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XAC DINH DANH.TU XUAN THU 


Xuan lá mia xuán. Thu la mùa thu. Khi hai chit xuán thu 
di kém vói nhau là bién tượng cho một năm. Vi du, người ta hỏi 
nhau : «näm nay Ngat Xuan thu bao nhiêu ?» 


Danh từ XUAN-THU với các tác phẩm ljch-sir : Tai sao 
danh từ Xuân Thu chỉ có thé mà đối véi các tác-phüm lich-siz có 
kim lai có mgt sự twong quan mát thiét? Phài chăng do bó Xuân 
Thu là bó sk nước Ló, mà cũng la bộ Sử kú đầu tiên được đức 
Không-Tw biên soạn. 


Bó sử ky được mang tên là Xuán-Thu của Khồng-Tử, Ngài 
ghỉ chép sự viêc trong 242 năm, từ Lo An-Céng nam dau, tirc Chu 
Bìinh- Vương nam 49, tới Lộ Ai-Công năm thir 14, tức Chu Binh- 
Vương năm thứ 39. 


Trong giai đoạn lịch sử 242 năm do, lich-sú Trung-hoa hêt 
sức rồi ren hon loạn, do bon Ngú-Bá, Thdt-Hung thời Dóng-Chu 
Liệt quốc gay ra. Vi Khồng-Tử viét sách Xuán-Thu của Ngdi vão 
giai doan lich-sir dó, nén háu thé ciing goi thói-dai dó là thời- 
dai Xuan-Thu. 


Khi viét sách XUÁN-THU, Khóng-Phu-Tú khóng don thuán 
ghi bién sự viéc theo niên Dieu, mà Ngài dà dùng but pháp than 
thánh cia minh, dé gwi gam vào tác phàm nhitng nhan xét ché 
khen, nhitng phán bién thiên ác (Ngu bao biém, biét thién ác) 


Cho nén sau dó nhà Á-Thanh Manh-Kha dà cóng nhán: 
«Khóng-Tú làm sách XUÁN-THU mà bon loạn-thần tiic-tir phải 


khiếp sợ» (Khồng-Tử tác XUAN-THU nhi loạn-thần tặc-tử cu). 
Vi lời nhận xét của họ Mạnh như thế đối voi sách XUAN-THU, 
cho nên hậu thế dà phu họa thêm câu thành ngữ «XUAN-THU» 
phủ viéty (búa riu của sách XUAN - THU) và cũng vi thé 
mà sách Xuân-Thu được là một trong 6 bộ kinh (Thi, Thư, 
Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân-Thu) sách giáo-khoa của NHO-GIÁO. Lại 
cũng vi tính chất ưu viét của nó, cho nên những nhà viét Lịch- 
Sử sau näy thường dùng danh - từ Xuân - Thu dé hóa trang cho 
tác-phám cua minh. Vi du: Ngó-Viét Xuán-Thu, Tháp-luc-quóc 
Xuán-Thu, Là-Thi Xuán-Thu v.v... bó «Hoàng-Viét Xuán-Thu» 
cua Viét-Nam chúng ta có lé cüng trong thóng lé do. 

TAC-GIA VÀ TAC-PHAM | 

«HOANG-VIET XUÂN-THU» 

. Gần như mgt cong thức, khi nhận zéi mot tác-phám, nhất 
là tác-phüm có tinh chất Lịch-Sử, điều cần thiết trước nhất là phái 
biết qua vé thân thế của tác-giá vá bối-cảnh của tác-phüm, vi 
tác-giả cüng nhw tác-phüm không: phái là một cái gl từ đâu 
trên trời rơi xuống hay dwói đất vút lên, mà đều do hoàn cảnh 
cụ thề của Quốc-Gia vá Xá-hói dà dán sinh ra tác-giá và tác- 
phầm, cái ma người ta thường goi là thời-đại tính, hoân-cânh 
tinh trong ván-hoc, oăn-chương là vay. 


Nhưng tiếc thay bó «HOANG-VIÉT XUÁN-THU» của chúng 
ta là một tác-phâm khuuết danh tác-giá, lai dang con là sách viét 
tay. Nhưng những tâc-phâm rất giá trị trong ván-hoc và Văn- 
chương Viét-Nam, khuyét danh tác-giá không phải là tt vi dụ : 
Chuyện trê-cóc, Bân-nit-thán, Lục-súc tranh-công» v.v.. cho 
tới nay các nhà viét vé oăn-học-sử Viét-Nam chwa ai tim ra 
được tác-giá chính thức hết. | 

Tuy nhiên, nếu ching ta khảo sát ki) lai trong bộ «Hoang 
Viét Xuán-Thu» thi tác-giá khuyét danh dà khói dau chép tir 
đời hậu Tran, Hô-Quy-Ly thoán vi, rồi Hồ mat, quán nhà Minh 
sang xám lược roi Lé-Thdi-T6 khói nghĩa la một giai đoạn 
lịch-sử của Viêl-Nam có nhiều bước ngott lớn lao, rất tương 
đồng voi thời Đại Xuân - Thu ở Trung - Hoa. Có lề cũng vi 
như thé mà tác-giủ da dùng 2 chữ XUAN-THU mang vão cho 
tác-phâm của minh. — - 


Con nói vê sách viet tay, thi chúng ta cùng cần hiều rang, 
những tác-phàm rất có già tri bằng chữ Han hay chữ nom cia 
Tien-nhan chúng ta, cho toi nay vi lè nay hay lê khác mà chưa 
được ân hành, khong phái là it, cho nên bộ «Hoàng-Việt Xuân- 
Thu» cũng nằm trong sự thiệt thói đó. Mặc dù váy, nhưng còn 
là sách viit tay, thi không sao iránh khỏi những thiếu sót vê 
chính tả, điều làm khó khăn cho ching tdi khi dich thuật bộ 
sách nầu là ở chỗ dó. 


Nói dung «Hoàng- Việt Xuân-Thu» tac-gid cũng phản đoạn, 
căng chia hồi rat có mach lac vá thử tự. Mặc dù là một bộ lich- 
sử, nhưng tác-gi dà van dụng một lối vän rất trang nhà và 
hấp dân, chr nó không khó khan như cuốn lich-sk khác. Cho 
nén ngoài giá trị Lich sử «Hoàng- Việt Xuân-Thu» còn them một 
giá trị vén-chwong nữa, nhất là trong đỏ tác-giả còn trích dẫn 
thêm những ang vän kiét-tác của Tiền nhan. 


Vì những lề trên mà Uy-ban Dich-thuát có-pën thuộc Phủ 
Quóc-Vu-Khanh đắc trách Ván-hóa Viét-Nam Cóng-Hóa da 
dành wu tién cho dich thudt cuôn sách này vão dot dhu, má 
chung toi là người được uy ban giao cho dich cuốn sách đó. 


Trong khi lam viéc, mặc dà chúng tỏi dà hết sức kệ citu, 
tra khảo vê điền-cố, vê từ-ngữ, thành-ngữ, nhưng voi khả năng 
có han, cho nén chúng lôi tin rằng thè não cũng không tránh 
khỏi những sai lầm thiếu sót được. Rất mong được quj vi 
hoc-gia cao mình, nhãt lá các vi | cwu-hoc, san sáng chi giáo, bồ 
khuyét cho chúng tôi, ching tôi xin bái lãnh những lời vang 
ngoc do. 


Cách-ngón Tây-phwong có câu «Traduire c'est trahir» 
dich tức là phán. Cá bien người hoc-già Táy-phwong bao la 
róng lón, mà con cho vân-dê dich-thudt là khó khán nhu kia, 
huống là chúng tôi la một người «hoc thiền tai so, vô thậm thực 
lực» làm sao tránh cho khôi «trahir» được. 


Đầu Xuân Canh-Tuất 
Phương-Phủ Nguyén-Hitu-Quy cần chi 
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Phy âm 


Hữu dic tác tri. 
Bang nai ky xwong. 
Vo déc tắc loạn. 
Thién xúc ky vương. 
Loan-thàn tặc-tử. 
Bách thé phüng wong. 
Trung quán ái quóc 
Thién tải lưu phương 
Cùng binh độc võ 
Vọng sính tự cường 
Thin oán dân nó 
Vọng khắc tư khuông 
Trung-thán nghĩa-sĩ 
Thánh-dé hiền-vương 
Nhân quy thiên dự 
lộ cửu niên trường 
Dịch nghĩa : 
Có đức thời trị 
Nước mới thịnh xuong 
Không đức thoi loan 
Trời bắt diệt vuong 
Loan-thün tác-tir 
Trám dói tai wong 
Trung vua yéu nuóc 
Nghin núm luu phuong 
Cüng binh dóc vó 
Ham mé ti cường 
Trung-thân nghia-si 
Thánh-dé hién-vwong 
Nguoi vê trot cho 
Boi dói cúu truóng. 


HO! THU NHÁT 


Con chau nhà Trần thi sức manh bi mát nước. 
Cha con ho Hồ dùng bao ngược chiếm ngói pua. 


Thiên - hạ là một vật trong-dai, nếu không phải người có 
thánh - đức biết trong nhán-mang, có thần-vö không ham giết 
người thời không thé đương được. Cho nên người có trách- 
nhiệm [9]tri dân, không nên tw thị giàu manh, không lo tu sửa 
văn-đức, trau - 9101 võ - công, trên thời giáo-hóa dê chim dim, 
dưới thời phong-tục bo suy-d6i tuy mạnh như nước Tần, giàu 
như nước Tùy, cũng không cửu được cái va nước mất nha tan; 

Vua Trán-Thái-Tón chịu mệnh trời làm vua, lấy nhân đức 
trị dán, cho nên nước thịnh dân an, Nam Bắc giao - thông, kế 
tiếp truyền ngôi vua đến đời thứ sau là vua Hiến-Tôn, | 


Khoảng năm Khai-Hữu vua Hién-Tén nhờ có sự nghiệp dôi 
đào, cơ-đồ rộng lớn của tồ-tiên đề lại, không biết sửa sang 
chánh-tri trong nước, chi ham chơi-bời, hoang-dâm khong mire 
độ, nén có người anh là Thúc-Minh đặt mưu ké birc giét, tu 
lap lén làm vua túc là vua Du-Tón, tri vi được 38 năm. Sau 
truyền ngôi vua cho người em là Nhật-Thụy, tức là vua Nghệ- 
Tôn, trị vì được 3 năm thời chết. Em là Nhật-Vỹ, nổi ngôi làm 
vua tức là vua Duệ-Tôn, 


Khi ấy vua Du-Tôn tuy đã già, cầm nắm tất cả quyền-hành 
trong nước, tự thị nước giàu dàn mạnh, kiếm co gây binh với 
nước Chiém-Thành, mấy lần đem quân xâm-lấn đất Tư-Minh 
Bắc-Triều, Đặt quan chia trị, lương hướng cung-cấp quá nhiều, 
kho tang ngày một trống khong. Do dé chánh phiền thuế nặng, 
dân không đủ sống, trộm cướp càng ngày càng nhiều, quyền- 
thần nhân cơ-hội chiếm đoạt ngôi vua, | | 
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Vua Du-Ton mất cò người tôi là Lé-Quy-Ly giêt vua Due 
Ton làp con vua Du-Tón là Nhát-Cón làm Phé-Dé, dat nién-hiéu 
là [3] Xwong-Phi. O Bắc-triều vua Hồng-Võ biết được tin này 
cho quan Hanh-Nhan là Nhát-Nhuong dem tho qua khién-trach. 


Quy-Ly càng ngày càng them bạo ngược, bó Nhát-Cón lập 
con vua Nghé-Tón là Ngung làm vua túc là vua Thuân-Tôn. Sau 
lại giết vua Thuận-Tôn lập người con là An lén làm vua. Loi 
dung Àn cón quá bé nhó tho &u tim cách làm cho chét di. Lai 
lung giét tát cá con chau ho Tran, 


Quy-Ly tự xưng là con cháu vua Thuấn dòng giống của ông 
Hồ-Công-Mân dôi họ là Hồ. Người con đầu là Hán-Thương đồi 
tên là Huyền, 


Năm Canh - thìn tức là Thiên - Khánh nguyên-niên, Quy-Ly 
tự tiếm ngôi vua đặt quốc-hiệu là Đại-Ngu, đặt niên - hiệu là 
Thiên - Thánh, Cướp ngòi vua được một năm thời tự xung là 
Thái-Thượng-Hoàng, truyền cho con là Hán-Thương lên làm vua 
dôi niên-hiệu là Thiêu-Thânh, 


Năm Tân-Ty tức là Thiéu-Thành nguyén-nién Han-Thwong 
dang biéu qua Bắc-triều nói dõi là dòng họ Tran đã tuyệt hết 
xin cho chau ngoại nhà Trần là Huyén tạm quyền việc nước, 
Vua Thái-Tôn nhà Minh không biết việc dối trả đó, nên đã y theo, 


Năm Nhâm-ngọ tháng 11 nhuận Thiệu-Thành thứ 2 (tức là 
Minh-Thânh. Tô Vinh-Lac nguyén-nién), nha Minh sai su qua 
phong Hán-Thwong lam An-Nam Quôc-Vwong. 


Năm Quy-Ty tháng 6 mùa ha Triéu-Thành thứ 3 (năm thu 
2 Vinh-Lac nhà Minh), Han-Thwong sai Thuong-Thu Hoang” 
Hói-Khanh dang biéu qua nhà Minh tra lai dát xàm chiém cua 
Bắc-triều trước cho nhà Minh, Khanh vâng mệnh qua Bắc, các 
quan trong triều phải tiên đưa ra ngoài điện vua mới được về, 


[4] Han-Thwong nói với các thi-thân ring: Ta nay lên làm 
vua, bach-quan cũng như nhân-dân chưa được thấm nhuán án 


NGUYEN-HUU-QUY 13 


đức của ta, nên cho ăn uống ba ngày dé wu-düi ho, liền ha 
chiếu phô-biên khắp nơi trong ngoài cho nhân-dân deu biét, 


Suốt ba ngày khắp các nga đường đều treo cờ thắp đèn, 
đặt yến tiệc ca hát vui mừng, ban đêm đèn sảng rực trời, 


Trong khi vua tôi dang yén ầm, thời có thơ ở biên-cương 
về bao: Trần - Thiên - Binh hiện còn chiêu tập binh mã tại đất 
Lao-Qua, ý muốn phạm vào quan-ai, xin nhà vua khiền tưởng 
qua đánh. 


Han-Thuong nói Thién-Binh nay đã cô cùng trốn ra ngoại 
quốc, tuy có đem quân về cũng chẳng làm được gì, sắc giao 
Bộ -Binh sức các quan ài dem quân truy đuồi không được cho 
vào gần kinh khuyết, 


Bộ - Binh sức thị xong, nhà vua lại cùng bách-quan ngoạn- 
thưởng, suốt sang say sưa, thâu đêm chè chén, cùng xa Cực xy, 
không thiểu thức gì. Sau ba ngày vui mừng, nhân - dân phải 
cống hiến tồn phí khó nhọc mà Han-Thwong khong hề biết tới, 


Hán - Thương cho Nội - Giám đi khắp trong nước sưu-tầm 
gai đẹp. Hê thấy con gái đẹp thời bắt dem về cống (A) nếu không 
thuận thời giết cả ba họ, Nội- Giám được lệnh ra ngoài hiếp 
đâm đàn bà con gái (B) không chút e sợ, chưa đầy một thang 
đã bit dem về được 3,000 con gái rất là my -lẹ dáng cho 


Hân-Thwong, 


[5] Hán-Thuong cho 300 nguói vào hau Thwgng-Hoang, 
côn lưu ở trong cung dê hâu-ha chơi-bời, 


Suốt 3 tháng Hân-Tbwong không xem gi đến triều-chánh, 
ngày đêm cùng các cò my-ntt đùa gión. 


Loi phé cüe tác.già : 
(A) Hào hão...hão hảo...tốt lắm... tốt lắm... 
(B) Cho làm quan tiên thường của hoàng-đế phải hơn. 
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Vừa có cán-thán vào tàu ring: Biên-thần dò biết được 
Tran-Thién-Binh dà qua Trung- Quóc xin quán vê phuc - thi, 
viéc này có phan quan ngai, xin nhà vua ra triéu dé bàn tinh 
ké-hoach dói phó. 


. Hân-Thwong nói: Việc này chưa biết hư thực thé nào, 
nay theo lé dà dén ky phái nguói qua Minh - Triéu khánb-ha. 
Khanh ra bão Ngự-Sử Triéu-Doün-Cung qua st dò xem tinh 
hinh, Trâm sé xét nghi sau, 


Chính là: 
Nguyén am 
S A & a HR € 
dd A 17 X X 人 


Phién âm 
Mac gidi xuán tám náng ngô sy. 
Thùy tri vưu vật túc khi nhan. 
Dịch nghĩa : 


Chẳng biết long xuán làm lỡ viéc. 
Ai hay sắc đẹp cũng xiêu người 


HOI THU HAI 


Trün-Thién-Binh cầu cứu thượng-quốc. 
Bui-Ba-Ky cáo-cấp Trung-triều. 


Trán-Thién-Binh là cháu Trán-Thánh-Tón, con Thién-Minh 
Khi Thúc-Minh bức giết vua Hiến-Tôn, Thiên-Bình đem việc 
này thóng-trách, [6] Thúc-Minh muốn dem giét. Thién-Binh sq 
va dén cho minh, nén trón qua & dat Lao-Qua. 


Sau nghe cha con Quy-Ly, Hán-Thương cướp nước, nên 
muốn vì nghĩa phục thù, nhưng vì Hán-Thương cho biên-thần 
t heo lùng bắt. 


Thiên-Bình mưu với quan Tuyên-Ủy xử Lạo-Qua là Điệu- 
Duyên xin cho qua Trung-Quóc cầu citu, Điệu-Duyên làm biểu 
dâng về triều Minh, đồng thời cho sŵ hộ-tống Thién-Binh di 
qua Minh, | 


Thién-Binh di chuyến này dám đường gập-ghềnh, lén thác 
xuống gành, tréo non vượt bién, minh lia cdi Nam, mát tróng 
kinh Bác, núi sóng thành-quách, phong cánh y nhién, tinh th 
hr diêm, nối tiếp khong ngót, nhìn xem van vật đều có vê tu 
đắc, mà giai-hứng bón mùa như đã thông-câm với người, Thật 
là một cảnh tượng thái-binh, nhân hứng có làm một bài thơ 
như sau: 


Nguyên âm 
A. R 人 de BB K A 
E 8 S % hk BE 
S EXA 可 â 
£ 8 RA d 山河 
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Phién am 

Cửu cù văn vật tráng Kinh-Hoa 

Xứ xứ chung minh đỉnh thực gia. 
Khách lý thanh sầu vô khả nại. 

Y quan thùy thị cựu sơn hà. 

Dịch nghĩa : 

Hoa-Kinh uữn-oật dep bao-la. 
Chung đỉnh đâu đâu cũng liét-la. 
Düm khanh lòng sầu khôn nội tá. 
Mu dai ai đó nước non nhà. 


. Ngâm xong tới quán dịch an nghỉ. Sáng ngày hôm sau vào 
triều dâng bién. 


Khi ấy vua Thành.Tô ngự ở Thúy-Vy-Cung, xem biéu xong 
doi Thién-Binh vào [7] chšu, Quan Thi - Lang nhà Minh Vuong- 
Tuân dán Thién-Binh vào quj trước Long-Dinh. 


Thién-Binh tàu ring: Toi là con cháu nha Trần một 
tôi tó ngoài thanh giáo, dà mấy đời qui thuận chịu phong 
của Thiên-triều, gìn giữ Nam-Bang. Nay không may gặp vận 
trung-vi, bị nghịch-thần kiếm kế lừa dôi xâm chiếm ngôi vua, 
giết chúa bại dân, làm nhiều việc tàn-bạo, tôi trốn được ra ngoại 
phương, an núp chốn cùng-hoang, chiéu-tap quân-si, diệt giặc 
phục thù, bị bọn nghịch-đẳng truy bắt (A). Những người giúp 
tôi đều phải chạy tân mác, và tôi cũng ph ải trốn tránh trăm chiều, 
lặn lội gian khó đề toi Trung-Nguyên chiém-vong triêu-dình, 
nhwng không biêt do dâu dê khóng-cáo. Nay may gặp Hoàng- 
thuong thira kg ngói lôn, tuân theo phép cü. Kinh xin Bé- 
ha lấy đức sinh-thanh của cha me xét toi vi-than doi doi giir 
Nam - Phuong, làn da bón- phán trisu - cóng. Cha con 
Quý-Ly làm điều ban nghịcb, lội ac đầy trời, tôi thề không 
sống chung với bọn giặc ấy (B). Nói xong củi đầu khóc-lóc 


Lời phê của tac-gia : 
(A) Chiêu ứng theo bài trên Hán-Thuong cho biên-thần tru 
(B)Nói ra việc không tốt. 


y bức 
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V ua Thành-TÓ thương tinh nhận nap, ha chiếu cho Lệ-Bộ kiếm 
chỗ cho Thién-Binh an nghỉ dé chờ nhà vua khu xử sau. 


Thién-Binli bái ta lui ra. 

Sau khi Thién-Binh ra, Thiéu-Khanh ju -Duy-Khiém vào tàu: 
Có một cựu-thân nhà Trần, người ở Thanh-Mién, Phu-Nội, tên 
là Bui-Ba Ky cũng đến cáo-cấp xin đánh Quy-Ly, nếu được nha 
vua y cho, xin làm tiên-phong [0] như việc Thân-Bao-Tư (1) 
ngày xưa, còn chờ ở ngoài cửa chưa dám cho vào. 


Vua Tbânh-Tô nói ring: Như vậy cho vào đề Trâm hoi 
nguyên-do thế nào. 


Thị-vệ dân vào, Ba- Ky cui lay sát đất. 


Vua Thành-TÓ nói: Khanh là cựu-thần nhà Trần : sao 
không b:o-cáo cho sớm. nay việc đã cấp bách, sắp đặt sao kịp, 


Ba-Ky tau rằng : Tôi thờ Trần-Vương được nhờ ân trach 
sâu dày, nhưng vì bỏng tang thâu (2) đã xế chiều sức lực hèn 
yếu, phải về hưu dưỡng. nay thấy ngôi vua bị chiếm đoạt, nên 
muốn kbói-nghia đánh quân thù, chi vì sức kheng dim đương 
nồi, đau lòng xót ruó!, quên án quên ng, trong lên cửa vua, xa 
cách nghìn dim, nên không từ gian khó bạt thiệp toi đây, rất 
mong Thánh-Hoàng mở tấm lòng nhân ra ơn hưng điệt kê tuyệt 
giúp cho thần-tử chúng tôi làm tròn nghia-vu giết giặc phục 
thù, tuy chết toi cũng không dám từ (C), Tàu xong nước mắt 
nhỏ như mua. 


— Chá thích : 

(1) Thận-Bao-Tư : Than-Bao-T là người. nước Sở làm Đại-Phu, nước 
Sở bị nước Ngô dem quân xâm-chiếm, Thán-Bao-Tw qua nước 
Tần cầu cứu, khóc trước cửa vua Tần suốt bảy ngày, vua Tần cam 
động cho quân tướng đánh bại quan Ngô, cứu nạn cho nước Sở. 

(2) Tang thâu: Tang thâu nghĩa là đến tubi già, thường ngày đến budi 
chiều la ảnh mặt trời xuống góc cây tang va cay thâu, thời - gian 
đó bảo hiệu irði đã xế chiều. Cũng vi nhw con người đã đến tuói già. 


Lời phê tác giả : 
(C) Lại nói thêm một chữ «chét» nữa 
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[9] Thânh-Tô thấy vậy động lòng thương xót nói; Việc này 
Trầm dã biết rồi, trước đây Thién- Binh cũng tới cầu cứu, Tram 
đã hứa cho, nay còn trú tại Lệ-Viện, khanh tới gặp Thiên-Bình, 
chờ Trầm cho người đem về, chưa muộn gi. 


Thiên.Bình nghe nói chúa cũ cũng ở đây, rất đôi mừng rỡ, 
lạy tạ xin ra, 

Cũng trong thời gian này Hán-Thương cũng cho sü-già 
tới chầu, 

ThànP-Tô nói rằng Ta thử cho sŵ già gặp Thién-Binh 
xem chúng nó đối đáp với nhau thế nào, 


Nhà vua ban chiếu cho Lệ Bộ dem Thién-Binh tới gặp 
str-giâ, Khi sử-giả Triệu -Doän gặp Thién-Binh biết là con 
chau cố-vương, nên run sợ cúi lay và cảm khóc, Ba-Ky lại 
lấy đại-nghĩa trách mắng, Doãn.Cung càng thêm sợ-sệt không 
nói được một lời gì, | 

Thanh-Té thấy vậy bảo thị-thần ring ; Cba con Quy-Ly 
làm diéu vó dao, giết chúa hai dán, thật là một tôi-nhân van 
thé, phai dem quan danh giết mới là hop-ly. 


Chính là : 


t^ 


Nguyén 4m 


Phién ám 
lặc-tử loạn-thân thiên Cọng nộ. 
Sát quân soán quốc địa nan dung. 
Dich nghia : 
Tặc-tử loan-thün trời cũng gián. 
Giét vua cướp nước đất não dung. 


HOI THU BA 


Ngir-Sir nhà Minh mang sắc qua hoi toi. 
Thi-Lang ho Hồ dáng bién xong vê nước. 


[10] Vua Thanh-T6 nha Minh biết Hán- Thương đã làm 
nhiều việc bãt-nghia, mbi hội các văn vô quần-thần dê hỏi su- 
vu An-Nam, 


Tán-Thánh-Háu Trwong-Phu táu : Quy-Ly trào tré, dôc dit 
trăm đường, tội ác rất lớn, nay ta nên nhân lúc trong nước họ 
Trần không còn con chau nối ngôi, đem quân qua bắt cha con 
H5-Quy-Ly dem về, đặt quân huyện đồ-hộ đất nước đề chấm đứt 
hậu-hoạn, (A) 


Đại-Học Dương-Vinh tâu: Nước An-Nam thuộc về mường 
ro, phong-tục không đồng, lè-nghîa đều khác, nếu được dan 
cũng không trị được, được đất cũng không ở được (B). Tốt hơn 
là đặt việc này ra ngoài lề, đề chúng nỏ tự khu xử lấy, được 
thua không can gì đến ta, mất còn mặc kệ chúng nỏ, như 
vậy thời triều-đình không động đến việc binh-đao, nhà vua cũng 
khỏi lo đến mưu xa, 


Thânh-Tô lại hỏi Thượng-Thư Hoàng-Phúc rằng : Y khanh 
như thế nào ? - 


Hoàng-Phúc tâu : Bệ-Hạ đường đường thống-trị ở Trung- 
triều, đất-đai gồm cả bốn bién, khắp duoi trời đâu đâu cũng là 





Lời phê của tác giả 
AjsLang-tâm của Trương-Phụ đã lộ ở dày. 
B) Quả là như vậy. 
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tôi của nhà vua, và nha Trần dà mấy đời biết giữ dao thần tử, 
nay tuy, bị quyền thần giết hại, nhưng còr có con chảu, nếu bỏ 
việc này không hỏi thời không đúng với cái nghĩa cứu vớt kẻ 
mất, bảo-vệ người còn, theo ngu ý của tôi, Bé-Ha nén trước tiên 
cho người qua hồi tội, [11] buộc phải mời Thiên-Bình về, nếu nó 
còn tham quyền cố vị thời dem quản qua đánh giết, lập con 
cháu nhà Trần thông-tri đất-đai, đề chúng nó vinh-viên làm tôi 
tó của ta, Nhw vậy Bé-Ha sẽ làm trọn nghîa của kë nhân-giâ đối 
với nước nhỏ, 


. Vua Thành-Tôn nói rằng: Lời nói của khanh là đúng, 
Truyền cho Lé-Bó ban sắc, 


Tháng giêng năm Giáp- Thân (tức Minh Vĩnh-Lạc năm thứ 
ba), vua Minh cho Ngự-Sử Ly-Ky, Hành-Nhân Vương-Khu 
mang sắc qua An-Nam hỏi Quý-Ly về cớ cướp ngôi nhà Trần, 


: Khi bon Ly-Ky đến An-Nam, Hán-Thương dem quán-thán 
ra don ở lề bên trái đường, rước sắc-thư dem về điện đình 
tuyên đọc. 


Sắc rằng : Chúng mầy cha con Quý-Ly độc dit trăm đường, 
tội không xiết ké, dáng lễ phái dem quân qua đánh đề trị tội, 
Nhưng ta thương sinh-linh của nước An-Nam mang cái va binh- 
đao, nay ta cho quan Ngu-Sir Ly-Ky và quan Hành-Nhân 
Virong-Khu đem sắc qua hiêu dụ trước, nếu nhà ngươi biết cái 
quả tự tân, dôn Thién-Binh về nước, trả lại xi-tic sẽ tránh 
được việc bị giết cả ho. Cung kinh thi-hành. 


Han-Thwong nghe doc xong, thinh ling khong nói gi, mói 
sir Minh vé cung dich, đặt yến tiệc thiết đãi, 


Khi ấy Triệu-Đoạn-Cung cũng đi sử về đem cáo việc Thiên- 
Bình và Bá-Kỳ về tâu, 


Hán-Thương hội các quần-thần thương-nghị suốt ngày 
không quyết-định được, 
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[19] Quy-Ly tir trong dién nói ra : Ván-vó tri&u-dinh, khóng 
phải thiếu người, nhưng chi là thi-vi (1) khong biết quyền biến, 
nay Trám đem ra một kế có thé vua tôi Nam.triều được yên 
như bàn thạch (2). 


Các quần-thần đều củi đầu tạ và hỏi rằng : Thượng-Hoàng 
có chước thánh gì dê khỏi lo ? | 


Quy-Ly nói: Nay trước tiên ta cho sử-thần qua dang biểu 
tạ tội, rồi sau xiu rước Thiên-Binh về nưởc, như vay không phải 
lo ngại gì, 


Các quần-thần chấp tay hỏi rằng : Nếu Thiên-Bình về nước 
làm sao lại không lo ngại ? | | 


Quy-Ly trả loi: Đến khi ấy sẽ thấy, không nên hoi nira, 
Tram khong thé nói thêm được, 


Quy-Ly tw lam biêu cho T hi-Lang Nguyén-Canh-Chan theo 
Ly-Ky qua Minh. Han-Thwong cùng các quan văn vô tiễn tống 
ra ngoài cửa moi về. | 


Canh-Chan đi lần này, muôn đặm đường mây, bơ-vơ liệu xả, 
ba canh tráng gió, hờ hung mai đình (3), cất đầu nhìn thời Anh 
mặt trời giọi khắp Trang-an, buông mắt ngó thời chòm tinh-tú 
soi cùng dê-ly (4), 


Đến Bắc-Kinh bon Ly-Ky dẫn sứ-giả An-N 


dâng biéu am vào lạy vua 


Diéu răng: Tôi Hân-Thwong kinh cần cúi đầu ding biéu 
tran ta, Chung tôi mạo phạm đến uy trời, cam chiu tôi theo vương 





Chú-thích : 


(D Thi-vi : Thi là xác chết, thi-vi là ngồi như XAC chát khóng làm 
duoc viéc gi cà. D. 

(2) Bàn thach r Bàn thach là tang dà, vững nhu tang dà. 

(3) Dé ly : Chó vua È. | IE ME I. 
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pháp. May duoc Thánh.Thuong mo róng dite hiéu-sinh, nén 
biên.thão tôi được nhờ ơn khỏi chết, toàn gia an toàn, muôn người 
được phúc. Tôi xin đem Thiên-Bì nh về nước trả lại sơn-hà Giao- 
Chi, [15] Trần-Thị trüng-hung, ngu-tri nhán-dàn An- Nam, 
khoi-phuc quốc-chính, gin-gitt hông-dô (4). Cán ta. 


Thành- Tô xem xong nói ring: Ching nó là nghich- 
thin An- Nam nay bigt tu-hói (D) tinh cüng dáng khen. 
Liên dói Hàn-Làm-Vién vào các viét biêu phong Thién-Binh 
làm An-Nam Quốc-Vương, nhưng sắc Hành-Nhàn Nhiêp-Thông 
dem Thién.Biuh về nước, Lai cho Chinh-Nam Phó-Twóng-Quân 
Hoàng-Trnng, Lữ-Nghị, Dai-Ly Tw-Khanh Tiét-Nham đem nam 
ngàn khinh ky hộ tống, Lại sắc Cânh-Chân về trước dỗ Hán- 
Thương phải hết lòng cần-mật, chỉnh-đốn binh-mã ra ngoài 
bién đón rước, Nguyễn-Cảnh-Cbân lãnh mệnh về trước, 
Chính là : 
Nguyên âm 
Jj, 天 日 É RR ó 
% 里 Z A Wi 使 ^ 
Phién am 
Cửu thiên (5) nhật lệ truyền vương mang. 
Vạn lý vân phi ưng sứ tỉnh (6). 


Dịch nghĩa 
Mang vua truyền tự chín tang iroi. 
Cờ sứ bay qua muốn dim dat. 


Lời phê của tac gia: 
C) Kế gi chỉ làm người ta thêm ghét. 
D) Không có việc này. 


Chú thích : 
(4) Hồng.đồ : Hồng là lớn, hồng-đồ là sự-nghiệp lớn, kế-hoạch lớn. 
(8) Cửu thiên : Chín phương trời. 
(8) Sử tinh : Cờ di sir. 


HOI THU TU 


Boân-Thi-Giâng vi nước tiền người hiền. 
Lê-Thai-Tô kiên tam từ lễ moi. 


[14] Nguyén-Cánh-Chàu lãnh sắc mệnh của vua Minh- 
Thânh-Tô về trước, đã tới Dong Dé vào triều tau công việc, 


Han-Ihwong nói ` Thién-Binh về nước, được ngôi, chuyên 
quyền, oán tóc, on to, một may lông cũng không trừ (A) 
không biết tinh thế nào dê đối pho. 


Hân-Lâm-Thi-Giâng Doan-Phat tau rằng: Tôi xin cử một 
người có thể giải-quyết được việc lo này. 


Hản- Thương hoi: Khanh cử người nào 9 


Đoàn-Phát thưa rằng: O Làng Lam-Son, huyện Nga-Lac, 
Pha Thanh-Hôn có ông Lê-Công-Tnwong sinh người con 
trưởng tên là Lê-Lai, con thir là Lê-Lợi, thử ba là Lê-Thạch, 
con út là Lé-Thién, Khi sinh Lé-Loi có một dam mây hồng phủ 
trên mái nhà, qua ba ngày không lan, người này khí-dô hoạt 
bat, ngón-ngi it, hoc-thuat nhiều, các ngü-kinh và các sử đều 
có xem đại lược, xem qua một lần là nho, Lé-Thach thời có 
sức mạnh hơn người, lại nhiều mưu lược. Còn Lê-Thiện, khi 
ngwói mẹ gần sanh mộng thấy một ngôi sao lón như chuỗi hạt 
châu rơi ở trên bụng, tỉnh dậy thời sinh Lé-Thién. ba tubi biết 
nói, mười lim tuôi thông suốt sách vô, am tường thao-lược, 
người thời gọi là tieu thần-đồng, cha mẹ chon vợ cho mà 
không chịu lấy người nào cả, Chỉ ham đi lịch lim núi sông, cây 


— 





Loi phê của tac-gia : 
(A) Như vậy cũng sáng suốt dê tự biết. 
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cối, thanh-thi, nhân-dân, sóng ngòi, [15] khe bién, đường sá xa 
gần đều gbi nho hết, Có một ngày di choi ở ngoai trang thuộc 
Tam.Dái-Cháu thấy người con gai Có Triin-Thai-Giam Ly.Tu- 
Thành dáng mao donn trang, tanh hanh thuán nhãt, có y mé 
say, tự mối xin hỏi lam vợ, Ly Cong thấy người có tài thuận gà 
cho làm vợ. Ve sau sinh được một người con trai ten là Kham, 
Thién day con hoc-bánh kinh-sir quần-thư đều tỉnh hiểu, địa- 
lý, thiên-văn cũng bác lầm. Cha con -ều nồi tiếng trong thời. 

Tôi với ý là đồng châu, nên biết được rõ rang, xin Bệ-hạ viết 
thơ mời về, nếu trong ba người mà mời được một cüng có thé 
làm yên thiên-hạ được. 


| Hân-Thwong nghe nói rất mừng, túc thi cho Trung-Ouân 
Le3$ mang chiéu thir tói mói. 


Lé- Loi tri gia rãt nghiém, trai thói. chiù viéc cày bira, ghi 
thời lo việc canh cưởi, Có một hôm anh em con hội ở hoc- 
đường, thảo-luận sách vô, thấy có con chim xanh từ phía đông 
bay tới đậu trên cây ở trước sân, kêu ba, bổn tiếng roi bay đi. 
Lê-Thiện bói một qué nói ring: Con chim xanh tới truyền âm, 
có tin tức rất trọng-đại. 


Lợi hỏi: Có âm tin gì? 


Thiện nói: Hán-Thương thé nào cũng cho sứ-giả tới mời 
chúng ta, | | 


Loi hói: Ngày nào tói moi? 

Thién nói: Ngày nay sẽ tới, nén quét don nhà cửa để 
[16] đãi sử-giả.. — | 

Thach nói : Khóng biét moi vê viéc gi ? 


Thién nói : Bày giờ: Thiên-Bình đem quân về B200: Ông sợ 
có họa tới, nên kiếm người về giúp, thế não cũng có người 
tiến-cử, chúng ta ra giúp để cứu vạn việc khuynh nguy 


nay, nếu chúng ta nghe theo thời không khác gì giúp vua 
Kiệt làm điều ác, 
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Thach noi: Chung ta tuy la vi-tiên, con co long trung nghia 
dau co khuat tiét dé theo bon nguy, néu qua có str-gia đến thời 
cho người đuôi ra là xong (B). | "E | 


Lợi nói : Chung ta là thôn - dàn, người ta là Quốc - vương, 
nếu dé xây ra việc bất tốn, thời người ia có có dê qué trách 
mình, chỉ bằng khôn khéo tiếp -đãi roi kiên từ khong ra là hon. 
Nếu có mời đến lần thứ hai thơi chúng ta cũng bắt chước Mận- 
Tôn xưa (1). (C). | | 


Ba người thương-nghị xong thói có người vão bảo: có 
Thiên - sir đến, anh em ra cửa đón tiếp moi vào irong nhà 
Mai - Si dem chiếu thư dit lén tren An, chip tay nói rằng : 
Hoàng-Thượng nghe tiếng đại-hiền, trong triều cần, người giỏi 
giùp việc, nên cho tôi tới mời cho được các Tiên-sinh, xin som 
liệu lén xe dê khong phy tấm long an cần của Hoàng-Thượng (D). 


Lé-Loi nói ; Tói chi la pham-dan ha-tiên khong cé tri náng gi, 
làm rom tai thánh, phiền đến Thien-str phi cóng dem xe tói, [17] 
chung tói xin mao mudi vói trièu-dinh khóng dâm phung chiéu 


Sì nói : Bay gió thánh minh O trén, kháp trong bón bë, dau 
không phải là tôi của vua (D). Có tu sửa chanh-tri, mới diet trừ 
giặc giá, những bậc anh tài đổ róng giúp phượng vốn không 
thiếu người, nhưng cũng khát trông các ần giả còn câu ở sông 





Chú .thích : 


(1) Mân-Tôn : Mận-Tốn tức là Màn-Tu m 


l 9ttrong bày mươi hai hiền 
triết môn-dô Đức Không-Tử, thờ mẹ rift hiếu, 


Lời phê của tác giả : 
(B) Đuôi Vương-sử ra là việc đảng cười. 
(C) Quả có việc ấy. 
(D) Sử ơi, sử ơi. 


(D) Nhưng không phải tôi anh em họ Lê. 
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Vy (2), cay ở đất Sdn (3). Tiên-sinh nếu dem cai chi hồng hoc, 
ra cai tai ky ky, dé duy-tri thé-giáo, tren pho giúp vua, dot 
làm on dan, cóng danh ghi mai 6 st sách tric bach, khong 
phai là mót viec p vang sao ? 

Thién nói: Tren dà có vi vua thanh như Nghiéu, Thuan, duoi 
lại cé tôi hiền như Cao, Quy, Tac, Tiết thói tuy ở ngoài nói 
con cò mot trim Ong São, Do (4) cũng không làm giảm được 
nén thinh tri cúa nhà buong, nhà Ngu. Anh em Thién nay tài 
it tri nho, không xung voi sử lệnh cua Triêu-đình, xin Thién- 

uw khéo leo dem lời từ chối cho, 

Mai-Si da hai ba lin mói moc khuyén lon, nhung déu bi 
cố từ, Si bat đắc di dem thư trở về. 

Vào triều tâu lại, Han-Thương hỏi : Hién-gia có chịu theo 
giúp ta không ? | 

Sử-giả vừa muốn dem việc ra trinh bày thời co thi-vé vào 
tau : Có Bắc-thư báo tin Thién-Binh dá về tới bién-cánh, xin 
Bé-ha dem quán ra ctra quan dón ruóc. 

Chính 1a : 
Nguyén am 
的 E 未 得 A FB 3 
* MR gR 
Phién am 
[18]: Nam hién vi dác minh dóng chi. 
Bác diép truyén lai khi vién uu. 
Dich nghia : 
Nam hiền chwa có ngwoi đồng chi. 
Bac diép truyén vé moi vien wu. 
Chá thfch : 
(2) VY : Vy là sóng vi, ông Lữ-Vọng trước ân ở sóng YE di cau qua 
ngày thang sau giúp Thái.cóng được thiên-ha. 
(3) San : Sin là đất Sin, ông Y-Doán trước ân ở đất. Sin, di cay 
. ruộng, sau ra giúp vua Thành-Thang làm được nghiệp vương. l 
(4) São Do : São là ông Sào-Phu, Do là êng Hứa-Do kai ngudi as 
là cao-si đời Nghiên, Thuáu không chịu ra làm quan. 


` 


HOI THU NAM 
Ho-Quy-Ly bay muu hành hung. 
Trân-Thiên-Binh giữa đường bi giit. 
Hán-Thương đương hoi Mai-Si, vira có vé-si vào tàu ; Có 
Bắc-thư cho biết Thién-Binh đã và gần dën bién-giói, Hán- 
Thwong cho ngudi vào hoi Quy-Ly. 
Quy-Ly ra triéu mói các ván vó bà quan hói lai bàn dinh, 
Các quan văn vô di đến đủ, Han-Thwong nói, 
— Bây giờ Thiên Binh và nước thé không chung ở được, 
xin Hoàng-Thượng chỉ giáo cho nêu thé não? 
Quy-Ly nòi : 
— Các công khanh nghi nén thé nào 7 
Quán-thán đều ngó mặt nhau mà không nói được gi. 
Quy-Ly nói S 


— Trước ra lẻ, sau ding quân là mưu kế thần-diệu nhất, 
trước hết cho một dat ëng dem quan phuc tại chỗ nham-hièm 
sau cho người dem lễ-vật khao quan, dỗ đến chỗ son-làm hiểm 
yếu giết hết [†9] đề trừ hậu hoạn, chính lúc trước Không - Minh 
đánh Chu-Du cũng dùng kế đó, tức là đặt cung thiêng đề bắt 
mãoh-hồ, bày mồi thơm dê câu cả ngao là kế dó (A). 


Hán-Thuong lay mà nói rằng : 
Lời phê của tác-giả : 
(A) Quy Ly thực là người có lang-tâm. 
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— Thượng-Hoàng cò chước than chúng tôi khong theo kịp 
duoc. 


Tức thì ha chiếu sức các thanh-thi ở doc đường phải chinh- 
đốn lê-vât, trước chiêm-bái Qué “Vương, sau nghinh tiếp Thién- 
str, lai cho Hoàng-Hói-Khanh dem lê vat è kho-tang ra quan-ai 
dé nghỉnh tiếp và phái y theo kế-hoạch dinh trước mà lam. 


Sac Thán-Long Tiong Quan Lương-Dân-Hiến, Phó.Tuóng- 
Quân Thai-Ba-Lac tới din rằng: Khanh đem tam ngàn tinh-binh 
tới Cần-Điếm, xứ ay ben tá có núi Huyền-Cung, bën hữu có núi 
Tüc-Diém rất la hiém-ác, có thé chia quán thanh hai cảnh: mai. 
phuc, chò khi nào Thién-Binh cüng Bac-Twong di toi dem quan 
ra danh giét cho hét, xong viec các khanh së được thưởng ctng 
xứng dáng. 


Các người đều linh mệnh ra di. 


Mùa xuân, thang ba năm At Dän, năm thứ năm (tức, Minh 
Vinh-Lac năm thir tư), Bọn Hoang-Tr ung hó-l3ng Thién-Binh 
dén Ky-Ón thãy các phu-lão cung nhán-dán don đường tháp 
hương bai vong, cũng có người cảm-động khóc lóc nói-ráng : 
Khong ngờ ngày nay lại được thấy uy-nghi. Một số nhan-dan 
khác lại dìu ông già, bồng trẻ nhỏ đón trước xa giá. Thiên-Bình 
thấy vậy tỏ vẻ quyến-luyến, không no rời bo. 


[20] Thay trời da tối, Bình bảo tới cung địch an nghi. Cac 
quận huyện đem đồ son.hao tới cống và các thòn- dan dem 


regu trai dèn dang. Thién - Binh àn- cần ủy - lạo tiếp dua xong 
moi đi nghi. 


Trong khi nghỉ, Thiên-Bình thén-thtte trio trở thâu canh 
nam khong yên, chợt nhắm mắt thấy có vùng hồng-nhật từ Bắc 
chuyền qua Nam rôi rơi xuống nước, sáng rực bốn bề, ai ai 
cũng kinh ngạc, tinh đậy mới biết là chiêm bao. Hỏi thithin 
thời phương Đông đã sáng rồi, 


Thién-Dinh thúc giuc ba quan khói trình, Tr ong khi ấy Hôi- 
Khanh mang trâu rượu tới cho Hoang-Trung de khao quan, le 
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rat cung kinh các người di theo thấy Thién-Binh đều h6n-hô vui 


mừng, 


Hoàng-Trung hỏi : 
— Han-Thwong sao không đến 2. 
H8i-Khanh nói : 


— Đâu dám không đến, nhưng vì có cam bệnh nên đã bày 
soạn lễ-vật chờ ở sông Giả-Lâm (B). 


Trung cho Hối trở về giuc Han-Thwong tới, và cho lính 
đi theo xem, thấy đọc đường nhân-dân mang ép cơm bầu nước 
đón.rước, nối tiếp nhau đầy dường. Trưng thấy vậy yên tâm, 
ra lệnh chơ đi tắt qua hai quan Ai-Luu, Kê-Lăng, khi đến Cần. 
Điểm qua Lac-Binh Kiều, (C) thấy đường nui hiểm trổ, cây cối 
phủ kin, quân di không thành hàng, lại bi mua lón, nwóc xuóng 
như trút, bon Hoàng-Trung phải xông pha giữa mưa mà di. Bông 
nhiên nghe một tiếng súng, quàn-sî phuc bốn bề nhảy ra, đánh 
trống reo hò, vang, động núi hang. Bên tả Dân-Hiến xua quân 
tới, ben hữu Bá-Lac cũng xua quan tới, Thién-Binh vừa tới đầu 
cầu thấy vậy thất kinh, bị Dân-Hiến đâm một gião chết, thây 
rơi xuống nước. 


Người đương thời có làm bài thơ ditu: 


Nguyên âm 


$5 X 9 4 M KAR 
Je RA Sa Ss AR 
dp BART ae tp k 
+ 伯 X B — $ 中 


Loi phê cua tác già: | | 
(B) Đã bài liệt cung thiêng đề bát mãnh-hồ, bố-trí mồi ngon đề cậu cá 
ngao rồi. “ - 
(C) Tên cầu không tốt quả nhiên «Lac-binh». 
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Phién am 


Ky lw hoang hoàng duyét ky dong. 
Gian nan thiên vị thí anh hùng. 

Vật hòa (1) thiên báo (2) tri hà xứ: 
Virong bá co đồ nhất mộng trung. 


Dịch nghĩa : 


Quán khách xa xăm trái may dong. 
Gian nan trời cũng thử anh hùng. 
Vát-hóa (1) thiên-báo (2) còn đâu tá. 
Virong-bá cơ-đồ một giấc không. 
Tiết-Nam, Nhiếp-Tkông trông lại đường sau thấy vậy cũng 
muốn lui, nhưng Lạc-Binh-Kiêu đã bị đứt và cũng bị giết. 
Ba-Ky rán sức chống trả, nhưng vì già yếu mệt mỏi không 
đương nói cũng bị Bá-Lac giết luôn, Sau khi chết linh-bồn 


không tan, thường biển biện trên núi. Dân trong xử thấy vậy 
lập miếu ở đầu nui dé thờ, 


Người đời sau có làm bài thơ ditu : 


Nguyên âm 
4# £ 5 # — 3 # 
* di A Sg n S + 
tS RA € wm d X 
$ AY A Ar 
Row A & dw T ia 
T N RO LX 成 
& 水 青山 W E A 
T A X IL TF 1â 3 


Chá-thích : 
(1) Vát-hoa : Vât hóa là sác dep hay cánh dep cüa van vat. 


(2) Thiên-bâo ; Thiên-bâo là của báo thiên-nhiên, 
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Phiên am 


Bang gia vi trọng nhất thân khinh. ` 

Thé dạo hưng suy bất tác binh. 

Chích anh hoành không lâm Bắc. Tái. 

Cố trung đối nguyệt phục Nam-kink. 
L99] [hiên tâm vị dục khai bình trị. 

Dê khuyết vô do kiến lão thành. 

Lục thủy thành sơn lưu chánh khi. 

Thiên thu tuy tử diệt do sinh. 


Dịch nghĩa | 


Nước nhà là trong tám thân khinh. 
Dao thé lurng suy cũng lé thường, 
Chiếc bóng bay ngang qua Bắc-tái. 
Cô-trung trăng giọi lại Nam-kinh. 
Lòng trời chưa muốn cho bình trị. 
Dê khuyết không sao thấy lão thành. 
Nước biéc non xanh con chính khi. 
Muốn đời tuy chết cũng như sinh, 


Bon Hoàng-Trung duoc tin muốn đem quân đánh, nhưng 
cầu đã đứt không qua được, 


Dan-Hién đem quân ở bên kia song nói vong qua rằng : 

— Chúng tôi không đám chống Vương-sư, vì Thiên-Bình 
là tiéu-nhán không phái dông-dôi họ Trần dám làm việc dói-trá 
nên chúng tôi giết dê tạ Giao-nhân, vua chúng tôi sẽ đâng biều 
tạ tội, Thiện-sư tói tiểu-quốc này quả nghèo đói ở lâu không 
tiện (D). 


Lời phê của tác giả 
(D) Bao Dân-Hiền làm kế audi khách rất khéo léo, 
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Hoàng-Trường bất đắc di phải thu quan về, 
Bọn Văn-Hiền mừng rỡ tấu tiệp khải-hoàn. 
Han-Thwong mời Quý-Ly thang triều ủy lạo các tướng. 


Quý-Ly nói: 

— Mừng nay người thù đã giết (D) thiên-hạ thanh-bình (E) 
Trẫm nghe nói : sông Giao- Thủy ở Nam-Hải có cây ngô-đồng, 
cây già biến sinh ma quỷ, nhiễu-bại nhân-dân, ta muốn đi 
Nam tuần để yêm trừ, Quần thần nên sắp đặt xa giá nội 


trong ngày đề đi. 


Nguyên âm 


Chính là : 

Quy ke thí quán thanh dai ác 

Hùng tâm ngược chúng sính du quan 
Dịch nghĩa : 

Qui-ké giết vua thành dai-ác. 

Lòng tham hại chúng mái choi boi. 


Chưa biết Nam-tuần thế nào, xin xem bài đưới phân giải : 





Lời phê của tác giả 
(B) C6 thù gì dau. 
(E) Lửa chưa nhen. 
Chú thích 
(3) Đề-khuyết : Đề-khuyết là của khuyết của vua. 


HOI THU SAU 
Tuần Nam-Hái Quú-Lụ gặp quí. 
Phục Thói-son Trân-Hao bdo thù. 

Ben sông Đại-Giang về phía nam làng Hoành-Đông, huyện 
Giao- Thủy có một cây ngô-đồng sinh đã trên một ngàn năm, bên 
cây có một cải giếng da, Tục truyền thời nhà Tần có một con 
chim phượng-hoàng bay tới đậu trên cây này ba ngày thời bay 
di. Từ khi ấy nhánh lá cây ngô-dông càng ngày càng thêm tươi 
tốt, ngày ngày hành-khách qua lại tới dưới gốc cây ấy nghỉ mát 
kể có hàng ngàn, | 


Có nguói dàn bà, vo cha người dân dinh ở đất Liêu-Đông, 
sinh trưởng trong thâm-khuê, thông thạo sách vở, chồng di xa, 
vợ ở nhà ban đêm thắp đèn dê làm việc, mắt nhìn thấy bức ảnh 
treo trên vách, bồi ndi động lòng nho nhung, nhân ngâm một 
bài thơ như sau : 


Nguyên âm 


& è rm % AB j i 
隐 ‡ * 前 a Ah A 
人生 Bp A e RAR 
R NW * 4 X da X 
Phiên âm 


[94] Vô ngon hà sự lộng hinh thần. 
An ước đăng tiền duc nao nhân. 
loa ngọa vị năng ly chỉ xích 
Lương tiêu hạnh đắc cong tương thân, 


34 HOANG VIET XUAN THU 


Dich nghia 
Khóng nói lam sao gión nói hinh. 
Ngon den mò tó dà buôn lénh. 
Đứng ngồi chwa dé lia gang tae, 
Chung cha dém nay goi chút linh, 

Ngám xong, vira trông anh vira dé bài tho lén trên vách, sau 
người chồn g đi về thấy thơ, sinh nghi mắng ring : 

— Ta đi chưa bao lâu, máy đã động mối tu-tinh, lén lút 
ciu-hop với người khác. 

Người vợ cai lại ráug : 

— Triép đâu dám như vậy. 

Người chóng nói: 

一 Bai tho kia đã đủ bằng-chứng rồi, may còn chối gi nita. 

Người vợ thưa lai rằng : 

— Thiép từ bé kết dúyên với chàng làm tròn nghĩa khăn 
lược, một lòng triph-tiết, đến chết thề không thay dôi, đâu dám 
học nết Tiêu-Ngoc (1) theo thói Văn-Quân (2). Thơ này chỉ de 
bức anh má thi, E 

Chá thích : 


(1) Tiéu-Ngoe : Tièu-Ngoc là Một danh-ky đời Đường, có sắc dep mà 
không tiét-hanh, trước lấy Hoác-Vuong, sau Hoác-Vuong chết lại 
lấy Ly-fch, bi Lý-Ích bó, oán giận sinh bệnh chết. 


(2) Ván-quán : Vin-quân là Trác-vin-Quân, con gái của Trác-Vương, 
có sắc đẹp và có văn-học mê tiếng đờn của Tương-Như, ban đêm 
di theo Twong-Nhrr. | 
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Ong chóng khóng nghe dánh vói va ba, bón gay, anh em 
than-thich lai can cũng không chịu. Người vợ quả giận, ban dem 
chạy tới cây ngô-dông, nhay xuống giếng tự-tử, Sau này hê gặp 
trời mưa, mây tối thời thấy một người con gái tudi trẻ, hình 
dung yêu-diêu, dang dip trang diém, hoặc hát, hoặc mua, hoặc 
cười, hoặc nói đùa ở dưới gốc cây, người trong xử ai thấy cũng 
cho là lạ cá, Bảo nhau rằng : Nếu không phải Háng.nga (3) ở trên 
qué-dién thời cũng là tiên-nữ ở chốn dao đài. 


Một hôm có một lài buôn người Bắc-quốc, đi thuyền ngang 
qua chó này, [95] thấy bên gốc có người con gai ngôi môl 
minh ngam nghĩa, nhìn y liếc cười, như muốn cầu hỏi gl, y cắm 
thuyền lên bờ, lại gần người con gái, lấy lời đùa giỏn và du-dô, 
người con gai di theo, cùng đi đến ben sông thời biến mất 
không thấy nữa, người Bắc-thương sợ mất hồn, về đến thuyền 
nhiễm bệnh rồi chết ở trong thuyền, 


Người ta có làm bài tho ditu : 


Nguyên âm 


m we E aR A $ 

& 5 W A X 8 d 

RK dm 着 HR + 

SA È SZ Y A ¿n 
Phu am 


Giang hà khién lam tuy xuán quy 
Duc va tinh phong thát tà tri 

Mac tiếu hồng nhan năng ngộ khách 
Tuyên đài ưu hỳ thiều nhân tri. 





Chú thích : 


(3) Hằng Nga : Háng-Nga là một tiên.nữ ở cung trang. 
(1) Dao-Đài : Dao-Đài là chỗ Tây-Vuơng-Mẫu ở, 
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Dich nghia : 
Giang-hô thuyén ghé dhrom xuân say. 
Gio duc mira tinh dé chuyén lay. 
Cho bao hồng nhan lầm lở khách. 
Suối vàng mừng «ui máy ai hay. 


Vê sau hoặc dô khách 6 trong thôn, hoặc đón người O ngoài 
đường, người nào không may gặp phải đều bị tai vạ, kề có hàng 
trăm người, thiên-hạ không ai dám gần. 

Quy-Ly nghe tin hạ chiếu cho quần-thần phải sắp đặt nghi- 
vê đi tuần-du Chọn ngày tháng 5 Canh-Dần thời đại-giá bit 
đầu tiến phát, Trên bộ thời voi, ngựa ; dwói thủy thời 
thuyền bé la-liêt thanh hàng cùng đi, Đi đến dia-phàn sông 
Giao-Thủy đất Liêu-Đông. Trong khi Quý-Ly ngự trên chiếc long 
thuyền xem phong cảnh, thấy có một người con gái nấp trên 
bờ như bình người ở trong thôn-dân muốn kêu oan việc gl. 
Quý-Ly cho ghét huyền gần người con gái rồi bảo rằng : 

— Người con gái này là gì mà dam đường đệt toi day ? 

Người con gái cúi đầu tàu ring: 

— Tôi là con gái của quan Thái-Thú Kinh-Thành, không 
may cha tôi bị lỗi phái dày ra bién-phuong, tôi tự xét không có 
tâi-nâng gì cứu cha, chỉ muốn tự-tuyệt, Nhung sợ tôi chết dưới u- 
tuyén bị nàng Đề-Oanh (5) cười và trong chỗ tich-mich then với 
nang Ly-Thi (6), Nên tôi định xin vào làm cung-ty, khi tới thời 


Chú Thích 


(5) Đề.Oanh : Đề.Oanh là một người con gái có hiểu, cha là Thuần- 
Vu-Y bị tội. Dé-Oanh xin đem mình làm cung-tỷ đề chuộc tội cho 
cha, nhà vua thương tình cho cha được miễn tội. 

(6) Tiều-Muội : Tiêu-Muôi là Lý-Tiều-Muội giỏi võ-nghệ và có tài dành 
giặc, đã tùng dành được giặc. 
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Thánh-Thượng dà di Nam-tuán, nén tôi khong từ gian hiém 
chay theo xa-giá li&u chét tói dón dé thàn oan, dám mong nhà 
vua xét thấu sw tình dé toi được khói tội. 


Quy-Ly thãy nguói con gái này má phán mói son, nhan- 
sác luyét voi, án nói lai diu-dàng, nén dóng môi xuán tinh, 
truyén cho tháu nap vào thuyên goi là Tài-nhAn (7), rói báo 
với người con gái rằng: 

— Trầm nay đi tuần-du dê giết con yêu tỉnh, khi nào Trầm 
vẻ triều sê ban-hanh dai-xá, thời tội của cha nàng tự nhiên 
được xâ-miên. 

Nguoi con gai hoi: 

— Nila con yêu? (A) 

Quy-Ly nói: 

一 Cay ngó-dóng sinh được ngàn năm, lau quà hóa ra yéu 
quai, ta toi chát di de trir hoa-hoan cho dàn, 

Người con gai nói : 


— Nha Tran về doi mat, đức khong thắng được yêu quai. 
Bay giờ Thánh.triéu nhờ có đức mà tháng được yeu quai, Nhà 
vua dao đồng với vua Nghiéu, vua Thuan, đức hop vói vua 
Thang. vua Vo. Đức làm banh xe, Nhạc làm thân xe, Nhân làm 
ngon giáo, Nghia lam cáy mac, xa giin dêu yeu chuórg (B), lon 
nhỏ đều sợ hải, có yeu quai gi mà phải trấn trừ, 


— — ee eee ss 


Chú Thich 
(7) Tài.nhàn : Tai.nhan là cung-nit, đời xưa cung.nữ goi tai-nhan. 
Loi phê cúa tac-gia : 
(A) Chinh may là con yéu, 
(B) Xa như Bác-quóc không lâu sè tới. 
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Va cây ngó-dóng được ngan năm, [97] cũng như là tru cột 
một phương trời, đầu có yêu quái ân nip y thế hại người, 
cũng chẳng qua những hạng người bạc-mệnh gặp phải mà thôi, 
còn những người trung.quán ái-quóc, giữ chinh bó ta thời dau 
dám phạm tới (C). 

Lai ở dân có cây cù-mộc, cũng như ở nước có ké thé-thán, 
nếu dé cây cü-móc điêu tan, thời người thế-thần kho việc giữ 
thói giúp nước. 

Khi ấy Lê-Quý-Lạp ở một bên nghe người con gái nói xúc- 
phạm đến bằn-thân ông ta, mới tau: 

— Người tài-nhân này kiến-thức rất lớn, không những 
biết thừa thời, mà lại là thức thời. Tuy bề ngoài không dam 
nói tới việc nhà vua đã lầm về yêu quái, mà bề trong lại uag 
khuyên can nha vua vê y-thúc yêu dan. Tôi thiét twong 
Khương-Hậu (8) nhà Chu, Phan-Thi (9) nhà Tê cũng không hon 
duoc, Xin nhà vua dung-nap nguóicon gái này. f 

Quy-Ly thấy cận-thần khuyén can và cũng luyén-ái tàl- 
nhàn nén dinh bó viéc này. , 

Nhà vua giáng chi không di theo đường bộ má di đường (huy 
đọc theo bờ bién, tiến về phương Nam dau tại cửa bién Doc-BO 
(co ten Dai-Nha). Nhà vua bóng nhién nghi toi viéc nha Tran, bao 
thị-thần rằng i 


Chú Thich ; _ " 

(8) Khương-Hậu : Vợ vua Chu-Tuyén-Vuong, người hiền và có e 

Nhà vua thưởng hay dậy trưa, bà Khương-Hậu ty coi tram Fur 

tội, nhà vua cảm-động, vê sau thức khuya, dậy sớm, cham lo ve 

chanh-sw. | | 
(9) Phàn.Thj Vợ Só-Vuong, Só-Vuong ham mê sin bắn, bà — 

can không được, bà tự bó ăn thịt các câmsthú, nhà vua CaIm 9 
_ bỏ không di săn bán nữa. 


, Lời phê của tác giả 
(C) Chỉ đảm phạm Quỷ-Ly. 
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— Ta nghe con chau nhà Trần con ân nap ở dân-gian nhiều 
Các khanh phái mật sức cho các nơi, hè thấy con chau nhà 
Trin, thói bát giài nap sê duoc thwóng công, néu ngirdi não 
dung y che giấu sê bi giết ca ho. Thi-thán linh ménh strc xong. 
Nhà vua lai nói : 


— Thường tren đỉnh núi Thoi-Ngoi có những danh-lam 
tháng tích, [98] bão dién chau cung, ta muón dáng làm dé 
xem tháng cánh. 

Nhà vua cho ha chiéu bát nhàn-dàn phải sửa sang đường sá 
dé nhà vua di lén. Nhán-dàn duoc lénh chay vay phuc-dich, rãt 
la khó só. 

Khi &y có Trân-Hao là cháu ba dói vua Trin-Anh-Tôn, 
trước thời ty loan O sách Yên - Giang, huyện Đại - Anh, 
ngụ nhà ông Phan - Thế - Thúc, Thúc gã con gải cho, sanh 
được hai con, kbi nghe được tin Quy-ly di qua địa-diễn này, 
có ra mál-chi bát con châu nhà Trần đề giết, thời sinh lòng oan 
giận, lo kiếm kë phục thù. Trần-Hạo có giao du với người làng 
Nhan-Trach là Vô-Duy-Duong, bèn lén di tới nhà Dương, mưu 
tính kế- hoạch. Dương mở tiệc đặt rượu khoản - đãi, nửa bữa 
tiệc Hao nói: Tôi là tói-nhàn của Hồ, trốn thoát toi chốn này, 
nay họ Hồ ra mật- lệnh lùng bắt khắp nơi, khó mà trốn 
thoát được, Tôi muốn tự tới đầu hàng cầu cho tanh mạng 
toàn gia được sống, may. mà họ Hồ sinh lòng thương cho 
quan tước gì thời không những vợ con được nhờ mà bè ban 
cũng hưởng lợi. | 

Duy-Dwong nghe noi tức giận ming : 

— Ta trước cho nhà ngươi là cành vàng là ngoc, dóng 
giống ho trời, không ngờ nhà ngươi lai có lòng chó má làm 
những việc vô sĩ, không mặt mũi nào trông thấy nhà ngươi 
được. Nói xong vắt áo đứng đậy, 
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Hao kéo ào lai ta tôi và nói: 

— Ta biết nhà người có sẵn long trung nghĩa. Cau nói 
trwoc lá ta nói dua thói, 

Duong nghe nói ngói lai. [29] Hao cat tiéng khóc da len, 

Duong nói : 

— Cóng tir có viéc gi buón cir nói cho ta biét. 

Hao nói : 

— Bay gid ta nghe Quy-Ly sap toi dày, la muón nhân co- 
hội bao thù, nhung khong có người giúp sức, xin Tién-sinh 
giúp ta mot tay. 

| Duong noi : 

— Ngựa gặp Ba-Lac (10) thời kêu lén, ké-si gip người tri- 
kỷ thới liều chết đẻ cọng-sự (D). Ta cũng thảm oán Quy-Ly 
không biết nhân cơ-hội nào đẻ giết, nay Cỏng-tử nhờ ta, thời 
tuy chết cũng không tiếc. (D) 

Hạo nói : 

— Tiên-sinh nếu giúp ta được như vậy, không những là 
may cho ta mà cũng may mắn lớn cho cả thién-ha. 

Hai người bàn-bạc xong, Dương liền cáo từ ra đi. 

Quy-Ly bỏ đường thủy lên bộ dé xem núi Thoi-Agol, khi 
đi đến chan núi thời chia quâu canh giữ bốn mát, sau mới lén 
nui, Khi lén nui, di qua khu quanh 6 eo nui thoi Duy-Dwong 


Chá Thích 
(10) Ba-Lge : Người xem tướng ngựa rất đúng, 
| Lời phê cua tác già 
(D) Thót ra mot tiéng chét, 
(D) Lai thêm một tiếng chết nữa. 
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nap ở trong bui nhay ra nhiim vão Quy-Ly dam môt giáo trúng 
trén mii vàng Quy Ly, Quy-Ly nga xuóng nhó có quàn Ngu- 
Làm dem khién giáo che chó, Dương dam tiếp khong duoc, 
quin than dë Quy Ly day, trong iw phia thay tài-nhàn dà ding 
ở đầu nui, nói vọng lại ring: 

— Thiếp là Trich-Tién được gip nhà vua, vi nhà vua độc 
dữ qua đối, trén Thién-Dinh định giết nhà vua, ra lệnh cho 
thiếp trổ về lại tru ở cung bich-ngó (E). Nhà vua nén hồi-loan 
gấp dé déi-phò với quan Bắc, nếu còn đi tuần-du thời bị vạ 
khong it, Nói xong biến mat. Quy-Ly trong lại thời tai-nhan 
khỏng có nữa, rất là thán tiếc (H), Trong lòng càng lo sợ, ha 
lệnh cho vô-si kiếm bắt Duy-Dương 0 trong bui ram, sau kbi 
bắt được Duy-Dương, truyền lệnh noc Duy-Dương ở đất lấy dui 
cung đánh rất dau. 

Quy-Ly hỏi : 

— Mầy là tiều-nhân sao dám vỏ lễ với ta ? (K) 

Dương nói : 

— Ta vì con chau nhà Trần giết may đề phục-thù, nay giết 
không được thời tiếc quá : Liếc qua! 

Quý-Ly lại ra lệnh đánh nat da mau chảy lai lang, 

Quy-Ly Jai hoi : 

Ai khiến máy làm như vay ? 


Duy-Duong nói : 





Loi phé cúa tac gia 
(E) Rô là con quy ở cây ngó-dóng, mà Quy-Ly không biết, thực là 
đáng cười. 
(H) Bến như vậy ma còn tiếc, dang cười qua. 
(K) Như vậy là có lệ. 
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— Trời khiến ta giết hạng người vỏ dao nhu may. 


Quý-Ly thấy Duy-Dương nhất định khong chịu nói, Ra lệnh 
lấy kềm sắt be hai răng rồi hỏi : 


— Người não bao may làm việc bội nghịch này ? 


Dương nói : 


— Ta tự giết máy, Khong ai bão cả, 


Quy-Ly quá giận ra lệnh chặt tay chan. 


Dương nói : 


— May làm những thám hình này chẳng qua bắt ta thú 


nhận. Nay hãy tha ra đẻ ta thu. 


Quý-Ly ra lệnh đỡ Duy-Dương dậy, Duy-Dương gượng ngôi 
dậy trông lén trời vải năm vai nói rắng : 


一 la sống khong giết được kẻ thù đẻ báo ơn nhà Trần, 
thời chết lâm quỷ dê nuốt thịt Quy-Ly, nói xong đập đầu vào 


đá mà chết. 


Người đời sau co bài thơ diéu : 


Nguyên âm 
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Nguy nguy chánh khi lam thư sương. 
Khang khái cô trung sinh tự cường. 

Kiếm thụ dao sơn y nhạn khán. 

Dinh tương nhất tử đáp quân vương 
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Dich nghia : 
Ngui ngúi chinh khi ngdt thu-swong. 
Ham ho có-lrung giù dao thường. 
Dao nui, gwom câu còn trước mil. 
Tha dem một chết dap quán-vwong. 
Co tho diéu Quy-Ly : 


Nguyen am 


Ê A E eg JE Š A 
x W sh 4B GR 5 中 
一 4X hk $ E KA 
E 天 A A & 好 od 
Phién ám 


[hương dán hoàng quốc tứ quan phong. 
Ngôi lịnh thì phi Lang-Bac trung. 
Nhất thốc hoành sang năng bất tử. 
Lao thiên hồ nhận túng gian hùng. 

Dịch nghĩa : 
Ham viéc tuần du hai nước nhà. 
Nút Ngồi Lang-Bac khác ddu ma. 
Ngan thay ngon giáo chua lam chết. 
Ong Tao dung chi bon dc tá. 


Trần-Hạo được tin cong việc dà hong, Duy-Dwong bi bắt, 
liền dem vg con trốn qua đất Lao.Qua, sau này ở An.Giang có 
con cháu nhà Trin! vay. 


Quy-Ly thãy Duong dà chét khong bigt làm sao, muôn 
dirng xe lai dé truy bát con cháu nha Trần, nhung lai có cóng- 
văn © Bông-Bô qua cáo cấp, phải vội-và dem xa-già vé cung, 
di suót ngày dém khóng dám dirng chàn, 


It 
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Chinh la : 


Nguyen am 
一 J X ER g X 
三 3 A 4 ở WŴ di 
Phiên am 
Nhất gia trí khu sương tuyết trọng. 
lam quân bôn tầu vũ phong khinh. 


Dịch nghĩa : 
Xu-giá ra di sương tugel nắng. 
Ba quán bo chay gid mwa pha. 


Chưa biết về cung thé nào, xin xem bài dưới phần giải, 


HOI THU BAY 
Đánh Nam-Bang Triều Minh tron tirong. 
Giit Bắc Phần Chúa Hồ dồn quân. 


Quy-Ly muốn dừng chân lại đẻ truy bắt con cháu ho Trần 


nhưng được cong-viin cấp-báo : Minh-triều đem quân tới đánh, 
nên khong dám luu lại, giục xa giá về gấp. 


Nguyên trước đây bọn Hoàng-Trung đem Thiên-Bình về 
nước bị Quy-Ly phục quân đánh thua chạy dem tàn tốt về tâu, 

Minh Thanh-T6 nghe tau quả tức giận, nói với Thành- 
Quéc-Cong Chu-Niing rằng : Chúng nó chi là một nước nho, 
mà dám chống nước lớn, như vậy mà không đánh giết thời 
dùng quân làm gì, 

Chu-Náng củi đầu tau : Bon nghich-tác tội lớn, không thé 
dung thứ. [33] chúng tôi xin tuân theo thiên-uy dem quân dành 
giết cho hết (A). | 

Minh-Thânh-Tô quyết y dem quân dành, sức Trín.thü Van 
nam Bình-Tây-Hầu Móc-Thanh điều- dóng quàn qua dánh Nam 
quốc. Lay thêm một sô quán Thục là bay van năm ngàn người, 


Thang 7 Tàn-mao phong Chu-Náng làm Đại-Tướng-Quân, 
Tân-Thânh-Hâu Trương-Phụ làm Tá-Twóng-Quán, Môc-Thanh 


Lói phê cua tác già 
(A) Chua hin. 
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làm Hữu Tướng-Quân, Phong-Thanh Hau Ly-Man làm Ta.Tham 
Tưởng, Van-Duong-Ba Trần-Úc làm Hitu-Tham-Tuóng. Đại- 
Tưởng-Quân dem Hitu-Phó-Tuóng-Quán, Ta Phé-Twéng-Quan, 
Hữu-Tham-Tướng cùng Thanh-Viện-Bá Vuong-Hitu, Thông- 
Thần-Cơ Tuóng-Quàn Trình-Khoan, Chu-Quy, Du-Kich Tướng 
Quân Mao-Bâ'-Pon, Chu-Quang, Vương-Thứ, Hoanh-Hai Tướng 
Quân, Lộ-Lâu, Vương-Ngọc. Thương-Bằng. Ương-Dương Tướng 
Quán-Lit-Nghi, Chu-Ngó, Giang Hao, Phương-Thính, Phiêu-Kŷ 
Tướng- Quân Chu-Vinb, Kim-Minh, Ngó-Vuong, Lwu-Tháo-Xuál 
tất cả hai mươi lim vi Tun g-Quân đem hai mươi lim vạn quân 
của hai kinh-ky, và các tinh Kinh, Hồ, Chiết, Quảng-Tây, do 
đường Bằng-Tường Quáng-Tày di qua, Hữu-Phó-Tướng Quân, 
Hiru-Tham.Twong, Bó-Thóng Chi-Huy Trần-Duệ, Ló-Vuong, 
nho lớn cùng hai mươi vị Tuóng-Quán dem mười van quan của 
Ba-Thục, Kiên, Xương, Vân Quý [34] do đường Van-Nam, 
Mông-Tự qua. Thủy-Sư Đô-Đốc Liệu-Thăng, dem hai van thüy- 
quán, nim ngàn chién-thuyén, nim tram thuyén nhó qua các 
cửa bé trín-giit dé phòng đánh qua, Binh-bộ Thượng-Thư Luwu- 
Tuấn, Tham Tán Quân-Vụ, Công-Bộ Thượng-Thư Hoâng-Phuc, 
Dai-Ly Tu-Kbanh Trin-Hap lo việc tiếp-vận binh-lwong. 

Trong ngày ấy Thanh-T5 161 Long-Giang làm lễ xuát-quán 
và lè tuyén-thé với binh chúng rằng : 

Phai bit cho duoc cha con giác Hồ, bọn hiếp tòng được 
tha, khong được nuôi loạn, khong được xem thường giặc, 
không phá hoại mồ mã, không tàn phá lúa má, không được lấy 
của cải dán, không được cướp hiếp vợ con người (B), không 
giết người đã hàng, nếu có phạm một trong các khoản trên, tuy 


Lời phê của tác giả 
(B) Hai cầu này chỉ là lời thề thôi. 
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có cong cũng không tha, khong duoc mao-hiém di can, không 
được tham lợi khinh tiến, sau khi bit hết t6i-nhan thời chon 
lựa người hiền-giả trong con chau nhà Trần lập lên làm vua 
thing-tri một phuong (C), xong công việc dem quân về cáo 
miếu sẽ theo thử định cong, LỄ xong. các tưởng lay tạ khi 
trình. Vua Thânh-Tô đưa đi một đoạn đường mới về. 


Đêm ấy xem Thiên-tượrg thấy có một sao lôn nhw cai đầu 
roi về Tày-Phán. Thi-Thin tau: Tay sư co điềm xấu, Chu- 
Năng chưa chắc khỏi chết Quả vậy dai-binh di tới 
Long-Châu thời Chu-Náng bị bệnh chết. Các tưởng déng quân 
lại chờ lệnh. 


VE phía Nam-quóc, biên-thân dò biết tin tc cấp bảo vê 
triều-đình. [37] Han-Thuong được tin mời Hoàng-Thuong vé hội 
ban ké-hoach chong dich. 


Quy-Ly noi: Bay giò thé giặc manh, hai kinh của ta là đất 
cán-bán khóng thé dé so-hó lot vào tay dich. Trâm sê vê Táy- 
Do phòng - ngự mát trong, còn Dong - Đô và các quan ài giao 
cho nhà nguoi cùng các tướng điều-động giữ gin. 


Hán-Thương thưa : Phụ-Hoàng đặt kế-hoạch như vậy là 
phúc của Xã-tíc (D). 


Tức thời Quy-Ly ngự giá về Táy-Do, Hán-Thương đưa ra 
ngoài hàng lang dặn rằng: Phụ-Hoàng trên đường vê, nén 
khuất gia ghé làng Lam-Sơn mời anh em Lê-Lợi ra giúp, nếu 
mời được thời nước ta không lo gi (D). 


Lời phê của tác giả 
(C) Như vậy không đám phụng chiếu. 
(D) Chính là phúc của xã-tắc. 
(D) Han-Thwong tuy là dao-tác nhưng long hiếu hiền thời đảng khen. 
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Quy-Ly nói : Chúng nó chi là một nông-phu, trim cần gl 
phái khuất minh, trám sé cho người kêu đến, nếu không đến 
trâm sẽ giết đi là xong (E). Nói xong lên đường đi, 


Hán-Thương về triều, triệu các quan văn võ tới dê phong 
tước ` Kim-Duy-Hiếu làm Thái-Thú, trấn giữ Ai-Lưu-Quan, 
Pham-Khoan làm Thóng-Lánh giữ Ké-Láng- Quan, Phó Nguyén- 
Soâi Binh-Mŷ dôn Cần-Điếm, Bình-Khâu Tướng-Quân Trán- 
Thira giữ Trù-Giang-sách, Mưu-Lược Tướng-Quân Hồ-Đậu giữ 
Ban-Ngam-Giang. Trung-Lang Tuòng-Quan Hoàng-Thế-Cương 
Nguyễn-Tử-Nhân [38] giữ Mộc-Phàm-Giang, Thái-Thú Đặng- 
Hiền trú Gia-LAm-Giang. Phi-Hüng Pai-Twong-Ouân Vo-Tát- 
Khắc giit Cách-Manh-Quan, Dai-Nguyên-Soái Luong-Dán-Hién, 
Đại-Đô-Đốc Thai-Ba-Lac, Tham-Ouân Boàn-Phát trấn giữ 
Da-Bang-Thành, các twóng lón nhó sáu muoi vién, lành binh 
má ba mươi van, xưng là một trăm vạn. Các tướng chia các 
chỗ hiêm-yéu dón-trú trấn giữ phái tuân theo tuong-lanh của 
Dai-Nguyén.Nhung. 

Pán-Thuong mời Dän Hiën vào nội-điện tay cầm cây Thiét- 
việt giao lai cho Dan-Hiến dán ring : Da-Bang-Thanh là có 
hong của nước An-Nam, nếu không cần dê mất thành này thói 
bang quốc sè lâm nguy, phàm Phó-Tướng tro xuống nếu không 
tuân lệnh thời chém (G). 


Dân-Hiến lãnh mệnh chia giao các tưởng đồn.trú các xứ 
dé canh giữ và cho người đi thám tin.túc Bắc binh, 


Chính là : 
Nguyên âm 
R E d + W 地 È 
ft 将 SZ GU X S 


[unter IIA ae 


Loi phê cúa tác gid 


(E) Hién-nhán mà không đến thời giết, cầu hiền như vậy cũng dang 
cười. 


(G) Cùng làm lheo lệnh vua ra cho đúng. 
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Phien am: 
Bát giác thiên plurong thành dia trách 
Cám tương quan tiéu kháng thiên-binh 


Dich nghia : 
Không biết thién-phucong la hep dit. 
Dam dem quan tiêu chóng uy trot. 


Dosadedo 
HEI 
toser... 
eno... 
........ 
rosada 
ELE) 
RITIRI 


HO! THU TAM 
Trwong Tông-Binh tién quán hüm hai quan. 
Dinh Nguyén-Soái chia tướng phuc núm zit. 

[59] Lương-Hiến.Dân phân phối các tướng xong, tw dem 
quân tới thành Đa. Bang trấn giù. Trấn - Thủ dò biết lin - tức 
vé báo : Quân Minh đã tiến tới Long.Châu, Chu-Nang bị chết bất 
ngờ, Thành-Tô dà cho Trương.Phụ thay Năng và giục Trương-Phụ 
phải tiến quân gấp kbong sớm muộn gì quân Minh cũng sẽ tới. 

Được tin Hiến.Dân cấp tốc viết cóng-ván sức các guan-âi 
phòng giir. 

Ai Lwu-Quan do Thai Thù Kim.Duy-Hiéu giữ, sau khi được 
linh, truyền cho quán.si chỉnh.bị lén thành canh giữ. 

Truong.Phu tir Bâng-Twông phat quan, qua thành vượt lũy 
tiến đánh Luu.Quan.Ái, Khi tới cửa quan thấy trên cửa quan 
bài liệt trận.thế, Trung. Quân Đại-Tướng Kim-Duy-Hiéu tay 
cầm trường sang, cổi ngựa thanh tôn kêu lớn rằng : 

Chúng mày sao dám tới xâm cảnh-giới ta, phai lui về gap, 
khong thói thay sè bi xe thành van miéng. 

Trương-Phụ gián khong ‘dap lai, ra linh cho Du-Kich 
Tướng-Quân Mao-Bát-Bon ra đánh, đánh trống reo hò tiến lên, 
hai bên giao-phong với nhau hơn một trăm hiệp, vì lối ngày 
hai bên đều đánh trống thu quân về. 

| Truóng-Phy nói : Ta thấy tướng giặc am-hiêu vó-pháp 
nhiều, không thể lấy sức thắng được. Ngày mai sẽ dùng ky 
binh dè đánh, Phụ ra lệnh cho Trinh.Kboan phục bên tá. Chu- 


Quý phục bên hữu Sáng ngày Mao-Bái-Đơn dem quân tới khiéu- 
chiến. Kim-Duy-Hiếu đem quân ra đánh, 
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Bât-Bon nói: Ta tới lấy thú-cáp mày sao mày khong biết 
30. 


Hiếu giận quát lai : Ching mầy là khuyén-tác, sao dam toi 
dối ta, Nói xong cất giáo giao-chién, Bon chi đấu ba, bốn hiệp 
thời quất ngựa chạy (A). 


Hiểu nói : Khuyén-liic sao khong trở lại đánh. 


Đơn lại quay lại dành, dành được sáu, bẩy hiệp lại 
chạy (B), 


Hiếu thừa thắng đuôi theo, liền bị một loạt bên tả Trình- 
Khoan ra đánh, bên hữu Chu-Quy ra danh, hậu quân của Duy 
Hiểu bị đánh tan. Duy-Hitu phải lui ngựa về chống-cự. Mao.Bát 
Đơn quay ngựa lại đánh, nhằm Duy-Hiếu phỏng một giáo tẻ 
xuống dưới ngựa. Trương-Phụ xua quân tiễn tới. hầm Ai-Liru 
Quan (C). Đại-bịnh dôn toi, Nam-quân bị thua bd chạy vê Kê- 
Láng-Quan. 


Tóng-Binh Pham-Khoan tháy Ai Lưu- Quan bi mÃt hôi cac 
tuónglai bàn rằng : Quan này xung.y£u, ngoài khóng có vién- 
binh, thé khó giữ nồi, các ông nghi nên bó hay nén giit thé nào. 


Chi-Huy Pham-Chinh nói: Giặc chưa đến đã bồ thành 
chạy, triều-đình biết được tội đâu thoát khỏi, nên chờ giặc đến 
đem quân ra dânh xem được thua thế nào sẽ tüy-nghi cũng 
được (D). 


Lời phê của tác giả 
(A) Kể dô giặc. 
(B) Lại kế đỗ giặc 
(C) Mất một quan. 
(D) Cùng là chạy bất quả năm muoi bước thôi. 
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Nói chưa xcngcó tin về báo ; Quận Bắc đã ‘itn đến đầu giới 
cận. Pham-Khoan ra lệnh đem quân chống đánh, nhưng không 
một người não dám ra (D). 

[41] Trwong-Phu pha cửa quan fién thing vão, Pham- 
Khoan bi bat xin hàng. Phu cho làm T ién-Phong Hướng- 
Dao (E). 

Phụ hỏi : Đường nay {oi Cân-Diém di khó dé như thé nào? 

Khoan nói : Rát là hiém-tró, xe di khong div bánh duoc, 
quan di khong thành hang duoc (G). 

Phu lại hỏi : Thi-Twong là ai ? 

Khoan noi: Phé-Nguyén-Soai Đinh-Mỹ, người này cdi 


ngựa bắn tên đều giỏi lại gồm đủ thao-lược, đánh được cũng 
khó, 


Phu nói: Nhà nguói về dỗ chúng nó ra hàng. sự thành ta 
tàu về trigu-dinh cho nhà ngươi chức tước cao, 
Khoan vàng lời ra đi, 


Dinh-My giữ Cán-Diém được tin hai cửa quan bị thãt-thã, 
Pham-Khoan đã đầu hàng, thế giác mạnh như ché tre bèn hoi 
các tướng bàn ké-hoach, 


Phạm Khoan nói : Bây giờ giặc thừa thế tới đánh, ta không 
thê đương phong được, Tốt hơn chúng ta bát chước ké ngày 
trước của Thượng-Hoàng (H). . 

(ác tướng đều nghe lệnh, 

Phạm-Khoan cho Hiêu-Uy Ly-Thong lành hai ngan phuc 
ben ta (K). Chi-lluy Büi-Uàn dem hai ngàn quán phuc ben hữu 





Lời phé của tác già 
(D) Người ta ti oi them tráng khí mà minh lại mất hồn vía, ` 
(E) Thóng-Lénh Đại-Tướng nay thự Hướng-Đạo Tiên-Quân-An. 
(G) Cũng như Tînh-Kích-Kbîìu. | | 
(H) Chiếu wog bài tên, 
(K) Mot tướng phục, 
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(L) nghe tiếng súng thời xua quan tới, đánh úp vào, hai người 
lauh mệnh di. Lai cho Dóc-Binh Phüng-Y phuc ở bén cầu, thày 
quản giặc qua được nửa cầu thoi dem quan ra đón danh, pha. 
hủy cầu dé triệt đường tiên của Bác-hàu- quan (M). Lại cho 
Nguyễn- Phác, Trinh-Phwong dem quan dón-trú hai ben tả hữu 
Càn-Diéóm phòng giặc tới cướp trại (N). 


Sau khi phàn-phối xong, thời Pham-Khoan vói-vàag đến 
ngoài thành kéu ring: Xin được gặp Ngoai-Soâi, Quản-sĩ vào 
bão với Dinh My. 


Dinh-Mŷ mang cung ten lén ngựa ra thành. 


Pham-Khoan nói : Bay giờ thién-binh toi đề trừ giặc yen 
dan, ta đã đầu hàng được thiên-triêu cho làm quan phong tước 
(0). Xin minh-cóng sớm liệu đầu hàng dé cứu lành-mang (P) 


Dinh-Mŷ quat ráng:.Mày là người ăn lộc của triều-đình, 
khong có miru xa (Q) không giữ toàn tiết dé thờ vua lại nhán- 
lam đầu-hàng với giặc, mày phải di gấp không được nỏi thêm 
nữa, néu khong sé làm do mũi ten của ta (S). Nói xong trương 
cung muốn bin. 


khoan tu thấy hó then diy mặt, lui vê Bác-Dinh nói cho 
Trwong-Phu biết. 


Trương-Phụ bão Thó-Quan đem địa-đồ ra xem, sai Hoàng- 
Trung, Lit-Nghi dem quan đi tắt qua Lac-Binh-Kiéu, tìm kiếm 
hai bén tả hữu truy bắt phuc-binh (T). Sau tiến toi Xương- 


Lời phê của tác giả 
(L) Hai tưởng phục. 
(M) Ba tướng phục, 
(N) Nam tướng, 
(O) Cho làm Hướng-Đạo-Quân. 
(P) Phạm-Khoan có cầu tâm, 
(O) Dinh-Twóng-Quáa thiệt là người đọc Xuân-Thu nhiều. 
(S) Lời mắng khoái Jim. | 
(T) Hai tướng ngay trước dá di qua. 
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Giang-Thi làm phù-kiều cho quan qua. Chu-Quáng, Vwong-Thŵ 
theo quan Hướng-Đạo di tới hai ben Cân-Biêm (U) dành giết 
bon úng-binh, chia quán ¿ướp trai. Phụ lại kêu Hậu-Ho là 
Giang-Hao,Chu-Minh đặn rằng : Khi các ngài tới gân cầu phải 
từ từ mà tiến dê điều hộ ba quân, nghe tiếng hiéu của giặc thời 
đem quân hạn giữ chớ cho ching nó pha cầu. 


Các tưởng vâng lệnh di xong, Trương-Phụ truyền hịch ke 
tội Quý-Ly hai mươi khoán và đỗ nhán-dàn trong nước về việc 
lập con cháu nhà Trần (X). Sau mới đem đại-quân tiến phát. 


Khi tiến quân vừa đi vừa do chừng, toi Lac-Binh-Kiéu 
thấy Đinh-Mỹ dá chinh-tê bày trận. Phu phút cờ xua quan toi, 
dành tróng reo ho vang troi dóng dat. Dinh-My nó süng làm 
hiệu khong thấy có một người nào úng-câu. 


Nguyen trước Hoàng-Trung, L't-Nghi đã bội dão đến trước 
đề chờ, khi nghe tiếng súng của Nam quân; Lý-Thông đem 
quân ra đã bị Hoàng-Trung xỏng tới đâm chết, quân-si bo 
chay tán-loan (Y). Ben hira Bui-Uîn dán quan ra cũng bi Lữ- 
Nghị dem dao chém đầu rơi xuống nước (M2), Mặt sau Phüng- 
Y muốn đem quân phá cầu cũng bị Giang-Hạo, Chu-Minh 
đánh lui, | 


Binh-Mŷ khong thấy ciru-biuh trong phía sau chay vë Ciin- 
Biém. Tói Cün-Biém tháy trén thành toàn là Bác quàn. Vi 
trước Chu-Quáng, Vương-Thứ được lệnh di gấp tới Cán-Diém. 
Kiếm lùng ben tá, bên hữu thấy Nguyén-Phac, Trịnh-Phương 
còn mai-phy:. Chu-Quáng, Vuong-Thú chia quân xông vào 
đánh, Nguyễn và Trịnh đối địch không lại cướp đường chạy 
trốn, Chu-Quáng vào cướp thành. Khi thấy Đinh-Mỹ chạy vê, | 


Lời phê của tác giả 
(U) Hai tưởng này đánh Nguyễn-Phác, Trịnh- Phương: 
(V) Sợ theo bảnh xe trước. ; | 
(X) Hai muoi tói khóng rô xin trích but. 
(Y) Mat mót twong. 
(M2) Mát hai tuoug. 
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Chu-Quáng nói : Ta dà lấy thành rồi, mày sao khong chiu trói, 
nói xong lùa quan ra, phia sau Trwong-Phu cũng ap toi, Dinh- 
My bi ket vào vóng vay, tà xung hitu dót khóng thoát duoc, bi 
Büc-quàn bát sóng. 


Trương-Phụ duoc Cân-Diém vào phu an nhàn-dàn, tưởng- 
si dàn Đinh-Mỹ vào trưởng, Phu nói: nhà ngươi hàng di sê 
tha chém, 


Dinh-Mj nói lớn tiếng rang: Ta là Đại-Tưởng của Nam- 
Triều, chung may là bầy chuột, chỉ có tuóng-quán bi chém đầu, 
không co tưởng-quân hàng giặc. 


Phụ quả giận cho dem ra chem, Dinh-My théa-ma khong 
ngớt cho đến khi chết. 


Người sau có thơ khen rằng : 


Nguyên âm 
大 KR RA Bb E 
SE a y 不 你 
b Y € B & a 8 
+ A 7 X k xà > 


Phién ám 
[rượng phu anh khí lệ cần vương 
Tuy Tứ tâm trung thệ bất hàng. 
[rung quán lương gian huyên nhật nguyệt 
Thiên thu thanh sử vinh lưu phương 


Dịch nghĩa ` 
Trượng-Phu anh khi giôc cân uương. 
Tuy chết trong lòng thé chang hàng. 
Trung nghia sáng soi vieng nhát nguyét. 
Ngan thu thanh sit vin luu phuong. 
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Trwong-Phu chén xong Dinh-My, lién cho Chù-Quang va 
Vương-Thứ di tới Phú-Lương-Giang thăm dò tin-tŵc, rôi phat 
quân từ Cân-Diém đến huyện Tân-Phuc. Lai cho Chu-Vinh 
qua hẹn với Mộc-Thanh gặp nhau. 


Chính là : 
Nguyên âm 
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Trai kỳ tram tướng phương hoàn toán. 


Lược địa công thành dục hội binh. 


Dịch nghĩa : 
Dung CO chém tưởng vira hoàn chước. 
Cướp dâl danh thành lai hội quản. 
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HO! THỨ CHIN 


Moc-Thanh danh bai giặc © Hoa-Munh-Quan. 


Trương-Phụ doi quan qua Xwong-Giang-Thi. 


Méc-Thanh dem quân từ tỉnh Vàn-Nam tiến toi phủ Lam- 
Yen, huyen Mong-Tu qua chau Da-Man, dao Moc-Thong, quan 
di danh pha 6-at đến Hoa-Mauh-Quan. Khi Ay tưởng giữ cửa 
quan là Phi-Hüng Dai-Twong-Quan Vo-Tit-Thing do biết quan 
Móc-Thanh da toi gan, lién cho Tham-I wong Dương-Sinh dem 
quan phuc ở phía tà cửa quan. Tâ-Lâm-Trung Giám-Quán Liru- 
Co phục è phia hữu cửa quan. Óng ta tw dem quàn phuc 
ở dwói. Cho mó rộng cửa quan dé nhử cho quan giặc vào (A). 


Moc-Thanh toi thay cira quan mó rong (B) sinh nghi, cho 
người di dò xem tinh-hinh. Người đi do vé báo: trong cửa 
quan chỉ có vai nhà dan lo-tho, hoi thói ho nói các tưởng-sĩ 
giữ cửa quan nghe dai-binh đến đều bo chạy hết (C). 


Moc-Thanh nói; Bọn người man này thường hay dôi-trá 
không thể tin được, nhưng quản ta đã tới chốn này không 
lề ngồi yên. Tức thì xua quan Dën lên (D), Môc-Thanh đi đầu, 
Đỏ-Đốc Cao-Si-Ván di sau tiến vào cửa quan (D) chưa được 





Lời phê của tác giả 
(A) Trương-Phụ tới Ai-Luu-Quan thời cửa Quan dong, Mộc-Thạnh tới 
Hoa-Manh-Quan thỏi cửa quan lại mở, trước sau đối nghịch, 
(B) Thiên-hạ thái-binh, cửa ngoài không đóng. 
(C) Cũng là mưu-kể. 
(D) Cho vào trúng ké roi 
(D) Tướng-quân vào giếng roi. 
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mot dám, nghe mot tiéng pháo nó, bën tá Dwong-Sinh xéc toi, 
bën hữu Lwu-Co xốc tới (E). Trước mặt co Bai-TwongVô-Tât- 
Khác tay cam cây giáo phương-thiên, cói ngựa hoa-luu ra 
lénh cho hai bén nhát té bán vào, Móc-Thanh bi mác vào 
giwa hach-tàm. Cao-Si.Ván cüm dao chóng danh lai bi Duong 
Sinh bán tring một phát ở bung nghiéng minh té ngựa má 
chết (G). Đánh nhau một thỏi, Bác.binh bị giết thất d'en bát 
đảo chết ngôn-ngang đầy đồng. 


khi hai bén còn hăng dành thời đường sau có Bắc Tướng 
Trán-Üc, Trün-Dué dem sinh-quàn toi dánh lui bon Durong- 
Sinh và Lưu: Cơ pha vòng vay, cứu thoát Mộc-Thạnh (H). Thừa 
thé hợp quan lại đánh mạnh thêm, : gião đàm như cỏ bồng bay 
trên bãi cát, tên phát như mưa cam trút xưống đất. Tất-Khắc 
một mình khong đương nói lim đường chạy thoát. (K). 

Mộc-Thạnh đem quân vào chiếm Hoa-Manh-Quan, Tất- 
Khắc thu-thâp tân-gnân chay về Diéu-Thành qua sông rút lui. 

Mộc-Thạnh khi vào quan cho đốt cháy hết nhà của nhan- 
dan ở trọng quan (0). Xua quân tiến gặp phái con sóng lớn 
làm cản-trở không có thuysn qua (P) phải trú quản lại bờ phía 
sông Diêu-Giang. Thạnh ra lệnh đóng thuyền qua sóng B ch- 
Hạc dé gặp Trwong-Phu. 


Lời phê của tác già - 
(E) Ài-Lwu thói Truong-Phu phuc quàn, Hoa-Manh thời Tất-Khắc pbuc 
quân, một qua một lai tức là đáp 16. 
(G) Trả lại lễ của Duy-Hiếu ở Luu-Ai- Nhận 
(H) Bš thua ma lại được. - 
(K) Đã được mà lại không được sao gọi là tất khắc. 
(O) L*i-thé của Thanh-Tô chỉ nói không thôi. 
(P) Tắt-Khắc đã qua rồi. 
(Q) Lời thề của Thanh-Té chi nói không, 
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Trwong-Phu toi huyện Tan-Phwoc do biết nhà Hồ có 
Dong Do và Tay-Do rất kiên-cô hiém-tró, lai có các sóng 
Tuyén-Giang, Diéu-Giang, Da-Giang, Lwong-Giang muc nwóc 
song rit sau, sóng gió nhiéu. Phía nam-ngan doc theo bo sóng 
lap thành trai bang dài hon chin trim dim, bát hét dàn phu 
cac quan vé phia nam bo song canh giữ, xưng là hai trăm 
van quan. 


Về phia nam bo sóng Phú-Lwong cho dong coc day khit, 
lấy hết các thuyền bé trong nước bày ở trong coc. 


Các giang-hai khi nwoc can thói dem voi bay thanh tran 
& trong bing trai dé giit. Quan dich toi bi sóng cán khong 
tién duoc. O thanh Đa-Bang có cát bing phing tru quan 
duoc, thoi dip thém tho thành rat cao, dưới thành đào hao, 


trong hào dong chong ire dày khít, ngoài hào lại đào thêm 
khâm.tri rất là hiểm ác. 


Phụ thấy quang cảnh này tự dời đỉnh về Xương-Giang-Thị 
thuộc Tam-Pái-Cháu, ngày dem cho đóng nhiều thuyền đề mưu 
đồ tiến quan. 


Bông có người vê báo: Thái-Thú Gia-Làm-Giang Trinh- 
Hiền dán quan tới đánh dữ lim, Phu cho Chu-Vinh đem quân 
chống đánh. 


Trịnh-Hiền thấy Quan Ài đều đã bị mất chỉnh đồn binh- 
mũ mưu lo khôi-phục, nhân có Bắc-tưởng là Háu-Quán Hiéu- 
Uy? Nguy-Văn-Đồng thừa tháng di cwóp boc nhân-dân. Khi đến 
địa-giới sông Gia-Lam Trinh-Hién dem quan danh giét duoc 
Vin-bông é giang đầu. Nhàn thé truy danh hậu-bộ của Trương 
Phụ. Đi đến Giang-Bắc thời gặp Chu-Vinh, hai bên không dôi- 
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thoai gi, xua quan dành nhau rit hing. tiếng reo ho vang đội 
kháp noi, chi do chóc lat thoi háu-quàn Trinh-Hién chay tàn- 
loạn, Hiền quay ngựa lại dinh chi khỏng được. Vi Chu-Vinh 
có cho một đạo quân đánh hậu đạo quan của Trinh-Hién, hai 
mặt giáp đánh, Trinh-Hién lùi ngựa bi Chu-Vinh đàm chết. 
Đại-quân của Hiền bị thua lớn bỏ chay. Chu-Vinh đem quân 
vẻ Aương-Giang. 


Moc-Thanh đem quản qua song tới hoi với Trương-Phụ, 
Hoàng-Phúc cũng tới, Phụ mời hai n gười vào trưởng đề thương 
nghi. 


Phu nói: Bay giò giác thi hièm, khong chiu ra danh voi 
quan ta, mu 6n dê cho quan ta tri hoja làu ngày sinh lóng chán- 
nan, các ong nghi nen thê não ? 


Thượng-Thư Lưu-Tuần nói : Theo binh-pháp lấy mót dịch 
với trăm klong gi hơn là kiệm, ta muốn đánh gấp thé là khó 
nay nên dùng kế phẳn-gián đề chúng nó tw đánh nhau, ta së 
nhân co-hôi lợi-dụng mới là thanh-toan. 


Phu nói : Làm sao ding dwoc ké phán-gián ? 

Hoàng-Phüc nói: Khi ta ra cửa quan dém xem' thiên-văn 
thấy càn-tượng có cát-tinh iu vé phuong iày-bác, lai có sao 
Thai-Bach dong è phan sao Ngưu, Nữ, theo dó mà đoán thời 
nước Nam sê có anh-tài đem quân giết giặc, nhưng chưa biết. 
là người não, hay nên cho người tìm kiếm mời họ- hợp, với 


mình kết làm tám-phúc, nhién-háu ding ké phán-gián mới 
thành được, 
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Nói chưa dứt lời, có môn-lai vào bao: Có người ly xưng 
là Lê-Sw tay cám tin-thw xin được cùng gip. 
Chính là : 
Nguyên âm 


fO Ik td m dU X 
it 3 将 出 ik 4E 


Phién am 


gx 


Phuong hoan tặc đồ nan dự chiến. 


Cáp phùng tài tướng xuất phù chỉnh. 


Dịch nghĩa : 


Còn lo bọn giặc không phương danh. 
Vira có tưởng lai tới giúp them 


sesasane 
sewang. 
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HOI THỨ MƯỜI 
[50] Anh em họ Lê dem quán đánh giặc. 
Twóng-tá nhà Minh sai sứ cầu hiền. 

Lê-Lợi và Lê-Thiên sau khi từ chối lời mời của họ Hồ, 
ngày lo giảng đọc sách vở, đêm lo luyện-tập thao-lược, các 
hién-si bốn phương nghe tiếng đều về hợp-tác. 

Một hôm có một huyên-linh về bão cho biết nhà vua sắp tdi. 
Lê-Lợi hoi : Nhà vua có bức ta không ? 

Thiện nói: Bức mà không ra họ sẽ không dung ta, tốt hơn 
ta đem tất cả gia-quyến trốn vào rừng, sẽ thương-nghị sau. 

Lợi nói: Chính hợp với ý ta. Liền đem tất cả gia-quvét vợ 
con vào rừng ở. Người sau có thơ khen rằng : 


Nguyên Âm 
X ZA A A A A 
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Phiên âm 
Uyên trạch long tiềm (1) kỷ độ thu. 
lu tương thanh tiết khuất cường hồ. 
Tam niên. nhất tự kinh dinh hậu 
Bất giác Nam-Bang hữu Vần vô (2). 


Chú Thích : 


(1) Tiềm Long: Tiềm Long là con rồng còn & chim đưới nước vì 
như một thânh-nhân còn ở hạ vị chưa hiền đạt, chữ trong Kinh 
Dịch : «Tiềm long vật dung». 


(2) Vấn : Vấn là sông Vấn: Ong Không-Tử có nói . Nếu như có ài lại 
hồi ta nữa thi ta sẽ tranh vào sông Vấn. sông Vấn trong bài này 
có y nói tránh không ra làm quan. 
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Dich nghía ; 
Rong thiêng ân nap dà bao thu. 
Danh tiét khóng them khuát gitic Ho. 
Từ thuó ba năm tu stra lai. 
Nào hay sóng Van ở nơi dau. 


Quy-Ly sau khi ở Đông-Đô về nghe lời dán của Han-Thwong 
sức cho quận huyện báo trước, rồi đến dừng chân ở ngoài núi 
cho sŵ-giâ vào triệu anh em ho Le, sŵ-giâ đến nhà không thấy 
có một người nào ở nhà, hoi các thô-nhân đều nói: Lé-Loi bỏ 
nhà di di lâu rồi, sŵ-giâ về trình lại. 


Quy-Ly nói: Trâm biết tên thon-phu này có danh không 
thực, dam làm cho Tram phải khuất già thân tới (A), tội dáng 
chém ca ho, ttre thoi ha chiéu cho các quan huyén truy bát giải 
nạp. 


Từ khi Quy-Ly về Dong Dé thời Lê-Lợi trốn vào è trong 
rừng được một, hai tháng. Thiện cho người đò biết tin tức Bắc 
Binh, anh em hội lại bàn bạc. 


Thiện nói: Bây gió Minh-tricu cử dai-binh tới hdi tội ho 
Hồ, các cửa quan đều bị mất, chỉ có thành Đa-Bang còn cứ 
hiểm chống giữ muốn đánh không dnoc. Quân Minh phải tạm 
đóng ở vùng Lám-Thao, Tam-Bái, chủng ta nên đem quân hợp 
sức để đánh diet họ Hồ, lập con cháu nhà Trần lên làm vua, 
phủ trị bón phương dé cứu nhán-dán khói chỗ lầm-than. Nếu 
không thời 6 ngoài quân Bắc cướp bóc, ở trong tưởng Hồ 
tàn pha, các lê-thứ sê lâm vào cảnh cá thịt. vã Quy-Ly tim 

cách bắt giết chung ta rất gấp, chúng ta khong lo trước thói có 
khác gi ngôi 6 góc nui doi cho hà tói án thit. 


Loi nói : Chiêu binh mà thời dê, nhưng Hên-lạc với tướng 
Minh thời khó, làm sao cho thành sự được 9 


Lời phê của tác-giá : 
(A) Ai bảo khuất giả. 
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Thiện nói : Anh cho có lo, đệ dá có mưu kế rồi (B). 


[52] Loi nghe lời Thiện treo bảng chiéu-mó quán lính, 
khi ay thiên-hạ đều chán-nán chânh-sách doc dir cua ho 
HO, chwa đầy ba ngày mà người tới theo đã được tam ngàn, 
người giàu thời giúp của, người mạnh thời giúp sức. Các tướng 
suy-ton Lé-Loi làm Thượng-Tướng, Lé-Thién làm Quan-su, 
con nửa deu được phân định tước-vị 


Sắp đặt xong chia quân thành hai đạo : một đạo do Lé-Thién 
sử-dụng, một đạo do Lé-Loi di@u-khién. lại lựa một twóng dem 
năm trăm quân báo-hó các người già trê trong gia-quyến qua 
ký ngụ ở đất Lạo-Qua. 


Lé-Thién bão Lé-Loi: Nay anh đem quân toi đóng trong 
_ rừng Lương-Mỹ, vì xir này hiểm có đóng quân rất thuận lợi, con 
em sẽ dem quanra đóng tại Tạn-Viên-Son, nếu cò tin-túc gi 
liên-lac cho dê. 


Loi cho là phái, sau khi ban dinh xong, hai nguòi dem hai 
dao quán ding trinh. 


Lé-Thién tói núi Tan-Vién xem dia-thé dóng quàn, dón trú 
xong thời viét một bức thư mát cho một người làm su-giâ qua 
Tam-Bái dưa Trương-Phụ. Sú- giả đến Tam-Đái đứng ngoài 
cửa quan chờ, lai-mon vào báo với Trương-Phụ, Trirong-Phu 
goi sú-giá vào, sau khi vào sú-giá dem bức thư trình cho 
Trương-Phụ xem. 


Trwong-Phu mò thư xem di xem lại càng sinh nghi ngờ: 


e ` o NA sA 
Hoàng-Phúc nói : Như vậy là ta kiếm được người hiện, trời 
da giúp ta rồi. 


Phụ còn không tin đòi thô-quan vào hoi. 





Lời phê của tâc-giâ : 
(B) Không hiết kg gi. 
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Lê-Thiên ở: nước may, người như thé não, với Han-Thwong 
co ân lôc gi không ? 


Thô-guan noi: Người nay ván-hoc thâm-bâc, tài trí có đủ, 
cha con đều có tiếng ai ai cũng biết. Ho Hồ dà hai, ba lần tới 
mời mà ông ta không chịu theo, côn nhờ tước lộc gi. Hiện có vợ 
ở châu này là con gái ong Lý-Tự-Thành cố Thai-Giam nhà 
Trần, qua lại luôn luôn, tôi biết rất nhiều, Twong-Ouân nếu 
không tin, xin đòi Trần cố-quan tói hỏi đầu đuôi sê rô. 


Trwong-Phu nghe nói, liën ra lệnh dem ]ê-vât vâng, lua, dê, 
rượu sai sir lấy ngựa tú toi nhà moi Trần cô-quan Ly-Tw-Thânh. 
.Ly-Tu-Thành được mời liền di. (c) 


E ° e A ` ` a: a e ` 
Phu dem đại tiêu tưởng tà ra đường don mời vào trong 
irwong, tiếp lé tân chủ, đặt tiệc thiết-đãi. 


Phu nói: Tôi thừa mệnh vua tới dành bon loan-than, nay 
bị bọn giặc y theo bờ sông giữ hiểm, đánh không thé được, 
nên còn đừng chân tại đây, nghe tiếng dai-nhan xin mời tới đề 
hâm mệnh, nay được dai-nhân khong tir mét nhoc, uóng giá than 
toi cùng toi, tdi duoc thoa long trong mong, rit là cám ta (D). 


Thái-Giám nói: Lao-phu này sire hén tài mon, tri-thire thó- 
thiên, phiền Bai-Thàn khuất minh gọi tới, toi được dip bâi- 
yết tôn nhan, dê thỏa da bình-sinh, thật là may mắn cho tôi (Ð). 


Phụ nói : Tôi nghe Đại-nhân có người rễ có thién-tai mán- 
tiệp, bầm tỉnh thông-minh, tấm lòng như tùng bá (3) fiết tháo 


Chá-thích : 


(8) Tung Bá: Tung lá cây tùng. Bá là cây bá, loại cây nảy đến mùa 
đông không vàng ủa vì khí lạnh, ví như người có tiết tháo 
vững bền không hé thay dôi. 


Lời phê của tác-giả - 
(C) HŠ mời Lê thời không tới, Truong mời Ly thời Ly lại di một thời 


vì tan bao của nguy-chúa, mot thời cảm đức cê.. quốc trước sau 
đổi noau. 


(D) Giả tir bi, gian giảo quả. 
(D) Thao thật, gặp guy quai, 
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nhw kim thach (4) that là mót giai-tuyén 6 dóng-sàng (5) (E). 
Thái-Giám ngac-nhién hỏi : Vi sao Ngai biết được ? (G) 
Phu nói: Cay lan (6) sinh è u-cóc (7), khong có y cho 

hương bay mà mùi hương vẫn xa bay ngọt ngào. Virng trăng 

mọc ở thương-hải, không muốn cho lộ sắc đẹp mà sắc đẹp vẫn 
chói-lội khắp nơi. Cần gì phải đem gương đối chiếu, ra gió 
đứng trông mới biết được (H). | 

Thái-Giám nghe lời nói có ý bức ép bën nói thác rằng : Ré tôi 
chỉ phụ hư-danh thói, ngày thường thi có tài-năng, dem việc 
kinh-luân tế-thế tự kỳ mà không liều mình với nước, đề trên 
hết trung với vua, dwói ra ơn cho dan, chỉ sợ khi đắc thời như 
rồng bay lên trời, khi thất thế như cá chìm dưởi nước. Như vậy 
bằng lương đông sái, kim hàn quyết ly (8), có chắc gì được. 

T rương-Phụ thấy Thái-Giám còn nghi-hoác cho nén thác 
từ nói cho qua (O), bèn đem thư của Thiện cho Thai-Giam 
xem. 


Chó Thích 


(4) Kim thach : Kim, thạch đều là loại khoáng.chál rất kiên triah vi 
như con người có can.trường «ing bền không lay chuyên được. 

(8) Đông sảng : Dóng-sàng là chó kén rễ. 

(6) Lan : Loại cổ có hoa rất thơm ví như người có nết tốt. 

(7) U Cốc: U là tối, cốc là cái hang, u-cốc là cái hang tối. f 

(8) Bằng lương đông sâl, kim hàn quyét ly z Chữ này nghi là người 


sao chép lai sai và sót đi một vài chữ. nên không biết tâc-giâ ding 
ở diên-tích não. 


Lời phê của tác già 
(E) Khéo xảo ninh. 
(G) Biết lâu rồi, 
(H) Lời nói không phá được. 
(O) Phụ nghỉ Thiện, Thái.Giám cũng nghi Phụ. 
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Phu lai nói khích rằng: Nhà Trần mất ngoi, giặc HO 
chuyên quyền, ngược đất nghịch trời, nhàn-dàn lầm than, 
nước xóm giéng còn đem quân hỏi tội, người cựu-thần sao 
khong phan chi dé phục thù. Toi nay vàng ménh dem quan tói 
chốn này dé giết bọn hung tàn, lập con chau nhà Trần, trấn 
an Nam-quóc. Đại-nhân dà nhờ ơn sau của tién-triéu, không lẽ 
ngôi yen dé xem Thần-châu trong cơn chìm nồi sao? 


Thái-Giám nghe nói qua xüc-dóng nói giàn (P1) lién noi: 
Lão-phu này gián khong án sóng dwoc thịt cha con Quy-Ly xin 
cử tiện-tế giúp Twong-Quan, nếu được tướng-quân tin ding thời 
đầu giặc Hồ sẽ duro: dem về dê dwi cờ Twróng-Quán trong nay 
mai. Nói xong từ-biệt, Phụ cùng các quan-liéu lớn nho dun 
Thái-Giám đến cửa quân, cầm tay Thai-Giam din rằng : 


Thai-Giam nen sớm bảo hién-té về giúp, trù tinh mu 
không nên dê trì hoãn ngày tháng. 


u kế, 
Thái-Giám nhận lời từ-biệt. 
Chính là : 
+ # & + E 4 x 
b d EA wR w 
Phiên am 
Bát lao sŵ-mênh lâm hiêm sinh. 
Dị Đắc hién-nhán trợ chiến công. 
Dịch nghĩa 


Không phiền sir-mang qua nhà rước. 
Củng được hiền-nhân giúp chién-cóng. 


Chưa biết cáo-biệt thế nào, xin xem bài sau phân giải 





Lời phệ của tác giả 
(P1) Nhịn không được, 


HOI THU MƯỜI MOT 
[54] Lé-Thién cho người làm ké phan-giân. 
Thái-Giám sai tó dem thir khuyên giải. 


Thái-Giám cáo vé, T rwons-Dhu đưa toi ngoài cửa quan, 
a e e bad 司 y^ (en » 25 
cám tay tir biét. Vë truong viết thư giao cho sú-gia dem vé. 


Sú-giá về tới nui Tan-Vién vào trướng ứng hau. 
Thiện hỏi: Bắc-binh định như thế não? 


Sú-giá nói: Tôi dem thư cho Trương-Phụ xem, còn ngần 
ngại chưa quyết-định. Trw&c thời kêu Thô-guan hỏi, sau lại 
mời Thái-Giám tới không biết thương-nghị việc gi. 

Thiện có ý sợ hỏi : Nhạc-phụ ta cũng tới hay sao ? 

Sứ-giả nói: Có tới. 


Thiện nói: Ta với chúng nó, Nam Bắc cách nhau, ngón- 
ngữ cũng khác, sao không nghi được, nhưng dà có Thái-Giám 
2 D a ° ~ A” 

O do thời công việc sé xong hết. 


Thiện liền mở thư xem rồi nỏi : Trương Tróng-Quán da 
biết ta rồi (A). 


Thiện kêu Quân-Trung Tüng-Quàn Pham-Bán bảo ring : 
Nhà ngươi lựa ba mươi người cho mạnh-mẽ, liệu thế [55] tới 
1rrr—»Fr ———— 

Lời phê của tác giả 
(A) Không biết thư nói gi, 


có thé nhờ cho người làm nội-ứng, vì tac- 
già không chép rõ, 
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thành Đa-Bang xin theo tưởng Hó, rôi nhan co-hôi dò xét hw 
thực mât-bâo vé cho ta, dé ta đặt kế dôi-pho cho thich-hop. 

Dan vang mệnh dem ba mươi người vào rừng làm củi, 
mang tới thành Da-Bang ban, ngày nào cũng di ban như vậy, 
nên quản Hồ quen mặt, có khi vào giúp việc bếp núc, có khi 
xin di gânh nước giùm. Có ngày thời trọ ở ngoài quản, có ngày 
vào ngủ trong quân. Quân Hồ quen thường khong nghi-ngò gi. 


Có một hôm nhàn có ông Cao-Vé-Üy được lệnh tới dinh 
dé an ủi quan-si, thấy Pham-Bán hỏi ring : 


Các người ở dau tới (B) mập mạnh như vậy sao khong phan 
chi lap cong, lai chiu khó thé này. 


Jh. AY: AJ ° ^ q ` S0: 2 FINA ° 
Pham-Dan noi: Chung toi người ở Tay-Lan, Son-Vy, bi 
Bac-khau tới cướp bóc nha cửa, giết hai dan chủng, muốn khởi- 
I.S A là ` - : 
nghĩa dé báo thù, nhưng khong có người xướng suất cho, nên 
phải qua sông đi trốn; hôm sớm kiếm củi đi ban đề nuôi thân tàn. 


Ta ve bàn với Nguyên-Soái cho chúng mãy vào quân-ngũ 
đẻ dành giặc lập cong có chịu khong ? (C) | 


Dan nói : Chung toi voi Bác-tác thi khong dói trói chung, 
neu Tướng-Quân dung-nap cho thói cũng như chết sóng ma 
xương thit vay. 


Ve-Uy vé trướng dem viéc.nói với Dan-Hién. Dan-Hién cho 
doi vào. Bon Dan vào hiên - món bài yết. Dân - Hiến thay 
các người này dèu có thân hinh map map, sic lực manh-mé rất 
thích, hỏi rằng : 





Lời phê của tác giả 
(B) Chúng tôi là tay sai của ông Thiện vào làm nội-ứng. 
(C) Sao lại không chịu. 
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Các người có biết bắn khong 7 


Đán nói : Chúng tỏi nhà Ở gần rừng núi, chuyên làm nghề 
săn bắn, lê nào lại không biết bắn. 


Hiến ra lệnh cho qnan thién-xa dem cung ten tới bảo các 


y 


ngwoi nay ban thir cho xem. 

Ba mươi người đều mang cung len đến võ-trường bán thử, 
nhắm bắn trăm phát trám trúng. 

Dan-Hién mừng nói rằng : Ta được những tay thiện-xạ này 
Bắc-binh nhat dinh thua (D). Tức nhật cấp cho các người này 
làm Thán-Xa-Quán, ngay thoi cho di theo, dem thời cho di 
tuần kiêm (D). 

Phạm-Đán được Dan-Hién tháu-dung liền mat cho người 
về bão tin. Người hão tin ve Tan-Vién-Son gặp Thiện. 

Thiện hoi: Các người di làm được việc gì roi. Người ấy 
đem sự việc đầu duoi nói hết cho Thiện nghe. 

Thiện mừng noi: Người qua đặn Pham-Bán phải bam lòng 
giữ việc này cho rất kín đáo, nếu tiét-ló ra thời kẻ của ta hỏng 


hết (G) den thang mười hai Màu-Ngo ta sẽ có lệnh chỉ giao. 


Người dua tin vàng lệnh lui ra. 


Khi người dwa tin di ra thời quàn-si troi gia-dông của Lý- 
Nhac-Ong giải tới. Thiện thấy chay ra, duói quàn-si lui, tw 
tay mo trói rói hoi: 





Loi phé cúa tác già 
(D) Quan Hô thua rói. 
(D) Trung kế rồi. 


(E) Hiến được Ban mirng, Thién cüng mirng Ban. 
(G) Ban cũng chết nữa. 
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May o dau toi lai bi quan ta bat trói ? 


[57] Gia-Đông nói: Ly-Bai-Nhán qua Bác-quán về, nghe 
nói ở đây dà khởi quân danh giặc, vừa mừng, vừa lo, nén hội 
gia-tóc lại nói rằng : 


Rê ta nếu đồng mưu với Quy-Ly, thé nào cũng thất bại, 
nhung theo Minh thời tưởng Minh nhiều tham giảo chưa chắc 
đã chịu lập con cháu nhà Trần, hay lại chiếm cử luôn, như vậy 
thời cong khuông-phù của re ta sẽ thành cái bánh về, cho nên 
viết thư này bao toi dan vào trong thịt gia làm người kiếm củi 
qua song di về phia Nam, khong ngờ toi Cầm-Đải-Sơn thời đi 
lim đường vào núi, bị hai, ba người trang-si bắt đem về toan 
chém, toi khong biết binh-si này thuộc về bên não, nên ch 


i lay 
luc xin tha tanh mang, cho nen ho dem vé Qua 


n-Su phán xử, 
Thiện cười hoi : Thư ở dau rồi, gia-dông lấy ở thịt đem ra 
trình, Thiện mở ra xem. 


Thư rằng : 


Cố Trán-Thái-Giám Ly-Tir-Thành kính gởi Lê-Hiền-Tế Túc- 


‘Ha: 
Hạng nghĩa lớn dé binh tan là tố-chí của 


kẻ trượng-phu, 
lấy chi-nhân mà đánh giặc là túc 


-tâm của người quân-tử, 
Thượng-quốc đem quân qua đánh, làm sảng to cái lê diéu dân 
phạt toi. Ta từ quân trung bàn luận, thấy 


thật co cái danh hưng 
diệt kế tuyệt. Tuy rằng đánh được Mạn 


g (1) đề cứu Lưu (2), 


——c s... Gen DA v... 


Chú thích : 
(1) Mang: Mang là tên của quyền-thần nhà Han tức là Vương-Mạng 
cướp ngôi cha Han. 


(2) Luu: Tức là nhà Hán, Ông Han-Cao 


-Tò họ Lưu cho nên sau này 
goi nhà Hán là Lưu-Hản. 
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nhung lai so duoc Lung (3) lai quén. Thuc (4). Sw khon dinh 
trước, bién khó lường xa. May là người tuấn-kiện biết thoi, 
hành chỉ tuân theo gương trước, ké anh hùng xử thé, kinh dinh 
phải bói truân (5) loi. Bay giờ hợp sức dé giết thù là + muốn của 
ta, nhưng uông mình dê thờ chúa do sự lựa chọn của nhà ngươi, 
Thư khong thẻ nói hết. 

Thiện xem thư xong nói ring : Thái-óng ta là người lão- 
thành, lo nghi gì cũng khong bó sót xa gần (P). 

Thiện bão gia-dóng: May về nói với Dai-Nhàn chó có lo 
ngại gì, mọi cong việc tôi tự câng-dang du, gia-dóng vàng menh 
di (Q). 

Gia-dOng ra đi thời ngoài cửa có người vão bao : Lê-Thwong- 
Tướng có đưa cóng-ván toi còn chờ ở ngoài chưa dam vào. 

Thiện bão cho vào dê ta hoi. 

Chính là : 
外 成 É tm 信 + 
内 S, A E % A 
Phiên ám 
Ngoại thích vân truyền hồng tín khứ 
Nội thân phong tống nhan thư lai. 
Dịch nghĩa 
Tin hong ngogi-thich vira ra khói. 
Thư nhan than-huynh lại tới liền. 
Chưa biết cong-ván thé nào xin xem bài sau phân giải. 





Lời phê của tác giả 
(P) Sách nói : gọi cha vợ là cha, cha là tiên-chỉ trong nhà rất đáng. 
(Q) Không biết có tốn phí gì không. 
Chú Thích : 
(3) Lung : Lung là đồng bing. 
(4) Thục : Thục là núi cao. Câu «Đắc lụng vọng thục» là nói lòng tham 
của người không bờ bến, được đồng bằng lại muốn dược ca núi cao 
(9) Truân lôi : Truân lôi là một quẻ trong 64 quẻ của Kinh Dich. 
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[59 ] Lé-Twóng-Quàn tim em định kë. 
Pham-Tóng-Sir dem quản hỏi tội. 


Tưởng-Quân Lê-Lợi sau khi dem quản ra đất Mỹ-Lương, 
chia don, đặt trại, chiêu hiền, nạp sĩ, những bac nhan-tai tranh 
loạn Quy-Ly, vào in son-làm, nghe tiếng Lé-Loi, toi theo rất 
nhiều. Lợi lập thành đội ngũ, ngày thời luyện vô-nghê, dem thời 
giảng binh-thu. 


Khi ấy co con chau nhà Trần là Giản-Định, Quy-Khoang 
toi hot (A). Lé-Loi vui vê tó y muón lap con chau nhà Tran. Bén 
hỏi các twóng-si dé bàn dinh. 

Lợi nói : Bay giờ giặc Hỗ thời xương cuồng mà quân Bắc 
lại tung-hoành, quan ta đóng ở day, tả hữu cũng phải theo một 
ben, các ngươi xem nén theo hen nào tiện hơn 9 


Phạm-Liệu nói : Lấy thế mà bàn, H6-Thi nay dong giữ chỗ 
hiém-yéu, khong ra đánh với quan Bắc, chờ cho quân Bác mét- 
moi, nói đem quân ra danh, thế nào duán Minh cũng thua, 
theo tôi thời hợp lực với Hồ đánh Minh là tiên hơn (B). 


Phan-Liéu noi: Lay sw viéc mà xem thoi trièu Minh sai 
tướng qua danh người có tội dé yên dàn, vớt kë đắm dugi, giúp 


Loi phê cúa tac-gia 
(A) Nhàn viéc này ngày sau trung-hung. 
(B) Củng là một thuyết, không biết tiện về việc gi. 





ass. 
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nguói suy nhuoc túc là thuán dao. Theo toi nén hiép vói Minh 
dê danh Hô cho tién (C). 

Loi thay các nguói bàn-luàn dsu môi nguoi mói y khong 
hop nhau, lién ra Jénh các tướng canh giữ đồn lũy, tự tay viết 
cóng-ván báo trước cho Quán-sw đồn Tán-Vién biết trước sẽ 
qua bàn định kế-hoạch. 

_ˆ Thiện nhận được cóng-ván ra lệnh quân-si bày đặt yến tiệc, 
đem các tướng ra đường đón. Đợi một chốc thấy Le-Loi đem hai 
ba tiêu tốt cdi don ky tới. Thiện vái chào mời vão trưởng nghỉ, 
vao trưởng ngôi yên thời cho đem rượu thiết-đãi. 

Lợi nói : Ta từ khi từ biệt bốn em ra đóng tại đất Lương- 
. Mỹ, thó-hào về với ta càng ngày cảng nhiều, có người khuyên ta 
cung Hó danh Minh, có người khuyên ta cùng Minh đánh Hồ, phân 
van khong nhất định, cho nên lại đây cùng em bàn tính de 
quyết-định. 

Thiện hỏi : Ý anh như thế nào? 


Loi nói: Theo ý ta trước diệt giặc Hó, thứ đánh quân Bác, sau 
hết nhan đạo quân đắc thắng, đuồi quân Minh, thẳng tiến quét 
sạch Trung-Nguyén, bắt cha con vua tôi nhà Minh về (D), Ton- 
lap vua Trần, nhất-thống thiên-hạ, truyền hich cho các nước [61] 
hầu, phải đặt vua, dựng nước, kê ruộng, ban tước, chia đất cho 
can, dinh lộc cho xứng, hiên-dwong nguói trung, duoc long 


người lương, dê cho kë Jai duoc xứng chức, người dan được 
yên nghiệp, thực là một khoái cử (D). 





Loi phé cüa tác già 

(C) Triréc nói thé, nã 
và viéc gi. 

(D) Nói hoác-lác qua. 


(B) Có chi vé cáp thugn 
dai-vgôn, nhung kh 


y nói sy cüng là mót kg nhung khóng biét rë tiên 


8 thời làm auge cấp trung, tuy là một tr wong 
ong mất khí.tượng đế-vương. 
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Thiện lắc đầu nói : Chi anh thời lớn thịt nhưng khong khói 
cò chó sai lầm. Vì dành người thời mình dành người trước, chứ 
khong dé người danh minh trước. Nước ta quan tưởng không có 
mấy, nước nhỏ dàn nghèo, nếu dem một vài nghìn quan ó-hop, 
dành voi một nước co trăm vạn hüng-binh có khác gi lấy quà 
trứng chim đấu với núi Thải-Sơn. Nguoi xưa có nói: Son-hà 
nước Nam thời vua nước Nam ở, rành -rành đã có định 
sẵn ở Thiên-thư, khong phải là một hư - ngữ. Khong gi bằng 
cùng nhà Minh hợp sức đánh giết bọn loạn-thần đề cho 
son hä nước Nam vê lại với cựu chủ. Sau rôi anh en t: 
lui về điền viên, lạc nghiệp an cw, quản Minh đầu có lòng còm 
ngo, cũng phải so danh-nghia (E). 


Loi ngàm-nghî làu rồi noi: Em nói rất düng, nhung dà 
cùng Bác tưởng thong-mwu chưa ? 


Thiện nói : Anh khong phải lo, anh cw về chỉnh-đốn binh- 
ma, chờ ngày nào tiều-đệ dem phü-àn nhà Hồ về, thời về Dong- 
Do giữ thành. 


Lợi noi: Làm sao lay được ấn phù. 
[62] Thiện ghé gan tai nói nhỏ thé này thể nọ (G). 
Lợi biết ý tir-gia ra về. 


Thiện keu Hà-Lói bao : Ngươi mat lén qua trại quin Minh 
đò xét tin-tức thé nào, vé bão tin gấp cho ta biết. 


Lôi vàng lệnh ra đi. 


Lời phê của tác giả 


(E) Nếu muốn lập Trần, thời lui vẻ điền đã chưa hin đã phải, còn nhiều 
việc khác. | 


(G) Làm sao lấy được án-phú, làm cho người ta nghi-ngờ khong hiều. 
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Trương-Phụ nhận được phúc-thw của Lé-Thién rất mừng 
cho là trời có ý giúp mình. 

Truyền lệnh cho ba quân rằng : Lẻ Quán-Sw có thư tin cho 
ta (H) phải cho twong-si may chiếu làm bao trong đựng có khó 
dé láp hào, lén thành thói dung thang máy, qua sóng thoi dung 
bé noi, thãy có pháo tháng-thién thoi vwot qua sóng ma tdi, 
nghe tiéng cói dóng thói tréo thành mà lén, hé tháy có nguoi 
mac áo có may chữ «Nghia», ở cd vấn da chuối tức là quan ta, 
chó có giết can. Ba quân đều phái y kế dé thi-hành. Trong quan 
được lệnh đều chuàn-bi lo lắng. 

Phụ lại hẹn với Moc-Thanh cho bọn Trán-Üc đồn quản từ 
hạ-lưu sông Lâm-Thao đến Bach-Hac. Lai cho bọn Ly-Man 
đóng từ Gia-Lâm tới Tam-Đải, đặt tram lién-lac, hâng-ngu 
chinh-tê, khí-giới tinh-nhue, soạn stra hoàn-bi de tin-cong. 

Ha-Loi dò biét cong viéc lén và. Khi di dén ntti thói tháy 
Pham-Bán con sin bắn è núi. Lôi keu hồi: [63] Co phai la 
Pham-Tung-Sw khong ? Ban nghe keu trong lai th&y Ha-Loi. 
Dan liên mang cung chay lai. 

Đán hỏi : Ong đi việc gi? 

Loi noi: Ta vang lénh Quân-Su qua tham-thinh tin-twc 
Bác-binh, ngày nay xong viéc tró vê. 

Dan nói : Bon Hồ bảo ta di săn- dë kiếm đồ nhắm rượu. Ta 
may sẵn được một hảo vật (K), nhà ngươi cùng ta đông vé 
dâng Quan-Sw. | 


Lôi nói : Được lắm ! 





Lời phê của tác giả 
(H) Thư này tại hồi thứ 10 đến nay mới hiều. 
(K) Không biết vật gi là hảo, 
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Hai người cùng đi vé toi đại đồn vào dinh bai-yét. 


Lôi đem tinh-hinh Bác-binh trinh-bay đầu đuôi cho Thiện 
nghe. . 

Pham-Bán noi: Dân-Hiến cho toi vào rừng sin dé kiếm 
thit làm đồ nhắm, tôi may gặp hai con hồ den ở bên rừng còn 
Om nhau kêu, tôi bán một phat trung cả hai con ấy, xin dem 
hiến nạp. 


Thiên cười nói : Hồ tức là Hồ, sắc đen tức là Thương, Hán- 
Thương chuyến này thé nào cũng hóng, nhà ngươi nén ra sau 
nhà bắt sống hai con mè và lộc cùng với hai con hồ này 
đem về nạp cho Dân-Hiến. Bọn nó mừng được đồ nhắm tốt, 
nhà ngươi nhân co-hói xin đặt đại-tửu-diên, cho quân-si ăn 
trống no say. Khoing canh ba các quân-si dàn chir «Nghia» vão 
ão vấn da chuối ở có, đốt pháo thăng-thiên lên thành chờ, hễ 
thấy Bắc-binh tới gần bờ thồi một tiếng còi đồng, din Bắc- 
binh vào thành (P) rồi vào trwóng đoạt lấy binh-phü tưởng 
ấn, đem về [64] Phong-Châu giao cho con ta, viéc này dà có dán 


đò trước roi, chó có làm sai lâm. 
Pham-Pán vàng lénh tró vë Ba-Bang. 
Chinh la : 
. Nguyén ám 
外 "S a 3 & Pm 将 
内 Xo HA H x 
Phién ám 
Ngoai dàn tiéu ké giao Minh-twóng. 
Nói van ky muu phá Hán.binh. 
Dich nghia 
Ngoài dem tiều kế bay Minh-tróng. 
Trong đặt mưu sáu phá Hán-binh. 


Loi phê cua tác già 
(P) Việc này đúng theo thơ trước dà hẹn với Bác.binh. 


HOI THỨ MƯỜI BA 
Bay Trán-Pháp Thiện đặt nắm Bôn. 
Ban Binh-Thw Bán lừa hai Tướng. 

Lé-Thién dán dò Phan-Bán xong vê truóng boi Thai-At 
thấy ba của đều đủ nim tướng, bèn truyền cho các tưởng dën 
canh năm phải té tựu 6 hiên-môn dê nghe lệnh. 

Den giờ hen các tướng đều tới, Thiện vào trong trướng lấy 
ra một hộp mo ra trong đựng toàn hình vẽ sử-tử và hồ (A). 
Trước tiên gọi người con là Lê-Khẩm đặn ring: Ta với mây 
bề trong là cha với con, bề ngoài là tướng với quân, nhất thiết 
không được quen lờn (B). [65] Ta cho may năm trăm tinh-binh 
hai viên chién-twóng ra Viên-Sơn trông sang thành Da-Bang 
thấy có hóa-hiéu thời dem ngựa mang hình sử-tử và hồ tới 
Phong-Châu xong phá twong-tràn của giác (C) hết sức đánh 
phá làm sao cho được toàn-thắng. Rồi kiếm cách gặp Pham- 
Đán lay ấn phù cùng ra phía nam tới huyện Đơn-Phụng hiệp 
với bá-phu đánh lấy Don Do, trái lệnh sẽ chém (D). 

Lại kèu Tiền-Quàn Sùng-Quang đặn rằng: Mầy lấy năm 
tram tinh-binh qua Bất-Bạt tới Tràng-Sơn, chỗ này dưới núi 





Lời phê của tác giả 
(A) Không biết tiên.sinh đã vê lúc nào. 


(B) Trước đạy con đề cảnh-giới cho các người khác muu-ké của tiên-sinh 
rất thiết-thực. 


(C) Bắc-Kinh sợ tượng trận tiên-sinh dàng kế phá di, 
(D) Đây là đồn thứ nhất, 
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co mot tiéu-lam, chia quan dé mót nira dong tren nui, mot nửa 
phuc ở trong tiéu-làm, hé thấy giặc tới thời dành chan lại cho 
cho thoát qua. Néu trái sé phai chiu quân-lênh (D). 

Hâu-Ouân Trần-Hộ dem ba trăm bo-binh toi Hac-Hâi mai- 
phuc, ngày mai giờ thân tướng giặc thé nào cüng toi, quân-sỲ 


đều moi mệt, dem quân tới đánh bát sông chúng nó không khó- 
khăn gi (E). 


Lai bão Trung-Twóng Nguyên-Té dem ba trim quân tói 
Câm-Bái-Son, chỗ này có ba con đường, nay dem gạch, da, cay 
cối chan hai con đường lớn trừ lại một con đường nhỏ, chia 
quân phuc hai bên, thấy có giặc đến thời danh trống làm hiệu, 
đem quân chận, tuy không bắt được hết cũng làm cho chúng 
nó bị hao tồn quân quá nửa (F). 


(66) Giám-quàn Ding-Don dem bốn trăm quân thiện-xa 
tới đồn-trú tại Ngoc-Nhuy-Son, chỗ này có hai đường, chè lấp 
con đường nhỏ (G) đề đường lớn cho giặc tới dem quân tập- 
hậu, thu-thập khí-giói đem vé Cầm-Đái- Sơn đề irng-tiép 
Nguyên-Té. Xong xuói vê Hac-Hái tu hoi. 

Các twóng deu tuán lénh ra di. 

Sau khi ra lênh xong lai vão trwong keu ba, bón vê-tôt ghé 


tai nói nhỏ như vậy... như vay... Dán vệ-tốt xong thời vào nghi 
chó tiép-ám. 





Loi phé cia tác già 
(B) Đây là đồn thứ hai. 
(E) Đây là đồn thir ba. 
(F) Đây là đồn thứ tư. 


(G) Trại trước lấp 2 đường lớn đề 1 đườn 


g nhỏ, trại này lại lấp đường 
nhổ đề đường lớn, tiên-sinh dùng quà 


n càng thêm càng diện. 
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, Pham-Dan dem các con hồ và con nai di săn bin du oc vê 
thành Da-Bang. Dan-Hién keu dem tói gin lay tay só di sò lai 
khen ngoi khóng ngót. 


Bá-Lac nói: Con hồ thời có dấu tén, con nai sao lai 
khóng có ? 


Dan thwa : May qua khi toi vào nui, thãy mot biy nai dang 
uống nước ở bên khe, tôi chạy lại bắt được một con. Tôi thiết 


nghĩ việc này cũng là nhờ uy-linh của Đại-Tướng không thời 
khó mà bắt được (H). 


Hiến đắc ý nói : Tuy vậy nhung cüng nhờ thần-lực của nhà 


ngươi. 


Lạc nói : Tháng chap này lóng con hó là ngon ]ám 
truyền dem ra làm đồ uống rượu (K). 


Đán nói : Tôi từ ngày tới hầu Nguyên-Soái đến nay, quân- 
Si chưa được biết hết, toi muốn mời quân-si về đặt tiệc rượu 
(67) chia cho son-hao này dè tôi du ợc nhân tiện làm lễ ra mắt 
ba quân, không biết * Chúa-Tướng như thế nào. 


Hiến nói : Chinh hop với y ta. 
Hiến liền truyền lệnh cho quân-si uống rượu (L). 


Các quân-si duoc lénh chay dong qua tày, mua rirou 
chuóc men, tiếng nói ồn-ào, vang động trong ngoài. 





Lời phê của tác giả 
(H) Xảo nịnh 
(1) Muốn tráng đương, 
(K) Chết đến noi rồi 
(L) Chết đến nơi, 
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Nghe vay Tham-Twong Doan-Phat hoang so (M) tir ngoài 
di vào nói lớn rằng: Bây giờ hai nước còn đánh nhau, chưa 
biết hươu về tay ai (N), như vậy mà Nguyên-Nhung lại không 
lo xa, chỉ ham chơi-bời, Bác-Kháu còn kết bè đóng thuyền, thẻ 
nào cũng tới dành ta, nguy trong chiều sáng này (0). Va phạm 
Đán chưa biết người thế nào, Tưởng-Quân mới thấy đã tin 
dùng, biết đâu không phải là bọn người tiém-loan Nam-Quóc 
(P) cùng với giặc thông-mưu vào làm nội-ửng (Q). Nếu chúng 
nó từ trong thiết-phát, bon giác ở ngoài tiếp vào danh thời 
Tướng-Quân làm sao đề chống giữ (R). Theo ké-hoach hiện 
nay, nén trước tiên dem bọn Pham-Dan chém hết, rồi sau cho 
twong-si lén thành canh giữ, ngó hầu được yên-ôn, khong thời 
vạ đến bây giò. 

Dân thấy Đoàn-Phát nói trúng kế, gia vờ làm bộ giận dit 
nói rằng : Tham-Twóng sao lại không co lượng dung người, va 
làm tướng mà không biết thiên-thời, khong hiết địa-lợi, không 
biết nhân-hòa [68] là bậc dung-tài. Tưởng Minh dùng quân có 
ba điều bại, sao ngài không biết mà lại ghen ghét người (S). 

Dân-Hiến hồi : Sao lai có ba điều bại ? | 

Đán thưa: Hiện nay chính đương mùa thinh-dông, khi trời 
giá lạnh, bọn chúng bạt thiệp núi sông từ phương xa toi, dim 


Lời phê của tác giả 
(M) Ta cũng sợ. 
(N) Chết tai tay Pham-Bân. 
(O) Nguy tại sáng chứ không đến chiều. 
(e) Hồ-Hán-Thương tiếm-loạn. 
(Q) Chính vậy, chính vậy, mưu của Thiện đã tố ra. 
(R) Khi ấy Tướng-Quân bỏ chạy. 


(S) Rất xão nguy, không nói tự mình, lại nói người khác, sau mới nói 
qua, 
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sương pha tuyết, in bụi nằm đá, dong quân dà lâu, lanh rét 
thấu thân người, nếu mà hành-quân thời sể bị nứt xương mét 
da, đi không nồi được là một điều bại (T). Binh - pháp 
nói : Bem quân lấy nước người, trước phải dùng dan, có được 
lòng dân sau mới làm được việc lớn, chúng nó từ ngày kéo 
quân tới nước ta đến nay, bạo ngược sinh-linh, sát hại lê-thử, 
nhân-dân Bắc-Hà cùng nhau dẫn ông già mang trẻ nhỏ, qua 
sông chạy về phía Nam, tiếng khóc rên chấn-động troi đất, 
Tướng-Quân chắc dà thấy rôi. VA người ta đến cuc thoi phải 
phan lại, dân khô quá phải bỏ đi, việc đến là phải đến, muốn 
chế lại cũng không được. Cho nên nói rằng: khong hòa với 
dân thì không tiến đánh được, đó là hai điều bại (U).Binh-pháp 
có nói : Lấy một đánh với trăm không gi bằng hiểm, lấy nghìn 
đánh với vạn không gi hơn bằng. Lại nói rằng: Người thiện- 
chiến không theo nước mà đón khách (V). Tướng-quân giữ 
thành này trước có giang-hà che-chó, sau có núi non yém- 
khuất, tuy đất Đồng-Quan của nhà Tần, Kiếm-Các của nước 
Thục, cũng không hơn được, [69] chủng nó nếu muốn qua, 
chắp thêm hai cánh cũng không qua được. Chúng nó không 
tinh lợi hai, thiện tự đem quân qua sông, khi ấy chỉ cho mot 
vài ky-binh lên thành (X) tự trên bắn, xuống thời quân Bắc sẽ 
hóa ra cá Tam-Giang, là ba điều bại (Y). Nhưng cũng không nên 
bảo giặc Minh không có người, mạc hoặc trong quân có tướng 
giỏi thấy ta ở phía dát mà chờ đợi cái lao của chúng, lại bị 
lương-thực không kế tiếp đủ, ba quân ở lâu dễ sinh tật bệnh 
muốn rút lui nên giả vờ kết bè qua sóng, sau tự rút lui, cho nên 





Lời phê của tác giả 
(T) Đây là thiên-thời. 
(U) Nói về nhán.toa. 
(V) Tién-sinh giỏi binh-pháp. 
(X) ES nói mioh ty lén thành mà lai nói cho ky-binh lén thànb, diéu 
quá. | 
(Y) Noi vé dia-loi, 
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sách vó-bi có nói: Tiến mà người ta không ngin được, lui mà 
người ta khong theo được là như vậy (Y1). Tôi vi có cùng phải 
toi xin nương tựa, nhờ ơn Twóng-Quán cho toàn-sinh, chỉ 
muốn giết giặc phục thù đề tạ ơn Nguyên-Nhung. Tôi đã đốc 
hết lòng thành đề thờ Chúa, lại bị ghen ghét, tôi xin chết trước 
mặt Dai-Twong dé đứt lời giem pha. 


Nói xong lay gwom tự đâm, Hiến liền cướp gươm vứt ra 
ngoài trưởng (Y2) la lén ring: Tham-Quán hav ra, ta được 
Pham-Bán cũng như Tế-Hoàn được Dy-Ngó (Y3) nhà ngư 
sao lại không có lượng dung người 

Phat thấy noi khong nghe thổ dài noi [72]: Ba quan thé 
nao cüng chel vào tay người ninh. Noi rồi tu di ra Nam-món 
lay ba trim tinh-hinh dem di. 


Ol 


Chinh la: 
Nguyên am 


TRA f w mp 
T + à > 怪 


(7 
>? 


$ 
ñ 
| Phiên ám 
Nhat thói ninh kh3u khi nhán di. 
Thién có trung ngón quái khách nan. 
Dich nghia : 
Mot thói ninh hot lira ngwói dè, 
Muôn thus lời trung it Ke nghe, 





Lời phê của tác giả 
(Y1) Trước thời kề ba điều bại, 


sau lại ke một đoạn binh thư a8 lừa 
tưởng Hồ, diệu quá. 


(Y2) Nếu như Hiến không cướp gươm thời Ban sẽ làm thế nào, 
(Y3) May không được. | 


HOI THỨ MƯỜI BON 
Pham-Dán tróm án qua Phong-Cháu. 
Trương-Thiều cướp hồ danh Virong-Hitu 

Sau khi Đoàn-Phát đem quân đi ra, Phạm-Đán giả than thở 
ra ý bực tức, Dàn-Hién dem lời nói ngọt an-ui, 

Đán nói: Tôi chỉ muốn nuốt cho được thịt của Tham- 
Quân mới hả giận. 

Bá-Lạc nói; Ông ấy chịu tước mạng triều-đình, không 
thé làm can được, chờ đến khi được thái-bình, ta sé tâu xin 
tước binh-quyền của y, sau đó mầy muốn làm gì sẽ làm, 

Dän nghe vậy mới thôi, 


Văn-Hiến cho trong quân bắt đầu cử tửu. 


Ba hồi trống thông qua, trên duói vui đùa (A) [71] chén 
nghiêng Bắc-hải (1), nhạc tấu Nam-Huan (2), ngoài trời vừng 
trăng lên cao, ánh trăng soi thấu lá cây 6 ngàn xa. Các chỏm 





Chú thích : 


(1) Bắc hải: Bắc hải là nói rượu nhiều, lấy trong câu thơ: «Trên 
khuynh Bfc-hài.t6n». Đời Hán có ông Không Dung làm tướng Bác 
bãi, trong nhà khi nào cũng có nhiều rượu đề tiếp đãi tân khách, 


(2) Nam Huân : Bài ca đời vua Thuấn diễn tà cảnh tượng thái binh: 
Nam phong chi huân hề, khả di giải ngô dân chỉ uân hề. 


| Lời phê của tác giả 
(A) Hơn Hán-vuong hội ở Có thanh gấp mười lần làm sao không thua. 
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sao sang ruc, chiéu xuông làn sóng trén mat sóng (B) Cuóc 
vui choi kéo dài dén lic tróng diém canh ba, 


Bọn Hiến và Lac đều say tit kêu Pham-Bân bão: 


Tiéc vui đêm nay chó có xem thường, tưởng-ấn binh- 
phù của nhà nước hé trọng lim, mày phải giữ cán-thán ché 
có sơ suất (C). 

Đán vâng dạ. Bọn Hiến, Lac vào nghi. 


Pan đi ra ngoài thấy twóng-si ai nấy đều rũ đầu xuội 
chân, say nằm nghiêng ngửa, liền kêu các người đi theo mặc 


áo cột giáp, lưng đeo cung tên, tay cầm gươm giáo, lén thành 
đốt pháo thăng-thiên đề chờ. 


Bắc-binh ở bên sông thấy hỏa-hiệu vào bão với Trương- 
Phụ. Phụ gấp rút truyền lệnh cho quân- sĩ rằng: Bọn giặc 
bây giờ không còn giữ thành được nữa, ta đã có thâu-binh 
giúp sức rồi, Người đại- trượng- phu lập công đền ơn nước 
chính nhờ lân này, ai lên thành trước sẽ được thưởng. Nghe 
vậy các twóng-si reo hò nhảy nhót, cất chèo chèo thuyền 
qua sóng, thuyền đi như gió, đến canh tw đã lên bờ hết, 
lấy bao có lấp hào, không mấy lát thời thành con đường 
lớn. Bán trông thấy Bác-binh dà tới gần sát thành, thôi còi 
đồng làm hiệu. [79] Phu dem Đô-Đốc Hoàng-Trung bắc thang 
trèo lên thành. Chi-huy Thái-Phúc lên trước, các quân-si kế 





Lời phệ của tác giả 


(B) Đây là tả về cảnh, trước tả trang sao sảng chỏi đề đối chiếu với bài 


dưới, mây mưa mü mit, như vậy mới biết đạo trời không muốn hại 
người Nam. 


(C) Xin giữ, xin giữ, chỉ là gởi trứng cho ác, đem thân cho hồ. 
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tiếp lén theo. Phong lửa đốt Nam-troi, trên thành lửa sang 
rực rà, tiếng trống vang ầm, quản Hồ hoàng sợ, lại nhân say 
rượu, cung tên không phát được. Bon Dan chạy vào trong 
trưởng lấy phù ấn mó cửa Dong nhắm hướng Phong-Cháu 
mà chạy. 


Lúc bấy giờ bọn Hiến còn say rượu, hơi tỉnh thời nghe 
trong quân Ôn-ảo, liền chạy ra cửa thấy lửa sáng rực trời, lập 
tức kêu Phạm-Đán không thấy (D). Chạy vào trưởng xem àn- 
phù thời đã bị mất rồi, hoảng sợ chạy ra cửa Đông, thấy lửa 
còn chảy, lại chạy về cửa Nam, nghe toàn là tiếng nói của 
Bác-binh, liền chạy qua cửa Tây thấy khong có người, tự mở 
Cửa ra, thau-thap được trén một ngàn quản, thuận đường 
chạy lui. 


Quân Bắc sau khi đã vây kín bốn mặt, phóng lửa đốt 
nhà cửa ở trong thành, ngon lúa cháy lan tràn, trong thành 
con độ ba vạn người, đầu bi sem, tran bi giáp, tiếng khóc 
vang trói, chét khong biét bao nhiéu mà ké. Tw nhién nghe 
một tiếng sim rồi mây den phi kin trời, nước mwa đỏ 
xuống như trút, ngọn lửa bị dập tắt, nén số người còn lại được 
khói chết. 

Người sau có thơ rằng : 


$ 


Nguyên âm 
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Loi phê cúa tac gia: 
(D) Đã lay án phü di xa rói. 
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Phien am 
[73] Nghịch tặc xương cuống khi chiến phong. 
Ty tượng xích quy toàn cơ trung. 
Nhược phi thân-nữ Vu-Son giáng. 
lam vạn hùng binh tác hỏa long. 


Dịch nghĩa : 
Nghịch tác xương cuồng mở chiến phong. 
Tự đem xích quí khóa váo trông. 
Néu khéng thán-nit Vu-Son cuông, 
Da van quán hùng chết cháy xong. 


Hoàng- Phüc truyén lénh tha hét dàn binh nuóc Nam, 
khóng duoc giét càn mót nguoi nào. Tuóng Minh là Vuong- 
Hitu dem quan vào thành cuóp bóc cha cai, vira gáp vién 
Thu-ky của Hồ là Trương-Thiều, Hữu ra lệnh cho quán-si vây 
bắt. Thiều cướp giáo nhảy vào đâm chết ba, bốn người, không 
may giáo gãy, bị quân-si của Hữu bắt giải về trại. Trại này 
ngày trước có làm yến tiệc, nên rượu thịt hãy còn, Hữu bảo 
đem ra uống (D). Chốc lát, guân-sï dán Trương-Thiều đến, 
Hữu thấy, tự đắc cười kha kha, khen tốt, Lại uống thêm một 
chén, rồi nói: Trương Thu-ky sao dén cham thé, có muón 
cung ta hưởng phú-quy không ? Noi xoug lại uống thêm một 
chén pữa cười kha kha rồi khen tốt tối. 


Thiều giận mắng rằng: Bọn chuột bo này lại dam lừa 
dối ta, ta thành còn thời giữ thành, thành mất thời chết theo 
thành, không thèm cần phú-quy của chúng may đâu. 


Lời phê của tac giả 
(B) Ngoc. 
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Hữu dem hồ rượu tới gần trước mát Thiêu đẻ rot, Thiêu 
giật hồ rượu đánh Hữu, hồ bé trúng mặt Hîu, máu chay lai 
lang. Vương-Hữu quá giận cho đem Thiều ra ngoài trai chém, 
đến chết Thiều vẫn không ngót mắng chưởi. 


Người sau có thơ dién : 


Nguyên âm 
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Phiên am : 
[74] Ban cán thác tiét tran bién thành. 
Kháng-khái quán trung nhat sáo hoành. 
Phá quý cốt đầu hưu túc van. 
Dan tâm thê tử bất thần Minh. 


Dịch nghĩa : 
Mët gia rễ cứng giữ bién thani. 
Ham ho trong quán ngọn giáo hoành. 
Than xác giàu sang đâu dám ke. 
Lòng son thề chết chẳng theo Minh. 
| Trwong-Phu vào thành cho quan lung kiém kháp bon 
mặt thành, không thấy tướng Hồ ở dau, nén sinh lo sợ. 


Hoàng-Phúc nói: Tưởng Hồ bi mất thành, tất nhiên nó 
phải kiếm đường trốn thoát, không có gì đáng lo sợ. Chỉ 
có dang ngai là chúng ta lấy được thành này là cái công giuP 
của Lê-Thiện, ma nay khong thấy một người, khong hiểu vì sao. 
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Lièn cho kéu nhân-dân tói hoi, bon nhao-dan nói rang : 
khoáng canh nám thay co người dẫn đoàn binh mã có đeo ở 
áo một chữ « Nghĩa » tay cầm binh -phù mó: cửa Dong di ra, 
không biết binh-si của bên nào. 

Phúc nghe nói biết ý khen rằng : Le-Thien dùng quân như 
vậy, chó nói trong Vực can không có rồng. 

Lwu-Tuán nói: Tuy nay giặc đã thua chạy, mà tưởng giặc 
hãy còn, nhồ cỏ mà không nhồ hết rễ, thoi vê sau cảnh lá mọc 
lại, thêm kho trừ tiệt; huống nữa tượng-trận Phong-Châu bình 
tưởng còn nhiều, nếu chủng nó trở lại, khi ấy chúng ta lại 
mất phí tben mỘI trường chiến đấu nữa, chwa thể liệu 
trước được. 

Hoàng-Phúc nói : Ông nói rất đúng. [75] Bay giờ Trương- 
Tưởng-Quân đem quân fruy đuồi giặc, Móc-Tuóng-Quàn qua 
đánh phả Phong-Châu, dò xem tin-tức Lé-binh thế nào. Sau 
lại về hội nhau đề họp bàn- 

Các tưởng đều y lời thi-hành, Moc-Thanh đem quan thẳng 
tới Phong-Cháu, 

| Chinh la : 
Nguyén ám 
X # 1A # M 去 
BO kx # "Y œ 
Phién àm : 
Bát wu tác twóng khiéu thành khá. 
Chi khong Lé-binh doat 3n hdi. 
Dich. nghia : 
Khong lo tướng giặc vwon thành chay. 
Chi sợ quán Lê cướp dn di, 
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Lé-Khám phi ngựa dám Van-Hién. 
Dodn-Phét phục quan đánh Liéu-Thüng. 


Tướng giù Long-Chau là Phi- Văn- Ky, mot tưởng có sức 
mạnh hơn người, trong hàng rào lại có đoàn voi bày thành 
tran-thé dé giữ, ngày nao cüng luyén-tap rat tinh-nhué 


Khám tuán lénh toi dón ë Vién-Son hói các tuong bàn dinh 
ké-hoach. | 


Khám nói: Cha toi khóng giao viéc dánh dôn cho các 
tưởng khác mà lại giao cho tôi là có y tin-tuóng vào năng-lực 
của các tưởng, 


[76] Các tướng nói : Lệnh này khong phải tảm-thường, 
trước dê thử náng-luc của chúng ta, sau dé xem Tiéu-twóng có 
mưu chước gì hay, Vậy Tiéu-twóng có ké.hoach gì cứ ra lệnh thi- 
hành, chúng tôi không dám từ-nan may may nào, 


Kham nói : Như vậy thời Nguyên-Sân đem hai trăm người 
ra Đông-Viên, xứ này có ba đỉnh núi, lấy binh sư-tử mang lên 
đầu ngựa mai-phục, nghe hiệu thời ra đánh tả trận của địch. 
Dau-Duy dem hai trăm người ra Phú-lao, xir này tuy không có 
nủi, nhưng có một lùm cây, cây lá u uất, có thể phục quân 
được, lấy hình cọp mang lên đần ngwa, toi chỗ ấy phục, hé 
thấy hiệu thời ra đánh hữu trận của địch, | 
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Hai người dem quan di xong, Kham tw lày mót trám quân 
mang mỗi người một bó co khó có rwoi dau ra khỏi dinh* đồn 
dé phuc, chó có giác dên thói ra dành, 

Khi ấy tưởng si ở Phong-Chàu được lệnh cho uống rượu 
vui choi, các tưởng-sỉ đều hoan-hi, Phi-Ván-Ky noi: Nguyên- 
Soái đã ra lệnh thời không thé không theo, nhưng theo phép 
hanh-binh, không thé vì trị mà quên loan, vì yên mà quên nguy, 
quan phải sẵn-sàng, thành phải giir-gin, các quan phải nên cần- 
thận. Quan si nghe lệnh không dam an uong no say qua, ngày 
đêm lo tuan-phong. | 

Dën canh năm thấy ở thành Da-Bang ngon lửa chay rực 
trời, tiếng súng nó chuyên đất, Quan. si vão bão, Phi-ván-Ry câp- 
tốc dem quân tới cửu, [77] di chữa được nửa đặm thời Nam- 
binh dà vào thành đem có khô đốt lửa chảy rực lén. Đạo hậu- 
quân của Kỳ trông thấy kêu ring: Cửu thành có lửa cháy, Ky 
xem lại thời bốn mit tam phương đều có lửa bốc cháy, Kỳ dem 
quân tro về thành dé cứu, khi đến gần thành, nghe một tiêng 
súng nó vang, ben tá Nguyen-San xông lói, bên hữu Bâu-Duy 
xông toi. K thúc đoàn voi tiến lén chống cw, San và Dung dem 
đạo quan có hinh su-tit và cop lên don danh, Đoàn voi thấy 
hoảng sợ khong tiến được, bi dan bó chay, Ky tay cầm hai cây 
gwom tử-chiến với hai tưởng, đấu đến hon một trăm hiệp, 
tinh-thãn còn hing-hai, Kham thay hai tưởng sức đã kém, tức 
thi phi ngựa vào trong trận nhắm Phi - Văn - Kỳ đâm một 
mác rơi xuống đất chết, rồi đánh tan quân-si. Trong khi đang 
đánh thời lại có một đội tượng-binh xông lại, tức là H6-Huyén 
ở Tiền-Đồn nghe Phí-Ván-Ky bị vây dem quân tới cứu ứng, 
Khâm cho Nguyên-Sân ra đánh đến gần sảng chưa phân được 
thua thé nào, thời Hồ.Huyền bị té xuống dwoi chân voi, guân- 
si sợ hai bó chay. Kham thừa thé xông danh mạnh thêm. 
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Dang đánh nhau thời thấy Phạm-Đán dem phù-ấn tới. 
Khâm hỏi : Ông ở đâu tới 9 


Đán nói: Ta theo lệnh Quân-Sư tới đây, khi tới thấy có một 
người ở đầu voi [78] đốc-chiến, nhân khi chúng nó bất y, nhắm 
bắn một phát trúng thấu qua họng, té mình xuống đất chết. 


Khám nói : Nay có tưởng lệnh phái cùng ta về gấp không 
thé trì hoãn. 


Hai người hợp quan lại nhắm theo hướng Don-Phung di. 
Đến khi Mộc-Thạnh tiến quân tới thời thành trì đồn trại đều 
đã tàn phá hết ; lại thấy hai ba tidu-tót bi thương nim bẻn 
tường nat. Thạnh không biết lý-do, Kéu mot tiêu-tốt hồi : miiy 
binh-si của bên nào phải nói that cho ta biết, nếu tờ- mờ sẽ bi 
chém (A). Tiêu-tốt so-hâi đem đầu đuôi sự việc nói rõ. Thạnh 
moi biết là quân Lê lam nôi-ŵng dá kéo toi đây, Tự dân quản 
đi xem khắp nơi, rất khâm-phực lối dàn quân bố trận, Có ý 
kinh sợ nói rằng: Tưởng tài như vậy, chúng ta thật không theo 
kịp, may trời cho ta thành-công nên xui cho bọn nó theo ta, 
Nếu bọn nó hiệp với Hồ dê chống chúng ta thời chúng ta không 
dễ đầu gì thắng được Nói xong chỉa quân làm hai cánh do 
đường Vinh-Thê trở vê. 


Đoàn-Phát dẫn quân tới Vật-Lại bắt thêm dân binh được 
hơn hai trắm người vào rừng trú an, Khi nghe được tin thành 
Da-Bang bị thất-thủ, cho người đi lấy thêm binh mã ở Phong- 
Châu đem về dé mưu việc thu phục lại. Người đi về báo Phong- 
Châu cũng bị mất, [79] các tướng đều bị giết. Phát được tin sợ 
quá không dám đi nữa, ra lệnh cho quân-si phải ngậm tám và 
thiết hàm ngwa đi rất im lặng đề nghe ngóng tin-túc. Lại cho 
Lời phê của tác giả : 
(A) Diệu võ dụng uy tại chỗ không có người cũng được. 
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người di dò tin Bác-binh hư thực thé nào, người di được nửa 
đường nghe Móc-Thanh đã tiến quán truy bắt, tức thì vê 
bảo, - 


Phát liền chia quân thành ba đạo mai-phuc, dán rằng : Nghe 
chuông thời dem quân ra dành, nghe trống thời thu quân về. 
Hai đạo đã phục xong. Móc-Thanh dem quân tiến tới. Quân 
di có một cây cờ thêu lon chữ Bình-Nam-Đại-Tướng-Quân Binh- 
Táv-Háu Mộc-Thạnh. 

Phát chờ Móc-Thanh tới đánh chuông một làn, phuc-binh 
đều dậy lên, tiếng reo hò chấn-động rừng núi, Mộc-Thạnh bị 
lot vào vòng vây (B), Vì Thạnh không biết là có phuc-binh, 
nen khong phòng hờ, trong tay không có một tác sắt. Doan. 
Phát múa dao tới nạt rằng : Đoàn Tướng-Quân ở đây, nhằm 
Thạnh đâm một dao, Thạnh phải dùng mộc khiên che đỡ, cơ 
hồ không thoát khói, May có Ngô-Vượng vừa dẫn binh tới, tay 
cầm cây bát-xà-đao cói con ngựa xich-thó, đâm bên hữu, chọc 
bên tả, đón trước, đỡ sau mở một đường máu cứu Mộc-Thạnh ra. 


Phát biết khong thé tháng được, liền danh trống thu quân 
về trại, Ngô-Vượng nghe tiếng irêng rim trời, nghi là có ửng- 
binh nên không dám đánh theo, lui quân chạy về phía Mộc- 
Thạnh. 

Phát lui quân về trại, quán-si hôi: Chúng tôi còn muốn 
dudi đánh cho giác thua, sao ông lại thu quân về ? 

[80] Phát nói : Ta thấy về phía Nam cát bụi bay ngất trời, 
thế nào hâu-guân của giặc cũng tới, biết được chúng ta thế có, 
quân it, chia quân giáp đánh, ta trước sau đều có giặc đánh thế 
nào cũng phải thua. Tốt hơn nhân lúc chúng nó chưa tới, ta 


Lời phâ của tác giả 
(B) Hai phen bị vay. 
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tự lui quán, dé mưu tính công việc sau này, guân-sŶ đều nghe 
lệnh, 


Phát cho các dán-binh trở về, chi dem ba trăm bién-binh 
chạy về Vó-Khuy. 


Bắc-tướng Lý-Mân chỉ-huy đoàn quân hậu-bộ đến chỗ nào 
cũng hiêp-dâm đàn bà con gái, cướp bóc của cái, cho nên không 
đi gấp được. Khi nghe có tiếng trống, tự dẫn quân đến thời 
không thấy có một người. Hỏi các người ở làng cận đó mới biết 
Móc-Thanh bị vay, hói-hân không kịp, rồi tự dem quân đi tìm 
Mộc- Thanh. 

/ 
Chính la : 
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Phién àm 
Binh vi tướng thiều tri cơ tão. 
Tri thiên tâm me hối hận trì. 
Dịch nghĩa : 
Tướng il quan hên co biết trước. 


Long mê tri cạn giận sao chầu. 
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[81] Hoi thón-phu Dan-Hién mắc meu. 
Gặp nghia-binh Đoàn-Phát giải vay. 


Ly Man di kiém Môc-Thanh vê cúng hôi vói Tr ương-Phụ, 
nhưng Trwong-Phu còn truy theo Dân-Hiến. 


Dân-Hiến và Bá-Lac thuận đường kéo quân di, đương 


di giữa đường thời gặp mưa lớn, (A), quan-si phải dầm mưa 
ma di, dé tiện đường về thu hồi Tay-Do, 


Vừa đi tới Tùng-Sơn thời nghe một tiếng sung, trên nui 
đều cám cờ đỏ, trong lá cờ viết chữ < Phụng Lê-Mệnh Tiền- 
Quan Süng-Quang». Hai người không biết binh-si bên nào, còn 
ngập-ngừng chưa dam tiến, lại nghe tiếng sung liên tiếp, phục- 
binn nhảy ra. Dân-Hiến khi ấy tâm thần không định, nhắm vê 
phía sau ma chạy. Sùng-Quang lùa quân đuồi theo đánh, Quân 
Hồ bỏ giáp buông giáo đầu hàng không xiết kề, Sùng-Quang 
thu-thập khí-giói vé trại. 

Dân-Hiến, Bá-Lac chạy đến Phu-Hiru điềm quân lại thời đã 


mất hon một nửa. Khi ấy cho guân-sï vào nhà dân cướp lấy 
lương-thực đào lỗ nấu cơm (B). 


Lời phê của tác giả 
(A) Mưa này ứng nhằm cải mưa ở trong thành làm tắt ngọn lữa đề cứu 
dan. 
(B) So với việc dân dem ép cơm bầu nước tới rước đã hơn gấp mười, 
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Ba-Lac nói: Truóc day ta da lầm rồi, bày giờ còn mot van 
hùng-binh ở Phong-Châu (C), Nguyên-Soái cùng ta tới bắt lấy 
đề thu-phục lại thành Da-Bang là [89] kế van-toan. 

Hiến nói : Chính vậy. 

Hai người ăn cơm xong thời ra đi, giữa đường gap nam 
sáu ti@u-t6t hấp-tấp chay tới. 

Hiến hôi : Chúng may guân-sì bên nào ? 

Tiéu-tdt noi: Chúng tôi là thú-binh ở Phong-Châu lúc canh 
năm bị quân Lê tới đốt thành. đâm chết Thủ-Tướng, ngựa voi 
dêu tan loan, mót van hüng-binh cung mất bêt, chung tỏi may 
trón thoát tói dày. 

Hai người nghe nói sửng-sốt không biết tiến thối đường 
não, vừa thấy hai ba thôn-phu rối đầu, rà tóc chay (D). Hiến 
cho người quát bắt đừng lại. 

Hiến hỏi : Chúng máy người xir nào lai chay như vậy T 

Thón-phu nói: Toi nhân.dân Ngoc-Nhuy, thấy có một dao 
binh mà không biết ở đâu ibi tự xung Dai - Vuong- Quan di 
đánh Bác-kh&u, tat vào trong dáú-cw cướp boc dap đánh, tôi sợ 
va lay, bó chay toi day. 

q Ba-Lac nói. Day chic là bon ngu-dân nhán loan làm bay 
de crop bóc của cai nhàn.dàn (E). Chúng ta tới đỗ bọn nó hop 
lực với chúng ta đánh giặc, sê được thưởng cong không quén» 


Loi phé cúa tác gia 
(C) Dá mat rói. 
(D) Ngày trước Lê-Thiện nói bën tai đến nay mới biết. 


E ci us là Lé-Quán.Sw cho tới đỗ Tuéng-Quán. 
| ướp của chưa thấy, mop gao đã thấy rồi, 
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nếu bon nó thuận theo, thói chinh-dôn dé lấy lại các đồn trước, 
thành-công đem chúng nó chém đi tức là công về chúng ta hết 
(G) Nếu chúng nó không thuận thời bắt chém hết, [83] ve triều 
sẽ nghị sau (H). 


Hiến noi: Dó-Dóc có kiến-thức rất lớn (K). Lại hỏi thôn- 
phu về Đông-Đô đường nào tiện hơn ? 


Thôn-phu nói: Vào Ngoc-Nhuy, qua Cầm-Đái, sang Hạc- 
Hài Tán-Vién, ra Lwong-Mŷ về toi Đông-Đô rất tien. 


Bọn Hiến nghe nói quả mừng đem quân vào Ngoc-Nhuy (L) 
khi đi thấy tiêu-lộ bi tắc mà đại-lộ thời bằng-phẳng, Bá-Lạc 
nghỉ hỏi : Tiéu-Jó thời nghẹt mà đại-lộ lại thong là y-nghia gi? 


Hiến nói : Đây chẳng qua là bọn tiều-khấu dùng mưu lấp 
tiều-lộ lại, trừ dai-lô cho các người buôn bán đi đề ci nó dê 
bề án cướp. Hiến tự xua quân di truéc,. 


-Trông xa trên núi thấy co xi rire trời, gươm giáo sáng 
choang, Hiến ngồi trên ngựa kêu rằng : Binh tướng ở đâu hãy 
xuống nui đầu hàng, cùng ta đánh giặc, ta sê tau về trigu-dinh, 
gia quan thưởng tước, Vừa nói xong thoi nghe mot tiéng nó, 
rồi thấy có một tướng di tan xanh, cdi ngwa bạch-câu tiến tới 
nói lớn rằng : Chúng mày không biết tà là Giam-Quan Bai- 
Tướng Đặng-Đôn sao ? Ta vâng mệnh Lê-Quân-Sư tới lấy đầu 
mầy về. Mầy phải gấp gấp xuống ngựa đầu hàng, không thời 
mầy sẽ bị thịt nát xương tan. 


Lời phê của tac-gia : 
(G) Bá-Lạc lòng da chó má. 
(H) Sợ về triều không được. 
(K) Chó cùng với chó. 


(L) Xin tiên-sinh vào tròng. 
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Hiến giận qua xua quân lên núi quyết đánh, Tren nui súng 
nỗ bin ra một loạt, [84] quân Hồ lên không được. Vừa có ba 
bốn tiều.dân chay toi kêu : Mặt sau Bác-binh dà theo tới xin 
Twóng-Quân lui gấp (M). Hai người thất kinh nhắm theo đại- 
lô chav. Phía sau lưng Đặăng-Đôn lùa quân xuống núi theo kịp 
và kêu ring : Tất cả quân Hồ nếu hàng thời tha chém, quan- 
st cúi đầu xin hàng rất đông, Dan-Hién xem lại chỉ còn một 
trăm người mà thôi, chạy đến Cầm-Đái-Sơn lại thấy hai con 
đường bị đá, cây lấp chận lại, chỉ còn một tiều-lộ trống. 

Lạc nói . Xứ này thể nào cũng có phuc-binh, Hién cüng 
nghi-ngô, dirng chán dé xem. 


Tức thi nghe trống đánh vang lén, phuc-binh dó ra tit tung, 
trong đó co môt viên Pai-Tiréng là Nguvén-TÉ tay câm hông-ky 
chi-huv các quán vav chit bon Hién, Lac lai. 

Hiến thấy lén lui khône có đường, kêu quân-sĩ nói : Đường 


dî cùng khong đánh thời chết. Các quân nghe vậy ra sức liều 
đánh nhưng không giái-thoát được. 


Thốt nhiên thấy quân Lê dần dần tan ra, có một tưởng 
cầm gươm phi ngựa xông vào, tả xung hữu đột như vào chỗ 
không người, cứu bọn Hiến, Lac ra. Viên tưởng ấy nhìn lại 
phia. sau chỉ thấy có ba bón si-tót, hỏi rằng : Quân ta ở đâu ? 

Tiéu-tót nói : bi quân giặc vây rồi. 

Lai thấy một người cầm dao [85] xông vào vòng váy cứu 
được một số binh mã, đuồi đánh Nguyễn.Tế. Tế địch không 
nói, quất ngựa bó chay. 


Loi phé cúa tác-già : 


(M) Day cung là mưu eta Lé-Thién sáp dit dán nhé vói chung truóc. 
(N) Bat tay khong cũng được. 
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Khi dem quan vê, Dan-Hién nhin thay mói biét là Tham- 
Quân Boân-Phât. Hỏi rằng : Twóng-Quán ở đâu tới cứu duoc 
ta ? 


Phát nói : Mỗ ở Vinh-Lại đánh cho Mộc-Thạnh thua chạy, 
rồi dem quân vào Bóng-Lám, cho người di đò tinh-hinh, biết 
sớm muộn gi quân Bắc cũng đến, không dam ở lâu, nến xuyên 
sơn phá cây tới đây. Khi đến thấy Nguyên-Soái bị vậy, bất đắc 
di phai liều dé cứu. 


Hiến nói : Nếu khong có Tướng-Quân thói toi đã mic vào 
dóc-ihü cüa giác rôi. 


Phát hỏi : Di Ngô ở đâu rồi ? 


Hiến then-thùng nói ring: Tôi rất phàn-nàn không dùng 
kế của Tham-Quân dê cho thành-trì bị mất, bỏ chạy đến nay 
đã ba bốn lần gặp giặc, đều nghe nói vâng mệnh Lê-Quân.Sư 
tới đánh, không biết bọn giặc đó là ai, 


Phát nói : Tôi cũng nhắm mắt đánh chứ phông biết là ai, 
nay nghe nguyén-soái nói chắc là anh em Lê-Lợi đó. Ngày 
trước tôi đã tiến-cử với triều-đình mời ra lại không ra. Nay lại 
thông mưu với quân Bắc thời quóc-gia ta nguy lắm. 


Hiến nói : Không ngờ chúng nó là một cùng dân lại dam làm 
như vậy. 


Phát nói: Nguyên-Soái chớ nên xem thường người hào- 
kiệt trên đời. Lê-Lợi có lượng dé - vương, [86] Lê - Thiện có 
tài tướng, tướng Vô-Hãu nhà Hán cũng chi như vậy. 


Hiến nói : Như vậy bây giờ tinh sao ? 
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Phát nói ; Mệnh trời có phế có hưng, quốc tó có trường có 
doan, không thể định trước được, nay đã như vậy, hay tam về 
triều sẽ bàn.. 


Ba người mở đường mà di, trong tay không có một mảnh 
khi-giới. Đi đến Hạc-Hải thấy nui cao nước trong, cây cối thanh-u 
vượn hot chim kêu, gió mây phất phới, bèn dừng ngựa nghi- 
ngơi. Quân-si đi quá mệt lại khát nước, chạy tời gần biền kiếm 
nước uống. 


Hiến, Lac vì mệt mỗi cởi giáp nằm dài trên co thiu-thiu 
muốn ngủ, Đoàn-Phát còn cầm gwom ngồi một mình suy nghĩ: 


Liền nghe một tiếng súng nó đoàn phuc-binh xông ra bắt 
Hiến, Lạc trói lại (N). Đoàn-Phát một mình múa gươm vừa 
đánh vừa chạy, chạy đến bên núi không may trợt chân té xuống 
18 đá cất lên không được. Quân Lê đuôi tới, Phát biết không 
thoát ndi, trông qua phía Đông kêu rằng: Ta không phải không 
hết lòng voi nước, nay di cùng đường kiệt sức, muốn đem 
gươm tự tử. | | 

Chot thãy mót nguói nháy tói goi : Mãy khóng biét Hàu- 
Quân Triệu-Hộ sao, ta vâng mệnh tới bắt sống .mầy, mãy sao 
đã [87] liều chết được, liền tới cướp gươm của Phát, Phát 
không chết lại bị bắt, các quân-si đều hàng. Hộ danh chuông 
thu quân. Süng-Quang, Nguyên-Thanh, Đặng-Đôn lục-tục dan 
quan vê hói hop lai mot chó, viét cóng-ván báo-cáo, sau mới 
giải giặc về. 

Chính là : 
Nguyên âm 
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Phién 4m 
Phong tổng quần hùng quy tam ly. 
Tinh trì thốn chứ đáo hién-món. 


Dịch nghĩa 
Gió dira các tướng vê noi nghi. 
Điện gởi tin mừng tới cửa hiên. 
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Phát nói : Mệnh trời cò phế có hưng, quốc tó có trường có 
đoản, không thê định trước được, nay đã như vậy, hãy tạm về 
triều sẽ ban. 


Ba người mở đường mà đi, trong tay không có một mảnh 
khí-gi6i. Bi đến Hạc-Hải thấy núi cao nước trong, cây cối thanh-u 
vượn hót chỉm kêu, gió mây phất phới, bèn dừng ngựa pghỉ- 
ngơi. Quân-sĩ di quá mệt lại khát nước, chạy toi gần bién kiếm 
nước uống. 


Hiến, Lạc vì mệt mỏi cởi giáp nằm dài trên co thiu-thiu 
muốn ngủ, Boàn-Phát còn cầm gwom ngồi một minh suy nghĩ: 


Liền nghe một tiếng súng nồ đoàn phục-binh xông ra bắt 
Hiến, Lạc trói lại (N). Boân-Phât một minh múa gươm vừa 
đánh vừa chạy, chạy đến bên núi không may trợt chân té xuống 
16 đá cất lên không được. Quân Lê dudi tới, Phát biết không 
thoát nồi, trông qua phía Đông kêu rằng: Ta không phải không 
hết lòng với nước, nay đã cùng đường kiệt sức, muốn đem 
gươm tự tử. | 

Chợt thấy một người nhảy tới goi : Máy không biết Hậu- 
Quân Triệu-Hộ sao, ta vâng mệnh tới bát sóng .mầy, may sao 
dà [87] liều chết được, liền tói cướp gươm của Phát, Phát 
không chết lại bi bát, các guân-sï đều hàng, Hộ đánh chuông 
thu quân. Sùng-Quang, Nguyên-Thanh, Đặng-Đôn luc-tuc dân 
guân vê hôi hop lai môt chô, viêt công-vân báo-cáo, sau mới 
giâi giác và. 

Chính là : 

| Nguyên âm 
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Phién 4m 
Phong tống quan hùng quy tam ly. 
Tinh tri thôn ché dão hién-món. 


Dich nghia 
Gió dira các tuóng vê noi nghi. 
Dién gói tin mirng tói cita hién. 
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HOI THU MƯỜI BAY 
Tham-Quán Hồ hang Quán.Sw Le. 
Bôc-chiên Minh giét Nguyen-Sodi Hö. 


Bon Triệu-Hộ bát sóng được tướng Hồ bão tiép vê Dai- 
Bon, Lé-Thién khong xem thơ chi hoi rằng : Ngày nay ta bắt 
duoc mót Dai Tuóng sao không giái vê ? 

Tiêu-Hiêu nói : Bắt được ba Bai-T wong, 


Thiện nói: Nhu vậy là một hac hai ga. May qua đồn cáp 
báo cho Triệu-Hộ biết, xem trong các tướng bị bắt dó, người 
nào đã liều thân ra sức chống cự quân ta thời giải về dé hoi, 
còn hai tưởng kia tạm giữ lại đó, cung - cấp cơm rượu cho 
được chu-dáo, các hàng-16t cũng phái cáp.phàt lương thực 
[88] đầy du. 

Tiéu-Hiéu lệnh mạng qua bao, Các tưởng đều cho là Boan- 
Phát thé nào cũng chết, tong giải về hién-món đề chờ. 

Le-Thien trông thấy quân-si troi Doan-Phat giải vào trước 
cửa, vội chạy ra đuôi quân-sĩ lui, rồi tự tay mở trói mời vào 
ngồi trên cao, cho pba nước tra đem ra mời uống. 

Phát lấy tay xua đồ xuống đất và mắng Lê-Thiện rằng : 
May là bọn vô-lương, đồng sinh ở nước Nam mà lai mwu-!hông 
với giặc Bắc, phản dân bội chủ, từ chối không ra, đề mưu việc 
cướp đất, giả danh nỏng-phu đạ làm việc nghịch-ác tầy trời, 
ta không có mặt mũi nào cùng đối am với máy, mày cứ dem 
ta ra giết gấp đi, đề ta khỏi hồ thẹn. 
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Thién cwoi nói rang : Nhà nguoi mang ta thói ta dá 
nghe rồi, con chim khôn phải chọn cây mà đậu, người hién-si 
phải chọn vua mà thờ, nhà ngươi cỏ tài kinh-tế sao lại giúp 
cho bọn bao-nghich, cán-cú cải chí và việc làm của nhà ngươi 
thời không khác gì lùa cọp ăn người, bày vượn leo cây; làm 
sao trách được sự chi-trich đời sau. | 


Phát nói: Nguoi con gái gặp được người yêu thời tô điềm 
dê thỏa lòng yêu của người, người con trai gặp được người tri- 
kỷ thời đem tài-năng dùng cho người. Ta phải ủy thân đề làm 
việc chỉnh là để đáp lại cái ơn tri-ngò. [89] Người đời xưa có 
noi: Đi xe người thời phải bảo-vệ cai nguy cho người, mặc áo 
người thời phải che chở tai nạn cho người, ta đâu có vì lợi mà 
quên nghĩa được. 


Thiện nói: Họ Hồ hại vật tàn dân, ác đồng vua Kiệt vua 
Trụ, giết vua cướp nước, tội qua họ Vương ho Tão. Hơn nữa 
dân là dân của nhà Trần, chúa là chúa của nhà Trần, Thiện này 
sở di lần này làm như vậy không phải mưu cho bản-thân (A) 
tránh bon Quy-Ly mà thói, chinh là trên thời vì nước, dưới thời 
vì dân, đâu có dam nuôi cải long bạn-nghịch, sinh cái chi bạo 
tàn. Nhà người nếu biết bo tối tới sáng, bỏ tà qua chánh, thời 
không những trừ khử được Hán - Thương, phục - hưng duoc 
Trần - thị, mà thŵ-lê đều nhờ phúc. Nhà ngươi hãy nghi lại, 
chớ nên vội trách, 


Phat thấy Lé-Thién nói lời tháng lẽ phái, suy lòng thấy 
thực, liền xuống thềm cúi lạy xin hang. 


Thiện dô dậy dẫn vào trwóng ban binh-sw. x 





Loi phë cua tác gia 


(A) Tranh bon Quy-Ly ma thdi. 
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Cac tướng hỏi : Tưởng giặc có ba người, Quân-Sư lai bó hai 
người vi sao ? 

Thiện nói: Như vậy là các ông chưa xét kỹ đó. Bon Hiën, 
Lac giúp vua Kiét làm viec doc dir, tôi ác täy troi! Ngày xwa 
ở Cần-Điếm, chúng nó đã giết Thién-Binh cùng tướng Minh, 
bây giờ Bắc-triều đang hỏi tội, con chau Tiết-Nham, Nhiêp- 
Thông chang lê không xin toi báo thù, nếu ta tha thời bon 
tưởng Minh lại [90] bảo ta nuôi giặc, chỉ bằng tạm giam lại 
day, chờ bọn tướng Minh tới giết. Ta thời không mang tiếng 
giết người, mã bọn Minh được thỏa chi phục-thù. Các tưởng 
dêu tin phục. 

Thiện gọi Triệu-Hộ bảo rằng: Anh đem quản ra đồn đón 
tiếp Bắc-tướng mời vào tiền-đồn nghi. 

Các tướng nói : Không biết ngày nay dã tói chưa 

Thiện nói: Ngày nay thế nao cũng toi, 

Triệu- Hộ vâng lệnh ra đi. 

Trwong-Phu dẫn quan đuổi theo Dân-Hiến không tin tức 
gi, goi thô-nhân tới hoi: 

Thô-nhân nói: Sáng nay đã thấy di qua Ngoc-Nhyy rồi, 
Phụ cho phi binh tướng đuôi theo, nửa đường thấy Moc-Thanh 
Ly-Màn háp-hénh chạy tới, nói cho Phụ biết việc Le-binh dà 
đốt phá được tượng-trận và việc ho bi giác danh thua. 

Phu hoi: Bay giò giác chay phuong nào? 

Thanh nói: Khóng biét di phuong nào. 

Phu nói : Bay giò cán phái duôi bát tên dãu so mói duoc. 

Túc thi hop quán lai mo nui phá da, chát cày don rirng dé 
làm đường thẳng toi Ngoc-Nhuy. Khi đến Ngoc-Nhuy chi thây 
dấu tích đồn lũy cũ. Phụ dừng quân quan.sát rất lâu, vừa gặp 
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p người hỏi ring: Người nào dong quan ở đây ? Người ay 
: Ngày trước có một dao-guân tự xưng Lê-Nghĩa-binh dỗ 
XIN Hồ đánh duói vào nui. 


Phu liền dem qnán theo dwo'ng di tói [91] Cầm-Đái, thay bốn 
phương, tám mặt cây cỏ đều bị trạt phá thành một chiến - trường. 


Hoâng-Phuc sinh nghi hồi người só-tai quan quân nào toi 
chó này đánh nhau ? . 


Só-tai nói: Lê Twong-Quan cho người dò Nguyên-Soâi 
của Hồ vào đây, phục-binh xông ra dành giết, quân HO bo giáp 
vứt giao chay minh trần. 


Phúc nói: Lõi dùng quan của Lé-Thién thật như thân-nhân 
vậy. 


Lwu-Tuân nói: Toi nghiệm thấy Lê-Thiện từ khi đem thơ 
bày mưu kế đến nay dá pha được lượng-trận, đốt đồn Ngoc- 
Nhuy, rồi đỗ giặc toi day, tuy Y, Lữ cũng không hơn được. 


Trương-Phụ thấy hai ngươi đều khen Lê-Thiện, giận nói 
rằng : Chúng nó là hang quần-tiều (B) chẳng qua y thé ma 
làm, cho nên có thanh-thế này. Các ngài không nên qua khen 
ngợi, 


Phúc nói : Tuóng-Quàn chớ nén xem n,uói quà tàm- 
thường, Nam-quôc có hạng người này mà ta khong biết khu 
xử về sau gây tai hại không nhỏ. Phụ ngầm giận không nói 
lại (C) đốc quân thẳng tiến, 


——— == s 
Loi phé cua tac già 

(B) Trong long lo dau dau, mà lại giận bon quần.tiều. 

(C) Ngày nay tức gián nén ngày mai sinh ra dánh nhau. 


106 HOANG-VIET XUAN-THU 


Độ nữa chốc thấy mot dao binh má có cờ xi dep dé, cung 
kiém tinh nghiém, gitra doan có cay cờ đề chi «Nghia» di 
đầu có một tướng tay cầm né thần, cợi ngựa tuấn nói vọng 
qua : 


[99] lôi Tiền-Quân Triệu-Hộ vâng lệnh của Quân-Sư tới 
tiếp rước, xin Đại-Tướng tiến lên, 


Phụ thấy quân Lê hỏi rằng : Tướng giặc này ở đâu ? 
Hộ nói : Tướng giặc chúng tôi đã bắt hết, 


Tưởng-sĩ nghe nói tưởng giặc đã bị bắt hết ai nấy đều 
mừng rỡ. Khen ngợi không ngớt. Bèn hợp lại đồng đi, đến Hạc- 
Hải mời vào tiền-đồn an nghi. 

Quan Déc-chién của Bác-binh là Tiết-Thạch và Nhiép-Hanh 
là con cúa Tiét-Nham va Nhiép-Thông, ngày trước người cha 
đem Thiên-Bình về nước Nam bị tướng Hồ là Dân-Hiến, Bá- 
Lạc giết chết. Khi triều Minh cho quân qua đánh giặc Hồ, hai 
người con sực nhớ đến việc phục-thù cho cha, tình-nguyện theo 
quan qua đánh. Vua Thânh-Tô cho làm Đốc-Chiến. Khi ha được 
thành Da-Bang hai nguói con gian khong giét dwoc Hién khóc- 
"doe khong ng6t, Nhân lúc các tướng tới Hac-Hai hai người con 
mang gươm theo, đến khi nghe tin Hiến và Lạc đã bị bắt còn 
cũi ở trước đồn, tự mang gươm chạy tới chỗ cũi, trông thấy 
Hiến và Lạc, hai người tới rút gươm chém chết. 

Chém xong chạy tới trước Trương-Phụ lay nói rằng : Tiéu- 
Hiệu nhờ uy của Đại-Tướng đã giết được thù-nhân xin lại chịu 
tội. 

Phụ nói : Các ngươi giết người thù của cha cũng là việc 
tốt, chỉ tiếc là người ta dang bị trói mà [93] giết di là khong 
nên, hai người lạy tạ đi ra cửa. 
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Lé-Thién biết tin trong Minh đã toi, mac áo vài, cdi ngwa 
tráng, hinh dung thanh tu, mát mii doan-trang dem quan-si 
sắp hàng trước cửa, rồi cho người vào báo : Le-Quan-ST xin 
toi tiép kién. 

Tất cả twong-si ở Bắc nghe tiếng Lé-Thién, nhung chua biết 
mặt đều chạy ra xem, chen nhau chật đường, ngua di không 
được, 


Dáng-Dôn quát lôn rằng : Ba quân hãy lui, tiếng quát như 
sim ran, ba quân sợ lui ra. 

Trương-Phụ tuy còn nuôi giận trong lòng, nhưng dé mua 
chuóc về ngoài mat, tự dem Môc-Thanh, Lwu-Tuân, Hoáng- 
Phúc ra cửa đón tiếp. Hai bên đều xuống ngua vài chào, mời 
vào trong trại theo thủ-tục lê-nghi. Tự lẻ: xong Thiện nói : 
Thiên-Sư không hiềm mệt nhọc từ xa tới thăm tệ-ấp, tôi xin 
cam trọng tội. 


Lưu-Tuần nói : May co Tiên-sinh bày thần-mưu giúp vào 
chiến-cuộc, không thời làm gì có được như ngày nay. Hai bên 
chuyện trò một hồi lâu. 

Thiện nói : Bây giờ ngay đã chiều rôi, hãy xin tam nghỉ, 
sang mai xin mời các tướng toi đồn toi ban cong việc. Các 
tưởng đều nhận lời. 

Thiện bao guân-sï đem trâu, dê tới dè làm buói ăn chiều, 

Chính là : 


Nguyên âm 
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Phiên 4m 


Hồ kháu văn phong kinh phá dám. 
Minh binh vong anh déng hoan tam. 


Dich nghia : 


Gitic Hồ nghe tiếng sợ mát hồn 
Quán Minh được tin vui quá độ. 


HOI THỨ MƯỜI TÁM 


Móc-tuóng-quán nbi giận đánh Đoàn-Phát 
Lê-Thượng-Tướng dùng mưu ham Dong-Do. 


Lê-Thiện sau khi đi đón tiếp Minh-tướng về đồn, liền vào 
phòng cùng Boàn-Phát bàn luận binh cơ và suy điễn độn toán. 


Trong khi nói chuyện Đoàn-Phát suc nhớ lai hỏi rêng : 
Lé-Tôn.Bá bây giờ ở dau 9 


Thiện nói : Chỗ ở không nhất định, ông hỏi có việc gì 
không 7 | 


Phát nói : Bay gió thiên-ha dai loan, néu muón thuân thiên 
thira thói dê ciu quân-sinh trong hoan-nan gian-khô, khóng 
phái bác thánh thượng anh-hùng thời không thề làm được. 
Chi bing bây giờ chúng ta suy-tôn Le-Tón-Bá làm minh-châ, 
quét sạch loan-ly, trấn phủ muôn dân thời có thể định được 
thiên.hạ (A). 


Thiện nghe thất kinh nói rằng : Tiên-sinh da lầm rồi. [05] 
Thiên-hạ là vật trọng đại không phải những người sức lực 
móng manh dà duy-tri được. Nhà chúng tôi đức bạc đâu däm 





Lời phê của tác già: 
(A) Phát muốn sáng tỏ y mình muốn lập nhà Lê, 


110 HOANG VIET XUAN THU 


trông dén viéc dó. Huóng hô con chau nha Tran hien nay dang 
con, phuc lai báo-vi cho nha Tran chính tai ngày nay, chung 
ta nên hết sức giúp cho thành-công, mới tránh được su chỉ- 
trích của người đời sau. 


Phát nói : Vận nhà Trần đã hết rồi, ngải nếu muốn kiệt 
sức đỡ trời, cùng mưu chống đất, việc cũng không thành. 
Người xưa có nói : Trời không độ họ Lưu thời tuy một trăm 
Không-Minh cũng không làm sao được. Hơn nữa quân Minh 
tham-lam giảo.quyệt, dòm ngỏ giang-san chúng ta nguyên đã 
từ lâu rồi, nay dê cho chúng nhân cơ-hội chiếm-đoạt dät dai 
cai-tri nhán-dán, thói sau nay chúng ta có muón giánh lai cúng 
uông phí cóng.phu rit nhi&u, Xin ngài nghi lai cho ky. 


"Thiện nói: Trim việc quyền khong thé đoán trước, biến 
cũng khong thé lo trước. Cái cơ hưng phế đều có dai-tao 
yên bài, nếu ta mượn tiếng khôi-phục nhà Trần, rồi lại cướp 
ngôi vua của nhà Trần, có lé nào người quân-tử lập thân trong 
trời đất lại như vậy. | 


. Hai nguói bàn bac qua lai, khóng ngó phuong dóng dà 
sáng rôi. 


Thiện cho người tới tiên-dôn- mời Minh-twong Trương-Phụ 
cùng các người tùy-tùng đến đồn Tạn-viên thi lễ tân chủ tiếp 
đón. | 


Sau khi hai bên tân chủ dš theo thứ.tự ngồi xong, Thiện 
đặt tiệc rượu thiết-đãi. Thiện cho người hầu rượu lần lượt di 
qua hai bàn dâng rượu. Người hầu rượu tới [96] tây-giai dâng 
trước : E E. + 


Xin mời Trương-Tướng-quân dùng rượu 
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Xin mời Mộc-Tướng-quân dùng rượu 

Xin mời Hoàng-Thượng-Thơ dùng rượu 

Xin mời các Tướng-lãnh dùng rượu 

Dâng xong lại qua đông-giai : 

Xin mời Sùng-Tiền-quân dùng rượu 

Xin mời Triệu-Hậu-quân dùng rượu 

Xin mời Đoàn Tham-quân dùng rượu. 

Khi ấy Mộc-Thạnh nhớ lại biết là tướng Hồ Boàn-Phát 
ngày trước phục quân giết hại quân mình, ngày nay cùng ngồi 
đối ầm, sực lên nồi giận trừng mắt nhìn Phát. Phát cũng phát 
tức nghiêng mắt nhìn Thanh, Hai ben đều ngỏ nhau, Thạnh rút 
gươm bên nách nhảy toi Phát cũng lấy cung sau lưng xông ra, 


Thạnh đâm Phát một gươm ở bụng, Phát tránh được. Phát lại 
bắn Thạnh một phát ở đầu, Thạnh gạt được. 


Trương-Phụ thấy vậy la lớn lên rằng : Móc-twóng-Quán 
chớ có vô lê. 


Thién cüng nói: Xin hay khoan dá. 


Hai người vừa nói vừa lại ôm giữ, Thiện diy Phat vê Đông- 
giai, Phụ đầy Thạnh về Tây-tịch (B). 





Lời phê của tác-giả : 


(B) Hội này không có Hán-Vuong, Hán vô, nên không có Hang Trang, 
Hạng-Bá đáng cười, 


112 HOANG VIET XUAN 1HU 


Thién nói: Trong quán mó tiéc vui mà lai sinh ra viéc ctru 
thù thuc là không may cho tôi, 


Phụ đem việc xây ra trách Thạnh. 


Thạnh nói : Nó là tôi của giặc sinh ra quỷ-kế, đặt quân 
phục giữa đường, kháng-cự với Thiên-binh, làm cho tirong-si 
ta chạy nghiên ngửa cơ hồ mất mạng [97] (C) nay gặp đây 
thời giết đi cho xong. 

Thiện nói : Phát nay đã hàng rồi. 

Thanh nói; Hàng ông chớ không hang tôi. 


Phụ nói : Hàng Lê-Twóng-Quân tức là hàng Twóng-Quân 
ta vậy. Ngài không nhớ lời của Hoàng-Thượng ở Long-giang 
sao? (D). 


Phúc nói: Cái tên dé trén dày cung, khóng thé không phat 
duoc, ngày xwa chwa hàog, thói là thi cha ta, ngày nay dà 
hang tức là tưởng của ta, nếu Tưởng-Quân è dia-vi Đoàn-Phát, 
nền chống lại chăng, hay nên thôi chăng ° 


Thạnh tự biết sai xin tạ tội, 


Phúc vái Thiện hỏi rằng : Bây giờ môn hộ của giặc tuy đã 


mất rôi, nhưng sào-huyệt của giïc con đang kiên-cố, Tién-sinh 
có kế hoạch gi không ? 


Lời phê của tác giả 


(C) Sao không nói ta đây chay xiéng lièng. 
(D) Hang van nhớ sao được, 
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Thiện nói : Các ngài xin chó lo ngại, Bông-dô đã nám trong 
tay Thién này rói. 


Trwong-Phu ngac.nhién hỏi : Quân.Sư có mưu-kế gi than 


xuát quy mót ha duoc Dóng-dó. 


Thiện noi : Tôi có hai người anh và một con dang di danh 
lấy Đông.đô, nói trong ngày này som muộn gi cũng sé có 
tiép báo. 


Các trong Minh nghe vay đều cười khe có y khóng tin, 
ngồi yen tiếp-tục uống rượu. 


Lê-Lợi sau khi được Lé.Thién sắp đặt kế-hoạch xong, trở 
về Luong-My, chiêu tập binh ma, an-ủi si-tdt, cho Phan-Liêu 
làm Tá-Quán, Xa-Tam làm [98] Hữu.Quân, Phạm.Liệu làm 
Tiền-Quân, Pham-Yén làm Háu.Quán, Nóng.ván.Lich làm Trung- 
Quân, Dinh.Lé, Lé.Tri làm Tả Hữu Tham.Quân, Lê-Thạch làm 
Tưởng Thống binh mà. 


Ngay 12 Ky.vi làm thịt trâu dé khao lao tướng-sĩ. Vừa có 
Doàn-Mang dem ba ngan khinh-kŷ lại đầu hàng, cho làm Tiền- 
hộ Tiên-phong, truyền lệnh canh tư nấu cơm nước, canh năm 
phát quân, di theo đường tắt qua Sài.son đến đồn Bon-Phung 
đồn tru, | 

Dinh-Lê cho Pinh-Huyên dem quán tir Bon-Phung dén Át- 
Giang rào tiét các con duòng lón nhò, hé thgy quán HO trón 
về thời bát hết. Dinh-Huyên đi chưa được bao lâu thời bắt sống 
trên 400 người. Dinh-Lé ra lệnh lấy hết quân sắc của binh-si 
Hồ bị bắt và đem giam lại một nơi không cho trốn đi. 


Quan-si dà giam xong thấy có người về báo không biết 
bỉnh-mä ở đâu tiến toi như gió, xin Thượng-Tưởng dem quân 
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ra chống danh. Lợi lên ngựa di ra cửa xem thấy đường đầu có 
một viên tiéu-tiróng là Lê-Khâm, theo sau là Pham-Dán dẫn năm 
trăm quân. Khâm thấy Lợi xuống ngựa vái chào nói : Tiêu- 
Diet tói chậm, xin Bá-Phu tha tội, bèn cùng đi vẻ quân trung. 
Kham đem phù ấn dang. Loi bảo Lé-Tri viết só dùng ấn [99] 
Hồ Nguyên-Soái đóng vào (D). Binh-Lê lấy phục sic quân Hồ 
cho quân Tiên-phong mặc vào, cho Boàn-Mang dùng hiệu cờ 
của Hó-Tuóng mang binh-phù di Đông-đô trước. Các quân 
đánh trại đi sau. | 


Vira dúng cuói gió tu&t toi Dông-Bô. 1.é-Loi chia các tướng 
phục ba mặt, cho Boàn-Mang tới cửa thành keu xin cáo cấp. 


Khi ay 6 trong thành Đông-Đô toàn là Ván-thán, Võ 
tưởng chỉ có Tóng-Thóng Quân-Quốc Su-Vu là Lữ-Tri, có 
nhiệm vụ đốc suất binh-si bão vệ thành quách. Đang đêm 
nghe ngoài thành kêu xin mó cửa cấp báo, nói rằng : Thành 
Da-Bang nguy lắm, Nguyén-Soái dâng sở về xin tiếp cứu: 
tướng lại giữ cửa cho biết trong thành nghiêm cấm, ban 
đêm không được mở cửa. 


Đoàn.Mạng nói : Nếu không được tâu thời thành Ba- 
Bang bị mất. 


Môn-lại thắp đuốc xem thấy có ky-hiéu Nguyên.Soái và 
phục sắc quân Hồ bảo rằng: Nếu có sở thời liệng vào thành. 
Mạng dùng tên cung bắn lá sớ vào thành, Được só môn-lại 


Lời phê tác giá : 


(P) Tích nhật Thiện phu nhị đề ngôn chí thử phương lộ, 
Ngày xưa Thiện nói nhỏ bên tai đến nay mới rö. 
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chay vào thirong-dién khài tau, Hán-Thwong kiém nhàn thay 
dich thi ín.tich Nguyên.Soái, chiếu cho mó cửa. - 


. Boàn-Mang dem quân vào bắt môn -lại chem, hậu quân 
tiếp theo tiếng kêu rim trời. Lw-Tri nghe biến đem quân 
tới. chống giữ [109] gặp Poán-Mang giữa đường, hai bên đánh 
nhau hai trăm biệp chưa rô được thua. ` 


Thi-vé vào tàu trong thành có giặc thiết phat; đánh rất 
hăng-dữ xin bé hạ lánh ra ngoài. Hán-Thương nghe tau ra 
cửa, trông thấy ba mặt thành lửa cháy rực trời, tiếng súng 
vang đất, sợ quá chạy vào hậu-cung đem hoàng-thân công- 
tử, các người lão, thiếu trong nhà, và các văn võ cận thần mò 
cửa Đông chạy (E). o 


Lw-Trí không biết, càng Đoàn-Mạng đánh nhau cho đến 
lúc trời sáng. Vừa có Pham-Yên xông lại trương cung nhằm 
Lu-Tri bắn tring ruột, Trí nghiêng mình té ngựa chết, Quân 
Hồ thấy vậy chạy tán loạn. 


Ngày Tân-dậu lấy được Dong Dë, Lê-Lợi vào thành phủ 
an nhân-dân, trong thành các nhân dân đốt hương, nép ở bên 
đường lạy chào. Lợi dùng lời nói ngọt ngào an bi. 


Loi nói : Chúng tôi tới đây chi cốt trừ bao cứu dân, khong 
có làm hại ai hết, trong quân một may may cũng không được 
phạm, trải lệnh sẽ chém, trăm họ nghe nói rất đội vui mừng. 





Lời phê của tác giả : 
(E) Không biết ba ngàn my-nf có đi trong dam này không. 
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Lé-Loi cho lấy ngựa truy-phong về báo Quân-Sư. 


Khi tin thắng trận tới Tạn-Viên đồn thời các tướng Minh 
vira man tiệc rượu, nghe tin Đông-Đô đã lấy được, đều kinh 
ngạc than phục, . - - 


[101] Mộc-Thạnh nói : Quân-Sư có mưu thần chước thánh 
khiến người ta không đon trước được. | 


Thién nói : Chi là viéc nhó, khóng có gi dáng khen. Tuy 
nhiên, Đông-Đô dù dà pha được, cường nghiệt vần chưa trừ 


xong, twóng-si còn nén gang sức quét sạch ac-dang. Mọi người 
đều cho. là phải, | | 


Bon phu ra di, Thién goi Doàn-Phát din ring : Nhà nguoi 
lưu lại đây dé phủ dụ phượng dân, cho người qua Quảng-Oai 
xem địa-lý, có chỗ nào hiểm-yếu vê một bản-đồ rõ ràng, cho ta 
đi Đông-Đô xem sự thế như thế nào, sẽ bàn tính sau, 


Lại kêu Triệu-Hộ đặn nhỏ ở tai, rồi đem quân cùng Bắc- 
tưởng qua Dong Da, i | | | 


Chính la: 

Nguyên am 
i EEx 能 Y 
* x S 4 db m 


ab 


hã 
` Phiên ám 
Tri thủ kiên thanh năng cần thi. E 
Miru cóng thám quát thién dë chung. 
Dich nghia : 


Lay được kiên thanh nhờ giữ trước. 
Phá tan hang hiềm khéo lo sau. 


x 


HOI THỨ MƯỜI CHIN 


Dem quân tới Táy-Bó Mân mac mưu giặc, 
Đánh cá tai Dich Hä Loi duoc gwom thần. 


Lé-Thién cùng tưởng Minh di qua Dông-bô, doc đường 
những chó di qua, tram ho dem các thức ăn don rước. Khi 
tbi Dong Dé Le-Loi dem các tướng tá ra cửa mời vào thành, 
làm lễ hội ngộ gita Nam và Bac, Các quan huyên Tam- 
Giang đều toi trước cửa xin đầu hàng. Quân Bắc đắc chỉ không 
có sợ hồi gì, ra ngoài cướp bóc của cải, hầm hiếp đàn 
bà con gâi, nhán-dán qua khồ tới khống cáo với Lê-Lợi. Lê- 


Lợi cho quân đi truy bắt, ma mấy chốc thời bắt được 
ba, bốn người đem về, | 


Loi nói: Thién-binh toi day cot dê yen dán, ching mày 
lai di hai dan, khong dê chủng máy làm gi, lập tức dem ra 
chém hết (A). Cac tưởng tà triều Minh thấy vậy đều thất sắc, - 
nhưng vì lê trái không dám chống lại. 


Lưu-Tuấn nói : Hân-' Thương trốn chạy, thé nào cũng về 
Tày-Dó, Lê Quân-Sư có kế gi đề phá không ? 


| Thiện nói : Tay-bo được tin Dong Dé da bi pha, chão 
hin Quy-Ly cüng bó thành chay rồi, bây gio chủng ta. nén 





Lời phê của tác-già : 
(A) Tướng Minh cũng phải theo lệ ấy. 
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cho mot vien Dai-Twóng dem quan di trước chiếm-cứ các chó 
cán-bán, vë sau ta sé duói dành, khóng nén dé cho ching nó 
tụ được quan lập được thế, [105] rôi bam thành có giữ, khi ấy 
chúng ta dành được cũng khó, 


Tuấn y theo kế của Thiện, cho Tả-Tham-Lướng Ly- 
Mân lấy một vạn quân đi Tây-Đỏ. 


Thiện nói: Tôi có con là Kham xin cho cùng di theo, 
phàm có việc gi bàn tính kế. hoạch với nhau mà làm. 


Phụ cho là phải, bèn bảo Lý-Mân cùng với Lé-Kham tiến 
quản. 


Thiện lựa được một ngàn quân tinh-dué cho Kham dem di. 


Mân thấy Khâm còn trẻ nhỏ có ý khinh dễ và thầm oán 
Trwong.Phu về việc điều-động người khong xwng-dâng, không 
thèm tro chuyện ban bac gì với Kham, tự đem quân đi trước, di 
tới sông Bóng-Mai thấy sông rộng nước sâu không có thuyền 
đi qua, ra lệnh dừng quân lại chặt cây làm cầu đề cho quân đi 
qua. 


Kham tự nghĩ rằng: Ly-Man khinh mình còn tre tuôi, 
không muốn bàn bạc kế-hoạch với mình, mình nên tự lo riêng 
biệt. Liền kêu Nguyễn-Sản, Đậu-Duy bảo rằng : Hai ông lấy 
năm trăm tinh-binh đi lên mặt trên sông Dông-Mai, bắt lấy các 
thuyền của người Nông qua huyện Thạch- Thành mai-phuc,hé thấy 
quân Nam và quân Bắc đánh nhau thời chia Ợ wën ra hai dao, 
một dao danh háu-trán của giặc, một dao tới Tây-Dô ngin chán 
quán úng-vién cua Tay-Do. Hai nguói tuau lénh ra di, 

O T àv-Dò nghe tin Bông-Do.dã mát, các quan, huyén déu 
vào tay quân Bắc, hiện nay quan Bắc sắp tiến tới, Chi trong 
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một ngày dem mà nhán-dán © trong thành bị bốn, nim lần 
kinh-dóng nao-loan. | 


[104] Quy-Ly nghe vay quà sg, muón di qua phía Nam, các 


quán-thán đều can ngin, 


Thượng-Thư Pham-Tién-Lám nói: Thành này là đất căn- 
ban, quàn-si manh, lương-thực đủ, nếu bo không giù thói sé 
khong có chó dé dung than nữa, Tót hon là trước cho quân tiệt 
giữ các chó hiêm-yêu của sơn-hà, sau lựa quan di dành lấy lại 
thành.trì, thu-phuc x4-tic, Nếu bây giờ Bé-Ha bo di qua phía 
Nam thời trăm họ sê không ai vì nhà vua mà cộng-sự nữa. 

Quý-Ly nghe nói, xuống chiếu cho Đại-Tướng-Quân Hàn- 
Hùng đem quân chống đánh với địch. Hùng tuân lệnh đem quản 
tiễn toi Thach-Thành. Khi toi Thạch-Thành thời quân Ly-Mán 
đã qua được sông Dóng-Mai, ào ào kéo toi nhu gió. | 


Hùng dừng quân lại ra lệnh cho nhân-dân ở hai bên đường 
đều phái đi hết, chi dê lại nhà khong, rồi lấy đầu cá và luu. 
huỳnh rưới lên các nhà ở hai bên đường, chia quân mai-phục. 
Hung tw dẫn quân bé-tri trận-thế, cởi ngựa cầm dao'chó giặc 
tới đánh. Ly-Man xốc ngựa đi tới, Hùpg không nói năng gi 
phút quân tới giao-chiếa, hai bên đều gióng trống dón đánh, 
chỉ đánh được bốn, năm hiệp, Hùng quất ngựa chạy. Lý-Mân 
xua quân đuôi theo. Hùng nói: May khong sợ chết a! Lai múa 
gươm quay lại đánh, đánh được sáu bảy hiệp lại bỏ chạy. Lý- 
Man duói theo đến Võ-Xá nghe tiếng súng liên-tiếp, ngọn lửa 
bốc lên, gió mạnh, lửa cháy mạnh thêm, [105] phục-binh ùa ra, 
Hàn-Hùng quay quân trở lại, Lý-Mân bị kẹt vào trong vòng 
vây. Man phải xông pha giữa ngọn lửa, chạy đông qua tây dê 


kiếm đường ra. mà không thoát được, sau lưng bị Hàn-Hüng 
xông tới, 
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Trong khi duong giao-phong thói quan Ho keu lén rang : 
Sau tran có quán kéo toi, Hung dirng dao nghoânh lai xem, Ly- 
Mân vội vàng cướp đường chay tión. Vira khi ấy có một tiéu- 
tưởng coi ngựa mang gwom tir phía tà lại nhắm Hàn- Hùng dám 
Hung bi thương rơi chết dưới ngựa, Sau khi đâm Hàn-Hùng 
chết, tiêu-tương ấy đuôi giết quan chúng cứu được Ly-Hwu- 
Tướng thoát vòng vay. Tiéu-tuóng đó tic là Lê-Khâm. 


Ly-Màn hỏi : Tiều-Tướng ở đâu toi cứu ta? 


Kham noi: Toi đoán trước thế nào Twong-Quan cũng trúng 
kế của giặc, nên tôi chia quân mai-phục đánh vào hậu-trận 
của giặc, đề cho chúng nó phải quay lại chống đỡ, nhân khi bất 
y của chúng đánh giết chúng dè cứu Twóng-Quán. 


Lý-Mân tạ phục (B). Hai người thừa thế xua quân duói 
danh theo đến Tay-Bo. Khi đến Tay-Bo không thấy có động 
tinh gi, Lý-Mân lo sợ truyền lệnh dừng quân, nghe trên thành 
gióng ba hói tróng, có mót cày hóng-ky, trén là có de chit 
«Nghia». Lai co mot Dai-Twong keu rang: Toi la Tiên-Quân 
Triêu-Hô vâng lệnh Quân-Sư tới chiếm thành này dé lâu rồi. 
Bèn cho mở bốn cửa mời vào. 


'Ly-Man thấy vậy [106] them kinh sợ, vào thành hỏi Triéu- 
Hộ rằng : Twóng-Quân do đâu tới 9 Hộ nói: Quân-Sư khi tới 
Dong-Do đã mật bảo tôi đem một ngàn quân, đêm đi ngày nghỉ 
bội đường mà di. Khi đi tới Tày-Bó phục tại khu rừng phía 


Lời phê của tác giả 


(B) Ding có ta, một vị Twong-Ouân sao lại tạ một đứa tiêu-nhi. 
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bắc Cám-Thúy, chờ tưởng Hó di ra thời dem quan đánh hầm 
lấy thành (C), Toi đến đây cho người thám.thinh biết Hàn-Hüng 
dàn quan di ra, nhân thanh dé trống đánh ham lấy được thành. 
Quy-Ly dót nhà cira kho-tàng chay trôn. Toi dem quán ciru lira 
tắt moi đuôi theo Quy-Ly. Quy-Ly chay được nửa đường thoi 
bi Lê Tiéu-Twóng sai Bàu-Duy duói theo, lén lui dêu khong có 
đường dá trốn chay ra phia bién theo khong kip. 

Ly-Mán noi: Quân-Sư thần toán như vậy thật là mot kỳ tai 
xưa nay. Sau dó cho viết tho vê tấu tiệp, Kham, Hộ cũng đem 
quàn về Đông-Đò. 

Trương-Phụ mừng đã lấy được hai Đỏ, lại thấy đất Giao- 
Chi son-hà thanh-quach, triều-thị, nhân-dân, rất là dep dé, lại 
nước giàu dân dong, trai thanh gái lịch, có y muốn chiêm- 
cứ. Tự đem tướng tá giả tiếng đi tuần phủ quận huyện đề xem 
hình thế, nhưng lại nghỉ Lê-Thiện có lập mưu chước gì khác, 
nên cho người ‘moi cùng di: 

[107] 

Loi nói : Bi thói di mói nguói làm gi? 

Thién nói : Chüng nghi ta, nén moi ta cüng di, di thói di, có 
sợ gi chung, bèn vui-vẻ nhận lời. 

Thiện đi đến Bich-H6 thấy có một luồng hơi trắng từ trong 
hồ bốc lên trên trời, biết là có bảo-kiếm, muốn cho người 
xuống hồ tìm kiểm, nhưng đã ra đi không lè trở lại, nén cũng 
thinh lặng mà di. 

Lê-Lợi ở trong thành vừa gặp kỹ-nhật của hoàng-khảo, 
động nhớ đến hoàng-khảo lúc sinh thời thích ăn cá tôn, cho 
quan-si đi kiếm khắp nơi không có, anh em qua buồn bực. 


Lời phê của tác giã 
(C) Hồi trên có kêu Hộ nói nhỏ bên tai đến hồi này mới rö. 
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Lé-Ihach nói : Bich-H6 lau nay dê khóng, có le nhiéu cá, 
auh nén cho bon làm cá tói làm may gi kiém duoc, 


Loi nói : Chính trüng y cüa ta, Loi cho goi các người làm 
ca dem lưới thuyền tới đánh cá, khong bao lâu đánh được rất 
e Aa * e S $ 2 “a 4 e ` ° < ^ 
nhiéu cá phüng, cá ly, cá dé day thuyén ma sao cá ton lai không 

co. 


Loi nói : Ca tóm nhiéu như vậy, sao cà ton lai khong co ? 
Ben goi Lé-Thach nói: Chu môt thuyén, toi mót thuyên, tói voi 
chu cùng dành cá, lẽ nào lai khong được. Hai anh em đồng lén 
thuyền lấy lưới bia trong hồ, lưới baa di bia lại đến vài chuc 
lần mà không thấy động. | 


Loi nói : La quà, sao khóng thãy mót vát gi cà ? Nói xong 
lại búa lưới lần nữa. Khi bila xuống lần này thấy động. [108] 
cầm triêng lưới kéo lên, càng kéo càng nghe nặng. Lợi nói: 
Lần nảy nặng quá, ging sức kéo lên cho được. Khi kéo lén 
thoi khong thấy có vật gì chỉ có một đoạn gỗ xưa mà thỏi, 


Lợi lại nói: Tiếc quá, cá đã thoát ra rồi, đem bủa lại lần 
khác. Khi toan bủa lại, Lê-Thạch nói : lưới tôi cá mắc rồi, nhất 
định là cá lớn, tự tay kéo vào trong thuyền, nhưng không có 
vật gì chỉ có một thanh sắt cũ mà thôi, toan đem vứt đi. Hai anh 
em di bia lưới bốn, năm lần chi được một đoạn cây xưa, mót 
thanh sát cũ mà thôi, 


Lợi nói : Bây giờ là tiết thịnh-đông có tuyết nhiều, chèo 
thuyền giữa giờ lạnh không tiện, chúng ra nên chèo thuyền về 
kiếm đồ vật khác dê cúng cũng được. Nói xong bỏ thuyền lên 
bờ. Khi lên bờ đem các đồ đã được ra xern kỹ lại, thời bền Lợi 


lấy được là một cái cán gươm cũ, lỗ còn nguyên, bên Thạch la ` 
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môl lwôi gwom, dâu duoi con nguyén, dem hai bên rap vão, tu 

nhien khit nhau, thao ra khong duoc. Ben dem cat trong truóng. 
Người đời sau có tho ring: 


Nguyên âm 
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Phiên am 
Có kim linh vat ur thién luu. 
Nhat khí oanh bàn xà đầu ngwu. 
Tam xích long tuyền qui :hữu đức. 
Dé-vurong hoàn thị dé-virong châu. 


‘Dich nghĩa : 
ita nay linh di tự trời lưu. 
Khi sáng quanh co tới đầu nguu. 
Ba thước long tuyén dành ké đức. 
Đồ-uương hoàn lai dê-pwong cháu. 


Đề thay thế, Lợi cho giết trâu heo dé cing. Đến tối Le- 
Thiện về xem lại trong hồ thời luồng khí trắng không có nữa, 
trong lòng nghỉ sợ, về đến thành vào nhà thờ lạy xong, ra 
trưởng khoản tiếp các tưởng tá, sau mới vào phòng nghỉ. Vào 
phòng thấy đầy nhà sáng rực, xem kỹ thời là cây gươm. 


Thiện thất kinh hỏi tiều-tốt : Vật gi ở đâu đem toi? 


Tiêu-tốt nói : Hai Baizl'uóng hôm trước ra hồ làm cả, bắt 
được vat nay. I 
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Thién mirng tham than-kiém lai vê tay anh ta, thinh lang 
di nghi. 
Sáng ngày sau thấy môn-lại vào báo: Hoàng-Thượng-Thơ 


mói Tién-sinh qua hài bàn cóng viéc. 


Thiện mặc áo quần qua Bác-dinh, tới dinh thấy các tướng 
văn vò đã ngồi la-liêt, Thiện vào chiếu ngồi, 


Trwong-Phu noi: Tiên-sinh cho T riéu-Hó dánh hàm thành 
sao khóng bit cho duoc Quy-Ly ? 


Thiện nói: Hom trước tôi xem tinh-twong thấy chưa thê 
bắt được nó. Vì chủ-tinh nước Nam còn sáng chưa mờ làm sao 
bắt được 9 


Phụ nói : Sở kiến của Lê-công lược đồng với ta. (D) 


Lưu-Tuấn nói : Hai đỏ đã lay được, [110] nhưng tưởng giặc 
chưa bắt được, các tưởng nên gang sức một lần nữa, dê quét 
sạch ác-dáng. 


Thiện nói: Cha con ho Hồ đã ân mình trốn xa rồi không 
đáng lo ngại gi, nay con các xu Trù-Giang, Bàn-Nan, Mộc- 
Phàm, tướng giặc còn hùng mạnh, quân lính có vài vạn, nếu 
quân ta đi xa, chúng nó sé dem quân toi dành, Chi bằng chúng 
ta hãy trước khử lông cánh, sau sẽ đem quân đánh một lần là 
đại định được. 


Trương-Phụ y kế chọn ngày khởi binh. 





Lời phê của tác giả 


(D) Ba nói lược đồng sao còn muốn chiếm cứ. 
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Chinh la : 
Nguyen am 
不 E W ME a A 去 
只 8 # A ó 来 
Phiên âm 


Bắt ưu thủ nghịch khiêu thân khứ. 
Chỉ khủng cừ khôi phản diễn lai. 

Dịch nghĩa : 
Không lo thủ nghịch đà thua chay. 
Chỉ sợ cừ khôi lại phẳn-công. 


Inm 


20900 
HE 
BERI 
a yo 


HOI THỨ HAI MƯƠI 


Sóng Méc-Pham hai tướng Hồ bi giết. 
Cita Muón-Hái ba quán Minh bi thua. 


Mua xuán tháng giéng nim Binh-Tuft Khai-Dai nguyén- 
niên (Minh Vinh-Lac năm thứ năm) Hoàng-Phúc, Mộc-Thạnh 
nghe kế của Lê-Thiện khởi quân nhắm Trù-Giang tiến-phát, 
Lưu Hoàng-Phúc, Trân-Hap cùng anh em họ Lê ở lại giữ 
thành, 

. [111] Khi ấy tưởng trấn giữ Tri - Giang là Binh- Khẩu 
Tướng-Quân Trần-Thừa, nhân gặp tiết vui xuán-dán, ăn uống 
choi-bói, thành quách không canh giữ, quân-si lại vé-oai nhac 
nhón, không ngờ Trwong-Phy dem quân tới đánh bất thình- 
linh, Thừa đem quân ra nghinh-chién, Phụ cho Lữ-Nghị ra đánh, 
hai tướng đánh nhau đến ba trim hiệp, chưa biết được thua, 
Phụ lại cho Mộc- Thanh ra trận hậu giáp chiến, quan-si bị thua 
nặng, Thừa quay ngựa chay, Phy và Thạnh xua quân đuôi theo 
đánh lấy được Trù-Giang-Sách, Thừa chạy về Vạn-Kiếp, Phụ 
lùa quân-si dubi danh tới Phô-Lai.Son giết chết ba vạn quân, 
thây chết đây đồng, máu chảy thành sông, Thừa chỉ còn đơn 
kỹ chạy về Ban-Nan-Giang. 


Tưởng giữ Bàn-Nan-Giang là Mưu-Lược Tướng-Quân Hồ- 
Đậu thấy Thừa bi thua chạy về, tức thi dem binh mã sắp thành 
trận pháp, hai người còi ngựa ra trước trận chờ giặc đến dé 
đánh. 
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Lü-Nghi dem quân dubi tới thấy Trần-Thừa ngồi trên 
ngựa. Lữ-Nghị kêu lớn rằng: Bọn khuyén-téc này đã thua 
chạy còn dám chống với Thiên-binh sao ? Thừa mắng lại: Bon 
kbuyên-tic máy di mất chan con dam nói lao, nói xong xua 
quan tới đánh, Trong khi đánh Lit-Nghi bi hai tướng váy. Lữ. 
Nghị tả xung hữu đột, lực chiến với hai tưởng. [119] Hậu-quân 
của Phụ và Thạnh tiến tới thấy Lữ-Nghị bị vây, chia quân đánh 
tập-hậu, Trán-Thira, Hồ-Đậu thua chạy. Quân Minh chiếm thêm 
Bàn-Nan-Giang. 

Bọn Phụ vào thành phủ dụ trăm họ xong, tiến quân tới Lô- 
Giang. Hồ-Đậu, Trần-Thừa chỉ còn tàn-quân chạy về Mộc- 
Phàm-Giang, Khi đến Mộc-Phàm-Giang, Trung-Lang-Tưởng 
Nguyễn-Tử-Nhân, Tham-Twóng Hoàng-Thế-Cương bảo : Hai 
Ông hay vào trướng nghi-ngoi, 


Hai tưởng nói : Chúng tôi bị Bắc-khấu đánh cướp lấy cả 
hai đồn rất là bực tức, xin Twóng-Quán cho chúng tôi ba ngàn 
quân dé đánh giết nghich.tiic, khôi-phục lại hai đồn. 


Nguyễn-Tử-Nhân nói : Hai ông vừa bị thua không nên xuất 
quân, . 


Thừa va Đậu cố xin cho được. 

Hoàng-Thế-Cương nói : Đã như vậy thời tôi dã chỉnh-đốn 
thuyền bè được năm trăm chiếc, hai tướng đốc-suất thüy-quàn 
theo đường thủy chống giặc, còn đường bộ chúng tôi tự 
dư ơng. Thừa, Đậu nghe lệnh ra đi (A). 





. Lời phê của tác giả 
(A) Bü có người thay, Nhân, Cương khói chết là phúc trời. 
N 
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Khi Trwong-Phu thừa thé đuôi theo đến Móc-Phàm-Giang, 
thấy có thủy, lục hai đồn rất là tê-chinh, truyền lệnh chia quán 
làm bốn đạo. Méc - Thanh chan thủy - quân của Hồ không cho 
lên bờ, Vương-Thông bên tả, Hoàng-Trung bên hữu. Phụ tự ở 
giữa ra hiệu giao-chién. 


Thấy giặc đến Nguyễn-Tử-Nhân mang đao ra đánh, Phụ bảo 
Chu-Quảng ra đánh lại, [113] hai bên đánh nhau đến năm mươi 
hiệp, sau lưng Hoàng-Thế-Cương ra hộ-chiến, Phụ lại cho Thái- 
Phúc ra trợ-chiến, bốn ngựa giao phong với nhau, Phụ thấy 
Nhân và Cương linh-tbin gia bội, mật cho Vương-Thông, 
Hoàng-Trung ra tiếp, hai tưởng tả hữu xua quân tiến vào, 
Vương - Thông ở phía tả nhắm Tử - Nhân đâm trúng rơi ngựa 
chết. Bên hữu Hoàng Trung trương cung bắn Thế-Cương 
trúng ở mắt té ngựa chết, quân-si bị giết hơn một trăm người, 
Quân Hồ thua chạy hỗn loạn, 


Trần-Thừa, Hồ-Đậu muốn đem quân lên cứu, bi Móc-Thanh 
chan dành lui, hai người đem một vạn quân chèo thuyền theo 
thượng-lưu sông Giao-Thủy đi, 


Phụ lấy được Mộc-Phàm-Giang dừng quân lại cho người đi 
thăm dò tin-túc. Vài ngày sau người th&m-thinh về báo quân 
giặc hiện đồn trú ở cửa Muôn.Hãi, Ouy-Ly, Han-Thuong cũng 6 
đó, thế giặc rất mạnh, - 


Trương-phụ tự thị đã được trận mấy lần nói rằng: Quân 
ta đến đâu, đều là vô-địch, có sợ gì chung nó có nhiều quân, tức 
thì lùa quân tiến đến Giao-Thủy. Cho người phi-bão cho Thủy- 
Sư Đô-Đốc Liễu-Thăng tới hội. Ligu-Thing được lệnh đốc-suất 
các đạo thủy-quân tiến lên cùng hội với Trương-Phụ [114] ở 
Hưng-Giang, hai bên gặp nhau hợp quân lại tiến đánh. 
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Quy-Ly bi thua bó Tây-Đô chay ra ngoài bién gip Han- 
Thương. Cha con, vua tôi tụ lai dong quán ở cửa Muộn-Hải, 
quán-si còn lại độ năm, sáu vạn người, được tin Trương-Phụ 
tiến đến, hội quần-thần lại bàn, 


Quý-Ly nói: Bây giờ giặc thừa thắng ở xa toi đánh, thé 
như ché tre, các công khanh có kế-sách gi đề đánh cho giặc 


lui không ? 


Tru-Quôc Quy-Lap thua : Chó này tuy là bai tàn, nhung 
cây cối sâm-uât, có thé phuc-quán duoc, chó giác tói dánh, thé 
nào cũng toàn thắng, Quy-Ly cho là phải. 


Liền ra lệnh cho Trần-Thừa phục ở Nam-Chiếu-Trại, Hồ- 
Đậu phục ở Hà-Lan-Sách dê chống dành bộ-binh giặc. Lai cho 
Tham-Tướng Đoạn-Trực, Nguyên-Hôa dem quân giấu trong 
thuyền nhỏ phục ở trong các bụi cây ở hai bên bờ sông. Quý- 
Lạp đốc-suất các thuyền lớn qua sông chống giặc. Các tưởng 
đều tuân lệnh đi. 


Trương-Phụ chia hai cánh quân tả và hữu tiến, Liễu-Thăng 


đi thuyền tới. 


Quy-Ly cho Pham-tién-Lám dem vài chục chiếc thuyền nhỏ 
ra trước dê dỗ giặc, Trương-Phụ trông thấy phút thúy-quán 
tiến đánh, Pham-Tién-Lüm vừa đánh vừa chạy và chưởi rằng: 
Chúng mầy là quân chuột cũng muốn chết trong có sao? Liêu- 
Thăng có huyét tinh nghe vậy tức giận qua, [115] lùa lén dánh. 


Trương-Phụ trông thấy đường bộ váng vê không có một 
người, vững dạ tiến lên, thình-lình nghe một tiếng súng, bên tả 
Hö-Đậu xông tới, Phụ bất ý mờ mắt, thấy cây cối nghỉ là 
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qnân Hó, trông về phía sau mà chạy (B), Hồ-Đậu xông tới dam 
chết Chi-Huy Khương-Binh, Bên hữu Trần-Thừa xông tới, Mộc- 
Thanh thất kinh, nghe tiếng sóng vô ở ngoài bién như tiếng 
bàng nghìn vạn binh mã di, cũng cướp đường mà chạy (C). 
Dóc-Chién Tiết Thạch bị Trần-Thừa giét (D), Licu-Thing ở 
giữa lòng sông lại bị thủy-triều xuống nước cạn thuyên tiến 
khong được, Tả thời Đoạn-Trực bữu thời Nguyén-Hoa day 
thuyén chay ra danh, tiéng sing nhu mwa xuóng, tiéng giáo dim 
như có bóng. Liêu-Thâng bó thuyền lội pha nước mà chay, quân 
si chết trên ba vạn người, nước cháy không được (B), 


Quý-Lạp thing trận trở về. Hán-Thương hỏi : Sao không 
duôi theo ? 


Lap thưa rằng: Gide tuy bị thua, binh tướng còn nhiều, nếu 
ra sức đuôi theo nữa, sợ trúng mưu gian của giác (E), chi bằng 
trở vê chuin-bi sửa-sang guân-khí chién.cu cho đầy-đủ sẽ tiến 
đánh sau chưa chậm gi. 


Han-Thuong hoi: Chiến-cụ nhu thế nào ? 


[116] Quy-Lap nói : Bọn nó bây chién-thuyén nhiều, nếu ta 
không có phương-sách dé chống lai, thời không làm sao thú. 
tháng duo». Bây giờ nên bắt lấy độ trên một ngàn ngư-thuyền 
kết bè, chặt cây làm trại, tên nó phuc ở bên trong, gwom giáo O 
bên ngoài đề chống với địch (G). 


—— I. 
Lời phê của tác giả : 
(B) Thời mà Phù-Kiên đương với tam ông cũng không ngoài vậy. 
(C) Cũng như tân-binh nghe tiếng gió thói vượn kêu vay. 
(D) Cũng là lễ tạ chọ Nguyễn-Tử-Nhân. 
(P) Cũng là lễ tạ ở Phô-Lai. 
(E) Nhân duoc mà truy. lại có kế gi. 
(G) Bé làm hóa công, 





NGUYEN-HUU-QUY 131 


Hán-Thương nói: Việc hành-quân, nhà ngươi tùy tiện mà 
làm, 
Quý-Lạp vâng lệnh đi ra, 
| Chinh là : 
Nguyên âm | 
o5 得 th KR OU 
Kk a 4 R x X 9 
Phién am 
Tien thi dic ke nang thành tích. 
Hau sinh ky muu di lap cong. 
Dich nghia ; 
Trước ra kế diệu làm nén viêc. 
Sau sinh mưu ky lập được công. 


e 
[11112111 


HO! THỨ HA! MƯƠI MOT 


Thiện dùng lửa đốt. ho Hồ bi hao quán. 
Lợi nhờ mưa xuống, Quú-Lụ mất ngôi vua. 


Trwong-Phy bị thua chạy tới Cat-Giang, chia quân đồn trú, 
cho sir vê Dông-Dô mời anh em họ Lê tới dinh nghị-sự. 


[117] Sứ tới Lé-Loi mật hỏi Lé-Thién. 
Lê-Thiện nói: Truong-Tóng-Binh mấy lần thẳng trận, thời 


không cần hỏi đến chúng ta, nhưng vì quen được nhỏ, không có 
phòng xa tất bị thua lớn cho nên lại mời chúng ta, 


Lợi nỏi : Nên đi hay nên thôi thế nào? 

Thiện nói: Nếu không đi thời họ bảo là chúng ta sợ, ctr di 
là hơn, năm nay thế nào cũng bát được cha con Quy-Ly. 

Anh em nhận lời đem hết guân-sÏ trong trại tiến phát, 
chưa đây hai ngày thời tới Cat-Giang, Bắc-Quân thấy đều 
mừng, nói rằng : Lê-Quân-Sư di tới. 

Bon Phu ra cửa đón rước vào trong trướng đặt rượu 
khoản-đãi (A). Phụ đem việc thua quân hôm trước nói lại. 

Thiện nói : Không có một lần thua nhỏ thời làm sao có một 
lần được lớn, xin chờ cho tôi xém xét kŷ-lwông sẽ bàn dinh, 

Rượu xong, Phu cho một chiếc thuyền nhỏ giả làm thuyền 
đánh cá mời Thiện ra di. Lợi cũng ra ngoài đồn nghi-ngoi, 

Liéu-Tháng hỏi : Bon nó là tiêu-nhân, sao Tông-Binh lai 
tôn-trọng quả như váy? 


Lời phê của tác giả 
(A) Đồn Tan-Viên Thiện rước Phụ, don Cat-Giang Phụ rước Thiện, 
cũng là cân nhau. 
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Phu nói :- Anh em Lê-Lợi đem .duén giúp Iâ-dânh giặc.- 
n Tháng nói: Sao chúng nó lai dám xung sw xung tưởng. 
Phụ nói: Nó tự nó, ta tự ta, nếu không tự tôn xưng làm 
sao phục được nhân-dân An-Nam. 

Thăng nói: Bọn nó là Nam-man, [118] thão-khãu, chẳng 
qua hồ mượn oai hồ, tôi xem chúng nó cũng nhw con chuộc hôi 
(B), không đảng kinh nề gì. Nói xong phất ảo di. 

Le-thiên di chiếc thuyền nhỏ toi trại Hồ quan-sát rất lâu. 

Quân hồ biết về báo: Phỉ đẳng tới dò xét hư thực của ta.. 

Quy-lap cả giận cho đuồi theo, thiện thấy trong trại động 
cờ, bảo thuỷ-thủ chèo về gấp. May cỏ gió xuân nồi lèn, trương 
buôm đi như bay, quân Hồ theo không kịp. | 

Thién vê vào trróng nói voi Trwong-phy ring: Nay có thè 
bày mwu phá tan duoc giác. 

Phu hỏi : Muru kế ở đâu ra? 

Thién nói : Néu tói noi thang ra, liéu Tuóng.quán sé kbóng 
tin mà thi-hanh, thói viéc sê khong thành, Tướng - Quan tw 
diéu-khién mới được, | 

Thien ghé tán tai Phu nói nhó các cong viéc tir dän dén 
cudi, | ` 

Phu mừng qua hội các twong truyénlénh nhu sau: | 


Liêu.Tháng dem chau thuyền thuy-quán qua khúc eoHàm. Pu. 
Gian, xtr &y cólau lách nhiéu, có thé dau thuyền ân nấp được, xếp 





Lời phê của tác giả E 
(B) Luu-Tuán cho Lé-Thién là bac Y-' è, Liễu-Thăng cho Lê-Thiên là 
loài cáo chuót, chinh düng theo cáu con bó con khóng biét lai khinh 


con cop già. i 
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cờ cất trống, im ing cho giặc di qua sau khi giặc tro lại thời 
dem thuyén chan duong vê. 


Vương-Thông dem ba [119] ngàn quân đến sau Thoi-phu- 
sách mai-phuc, 


Cháu.Quáng dem ba ngàn quan phuc hai bén phia sau Giám. 
lục-trại, khi nào trong thấy giữa sóng có lửa thoi dem quán ra 
danh chan đường bộ của giặc. 

Hoàng.trung, Lữ-Nghị lấy độ hon ba tram thuyền chat dày 
có khô rưới dầu sáp và lwu-huŷnh qua cửa Hung-Giang đóng, 
thấy giặc đến thời phóng lửa đốt thuyền cho trôi xuống, rồi đem 
quân thuận theo dòng nước đánh xuống. 


Ngô-Ban đem năm trăm quản lấy hai mươi thuyền nhỏ nhir giặc 
đi xuống, khi đi đến thượng lưu con sông ấy thời hợp cùng hai 
tưởng Hoàng và Lữ bàn việc danh giác, Ng0.Ban được lệnh dem 
quân và thuyền phóng xuống. 


Quân Hồ dò được tin-tức chay về nam.trai cáo cáp. Quy. 
lạp vào tâu ;bây giờ chiến.cụ đầy đủ, quân giặc lại đến xin bệ- 
hạ sớm cho ra minh-chỉ đề thi.hành. 


Han-Thuong nói: khanh chinh.dón binh mã ra dânh.lâm sao 
cho được toàn tháng dë thoả long trông mong của trám (D). 


Quy-Lap được lệnh cho Hô-Bâu, Nguyén-Hoa đem một van 
quân do bén phía tá dong sóng cban dánh bó quán cua Minh. 
Trần-Thừa, Đoạn-Trực do đường bộ phía bên hữu sông tiến đẻ 
đón Bác-binh. Quy-Lap cùng với Thượng-Thư Pham-kién-làm 
ở tại Thuỷ-đồn. 


Lời phê của tác giả 
(D) Trim sé chạy trước,” 
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Khi thủy lục đều tiến, gặp [120] Ngò-Ban ở ngang giữa 
song, Kién-Lim noi: Đại.T wong ra trận, ching may tới nap 
đầu gấp di. 


Ngô-Ban cầm dao đứng ở đầu thuyền nỏi: miy về nói với 
cha con Quý-Ly lại day dói địch với ta, còn chúng bây là lũ 
chuột, ta không sá gì đương với mầy. 


Lập nghe quá giận phứt quan ra giao-chién, cờ kiếm đầy 
trời, tiếng chèo chuyển động mặt mrôc, Ngo. Ban vừa dành 
vừa chạy đến Cât-Giang-dôn, | 


Khi dën Cât-Giang.dôn, Thiện bảo Trwong-phu rút hết 
quan trong trai chay. Quy-Lap tróng thay xua quán cánh tá va 
canh :hiru dudi-theo, dão quan này góm có day thuyên két lai 
dài hon mười dam ‘và vo số luc quan. di chát -đãt,. dudi: đến 
Phü.Giang bi Hoàng-Trung lấy lửa đốt thuyền phỏng xuống, 
lửa lên, nhờ có gió mạnh thuyền thuận theo đòng nước đi mau 
như sao sa, làm cho day thuyền san quan H6 bi chay hét, ngon 
lửa từ mát nước chiếu lén lòng trời sảng rực, 


Hạ-đạo của sông cỏ Li êu-Thăng do Hain-Tir.Gian phóng thuyén 
üét hau giáp dánh, Cánh quan ta Hó-Dàu, Nguyên-Hôa dân quân 
lai citu, bi Chu-Quâng danh ra. Cánh quan hữu Trün.Thira, . 
Đoạn-Trực dẫn quân ra cứu bị Vương-Thông chân danh. Quan 
HG bi hai mitt danh lai va sau lung có sông can khong co duong 
thoat, nén bi chét va bi bit trén [191] vài van người, thay chết 
dày sóng, máu cháy dò nước, Quy-Lap và Pham-Kién.Lim 
thoát chết lấy một chiếc thuyền nhỏ lén bờ trốn chạy, 

— Phụ dem quan trở về tiến đến Muộn.Hải.Khầu. 


cha con Quy-Ly biết quân bị .thua trốn chạy tới Nghĩa.An 
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Qua tháng tr, sau khi phú yen nhán-dán xong, Phu dem các 
trróng-tá cùng anh em họ Lê chia đạo quân truy đến cửa Kinh- 
Thước ở Nghĩa.An. 


Quy-Ly thu-thập tàn tốt cùng bắt thêm dân tốt được ba bốn 
vạn, chia đôn các xứ. 

Trương.Phụ nhờ Lê-Thiện do đường bộ, Lê-Lợi cùng Mộc- 
Thạnh do đường thủy tiễn quan. 


Môc-Thanh bảo Lé.Loi : Ong vốn người Nam, am-hiéu dia- 
thế, nên đem thuyền đi trước, tôi sẽ tiến theo sau. Lợi vui.vé 
nhận lời, đem quân do cửa Kình-Thước vảo. 


Khi ấy Quy.Ly qua Sóng Trà-Long, ra lệnh cho tưởng-sĩ 
may bao đồ cat lấp throng lưu con sóng. Lại cho các twéng-ta 
khác chia quan mai phuc hai bén sóng. Sau cho Ouy-Lap.chinh- 
đốn thuyền bè ở giita-sóng chờ giác đến chống đánh. 


Lê.Thiện trước tiên cho người di dô thám, biết được 
[199] quân Hồ chia đạo do sông Trà-Long đi xuống, Thiện cỏ 
ý nghi.ngó, kêu Sùng-Quang, Dáng-Dôn nói : Các Ông lấy năm 
ngàn quân tới đông ngan cửa Kinh.thuóc tuần hành dò xem hư 
thực thế nào về bảo, hai người tuân lệnh đi. 


Lê.Lợi đem thuyền tới dia-phân Thanh-Hà tự nhiên gặp 
nước cạn thuyền đi không được, cho quân-si xuống sóng đầy 
thuyền đi. Bồng chốc nghe một tiếng súng nồ, bên tả, bên hữu 
reo hò gióng trong nhảy ra. Lợi cho Đoàn-Phát, Pham-Liéu chia 
quân chống dô, hai người đánh lau đến hết tên đạn cũng không 
thoát được. 0 thượng lưu quân Hồ lại cho hơn mười thuyền 
nhỏ đánh xuống, tên nồ bắn ra như ong bay, Lợi ngo về hậu: 
đạo thời không lên được kêu lên rằng : Mạng tôi hết roi. Xa- 
Tam nhảy ta nói rang : Minh-công ché lo, tôi xin đương cho, 
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nói xong nhảy ra nghinh.chién. Quán Hồ thủy lục ba mặt dành 
lai, Xa-Tam dem guom xua do, ten roi xuóng nwóc nhw mua. 


Loi hoảng sợ ngữa mát lén trời kêu ring : Loi này vi dán 
đánh giặc bi khốn ở dày, xin Hoàng.Thién, Hậu-Thồ cứu vớt 
sinh-linh, nỏi xong, có mưa lớn, nước xuống như trút nhờ 
vậy nước sông lén được vài thuớc. Quân.si mừng nói rằng: 
Trời cứu giúp chúng ta rồi, bỏ chèo tiến đi, người đương thời 
có thơ khen như sau : | 


Chinh là: 

Nguyén âm 
江 上 i 3 * N A 
Y S.A Y 35 KA 
E IEP @ 神仙 2 
不 特 A ES ä 

Phiên am 


Giang thượng long tranh giao đầu thần. 
Phan phân qua giáp mãn thiên phi. 

Nhược phi lôi vũ thần tiên lực. 

Bất dac Chu thời my triết duy. 


Dịch nghĩa 
Giáo đấu long tranh tại chốn nay. 
Dang ding qua giáp ngát trời bay. 
Gió mwa khong co thần tiên giúp- 
E cũng thời Chu chét chóc đầu. 


Trong khi quân Hồ còn hăng đánh không thôi, thời quân 
Minh ở hau.dao tiến tới. Chu-Quảng lên bờ xem hai bên cửa 
Kinh-Thước gặp tưởng Hồ Nguyễn-Hòa còn giao-chiến với Xa. 
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Tam, Quảng ở sau xông tới đâm Hóa chết ở hông not, rồi xua 
quân đánh mạnh thêm. 


Sung-Quang, Dáng-Dôn đến Đông Ngạn cửa Kinh-Thuóc 
thấy Doạn-Trực còn giao-chiến với Phạm-Liễu ở bên bờ sông, 
Đôn cầm dao xông ¿hen Doan-Truc thành hai doan, duói danh 
quân Hồ chay tan-tành, nhờ vậy Lé.Loi thoát được. 


Tháng năm Giáp-Thân Truong.Phu dem quân từ phia tay 
thẳng tới Tra-Long-Giang. Liễu.Thăng cũng đem quan và thuyền 
toi đánh giết quản Hồ, bắt được thuyền ba trăm chiếc [194] 
bọn Quy-Ly bỏ thành chạy. 


Quân Lê và Quân Minh hợp lại đuôi đánh đến cửa bẻ Ky- 
La. Hồ bị thua nhiều lần nên Tm -Si tan rà hét. 


Năm At-Mao Liệu. Thing lãnh vê-tôt ở Vinh.Pinh lâ bon 
Vwong.Sài.Hó báy người dò hoi biét duoc Quy.Ly tròn O trong 
rirng,dem quan lang kiếm bắt được Quý-Ly vă cùng con là Quy. 
Trùng trói dem về. Ngày hôm sau thô-nhân là Vô-Nhu-Khanh 
bắt được Hán-Thương cùng Thái-Tử Nhuệ, Thượng-Trụ-Quốc 
Le-Quy.Lap + và các tuo ng tả, viens hầu khác troi hiển Quán. 
môn. 


Năm Binh.Ty binh định giặc Ha 
Chính là 
Nguyên âm 
+. E E 成 fT 3 
 Phién ám 
That niên vương bá thành hà sy. 
bus: DI Ech tóng thi không. 


. Dich nghia 
Bay năm pong ba con gi nita, 
Một dày son-ha cũng hóa không. 
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Quién thú 2 





HOI! THỨ HAI MƯƠI HAI 
[197] Chiếm-cứ An-Nam Truong-Phu hiền ban-do. 
Binh-dinh Giao-Chi Thành-Tồ ban lé thưởng 


Trwong-Phu dà bát hét Hô-Thi, binh-dinh. xong nước 
An-Nam, rất là đắc y, quyết dinh thôn tinh nước này, cho 
ngwôi vê dia-dô trong nwoc, phàm nui sóng, lwong thuyén duoc 
là bao nhiêu, ké ró dinh thành mot ban chap chiéu, lai cho các 
twóng chia nhau di kháp các xit de phi du dán-chúng. 


Cùng anh em ho Lê dem quan vé Đòng-Đô đặt tiệc 
thuong cong. 

Lé-Loi nói: Nước Nam toi là một nước nho ở kë 
can bi gian-thân tiém-thiét. May nho Thién-triéu khong bo, 
cho tưởng qua giúp dành, nghich-dang dà bi bắt hết, van 
gia được an vui, bày gió xin lập con chau nha Trần dé yen 
long dan. 

Phu nói ` Ngày nay là thưởng cong, xin hãy uống rượu 
cho vui sé hay. 


Noi xong cho người ra dò các nhàn-dàn xin làp quân, 
huyén lai. Bèn khi yen tiéc xong [198] thãy 6 ' ngoài trwóng có 
ba, bón người kỳ -lio nim sát đất keu rằng : Nay con chau nhà 
Tran khong con nita, xin dit ché-dó dó-hó nhu doi nha Han, 
nhà Đường xu: 


Phụ noi: Lòng dàn chư vay, các tưởng nghỉ thé nào, 
tốt hơn bão tin được trận về triều, hiến các quân giặc đã bắt được 
dé chờ mệnh-lệnh, khi ấy có nên Jap hay không nên lập mới 
có thể định được. 
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. Lợi xin từ vé dinh nói voi các tướng rằng : Nha Minh nay 
toan chiém cú nwóc ta. 

Pham-Bán noi: Xin chém hét bon giác &y, ton lap minh- 
Cong làm chủ dé trấn-an xá-tüc, chúng tôi đâu có khuất-phục 
bon vô-lai dó. 

Tbién nói: Cac ong lim roi, chúng ta là toi con cia trung- 
Iriêu hay chờ xem mang-lênh như thé não, vë sau ta mới co có 
dé noi diroc. 

Các tưởng đều hiéu ro mà khong thác-mác gi. 

Khi ay Trán-Gián-Dinh và Trán-Quy-Khoáng thấy Minh. 
tuong khong muón lap con cháu nhà tran, lai tw bó trôn noi 
khác. | 


Trương-Phụ cho tháo một tờ 10-b6 bảo tướng Liéu-Tháng 
đóng cui cha con Quy-Ly giải về Bá; Kinh. 


Được tiép-àm Thành-TÓ hội các quan văn vò tại Phung- 


Thiên dê nhận. 


Sắc Binh-bộ Tả.T hi-lang Phương-Tân do: tờ ló-b6, khi doc 
đến cbó Quy-Ly giết vua, cướp nước, tióm hiệu, ky-nguyén. 
Nha vua hoi Quy-ly rằng : Cái đạo làm nhân-thão có như vậy 
sao? - | 


Ouy-Ly không dâp lai duoc. 


Chiếu cho ha ngục Quy-Ly va Hán-Thương, phóng-thích con 
là Irung và chau là Nhuế [199] sau này Quy-Ly duoc giám nguc 
ra thú ở tinh Quảng-Tây, con là Thương va Tritng vi giỏi việc 
chế binh-khi, nên được tha tội và đem ra thu-dụng. 

Lại sắc qua An-nam đòi Truong.Phu về Triều, Móc-Thanh, 
Luu-Tuân, Hoâng-phuc ở lại tất tâm tìm kiếm ở Giao-chỉ người 
nao lai đức đều giỏi, dem về kinh-sw trac-duüg. 
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Mua xuân, thang ba năm Dinh-Hoi(túc Minh Vinh-Lac năm 
thir 6) Trwong-Phu tir Giao-chi vê dáng dia-dó nuóc An-Nam 
Dién-tich nwóc An-Nam tir déng qua tay dai 1.760 a tir nam 
qua bắc dài 2.800 dám. l 


Lai tán nước An-Nam vốn là đất Trung-Quốc; con cháu nha 
Trần không có người đề nối ngòi, trong nước các phu-lão và 
trăm họ đều xin đặt quận huyện như chế-độ Trung-Quốc, nay 
xin đặt làm châu Giao-chỉ gồm có hai sử-ty : Giao-chi bố.chánh 
và Án-Sát, chia thành 17 phủ là : Giao-Chậu, Bác-Giang, Lương. 
Giang, Tam-Giang, Kiến-Bình, Tán-An, Kiến-Xương, Phung-Hoá, 
Thanh-hoá, Tuyén-Hoá, Thái-Nguyên, Trấn-Man, Lwong-Son, 
lân-Bình, Nghia-An, Thuận-Hoá, Thăng Hoa, 47 chau, 157 
huyện, 11 vệ 3 só, 1,ty Thi-Bac. Đồi tên Kê-Lăng-Quan làm 
Trán-Di-Quan, dát quan tri dàn, nha món nhó lón cong 472 nha 
món, tóng ké nhán-dán duoc 320 van hó, [150] Man-dán 287.500 
người, lương tru duoc 1.360 van hoc, voi, ngựa, trâu duoc 
135.900 con, thuyền 8.700 chiếc, quán-phí 20.539.000 cai (A). 

Thành-T6 y theo sé tau (B). 

Nhà vua khen-ngoi Trương-Phụ. Đặt yen thiết- đãi tai phủ 
Dô-Dôc, các guân-nhân thói thưởng cho năm đỉnh sao, 

Mùa thu, tháng bay, Thanh-T8 hỏi Hộ-Bộ Thượng-Thư Hà- 
Nguyên-Cát rằng: Thăng và thưởng bên não qui hon? 

Nguyên-Cát thưa : Thưởng chỉ phi một thời có han, thang. 
phí vô cùng về sau, thăng nhiều không bằng trọng thưởng 
Thành-Tò nghe theo, thăng thưởng các người có công như sau: 


Tiến phong Tân-Thành-Hầu Trương-Phụ làm Anh-Quốc- 
Công. 





Lời phê của téc-già : 
(A) Những đồ-vật như vậy kha tiếc ! Kha tiếc ! 
(B) Thanh-Té tốt qua, vi vậy, mà sau này sinh vô số chiến-trường. 
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Bình-Tây-Hầu Móc.Thanh làm Kiém.Quóc-Cóng. 

Ly-Mán, Trần - Úc tặng lộc 500 hộc. 

Vương-Hữu tiến phong Thanh-Vién-Hau(C). 

Đô-Đốc Liễu-Thăng làm Yên-Viện-Bả. 

Đô-Đốc Cao-S1-Ván (bị đánh chết) phong Kién-Phung-Hiiu. 

Khwong-Binh Tiét-Thach ting phong Dó-Dóc Thiém-Sw 
và con cháu diroc thé tap. 

Có cóng bát Quy-Ly Quân-Hiéu Vwong-Sài-Hó tháng Chi- 
Huy-Sứ, những người di theo là Ly-Phüc cong 4 ngwói phong 
Chi-Huy Thiém-Sw, [131] Lé-Loi làm Tri-Phù, Lé-Thién làm 
Tri-Châu, Phạm-Đán làm Đồng-Tri-Phủ. Các si-nhán thông sách 
vở như Cam-Nhuân-Tô cộng 11 người lam Đồng-Tri-Phủ các phủ 
ở Lwong-Son. Tặng con cháu họ Trần là Cố An-Nam Quốc- 
Vương 7 người làm Đồng-Tri-Phủ. Tặng Có-Quan nhà Trần 
Bui-Ba-Ky làm Giao - Chỉ Án - Sát Phó-Sử. Chỉ thăng những 
người có nguyên-công, con dw đều ban thưởng theo sai bác. 

Lại sắc Thượng-Thư Hoàng-Phúc Kiêm Chưởng Giao-Chỉ 
Bố-An Nhi-Ty Sự, Thi-Lang Trwong-Hien-Ton lam Tả Bô-Chánh, 
Đô-Đốc Lü-Nghi lam Chưởng-Đô Ty Su. 

Sau khi da tuyén-cir các phủ huyện xong, cho sir dem chiéu 
sắc qua An-Nam phong các công-thân. 


Nguyén âm 

Chính là : 
一 天 e # š 8 S 
X 2 A M + # ZS 

Phién am 
Nhất thiên vu lộ triém án di. 
Van Ly quan hà khứ lộ nan. 

Dich nghia : 
Vụ lộ một trời ơn thấm khắp 
Quan-há muôn dám bước đường xa. 

Chưa biết sŵ đi thế nào xin xem bài sau phân giải, 


(C) Nếu phong là Phá-Diễn.Công. 


HO! THU HAI MUO! BA 


[1392] Giúp chinh-thông Lé-Loi tim chia 
Phan trung-hung Giân-dinh lam vua. 

Minh triều cho str dem chiếu sắc qua An-Nam, Hoâng.Phuc 
vâng mệnh lục sức các châu, huyện thúc giuc các quan liêu 
lớn nhỏ tới nhậm chức. 

Lê-Lợi nói với các tưởng rằng: Ta định đánh giặc đề 
phục lai nhà Trần, không ngo nay lại xây ra một trường khôi 
lỗi. Giản-Định không biết bây giờ ở đâu ? 

Lê-Thiện nói : Em da cho người do hồi, nghe noi bây giờ 
o Tri-Hóa-Cháu, anh em chúng ta giả đi tới ly-sở nhậm chức 
lén qua Hóa-Châu xem thế nào sẽ tính sau. 

Hai người còn đang thương-nghị vira thấy Boan-Phat è 
ngoài tới hỏi thăm nói chuyện. 


Sau khi hỏi han xong, Phát.nói : Minh-triều cố ý chiếm- 
cir sơn-hà chúng ta, đặt quan chia trị, cho nên 101 không quan 
ngày đêm tới gặp Minh-Công xin cho biết thế nào 9 

Lợi nói : Tiên.sinh nghi sao ? 

Phát nói : Xin cho các người tả hữu ra đề nói cho tiện. 

Loi nói: Các người tả hữu cũng một lòng nhw ta, chớ có 
nghỉ so gì cả, 


Phát noi : Ké-hoach ngày nay nên giết hết tưởng Minh, 





Lời phê của tác giả : 
(A) Đắn muốn giết giặcBắc, Phát lại muống giết hết Minh-tướng, 
Minh-tướng có 18 ngồi không yên gôi. 
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ton Minh-Cong lén lam chúa (A) dé bao-vé và ngu-tri nhán- 
dân, sau sé chia quan giữ các chó hiém-yéu, chung nó lại thời 
danh, khong lè chúng ta lai nó dé son-hà chung ta bi chung 
nó yên nhiên chiém-cit. 

[155] Lê-Lợi nói: Tién-sinh sao lại tới đây bán-tán dem 
tôi vào chó bất-nghĩa như vậy, toi không the dem lòng da muóng 
thú cưỡng đoạt thién-ha nhà Trần được, 

Phát nói : Trán-thi kFóng có ở đây, làm sao kiếm được, 
không lê ngồi ôm phù mà chịu chết sao ? 

Thiện noi: Tiên-sinh chớ lo, nay tam về Tạn-viên dem 
cả trại qua Hoá.Châu chờ tôi tới sẽ bàn tinh sau, 

Đoàn-Phát hội y rôi từ di. 

Sáng hôm sau Lợi vào từ biệt Hoàng-Phúc xin đi tới 
nhiém.só, | 

Phüc cám tay Loi nói : Tôi không ngờ như váy, nhưng đây 
là chiếu mệnh của Thiên.tử, xin ông chớ phiền gì (B). 

Loi giả vờ ưng. thuận, xin về bân-dinh dê xắp đặt pho 
nhậm, 

Khi về dirh, Lợi cho Phat cùng các tướng đi trước, Loi 
tự đi sau, 

- Phát đi đến ngoài dó-món dem sắc-văn và ân niêm-phong 
treo len trên xà nhà nói dôi với mồn-lại ràng: | 

Hoàng. Thượng-Thư ra lệnh cho các người canh giữ, 
trong ba ngày không có người tới nhận, thời đem về nạp 
không được sai lệnh (C). 

Anh em Loi di Tri-hoá-Chàu tim Giản-Định (D). 


(B) Sah lại không tàu can di chang qua là lòng tham thôi. 

(C) Chi đề hoan v:éc truy-binh. 

(D) Trước thời Giân-Dinh tìm Lợi, nay lại Loi tim Giản-Định, 
từ Xưa vua tôi gặp nhau là khó. 
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Trần-Giản-Định là con Trán-Nghé-Tón, Trân-Ouy-Khoâng 
là cháu Trün-Gián-Binh, hai người sợ Quy-Ly trốn Ở miền 
tuyệt-vực hẻo.lánh, nghe Minh-Tướng dem quân qua dành 
giặc, mởi về theo Lê-Lợi, đến khi bình-định được họ Hồ, 
Minh-tuóng lại chiếm giữ đất đai, hai người sợ tránh qua 
ở Tri-Hoá-Châu, Gặp được thô-bâo Đặng-Tất tu-táp được vài 
vạn quân chiếm giữ quận huyện, Giản-Định đem việc muốn 
phục-hưng nha Trần nói với Páng-Tát, Dáng-Tát xin hàng 
theo Giản-Định. Vira khi ấy lại có anh em Lé-Loi dem quân tói, 
quan thé thêm thinh, nhân váy hói nhau ban viec day 
quan danh Minh, khói phuc nha Tráo, 


Lé-Thién nói: Thién-ha kbông thé môt ngày khóng có 
Vua, Khi trước vua Ouang-Yô tuy chưa dep trừ loan khãu, 
còn lo đặt đô dinh dinh, nay phải chinh tón-vi dê ủy lòng 
dán, vê sau moi cit quan duoc, | 


Các twóng dêu y theo lói cüa Thién. 


Ton Gián-Dinh làm An-Nam Quéc-Vuong. dat nién-hiéu 
là Hưng-Khánh, Đặng-Tất làm Thira-Tuóng, Lê Loi làm Kim- 
Ngô Bai-Tuóng-Quán, Ly Du làm Thiếu-Bảo, Trần nguyen. 
Ton làm Thiếu-Phỏ, Nguyên-Son, Phan-Kinh làm Tá-Hitu- 
Chánh-Tham-Tướng, Nguyén-Canh-Di (con Nguyên-Cânh-Chân), 
Trán-Nguyén-Khanh làm Tà-Hitu-Phó Tham-Tướng, Trán-Hy- 
Cat, Nguyễn-Sư-Cối làm Chinh-Khấu-Tướng-Quân, Nguyén-Yèn, 
Pham-Bé lam Giám-Món Vé-Üy, Đặng-Nhụ-Hý, Hó-Cu-Trüng 
làm Duc-vé Twóng-Quán, Ding-Dung (con Đặng-Tất), Lé-Nhuy 
làm Tiền-bộ Tién-Phong, Lé-Thach làm Đô-Đốc, Pham-Hitu, 
Nóng-Ván-Chinh làm tả-Hữu Giám-Sát, Pham-Dan, Triệu-Hộ 
làm Du-Kich [135] Tuóng-Quán, Đoàn-Phát làm Tuyén-Uy Sú- 
Ty, Lé-Thién làm Tham-Tán Quân-Vụ, Poán-Mang, Nguyén- 
Thé-My lam Đốc-vận Binh-Lwong. còn ra các tưởng ta lớn nho 
déu duoc tháng dung, 
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Müa thu, tháng tam nim Nhám-Ngo Hung-Khanh nguyén- 
niên, dem quân tới đánh Hàm-Tử-Quan, khi ấy Hoàng-Phúc 
ở Đông-Đô trong một đêm nhận được năm biên-thư về cáo- 
cấp. | 

Phúc hội các tướng lai ban ring : Ngày trước tôi đã 
tién-liéu anh em Lé-Loi sau nay sè gay va lam rói ta khong 
it, nay bon nó phong sác treo fin theo Gián-Binh làm phán 
chüng ta. 


Tham-Chanh Lưu-Dục nói: Tôi xin lập mưu dem quân đánh. 


Hoàng-Phúc một mặt tau về triều xin thêm quân, một 


mặt sai Lưu-Dục đem quân đánh, 


Duc đem quân tới Hàm-Tử-Quan bày thành trận thé. Coi 
ngựa cám gwom đứng trước trận nói rằng: Chúng mày Giản- 
Định phẳn-bội triều-đình, manh tâm gây loạn. Dai-Twong tới 
đây sao khong tới hàng? Đặng-Tất cho Nguyên-Son ra đánh, 
Son cầm dao ra nói rằng: Chúng mày mình chuột lòng lang, 
mưu chiếm đất ta, Thiên-tư thân ra đánh, không những chúng 
may bị giết ma cha con Vinh-Lac cũng sẽ mất đầu. Lưu-Dục 
quá giận múa gươm tới đánh, Nguyên-Son cũng múa đao đánh lại, 
hai bên giao phong chưa đầy ba hiệp, Lưu-Dục bị chém rơi 
dưới ngựa (Ð). Đặng-Tất xua quân tiến đánh chiếm được 
Hàm-Tử-Quan liền chia quân đi đánh chiếm các quận-huyện. 
Vì thời ấy nhân- dân còn nhớ Trân-thi, nên đều hưởng-ứng theo. 
Cac quận huyện lại về cấp-báo Dong Do 

Hoàng-Phúc kêu Lit-Nghi dặn rằng : Thế giặc bây giờ 
đương thịnh, ta nên tránh duệ-khí của giặc, nhà ngươi đem 
một vạn tinh-binh tơi Sinh-Quyết-Giang (có tên là Bô-Cô, bây giờ 
goi là huyện Võng-Dịch), chia quân đồn-trú chãa các chỗ hiem- 


(Ð) Đại-Tướng-Quân xong rồi, 
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yếu, cho nén vội danh với chúng, chờ triều dinh dem quân 
tới sẽ hay. 
Lù.Nghi lãnh quân đi. 
Chính là : 
Nguyên âm : 


£ â 3 KA w TT 
里 (RA 5 KH Y mM 


Phiên am : 
Van nhiệu quai long phi tứ da. 
Tinh trì thiết ky tỏa trüng-quan. 


Dich-nghia 


Máy bọc rồng thiêng bay bón mặt, 
Sao đưa thièt-kîj khoá trüng-quan. 


SACH 


HOI THU HAI MUOI BON 
[157] Ha Chién-thw Lit-Nghi thi sirc manh. 
Dung mưu la Lé-Thién đánh được giặc. 

Lir-Nghi đem quân đến sông Sinh-Quyết chia thành đạo đi 

các chỗ hiém-tró phòng triệt. Trần.Vương kéo quân tới ra lệnh 

cho Ding-1 at đánh. Lü-Nghi kiên giữ không ra. Đặng-Tất cho 
quân-sĩ toi nhuc-ma tàn.té, Nghị ngồi trên thành cũng cho 
quân sĩ tới nhuc-ma lại đến tối mới thôi (A). 

. Ngày hôm sau Tất lại đem si-tdi tới gần bờ sông đề truông 
minh mắng chwôi, Đặng-Tất tự cdi ngựa đốc quân tới 
mắng chưởi. Lữ-Nghị tức quá trương cung bắn trúng cánh 
tay mặt, Đặng - Tất phải nghiêng mình rồi bi té, si-tót đỡ 
dậy đem về, vì đầu mũi tên có thuốc độc, nên tạm nghỉ quân 
dé điều-trị. 

Minh Thanh-To nhận được tấu của Hoàng-Phúc xin thêm 
quân, liên cho Kiềm- Quốc-Công Mộc-Thạnh lấy vài vạn quân ở 
các tinh Vân-Nam, Quy-Chau, Tứ-Xuyên qua đánh, Chi-Huy 
Lô-Vwong, Phiéu-Ky Tướng-Quân Lwu-Dap cùng di theo (B). 
Dó-Binh Thwong-Thw Luu-Tuan di làn Tham-Tan Quán-Vu. 

Tháng mười hai, Móc-Thanh dem quân tới Sinh-Quyét- 
Giang, Lir-Nghi ra don tiép. Thanh hoi da cung giác giao-binh 
lán nào chua ? 


L oi phê của tác gia : 
(A) Nam và Bắc hội lai chudi nhau. 
(B) Nếu không có hai người này ngày sau Méc-Thanh nhất định 
chét. 
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Nghị nói : Hoàng-Thuong-Thw ra lệnh phải kiên git dê 
chó thién-binh. 


Thanh nói : Bay giờ ha chién-thu, ngày mai sê dem quan 
tói dánh (C). 


Nghị viết thư cho người dem qua Nam-trai. 


Thư ring: Bai Twong.Ouân Lữ-Nghị gởi thu cho Nguy- 
Chua Gián.Binh biết: Đạo hành.binh phải biết thói trời, 
co ché-dich nên xem nhan-su. Nếu sức có đủ chống, thời 
chỉnh quân ra đánh, nếu thé không đương noi thời bỏ tay chịu 
trói, ngõ hầu quán.si dò mệt nhọc, sinh-linh khói lầm than. 


Sir đem thư toi Nam-trai, Triin-vwong xem quả tức giận. 
Nói rằng : Bọn cường-khấu khinh Trầm qua, cho dem sú.giá 
ra chém, 


Tham.Tân Lê.Thiên nói : Lời noi của bọn khẩu. địch, thiện 
hay ác không nén lấy làm đều mà dé y làm gì. Nếu dem sú- 
giả chém cũng làm do đao của chúng ta mà thói. Chờ chém 
cho được Lữ.Nghị mới khoải. Va chúng nó ngày trước không 
dám ra, ngày nay lai dem thư đến, có lê là Móc-Thanh dà dem 
quản qua cwu-viên rồi. Xin cho lấy bút phe ngay hen ngày mai 
quyết đánh, giao lại cho sŵ-giâ dem vë. 

Trin.Vwong nói: Giác di chan lấp các nga đường, dùng 
kế gì đề đánh cho duo: ? | 

lhién nói : Đường như bàn cờ, làm sao chan lấp hết được, 
tòi xin hen ngày mai sé chém dau tuóng Minh dem vé hién 
dưới (trưởng. 

Trân-Vwong mừng rỡ noi: Quả như vậy phàm quan.co su- 
vụ khanh nên gia tam diéu-dong (D). 


Lời phê của tác giả : 
(C) Ngày mai sẽ chết. 
(D) Nếu qua tin như vậy Trân-thi đâu có bại vong. 
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Lé.Thién lénh ménh ra hói các twóng dé dat ké-hoach, bon 
Canh-Di khong bing lòng, [139] vi khi ấy Thira-Twóng trúng 
ten thuốc bi dau chưa lành. Canh-Di khong chiu tuân theo kế. 
hoạch của Lê.Thiện đặt ra.Được tin Thira.Two'ng mang bệnh ging 
ra nói : Mệnh vua nhất thiết không trái được, Tham. Tán có phái 
ta làm việc gi, ta cũng khong dám cưỡng. Canh,Di mới chịu thôi. 

Thiện nói : Ta Phó.Twóng Nguyén.Cánh.Di dem ba trăm người 
theo thwong-dao bát thuyên qua sóng, noi dày có mót dày núi 
dung bén bó sóng, düng thang dài tréo qua núi, sau núi có con 
đường nhỏ, lướt có mà di, tìm đến tá bién sóng Sinh-Quyét mai- 
phuc (D). 


Cành-Di nói : Thé giặc rất lớn rất manh mà Ngài chi cho 
toi có ba trim quan thời tỏi làn sao chóng đánh được, như vay 
Ngài có muón giét toi thói giét trwoc di. 


Thién noi: Quan khóng quy nhiéu, chi tai ngwói diéu-khién 
mà thôi, nếu tôi cho quân thêm, thời nhiều qua, khó việc ân nap, 
nhà ngươi cứ vững tàm mà di, tới Quyết.Giang chỉ còn 
thành không, dành lấy thành sé không tốn một người. Cho nén 
lầm lần. 


Cânh.Di phải ngam thinh chịu tŵc ma di. 


Lại kêu Hiru.Phó.Twóng.Quàn Trần-nguyên-Khanh nói 
rằng : : Nhà ngươi dem ba trim quản theo ha-dao qua sóng, xứ 
nay có một lim núi bằng; có những cây có.thu ngọn giao 
Jên 'chồng nhau phủ trên mặt sông, lấy đây cột mà leo lên qua 
hitu-bién sông Sinh.Quyết mai phục cũng nhw Cânh.Di. ` 


' Trân-Huy-Cât, [140] Nguyén-Su-Cói toi thwong-luwu con sông 
lấy rào tre và ván Cây ngăn nước sông, nghe co tiếng người và 
ngựa cua quàn Minh thời đổ rào và ván cho thuyền xuống danh. 





Lời phê của tác giả 
(9) Ba khong bằng long lại cho di chó nguy-hiém, lại càng thêm pong, 
bang long. 
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Nguyén.Yén, Phan-Dê toi ha luru con sóng chuán.bi thuyén 
bé chuc sin bén sóng, dé ciru vot nguói ngua và thu thàp y 
gláp. 


Pham-Bán, Triéu.Hó dem nim trim quan tới trước song 
bày tràn, chó giác dén giao.chién nhung già thua chay dé cho 
giặc di, sau khi giặc di qua, lại chia quan phuc hai bên tà hiru, 
cho khi nào giác thua chay vé dem quan ra dánh. 


Đặng-Dung, Lé-Nhuy dem quân phục ở trung.dao. Giặc 
đến đỗ giác toi hậu đồn thời bó chạy, thấy lửa sáng lại dem 
quan danh. 


Nguyên-Tịch, Pham-Kinh tri hậu đồn, lấy cày khó, có khó 
rudi nước dẫn hỏa chất hai bên đồn, thấy giặc đến phóng lửa 
đốt rói chia quân đánh up. 

Các tướng đều lệnh mệnh đi hết. 


Minh-sŵ dem chiến.thư về, Moc-Thanh thấy giặc phê là 
quyết.chiến, hỏi rằng : Ngày mai người nào đám ra danh ? 


Lwu.Dáp ra nói: Tôi xin di. 
Lô.Vwong cũng nói: Tôi xin di. 


Lir-Nghi nói: Toi trú chốn này dà lau, muốn lập mot it 
cong, xin cho tôi đi trước chém đầu bọn man-khfu dé có tiếng 
tăm phần não (E) [141]. Môc.Thanh ưng-thuận. Truyền lệnh 
trong. quân canh năm nấu com, mờ sang phat quản. Gio đến 
có ba hồi trống và mot tràng pháo no. Lir-Nghi lùa quan thang 
tới, thấy Phạm. Đán đứng trước trận nói ring: Giác Lir toi 


Lời phê của tác giả 


(E).. Thiện nói chem đầu Minh-tướng rồi thành được đại-sự. Nghị muốn 
chém dàn man-khấu lại phải bó minh. 
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nạp đầu gấp. Nghị thấy Nam-quan khong tê chinh nén khong 
nói lại, cát dao giao chiến, đấu ba bốn hiệp Đán thua chạy, 
Nghị duói theo, sau lung Triệu-Hộ đem quản ra noi: Lir khuyé én 
khong sợ chết sao 7 Đại.Tướng co day. Lü-Nghi giàn, câm dao 
tới đánh, đấu sáu bay hiệp Triệu-Hộ bó chạy. 


Bắc-trại Móc.Thanh thấy quân Minh được lién-tiép va 
nước sông lại can, cho nën khong bắc phu.kibu cho hết thủy 
quan trong thành lội qua song. Lữ-Nghị trong lại thấy dai-quan 
đã tiến, vững da kéo thang tới, đi đến giữa đường thấy Đặng- 
Dung, Lé-Nhuy nhảy ra kêu : May không sợ hai Đại-Tưởng sao? 


Lü-Nghi nói: Đán, Hộ đều trốn nhw chuột, chung may 
làm được gi ? 

Dung noi: Bàn, Hộ là vó-danh ha-twóng, con chúng ta ma 
mà may dám chống sao được Tới chịu chết gấp. 


Lü-Nghi nói nóng múa dao tới đánh, hai tướng vừa danh 
vừa chạy tới Háu-dón. 

Nghị mắng rằng: Con thỏ lớn tiếng kia có chết khong 9 

Nhuy còn ngoanh lại nói: May dám toi chốn này sao 7 

[149] Nghi toi bèn dôn không thay một người, dừng ngựa lại 
xem. Bong nhiên hai ben bố: lửa cháy, gió càng lớn, lửa càng 
manh, bón phía cháy hết, Nghị thất kinh bó chạy. Tả bién 
Nguyễn-Sơn xông ra, hữu-biên Phan-Kinh xông ra, Nghị xông 
mình. giữa khói lửa mở đường mau dê chạy, chạy đến giữa 
đường thời Đặng-Dung, Lê-Nhụy xông ra đánh, khi ấy người 
khốn ngựa quê bị Đặng-Dung dam chết. 

Hàu-quàn Mộc-Thạnh, Lwu-Tuin thấy Lữ-Nghị bị chết chay 
lui lại bị Pham-Bán, Triéu-Hò dem quân triet đường vẻ, Mộc- 
Thạnh liều chết chạy thoát được, Lưu-Tuấn là văn - thần chạy 
không dược, bi Pham-Bán bắn chết. Bốn tướng Sơn, Kinh, 
Ding, Nhuy dem quan ua tới, Bác-binh chay tới sông, Người 
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ngựa met moi keu ren rüm-ró. Thượng-lưu Trân-Hy-Cât, 
Nguyén-Su-Cói nghe tin đổ rào và van cho nước xuống, hai người 
dem hon hai mwoi thuyén nho theo nwoc xuông thuvèn di mau 
như bay, Bac-binh bi đuôi đánh, chết đuổi bó qua giáp ngồn-ngang 
dày mặt sông. Nguyễn-Yến, Phan.De đem thuyền lai cứu người, 
ngựa và thu-thập khi-giói rất nhiều. Mộc-Thạnh may chạy 
trước qua được sông về tới thành toan vào, thấy trên thành 
[143] đều là kỳ-hiệu của Nam-binh. Cânh-Di, Nguyên-Khanh 
đứng trên thành kêu rằng : Ta vâng lệnh thiên-tŵ lấy thành 
này, may lại chịu trói gấp. Nói xong trương cung bắn trúng 
chan trai, Mộc- Thạnh (G) nghiêng mình té ngựa, Nguyén-Khanh 
mang gươm xuống thành xông lại giết. Nhờ Lo-Vwong tới 
chống đánh Nguyễn - Khanh, cứu được Moc- Thanh chạy về 
Dong Do Bôn vạn người chi con năm trim người mà thói. 


Trần-Vương thừa thing đem hết quan qua sông chiếm 
Sinh-Quyét-Giang. Sau dó tiến quản toi Phúc-Lộc-Huyện. Khi 
tiến toi huyện có tiéu-quan vào tàu Đặng-Tất dà chết. Được 
tin nhà vua lên tiếng khóc và truyền lệnh dừng quán, si-tót 
đều thương tiếc. 

Chính là : 

Nguyên âm 
K5 RA 3 8 

= £ © # 2 4 Y 
Phien am 
Nhất lự phát uy tru nghịch-tắc. 
Tam quan sái lê kháp trung hién. 
Dich nghia : 
Mot tướng ra uy binh ác tặc. 
Ba quan rubi lê khóc trung hién. 


| 





Loi phê cúa tác già 
(C) Ta lại lé của Đặng-Tất, nhưng Tắt chết mà Thanh không chết, cũng 
là một may một rủi. 


HOI THỨ HAI MƯƠI LAM 


[144] Ba quan cám Đăng-Công quy san 
Trim ho phiền Trün-vwong Tay tuần. 


Dáng-Tát là ngwoi cung kiém tir nhàn, hay thwong xót cò 
quà, hoà-thuàn nhan-dan, thay Minh-twóng chia tri quan, chau, 
tw chiéu.tàp dân.binh giù gin trong hat, trom cwóp khong co, 
nhân dân yên ôn. Trân.Thi trung-hung phong lam Thira.Twóng, 
dem quán di danh giặc bị chết ở trong quan. Trần.Vương được 
tin, lón tiếng khóc rằng : Troi sao doat Diing-Cong mau qua. Ra 

lệnh dừng quân ó Phüc.Lóc-Chàu dê lo việc tống-táng Dáng-Tãt. 


Tháng 12, ba quan phat tang, nhà vua than đi đưa, khóc 
rất thám thương, quân.sỉ đều khóc.lóc. Nhà vua cho trông cây 
bạch.phiên trong thành và dung cờ trắng ở ngoài, đem linh. 


ciru Dáng-Tát vé an-tang ở Hóa.Cháu. Quán-si có lam bài 


ca diéu như sau: 


Nguyên âm : 
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Phiên âm: 

Anh hùng xử thé, quân-tử kiến co, 

thu-thiên phong khỉ, đông nhật vân phi, 

lrướng dong kim nhi hữu cảm, kinh thu 

tích di tăng bi, thu đông túc sat 

tướng vô nại, nhân sinh nhất khứ hà 

thời quy, di nhi ! di nhi ! phi phù nhân 

chi vi hóng nhi thay ! 


Đấng anh-hüng dem than gánh vác, ké quàn-tir biết trước 
cơ trời. Dem thu gió lạnh khắp noi, ngày dóng mày cuón môt 
trời diu-hiu. Nghỉ dong nay trăm chiều cám tiéc, nhở thu xưa 
khón xiết kinh hoàng, thu dong túc sát nào ngờ, người di di 
mãi khỏng ngày về lui. Thỏi thỏi, thôi đã thôi rồi, tưởng 
người thôi lại ngàm-ngùi xót-xa. l 


Thời nhân lại có tho ditu như sau : 


Nguyên âm 


X 5 6 2 Kk m ow 
H + á dX WX og m 
f d A 成 .人 E 去 
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LR ZE a M 
| Phiên âm | 
Nhung trường van lý ky gian quan. 
Lực chúa kinh dinh bát tạm nhàn. 
"Vwong nghiệp vị thành nhân dị khứ. 
Tam quân thức muc lé hoàn lan. 
Dich nghia : 


Nhung trường muộn dim trải gian quan. 
Giúp chia kinh dinh cháng chit nhan, 
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Vương-nghiệp chưa thành người đã mat. 
Ba quán thương tiếc lé lan tràn. 


Khi tưởng-sĩ rước linh-cwu di, quan dan đất Lao-Quá 
được tin rất thương tiếc, Tuyên-Úy-Sứ đất Lao-Qua là Dieu- 
Duyên cho người nhà dem lé-vàt rất nhiều như thóc gạo, trau 
dê qua phúng. Nước Vạn-Tượng cũng đem một bầy voi qua 
cống. Các quận, huyện ở duyén-hài nghe vậy cũng déu quv- 
phục. 


= Trần-Vương thấy vậy đắc ý sinh lòng hoang nhac. Nguyên- 
Canh-Di do biết ý nhà vua, nén kiếm cách chiều theo y muốn, 
được nhà vua tin yêu cho lam Twong-Ouôc. 


Nhà vua mời vào bàn việc hung binh, Cành-Di tàu rằng : 


Triều ta moi mất một vi Thừa-ướởng, guân-sï còn thương 
nhớ chưa nguói, chưa nên động binh vội. Và tướng tá nhà 
Minh đều là bậc dung-tai, nay ta có ngựa voi đến năm vạn, 
đem quân đánh chúng nó thời dé-dang bình-định không lo gi 
không thành-cóng (A). 


Trin-Vwong nghe theo Cành-Di. Tir day các viéc trong 
triéu Cânh-Di chuyên-quyên làm cá, càng ngày càng thém kiéu 
tứ. 

Dong Do cho người dò thám tinh-hinh hư thực về báo. 
[146] Khi ấy Hoàng-Phúc nhân việc bị thua ở Sinh-Quyết hao 
quân tồn tướng, Mộc-Thạnh bị trúng tên độc còn đau chưa lành 
(B) may là bên Nam-Bang Đặng-Tất mới chết chưa động binh, 
nên cho quân phòng-thủ các xứ rất là kiên-cô (C). 








Lời phê của tác giả 
(A) Đại ngôn qua di. 
(B) Trước thời Đặng-Tất dau, nay lại Mộc-Thạnh dau. 
(C) Lê lối hanh-binh của Hoàng-Phúc trước chỉ lo phòng-thủ. 
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Thang giêng, mùa xuân Máu-Ty năm thứ hai (Minh Vinh- 
Lạc năm thứ bay), Tran-Vuong đặt yến tiệc dài quần-thần. 
Giữa tiệc yến Trần-Vương nói: Tràm nghe ở Ngü-lénh có hö- 
tinh sống ngàn năm, thường hóa yêu quai làm hai nhán-dán. 
Trầm muốn Tây-tuần trước đề bắt hd-tinh trừ yêu-quái cho 
nhân-dân, sau dé té Sài-Vong các son nhạc tó long kinh chuóng 
bách than (D). Các khanh nghi thé nào ? 


Twóng-Quóc Nguyén-Cánh-Di thwa : Bé-ha là chú cha troi 
đất thần dân, nay nghi đến việc ấy là phúc cho son-hà xi-tác. 


Trán-Vwong nghe theo. Các quần-thần đều can ngăn mà 
nhà vua khóng nghe. 


Kim-Ngô Lé-Loi, Tham-Tân Lé-Thién dáng sở tau : 


Chung tói nghe : muón nuoc duoc thanh-binh, Ngu-háu méi 
tu ân phương, trim ho đều yén-ón, Chu-Vwong méi thói mai. 
Nước nhà ta nhân họ Hồ chuyên-quyên, nhà Minh qua xám-chiém, 
[147] nhán-dán tan hoang, làng xóm diéu tàn, Dé-ha nén dem 
quan khôi-phuc giang-son, kom sóm chăn lo chiêu dụ những bác 
anh tài vê phu giúp danh dubi giặc Minh, bình-dinh Nam-Bang, 
xá-tác được yên vui là phúc cho thién-ha. không nén mai viéc 
sin bin nhw Ha-Khwong, Chu-Muc, ham viec sài vong như Tán- 
Hoàng, Hán- Vi. tam thuóng mấy lời kính xin giám lâm. 


Được sé tàu Trần-Vương dem các lời tàu nói với Cânh- 
Di. Cánh-Di vi ghét anh em ho Le trung-truc, nhiều mưu, nếu 
dé ho thời minh khet ng sinh chi duoc (B). Tàu lại rằng : 


Ha ngan có nói : Vua ta không di choi ta nhờ đâu nghi 
ngơi. Vua ta khé ng di tuần, ta nhờ ai giúp đỡ. Bay giờ Bé-ha trung. 


Loi phé cua tác già 
(D) Truéc thói Quy-Ly nghe có cáy ngô-dông nghin nam hóa quy, Nam- 
tuần toi Thôi-Ngôi, nay thời Gián-Dinh có hồ-tinh ngàn năm hóa 
quỷ, Tây-tuần vọng phương nhạc, trước sau đối nhau. 
(B) Cánh.Dj là người chó. 
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hưng, gần thoi thật long về với Be-ha, xa thời dem lễ cống nap, 
tất thay thiên-ha đều cất đầu rán có dé trông Bệ-hạ. Việc Bè- 
hạ đi tuần dé tỉnh-phương, quan-phong là làm manh-mê thêm 
khí-thế son-ha, anh em ho Le lại dem .Be-ha ví với các vua 
mất nươc như Hạ, Thương, Tần, Hán, ý tất có một hy-vọng gi 
trong này. 
[148] 
_Trần-Vương tức giận nói: Chúng nó thông-mưu với Bác- 
khấu nay lại manh tâm chuyên lộng (E) đem chém là xong. 
Các đình-thần can rằng : Anh em họ Lê trung vua 


yêu nước, giữ nghĩa hết thành, xin nhà vua khoan giảm cho 
muôn mot. | | 


Cánh.Di nói : Can viéc Thién-tir di tuân-du là trái vói 
nghia tinh-canh, tinh-liém, tróng nhà vua bi trat bánh xe, 
không có long thành do tay, dò chân, người trung vua yêu 
nuoc dau có làm nhw váy. 

Thiéu-Báo Quy-Hitu nói: Trân dánh Sinh-Quyét khóng 
có anh em ho Lê bày muu, thói Bé-ha làm sao duoc nhu bay 
giò, nén xét cóng chuán tdi, xin Bê-ha nghi lai, 

Trin-Vwong nói : Như vậy thói tha cho tội chết. Liền ngày 
ấy hạ chiếu tước hết quan tước, tất cà anh em ho Lê và các 
đồ-đẳng đều giáng làm thú-dân dé làm gương cho những người 
tôi không trung (G). 


Chiếu hạ, anh em họ Lê ba người vào ta. Các dó-dáng 
Đoàn-Phát, Pham-Dán vui vê nói voi nhau rang: chúng ta 
lần này có khác gì rồng được ra biển, hồ được về núi. Tuy 
việc Ban-Sinh lên tiên cũng không hơn được. Thầy trò anh em 
thu thập hành-lý ra về. 


Lời phê của tác giả 
(E) Không thông mưu với Bắc-khẩu làm sao có được ngày này. 
(G) Đề sáng tổ làm vua bị mất nước. 
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Người thói có tho như sau : 


Nguyén 4m 
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Nhất phong trực thượng kháng long nhan. 
Bang Quốc tồn vong tai thử gian. 

Tri thé thi quy lưu chỉ thượng 

Thái bình dược thạch ngu hào doan 

Minh quân lương tề châm quy đị. 

Am cháa trung thân khái ngô nan. 

Già sử gián chương năng hữu dung. 
Cơ-dồ thùy vị khách giang san. 


Dịch nghĩa : 


Dang lên chin bé máy lời ngay. 
Vận nước mát còn hé tại đâu. 
Đời trị thi quy lưu ó giấu 
Thái-binh dược thạch git hão ly. 
Minh quán lương té can ngăn dê. 
Vua ám tôi trung khó chuyên lay. 
Giá sŵ gián thư má được dụng 
Cơ-đồ đâu đến nội điên nguy. 
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Trần-Vương giao Cánh-Di phân phó dón ai. Cho Quy-Khoang 
làm Thủ-Tướng. Xa-giá lén đường, có xi rop đất, nghe thuyền 
đầy song, nhán-dàn đón tiếp rất là phiền khó. Trời gần tối nhà 
vua cho đừng thuyền ở bến Đà-Giang, các quận huyện tự dem 
phâm-vat, trận-báo cung đốn qua lại không ngớt. Chiếu cho đặt 
yến thiét-dii ba quân giữa sóng, mặt nước lòng trời một sắc, 
quang-cành rất dep. 


Chính là; 


Nguyên am 


Yêm dia lau dài xuán pha quy. 
Yet thiên ca cò da phong lưu. 
Dich nghia : 


Chat đất lâu dài đâu giit 
Vang trói ca hát có vui gl. 


Chira biét yén này ra sao xin xem hói sau phán giái 


[150] ` 
HO! THU HAI MƯƠI SAU 

Yén giita sóng Quy-Khoáng güp yéu quái 

Len tren dai Gian-Dinh truyén ngói vua. 


Trong khi đặt yến đãi ba quân thói Trần-Vương ngự trên 
chiếc thuyền rồng đậu ở giữa sông, Quy-Khoáng nghỉ trên cai 
lâu-thuyền đóng ở bờ sông. Ước canh hai lai-si vào báo với 
Quý-Khoáng rằng có hai dao-si một xưng là Viên-Tủ-Tài, một 
xưng là Hồ-Xử-Sỉ xin được yết kiến. Ouy-Khoâng cho vào, 
nhưng vì mệt nên nằm nghỉ dê chờ. Hai người này từ từ xuống 
thuyền thấy Quý-Khoáng nằm không chịu ngôi dậy tiếp đón, 
tức thi phất áo đi ra. Quy-Khoáng nhìn thấy hai người này áo mũ 
chỉnh tề, xem dáng điệu nếu không phải là lục-địa thần-tiên (1) 
thời cũng là phong-trần piat (2). Lién dung day ra mbi hai 
người ấy trở vào. 


Quy-Khoang nói: Hai tiên-sinh ở xa đến có gi dạy cho tôi 
không ? 


Viên-Tú-Tài noi: Chúng tôi trước vì thấy tuóng-quán là 
người ưu hiền nạp si, sau vì thấy thiên-tử mới lên báo-vị nên 
tới trình bày một vài thiên-kién. 


Chú giải : 
(1) Lục địa thần tiên : Vì thần tiên ở lục địa tức là người có phong 
độ khác thường. 
(2) Phong-trün ngoại vật : Phong là gió, trần là bụi, người È ngoài 
vòng gió bụi, 
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Quy-Khoáng nói : Các ngài có diéu gi xin minh giai cho. 


Vien-Tu-Tai nói : [151] Ho HO mit nwóc, Trân-Chúa lén 
ngôi, nhân dân được vui mừng, muôn vật đều hào hứng, nhưng 
giác Minh còn có Hoàng-Phúc đóng ở trong, Moc-Thanh giit 6 
ngoài, tram ho lo ngại, bốn phương còn chóng gai, cho nên 
chúng toi còn phải an nấp noi tàu trach (3) trốn tránh chốn lám- 
tuyên, nay xin nhà vua sớm lo liệu dé cứu cái nguy cấp sau này. 


Quy-Khoáng nghe nói thấy đích là hạng người nho lưu 
tuấn nhạ cho đem rượu thiết đãi và nói : 

Bay giờ thiên-tử nghe nói trong rừng có hó-tinh thường 
hiện yêu quái dé nhiều hai nhàn- dän, nên đi tuần du trừ 
cường-yêu cứu dân-mang. 


Hö-Xử-Sĩ nói : Sài lang còn đầy đường, hỏi gì đến hồ 
ly, kìa giặc Bắc xương cuồng, đất Nam nhiễu loạn, giống 
hai-kinh dá-cáu, cắn nuốt còn nhiều, xà-thử, hô-thânh khoét 
duc khong ít. Nay nhà vua lên bảo-vị, dem quán đánh dẹp 
giặc Minh thu phục lại cơ-đồ, như Quang-Vô nhà Han (4), 
Tüc-Tón nhà Đường (5) ngày xưa ở Hàm-Tử thời giết Lưu- 
Tuan, ở Quyét-Giang thời giết Lir-Nghi, lấy dao quân hùng 
mạnh dẹp bọn giặc hèn yếu, [159] giặc phải thua chạy, dân 
.dwoc yên ôn, nay lai bó mà lo việc khác thoi có khác gì 
khinh gà nhà mà thích cò đồng, thủ tưởng sao không trình 
bày cho nhà vua biết. 


Quy-Khoáng thấy hai người này nói lời hay y cao đáp 
lại rằng : tôi đã lầm nhiều, ngày mai tòi sê tâu xin thiên- 
tử hồi loan. 


Chú thích 
(3) Tüu-trach : Ao đầm là nói chỗ hoang vu tịch mich. 
(4) Quang. Võ : Vua nhà Han, vi vua khôi phục lai cơ đồ nhà H'n, 
(9) Tue-Tôn: Vua nhà Đường, vi v a khói phục lại co đồ nhà Đường 
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Hai người ta từ lui ra, Quy-Khoáng dua hai người này len 
bờ. Đứng đầu mũi thuyền nhìn theo thấy hai người này lên 
bờ nhảy vào rừng hóa ra một con cão vá một con vượn (A) 
Quy-Khoang thấy vậy sợ hài, muốn tàu với nhà vua xin 
đốn hết cây ở rừng, lùng bát cho được âc-thŵ đó, nhưng vi 
trời mưa lớn quả, đóng quân không được. Vua Trần giảng chỉ 
đem quân về. 


Trin-Vwong giận không được toai chí, muốn giao thién-ha 
cho Quy-Khoáng, röi di du lịch thưởng thức phong cảnh núi 
sông, quan sát vü-tru. Quân về Phúc-Lộc thời quần thần ra don 
tiếp vão thành triều ha. 


Sau khi triều hạ xong, Trân-Vuong nỏi: Trâm thấy dai- 
thế thiên hạ không phải nguoi có hùng-tài dai-luoc thời 
không làm được, nay tram muốn dem đại-vật trao lại cho 
Quý-Khoáng đề khói bó 16 thói-co mà bồi bồ thêm chân- 
nguyên, các khanh nghi xem thế não. 


Cânh-Di thưa : Hai đời đế thời trao cho hiền, ba đời 
vương thói trao cho con, Trần Thi-Twong người có dwc, 
nghĩa, nhân, hiếu, tiếng khắp thiên ha, [153] bệ hạ truyền 
ngôi vua lại de chính vị tức là đúng theo việc làm của vua 
Nghiêu, vua Thuấn, có gì mà-không được. 


Khi ấy quần thần đều sợ Canh-Di, không ai dám nói 
gi nên đều ngậm miệng mà nghe theo. 


Trần-Vương ra lệnh đắp đài ở Thành-Nam (cũng có tên 
là Chi-La) chọn ngày tốt trao ngôi vua, 


Mùa hạ tháng năm quần thần vào tâu : Đài đã đắp xong, 
trăm vật dà đầy đủ xin bệ ha qua làm lễ. 





Lời phê của tác giả 


(A) Trước Quỷ-Ly gip một nữ quy, nay Quý Khoảng gặp hai nam yêu 
mà việc tuần hành phải bó trước sau gần giống nhau. 
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Trần-Vương va Quý-Khoáng cùng văn võ ba quan lên 
Thu-Thién-dài, đốt hương cáo té, Thiếu-Bảo Quý-Hữu quy 
trước đài tuyên đọc chiếu truyền ngôi. 


Chiếu rằng : 

Lớn nhứt trong nước là vua, chủ cả thién-ha là tế, sách 
truyện nói : Đại-đức đắc vị, trách nhiệm só hé khong nhỏ, 
Sách Kinh nói: Lịch số tại cung (6) Bão vị không phai là thường, 
cho nên thiên-hạ về người có đức, lòng dân chuộng ke có 
nhân, xét thấy Quý-Khoáng, đức, nghĩa ngày thêm mới, 
nhấn, hiếu, ngày thêm giàu, quan đều nghe mệnh, trăm 
họ phục lòng, cho nên cử người trao ngôi là lòng muốn của tram, 
mã tướng-đế, tuy-phwong (7) trừ nhà người không có ai, Nay 
truyền lại nhà ngươi lên ngôi nguyên hậu (8). 

Đọc chiếu xong, Quý.Khoáng phụng lên ngôi Hoàng.Để ở 
Thânh.Nam, quốc -hiệu là Dai.Viét, niên hiệu là Trüng.Quang, 


Tôn Trần-Vương làm Thai-Thwong.Hoang, phong thuóng các 
cóng thàn. 


Trám quan ván vô tói tri&u ha déu [154] hó van - vâ ban 
b6 cho xa gân biêt. 


Khi ấy thiên.ha không në bo Trân.Thi, lại thấy việc nay có 


đường lối ấp.tôn (9) như nhà Đường, nhà Ngu nẻn đều vui vẻ 
cùng nhau theo về như chợ. 


Chú thích 


(6) Lịch số : Lịch số là vận số của trời tức là ngôi vua. 
(7) Tuy-phương : Trị an nhân dân. 


8) Ngnyén-Háu: Nguyên-Hậu là ngôi thiên-tử, tức là vua, kinh thư 
có câu : Nguyên-hậu tác dân phụ mẫu. 


(9) Ấp-tốn : Ấp-tốn là vai nhường là truyền ngôi vua cho ng di bién 
bằng cách hòa thuận vái nhường chứ không cướp đoạt. 
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Thãy vay nha vua ban dinh viec khi binh, cho Trung-Quân 
Dai-Twóng Nguyên. Thê-Mŷ dong Hạm-Tử-Quan, Gián-Môn Vê. 
Uy Phan-Đệ dong Thai-Binh Hải.Khầu, Vién.Uy.Tuóng-Quàn 
Nguyễn.Sư.Cối, Hữu Phó-Tham-Tuóng Trân-Nguyên-Khanh, 
Giám-Sát Twóng-quán Pham-Hitu chia dao dong các xir è Bóng. 
Triều. Nguyén-Son dong Tây-Tâm-Giang, Phan-Kinh đóng Ái- 
Tử-Giang, Trün-Hy đông ở Lôi-Giang, Nguyén-Yén, đóng 
Nguu-Ty-Quan, Tướng soái lớn nhỏ đều đem một van tỉnh 
binh tới các sở đồn fru. 


Bên Bác.binh có Thu-Twong xứ Ban-Nan cho người qua 
đò thám tình hình về báo vời Đông-Đô xin tiếp viện quân 
thêm đề chống cự. 


Hoàng-Phúc nói : Quán giặc lâu nay không thấy động 
tỉnh, vi trong quân nhiều việc, nay lại dem quán danh, thế 
giác có lè lớn, chở nên khinh địch. 


Móc-Thanh nói : Nguy-chúa mới lên ngòi, lòng quân chwa 
định, ta dem quân đánh thế nào cũng được toàn thẳng (C). 
Phúc ra lệnh cho Tŵ-Chinh đem quân tới đánh, 
| Chinh là : 
(155) Nguyên àm: 


Phiên âm ` 
Chỉ duyên ngụy chúa dang so lip 
Ty sinh tham binh khi chiến phong 
Dịch Nghĩa : 
Chỉ vi chúa ngụu mới lên ngôi 
Nén mới dem quản gâu khói lửa. 





Lời phê của tác giả 
(B) Nhất định toàn thang. 


HOI THỨ HAI MƯƠI BAY 
Đánh Bán-Nan Nyuyen-Di dung kế, 
Nghe Trong-Dong Tit-Chinh mic muu 


Mộc-Thạnh lợi dụng việc Trân-Hoàng moi lên ngôi, lòng 
quân chưa định, sức cho Tù-Chính:- dem quản đánh. Tw-Chinh 
được lệnh khao quản chọn tướng, định ngày xuất quân. 


Khi ấy nhân-dân đều biết, toi bào cho Trân-Hoâng. Trần. 
Hoàng sai Canh-Di dem, năm ngàn quan tói đánh Bàn-Nan, 


Mùa thu, thang tam, Canh-Di dan quan toi Ban-Nan, thay 
Tir.Chinh có quân đội hung manh, lại thành guâch kiên-cô, ra 
lênh quàn.si lap trai sách don trú, ngày hom sau dàn quan 
bày thành tràn -thé, Di ding ghé tréo ngôi truóc tran, che 
tàn xanh, tay cầm gwom, kcu Thü-Tuóng [156] Ban-Nan ra 
dap thoai. 


Mot hói tróng thong qua, Tü-Chính dem quan ra, dau doi 
mü bach-ngan, coi ngwa xich-tho, mặc áo giáp song.long, cám 
bát-sà-máu lon tiéng kéu ring : 


Chua máy khong tuan vwong hóa, sinh long phan ban, chi 
là bon vò -lại ó-hop, mưu đồ không được, toi khong xiét giét: 
Ta vang hoang-uy, toi lam thièn-phat (1), máy biét cai quá thoi 
vé khuyén chúa máy lai hang, biét giit chinh bó ta thói sè 
cho luc-dung, nếu con cháp.mé (2) khong tinh ngo, thời sẽ san 





; e^» Chú thích : 
Thièn-phat : Sự kbién-trách theo ménti trời. 
Chấp mé : Quen thói mê.muội, không chịu theo lẽ phái. 
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bằng thành quach một may cũng không sot, may nén 
nghe ménh. 

Canh Di nói : Nuóc Minh mày vua toi tanh lang, quán.si 
long thu, dén cuóp thanh-tri ta, xâm cwo ng-thô ta, toi cha ching 
mày ché tre Nam-Son viết cũng không cùng, lấy nước Bắc-Hải 
rửa cũng không hết. Thién.tir ta chịu mệnh trời, mở ly.phwong 
múa giáo thời hải ngoại được yên lặng, nhảy ngựa thời luan 
nguyen được thanh an. Chúng may chi bầy gà dàn cho, lại 
muốn thử mạnh yếu sao được. Ching mãy phải rút quan lui, 
bỏ trại về gấp, ngo hầu khỏi việc chết xương đầy sa-trường, 
thây lấp câu-hác. Không thời ta sẽ đem một đội quàn hùng 
mạnh lấy hết tám trăm bốn mươi thành của nước [157] may, 
khi ấy ngọc thạch đều chảy tan, phan nàn không kịp nữa (A). 
Tir-Chinh tức giản xốc ngựa tới đánh, Canh-Di cũng mua dao 
ra đánh, hai bên đấu nhau hơn hai trăm hiệp chưa phản 
được thua, vì trời tối, đốt đèn đánh ban đêm lại dau thêm nhiều 
hiệp cũng chưa phân được thua, bỗng dưng có cuồng phong 
nỗi lên quá mạnh, cat đá bay tứ tung, quan-si chạy hỗn loạn, 
nên hai bên đều về bản trận (B). 


Canh-Di thấy danh nhau một ngày với Tù.Chính ma không 
được, mới nghỉ ra một kế đề đánh, Liền keu thién-twong 
Nguyên-trong-Bông hỏi : 

Ông có dám tới tra hàng dê làm ndi-tmg không ? 


Trong-Bông nói: Sao lại không dám xin Tướng-Quốc cử 
cho minh-chi. 


Loi phê của tác giả 
(A) Từ Chính, Cânh-Di một trường khãu - chiến, nghe đủ cho người ta 
sướng khoải suóng khoái, 


(B) Nếu trói không mưa thời có lề hai người này đánh nhau đến sang. 
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Di nói: Ong dem mot trăm tiuh:binh tới xin hàng Từ- 
Chính dó nó dem den cướp trai, ta phuc quan danh thé nào 
cüng duoc. 

Trong-Bông được lệnh, sáng ngày dem quan qua Bác.trai. 
Lai-si vào bao: Có giặc lại đầu hàng. Khi ấy Từ-Chính còn 
nghĩ cái kế cướp trại, nhưng chưa có người đề sai khiến, 
vừa có lại-sĩ bảo thời mừng mà bảo rằng : Thử dẫn chúng nó 
vão ta hỏi. | 
Lai-si dán vào. Trọng.Đông lay sup xuóng dit xin dàu 
hàng. | | 

Tu-Chinh nói : Máy dà theo Cánh.Di, nay lại tới đầu hàng 
ta có phái mày lira dói ta khóng ? (C). 

Trong-Dông nói : Tôi theo Trán.Chúa, đánh trán có cóng, 
nay bi Canh-Di chuyén-quyén, mưu-đồ cướp nước, đánh đập si. 
tốt [158] khinh.bỉ các cỏng-thần, nếu tỏi ở lâu sợ vạ đến thân 
tôi, nên tới đầu hàng đề kiếm chút it công sau này. 


Tü.Chính nghe nói đến việc kiếm công, sinh nghỉ phát giận 
mắng ring : Máy quả tới hàng dê lừa dói ta, dem ra chém 
ngay di. 

Vé-si dẫn ra, Trong-Dông lớn tiếng cười lên. 

Chính nói : May dá đến chỗ chết còn cười gì ? 

Trong-Dong noi: Ta cười nhà ngươi chết dà tới trên đầu 
mà còn chưa biết. 


Chinh nói : Ta vì sao mà chết đến trên đầu được ? 





Lời phê của tác giả 
(C) Quả nhiên ! Quả nhiên | 


la DO LAN 
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Trong-Dong nói: Cánh.Dido Lê-Thiện bay muu, ngày truòc 
ra trận hai lần không có được thua là đề thử sức chiến đấu 
của nhà ngươi, sớm muộn gì đày, rồi cũng đánh lại và nhà 
ngươi sẽ bị chết, 


Tir-Chinh nguyêu lau nay chỉ sợ Lê-Thiện, nay nghe nói 
đến Lê-Thiện thời thất kinh hỏi rằng : Thiện còn ở đây hay 
sao 2 


Trong-Dong nói : Nhà ngươi có muốn chém thời dem 
chem đi không hỏi lam gi. 


Ttr-Chinh cho dẫn vào xin lỗi và nói rằng . Tôi mắt thịt 
không biết hiền.huynh xin hiền-huynh tha thứ. 


Trong-Bông lại ngồi. Chính béi : Bây giờ dùng kế gì dé 
phá giặc, xin hiền-huynh chỉ giáo. 


lrọng-Đông nói : Bém nay dem quân cướp trại, tôi xin, 
làm nội-ứng, thế nào cũng bắt được Thiện và Di. 


Chính nói : Quả như vậy, thành sự tôi xin cử hién-huynh | 
lam Tham-Nghi (D). 


Trong-Bông nói : Toi không tham danh-loi, chi chon chu 
mà theo, truéc toi nói kiém cong là nói choi thói. | 

Từ-Chính cho lấy rượu dài. [159] Trong-Dong uông vài 
chén rói dem quán vê. Khi ra di có dán : Dém nay tướng-quân 
toi, tôi xin đốt lửa làm hiệu. 


Lời phê của tác giả 
(D) Hiền.huynh cho một tước. ˆ 
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Chính nhàn Joi. 


Trọng - Bong vê đến Nam-trai dem công việc nói cho 
Cánh-Di ughe. Canh-Di cho Chiến-Tướng Đặng-Giai, Tham- 
Quan Hoàng-Kién dem hai ngàn quan ra ngoài trai mai-phuc. 
Trong-Bóng di do Tir-Chinh. 


Tü-Chính vi tin loi Trong-Dóng dem ba ngàn quan di 
cướp trai, truyền lệnh cho quản-sĩ chuan-bi trước, đúng canh 
ba thời đi cướp Nam-trai. 

Bi được nửa đường gặp Trong-Bông, Chinh hỏi: Nhà 


ngươi di vê thấy thé nao? 


Thiện và Dị không phóng bị, còn mãi uống rượu O trong 
trướng (D), cho quân đi gấp, toi về trước dé cử hieu. 


Chính đốc-thúc quản tói Nam-trai, không thấy Trọng- 
Dong ở đây và không có một người giữ trại. Biết là trúng kế (E), 
toan dem quân lui, bóng nghe mot tiéng pháo nó tung lén trói, 
quán phuc nói dày mot loat, Dáng-Giai, Hoàng-Kién hai ben tà 
hữu xua quan tới. Từ-Chính cám dao xung-đột dê mở đường 
chạy, bị Đặng-Gia, Hoàng-Kiên xốc tới đánh. Quân Bắc đạp 
nhau chế: đầy đồng, Chính chạy về đến thành thấy Canh-Di 
đứng trên thành kêu : Ta đã lấy thành rói, may lại chịu trói gấp. 
(160)Chính kính hoảng theo đường hào chạy trốn, bị Hoàng- 
Kiên kéo quân tới chém Từ-Chính thành hai đoạn, Canh-Di lấy 
được Bàn-Nan-Giang (G). 


Lët phê của tác giả : 
(D) Xin Tướng-Quân tới uống luôn. 
(E) Biết muộn quả. 
(G) Cânh-Di trước sau dùng kế như vậy sao đến nỗi thua. 
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Sang hom sau, Canh-Di dian phu nhan-dan, bao tiép vê 
triéu. 


Trán-Hoáng mừng đã lấy được Ban-Nan, chém được Từ. 
Chính, đại hội guân-thân yến mừng. Bóng có tin bảo tưởng Minh 
Trwong-Phu dem quan tới, độ trong it ngày nữa sẽ đến địa-cảnh 
ta. | 


Chinh là 


Phiên-âm 
Triều trung phương hi nhung công tiệp. 
Trai ngoai hoàn kinh cáo cấp thư. 


Địch nghĩa: 
Trong triều mừng có tin được giặc 
Ngoài trại lại nghe thư cáo cấp. 


Chưa biết cáo-cấp thế nào xin xem bài dưới phân giải. 


HO! THU HAI MƯƠI TAM 


Nguyén.Mij thua tran mát Ham-Tú-Quan. 
Pham-De b? bát mát Thái-Binh-Dón. 


Hoàng.Phüc dang só vê tàu : Móc-Thanh bị thua ở Sinh. 
Quyết.Giang, twóng.si chết rất nhiều. Thânh-Tô được tin qua 
tức giận, [161] chp Anh-Ou6c-Công Trwong.Phu làm Tong. 
Binh, Thành.Viên-Hầu Vương-Hữu làm Phó.Nguyén.Soài, dem 
“hai mươi van quan qua dành. 


Thành-Tò có sắc ring: Móc.Thanh dụng quân vụng.về, 
nên quât giặc càng thêm xương quyệt, Ta nghe bên Nam. 
quân tuy Dáng.Tát dà chết mà nhân.dân Lão-Qua lại cung.cáp 
lương-thực. Nam-quán có cả đoàn voi năm trăm con, như vậy 
quân fa phải nên cân-thân, đồng-tâm hợp-lực đề giết giặc càng 
sớm càng hay. | 


Trwong-Phu nghe tin Trần-Vương không dùng anh em Lé.Loi 
rất mừng, quyết dinh dem quân danh. 


Mùa đông, tháng mười, đạo quân của Phụ tới Giao.Chỉ. 


Được tin cáo.c&p, Trân-Hoâng hạ chiếu cho người thay thé 
Cânh-Di giữ Bàn-Nan, còn Cânh-Di dem quan qua dong Ham. 
Tr. Quan hợp với quan Nguyễn - Thé. My dé chóng giữ, Cânh- 
Di được lệnh liền dem quân qua Hạm-Tử.Quan, 


NGUYEN HUU .QUY 173 


Trương.Phụ được tin Tir.Chinh bi giết, rất cám giận Cảnh. 
Dị, bền phi báo cho Mộc.Thạnh hội quán đi đánh, Khi ấy 
Mộc.Thạnh dau dà lành, dem quan cùng với Trương-Phụ tiến 
đánh, 


Hai tướng tới Hạm.Tử chia quân vay thành, Cánh.Di và 
Thé.My tự thấy sức yếu địch không nồi, ban đêm mở cửa 
đông thành Hạm.Tử [169] trốn chay theo hướng cửa Thái-Bình,. 


Phạm.Đề ở Thai.Bình thấy hai người bi thua chay tới liền 
moi vào trong trại thương-nghị. 


Pham.bè nói: Thế giặc quá lớn, nếu đề mất thành nay 
thời các nơi khác đều nguy. Bấy giờ Nguyễn-Tướng-Quân lấy 
năm ngàn quân đóng ở Ván.Üc, chỉnh.đồn thuyền bè đề chống 
về thủy - đạo. Nguyễn Tưởng . Qnân lấy năm ngàn quân dong ở 
Vạn.Đồn chống về đường bộ. Tôi đóng ở Dương.Hoa-Quan đề 
làm thế chống dô, nếu giặc đánh thủy - đạo thời bộ - binh tới 


cứu, giặc đánh đường bộ thời thüy.binh tới cứu, như vay 
moi bảo.toàn được. 


Cânh.Di và Thé.My y theo kế.hoạch thi.hành. 


Trwong-Phu dò biết ben Nam.guân đều hội ở Thai-Binh 
hái-kháu dem hét binh thuyên do dwong biên vão cira Thái. 
Bình, nhân đêm dem quán dành úp. Cânh-Di, Thế-Mỹ vi bi danh 
bat ngo phái bó trai sách chay vê Phuc-Loc (A), quán.si vi mic 
sông can, bi chết đuối không biết bao nhiêu. Phụ và Thanh 
giết trên vài ngàn người và hợp quân vây Dwong.Hoa, Pham 
Đề dem quân chống danh đến sáng, si-tót không con bao nhiêu, 
nhưng vẫn luyến chiến không nghi, tinh-than càng mạnh thêm. 
Phụ thấy người này quả anh.dũng, muốn bat sống, bảo rằng : 
Đường đã cùng rồi, sao nhà ngươi [163] không hàng đi? 


Lời phê của tác giả: 
(A) Lúc này sao không dùng ké-hoach 
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Pham-De nói: Trừ ra chết thời thôi, quyết không hàng 
giặc, rồi lại ra sức đánh. 

Phụ thấy tiếc qua, ra lệnh cho quân-sĩ phải bắt sống cho 
được dé ding về sau, nhất thiết khong được bắn. 

Minh tướng đánh đã lâu mà khong bắt sống được, Truong-Phu 
cho Chu-Quang ra đánh, dùng kế dé bắt sống. Chu.Quảng cầm dao 
xông lại đánh được năm sáu hiệp giả thua chạy, Phạm.Đề đuôi 


theo, Quảng lấy dong chùy nhắm danh trúng cánh tay hữu 
té xuống đất, Minh-tướng chạy lại, Đẻ tay không đánh trúng 
ba, bốn người thời bị bắt sống dẫn về trại. 


Trương-Phụ nói : Nếu nhà ngươi chịu hàng sớm thời 


không bị trói. 
Pham.Dê lấy tay thoi trúng con mắt Trwong-Phy gân 
mất con ngươi (B). 
Phụ quá giận cho đem ra chém. 
chịu chết, 
Người đời có thơ ring : 
Nguyên âm 
b D & AWR 4 dy HB 
一 % Mm LR A 
# + £ M # êI a 
RG W^ X i 3 
Phiên 4m 
Trung can nghĩa phủ đối thân minh. 
Nhất vạn anh cô kháng hải kình. 
Nghịch-tử vô nhan thị kiếm kích 
Thiên tương hoàn tiết tỷ Phan-Sinh. 


Pham-Dé anh dũng 


Lời phê của tâc-giâ: 
(B) Trương-Thiều đánh Vươrg-Hũu đến chảy máu, Phạm.Đề đánh 
Trương-Phụ trúng con mắt gần mất con ngươi, gần gần giống nhau: 
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Dich nghia : 
Gan trung lông nghia dôi than minh. 
Một van anh có chóng hai-kinh. 
Nghich-tir dang tay ding kiém giét, 
Trời dem hoàn tiết dài Phan-Sinh. 


[164] 


Trwong-Phu chem Pham-Bé xong cho đuồi bắt các tàn- 
tốt trên hai trăm người, lấy được thuyền tren bốn trăm chiếc 
chỉnh đốn binh mã duói bát Cânh-Di. 


Trân-Hoâng dong è Phúc.Lộc thấy Cânh-Di Thế-Mỹ thua 
chạy về sợ quá, bàn cùng Thượng.Hoàng viết thư đưa tới 
Trương-Phụ xin hàng. 


Trương - Phụ còn căm giận việc giết chết hết nhiều tưởng sĩ 
của họ, nên không cho hàng, bắt sŵ-gia đem chem và đốt thu 
của Trần-Vương, rồi dán quân tới Thanh-Hóa. 


Trần-Hoàng nghe tin dem quán vào Nghĩa.An, Thượng: 
Hoàng đến Diễn.Châu đồn tru. 


Bon Phụ đuôi theo, Thượng-Hoàng vi it quan, không đám ở 
lại, bó thành chạy ra Lương.Mỹ, cho người tới Ngưu.Ty, Lỗi. 
Giang tin cho Trần.Hy-Cát, Nguyễn.Yến đem quân về cứu, 


Hai tưởng được lệnh dem quân về Lirong-My vào thành bai 
yết Thwong-Hoàng. 


Thượng-Hoàng nói. Quân giặc theo sat chúng ta. các khanh 
có kế gi dé chống lại không 9 


Nguyên.Yén nói : Thành này hẹp nhỏ, đóng quân không 
được, tốt hơn là lui vào Hoanh.Lam, đồn cü của Lê.Lợi, có thé 
yên-ôn không lo ngại gi. 
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Thwong-Hoàng nghe theo, dem quan vào Hoanh.Lam, thày 
dón trai lién lac, trong.ngoài té chinh, cho Trán.Hy.Cát dóng 
phía ta Nguyén-Yén đóng phía hửu, Hoâng-Thwoug dong o giữa. 
Đêm vắng nghe trống điểm tren thành, chim kêu ngoài ring, 
[165] Thwong-Hoâng dao bước ra xem thay nui non thâm dam, 
cây cò tiéu-diéu, trăm vật diu-hiu, ba quân than.thó, xúc.dóng 
trông nhớ đến cố.hương, thương tiếc các binh.si bị chết choc 
vì thua trận, nước mắt rưng rưng chảy, đau xót đứt từng khúc 
ruột, liền trở vào đồn nghỉ, 


Thượng-Hoàng nằm thiu thiu ngủ bui một người râu mày 
bạc thúa đứng ngoài cửa ngâm rằng : 


Chính là : 


mì 


Nguyên â 
E 4 R É 
4L A t+ % fl 
& mW, fé rm N 
= da HW th B 


Phiên am 
Ma tầu nhập Luong-My 
Long phi tháng Cát-Lợi 
lượng thi an trúc-gian 
Tam hing quy tam ly 


Dich nghia : 
Ngua chau vào Long-Mij 
Rông bay lén Cát-Loi 
Hai chuót ün góc tre 
Ba hüng v8 chó giam , 


Trần-Thượng-Hoàng muốn ra hỏi lại, bỗng chốc tỉnh lại 
hội các tướng biện giải. nhưng khong ai hiêu gì. 
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Chinh là : 
Nguyén àm 
6& R 3 YX c X» y 
A o + #8 A 三 š 
Phién am 
Chinh lệ thé lương tâm van lý - 
Chiến hồn mông my nguyệt tam canh 
Dịch nghĩa : 
Giọt lệ chứa chan lòng van dëm 
Mộng hồn mơ tưởng nguyệt ba canh 
Chưa biết mộng này ra sao xin xem hồi dưới phân giải, 


HOI THỨ HAI MƯƠI CHIN 


Vào Hoành-Lám Trwong-Phu mắc khốn 
Chay Cat-Loi Gián.Dinh bi bắt 


[166] Thượng-Hoàng nằm thấy mộng, các tướng giải doan 
không ra, đến sáng cho người di dò thám tin-túc Trwong-Phu. 


Trương-Phụ theo đến Diễn-Châu không thấy Thượng- 
Hoàng, dò biết Thượng-Hoàng chạy tới Lương-Mỹ. Phụ chia 
cho Móc-Thanh theo phía Nam Lüy-Giang mà lên, Chu-Vinh 
do Ngưu-Ty-Quan di ra. Phụ tự đem quán theo tới Lwong-Mŷ, 
khi tới Lương-Mỹ không thấy động tỉnh gì, Phụ kêu thồ-nhân 
hồi : thồ-nhân nói: Thượng-hoàng nghe dai-binh duói gấp đã 
bỏ thành vào Hoành-Lâm rồi. Phụ liền xua quân vào thấy một 
đẩy đồn cũ bốn phương, tảm mặt đều có cửa đi, y như trận 
pháp bát môn, nhưng không có người giữ, sinh nghỉ Phụ hỏi 
Huóng.dao.quan rằng : Đồn trại này của ai, sao lại bó trống 
không có người ? 


Hướng-Đạo-Quan noi : Trước anh em Lé-Loi dem quán 
dóng & day dé dánh bát quan Hô, nay bó tróng khóng biét 
di dau. | 

Phu nói : Dung quán có quy-tác quá, ngwoi này khong thé 
dé được, ta phái trừ di dé khói lo vê sau (A). 


Lói phê cúa tác già : 
A) Sợ trừ khong được lai sinh đại hoan. 
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Noi xong dán quân di thẳng vào, bồng có một tiếng no, 
bên tà Trần-Hy-Cát xông tới, ben hữu Nguyén-YÉn xông tới, ở 
giữa Thượng-Hoàng tiến lên, Trương-Phụ bị mắc kẹt vào vòng 
vây trống đánh như sấm, tên bắn như sao (B). [167] Quân Bắc 
chết thây đầy đồng, máu thành sông, Trương-Phụ bị trúng. 
tên gần chết. 


May mặt trước có Móc-Thanh kịp thời đem quân tới, mặt 
sau có Chu-Vinh tới, hai mặt giáp đánh Nam-binh chết rat 
nhiều, cứu được Trương-Phụ ra (C), 


Phụ nói : Các ông ở đâu tới được sớm dé cứu ta. 


Thạnh nói: Tôi từ Lüy-Giang tới, may không có người 
phòng thủ, nên đến được sởm. 


Chu-Vinh cũng nói : Tôi đem quân toi Ngưu-Ty-Quan 
nghỉ có quân phục, nên cho người thám thính biết là bo trống, 
đốc quân toi đây thấy Tỗng-Binh bị khốn nên xua quân 
vào cửu. 


Phụ nói : Nếu không có các ông thời ngày nay tôi cũng 
xong rồi, lấy tên ra chi cho các tuéng-si xem, các twóng-si 
đều phận khích. 


Trương-Phụ nghién răng nói : Ta thề giết bọn giặc này. 
xin các người tất lực truy bắt cho được, 
Nói xong hợp quân di lùng bắt. 


Thượng-Hoàng vì quân si bị chết chóc tan mát không còn 
nữa, lại bị quân Minh theo đuồi gấp quá, hoảng sợ bỏ ngựa 


Lời phê của tác giả 
B) Nếu gáp người có trí, Phụ nhứt định bị bắt. 
C) Một qua, một lai, di đáp lê rồi. 
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chay vào núi Cát.Loi. Phu chia quân vây bốn phía lùng kiếm, 
Hoàng-Thượng trốn vào hang, Chu-Vinh tới kịp, Hoàng-Thượng 
chạy không được, Chu-Vinh bắt trói lại, 


[168] 
M6c-Thanh kiếm bắt được Uy-Vién Twóng-Quân Tuán-Hy- 


Cát và Giám-Vé Tướng-quân Nguyễn-Yến cũng trói dem về 
giam với nhau trong môt cui. l 


Viéc nay Pop voi trong móng: «Ma tàu Long Me, long 
thing Cát-Loi», Cát-Loi tức là < Cát Loi Son» tháng 11 tức 
tháng ty là chuột, tháng ty năm ty là lượng thử < Trüc-gian > 
là chit Gián, Gián-Dinh, Trần-Hy-Cát, Nguyén-Yén là « Tam- 
Hung » Quy tạm- lý là đồng è một cui, 


Trương-Phụ cho đem về Kinh.Sư. Sau Thượng-Hoàng bị 
giết, Trâîn-Hy-Cât, Nguyễn-Yến được tha. Hai người này trông 


thấy Hoàng-Thượng bị giết, đều tự vận chết. 
Người thời có thơ điếu : 


Nguyên âm : 
z SZ & o a i 
# É du X od Š 
8ü FROM d. dj 
T K £ 4% n AK 
AL 32 Sf BA E £ © 
# K ah Š dà fe 3 
[169] TA 4h êl) HAT 4 
8) 3{ i # j 56 & 


Phiên âm : 
Thành Bác luy luy lượng diéu nang 
Quán thin tương ngõ mgé tương vương: 
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Bách nién nghia hiép son hà có 
Thien tái danh luu nhát nguyet trường 
Huy khốc dà viên bi trú bạch 
Thinh ai sơn điều phd hôn hoàng 
Hành nhân quải kiềm kim hà tại 
Độc đối Càn-Khôn trở dậu hương. 

Dịch nghĩa : 
Tham thám Bắc Thanh xiết nội dau 
Vua tôi gip gỡ dám quên đâu 
Träm năm nghĩa hiệp còn lưu mãi 
Muôn thuở phương danh ván đề lâu 
Vượn hót đầu non lòng những ngán 
Chim kêu trên núi dạ thêm sầu 
Treo gươm (1) chuyén cü người đâu tá 
Trở đậu (2) hương nồng trải mẩu thu. 


Trương-Phụ sau khi bắt được Trần-Thượng-Hoàng, truyền 
hich tiến quân theo Trần-Đế, Khi ấy Hoàng Phúc gởi thư tới 
nói: Bon giặc xương quyét, tướng giữ Bông-Triêu dem quân 
toi đánh Dong. Do, xin Tông-Binh đem quân về chống giữ gấp. 


Trương Phụ hội các tưởng bàn rằng : Ta muốn cùng 
truy bọn Nam-khẩu, nhung nghich-dáng ở ngoài còn làm loạn, 


Chú.Thich : 


1) Treo grom : Quỷ-Trát đi sir gặp Tử-Qnân, Từ-Quân thấy Quỷ-Trát 
có cây gươm muốn xin mà khong dam nói ra, Ouy-Trât khi ve mới 
biết Từ-Công thich cái gươm minh, định lần sau qua sê đem cái gươm 


cho Tŵ-công, nhung khi qua thời Từ-công đã chết, Quy-Trát dem cai 
gươm treo trên mộ Từ-công. 


2) Trở dau: Đồ tế khi ding ở tôn miếu 
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không thé trừ được. Nếu dem quân di xa, giặc toi bức Dóng- 
Đô thời khó mà giữ Nam-Bang, nẻn trở về quét sạch dư đẳng, 
sau lại truy bắt mới được. Không thời chưa ra khỏi cửa, nhà 
đã bị mất thời không thê được. Các tướng nghe lịnh, dợ trại 
đem quân về. 

Chính là : 


Jay thảo dục tương truyền hịch khử 
“Dong chinh hốt hữu :cáo thủ lai 
Dịch nghĩa : 


Hich truyền tay tháo chưa di kịp 
Thư báo đông chỉnh dà đến rồi, 


HOI THỨ BA MƯƠI 


Trwong-Phu të ngwoc dip Kinh-Quan 
Trün-dé dáng biéu già xin hang 


[170] Nguyễn-Sư-Cối, Trân-Nguyên-Khanh và Pham-Hitu 
dóng ở Triều.Châu đò biết Trương-Phụ liên tiếp pha Ham.Tử. 


và Thái-Binh, thừa tháng đuổi Thượng Hoàng đến Nghia-An. 
Hai nguói cing nhau hôi bàn. 


Pham.Hiru nói: Bây giờ Trwong-Phu kéo quán di xa dé 
duédi theo chúa thượng, thé não Bóng-Bó cũng bó trống, ta dem 
quân danh dé chia séc mạnh quân Bắc, khong lê nhà vua da 
phái thua chay, mà minh ngồi yên giữ cô.thânh, đạo làm thần 
tử như vay có dang không ? 


ESE nói: Loi nói cúa óng chánh hop vói y tôi, 
chúng ta quyết một lòng cửu vua, tuy chết cũng không từ. 


Sư.Cối nói: Tuóng-quán chưa tiến quân, sao lại cho ra 
những lời nói không lợi như vậy. 


Hữu nói : Người Dai-trwong-phu dem thân thờ chủa, liều 
chết tại sa trường, nên lấy việc da ngựa bọc thây là một vinh 
hạnh, có sợ gi chết. 


Su-Cói thay hai người đều có lòng trung, c cám gián quán 
thù, dinh ngày tàn.ty xuất quân. 
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Su.Cói chia quan thành nim dao, dùng cờ năm sắc làm 
hiệu, đánh ba hồi trống thời đem quân tiến phát, 


Bóng chốc có trận gió quanh thôi mạnh tới làm cho cờ 
của Nguyén.Khanh và Pham.Hitu bi gay, Sư-Cối có y nghi ngo, 
muón ra lénh dinh lai nhnng hai tuóng khóng nghe. Bén cho 


tiến đến Ló.Giang, Thủ.Tướng ở Ló.giang là Giang.Hao nghe 
tin, mót mát sai nguói vê cáo cáp Dog Do một mit dóng 
cửa thành kiên giữ, 


Quan Sư.Cối đến cho người kêu Giang-Hạo ra hàng, Hạo 
y co thành kiên cố [171] lên lầu kêu rằng : Chúa chúng may đã 
bị bắt làm con chó trong cụi, mày còn chưa biết mà lại muốn 


xâm thành-quách ta. 


Khanh gián quá ra lénh danh bón mát thành, vi thành kién 
c8 dành nim ngày chwa ha duoc. Pham-Hitu nghi ra mót kê, 
ban đêm cho quân si dão lô xuyên vào thành rồi đem quân 
từ trong thành ra. Giang-Hạo không ngo, nghe có quân dậy, 
cầm dao cdi ngựa ra cửa thành vừa gặp Pham-Hitu, hai bên 
giao phong chưa đầy ba hiệp thời Hữu chém Giang-Hao chết 
ngã dưới ngựa, mở tung bốn cửa thành, qnân ngoài ua vào, 
giết Bác.quán chết rất nhiều. 


Sáng ngày phủ an nhân dân trong thành, định đem quân 
qua Dóng-Do thời được tin báo Truong-Phy dà dem quan tói, 
quán số rất dong di đầy đồng chật núi. Ba người ra ngoài bai 
liệt trận thé dé cho. 


Trwong-Phu tới nghe tin Giang-Hao đã chết tức giận qua 
xua quân tiến đánh, sát-khí đầy trời, Ba người quân it, dich 
không lại, trông phía sau chạy, Bọn Phụ thừa thé đuồi tới 
Đông-Triều. Su.Cói thể cùng strc co, buộc phải lui ngựa giao | 
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chiến voi Chu.Vinh, đấu được bốn, năm hiệp thời sau lung 
có Vương-Thông xông lại, Su-Cói thua chay. Chu-Vinh, Vuong 
Thông đuôi theo giết trên năm ngàn người. Nguyên-Khanh 
xốc tới, vừa gặp Truong.Phu đâm trúng chan trái, Phu bị 
thương gượng chạy, không may Nguyèn-Khanh ngựa bị trật 
chân trước sia xuống lỗ, Chu-Vinh chạy tới bắt sống được. 
Môc-Thạnh đuôi Phạm-Hữu tới bên núi, Hữu quay ngựa lại 
múa đao đánh, Thạnh trương cung bắn trúng ngựa bị thương 
chạy lộn xộn, Phạm.Hữu té ngựa bị Bắc -quân lại bắt sống 
và bắt các quân sỉ trên hai ngàn người. Phụ quá giận ra lệnh 
chôn sống hết và đắp lại làm kinh quản. Sau này chỗ kinh 
quản thường thường thấy cỏ mây mù thẩm sầu phủ bọc, thor 
nhân có thơ than rằng : 


Chỉnh là : 

Nguyên 5m 
E X # HR — $ x< 
>» x X MH & A 4 
天 f RE * # YW 在 
b es A mR HK 


Phiên âm 

Tich tich bién tràn nhát có khéu 
Thé lương tháo thu chức thành sầu 
Thiên hoang dia.lgo hình do tại 
D? xúc chinh.nhán huyết lệ lưu. 

Dịch - nghĩa 
Thảm thảm bên đường nắm cô khầu 
lạnh ling cây cỏ diêt nên sầu 
Ménh mông trời đất nay còn dó 
Dê khiển chinh-nhán dạ xót dau. 
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Trwong-Phu phá duoc Bóng.Triéu dang tiép tho vê cho 
Minh-thanh-T6, Vua Minh thay Truong.Phu dà có cong bit 
nguy-Chúa phá thành giác, dé ở Giao-Chi lâu có phần gian kh3, 
nén ha chiếu triệu Trương-Phụ vê Triều. Phu dàng biéu xin 
lưu Môc-Thanh ở lại thay thế, 


Mùa xuân tháng hai năm Kỷ.sửu Trüng.Quang năm đầu 
(tức Minh Vinh-Lạc năm thứ tám) Phụ đem quân vẻ, khi về dặn 
lai Moc-Thanh rang: Trán-Quy-Khoang nay dá nằm trong tay 
trai chúng ta rồi, không còn lo ngại gì lắm nữa, duy có anh em 
Lé-Loi phải tim cách trừ khử gấp dé khỏi hậu hoan (A) [179] 
dặn dó moi viéc.xong Trwong-Phu tir biét. Bác-quàn duoc tin 
Trân-Ouy-Khoâng dem quản toi Linh-Trwong Hài-Khàu, cho 
quân di cướp bóc bón phía rất là xương quyệt. Hoàng - Phúc 
xin Thạnh cho đem quan toi. đánh dep. 


Thanh lién diém lay bón van tinh binh tién dánh. Khi quan 
Bác tién tói tháy dà bày tran thé: Ta bién Trân-Nguyên-Tôn, 
tay cám truóng sang cói ngua 6, hitu bién Nguyén-Cánh-Di 
tay cám buru kiếm cởi ngựa bạch, Trün.Bé ngồi loan xa ở giữa 
che long xanh, cờ xy bài liệt chỉnh tê. 


Mộc-Thạnh bày trận xong ra trước trận nói, Giản-Định 
mày sẽ làm quỷ không đầu, mày nên chịu trói tói hàng thời sẽ 
không mất cái vị phong hầu, không tioi thién.binh da tói máy 
sê bi thit nát xwong tan. 


Loi phê cua tác gia: 


A) Se trr khir không duge lai sinh dai-hoan 
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Di nói: Ta lai dé tra thù cho Thượng-Hoàng quyết giết cho 
được chúng mày, chúng mày nên lại nạp đầu gấp không thòi 
thây chúng mày sẽ làm mồi ngon cho cá Linh-Hai. 


Thạnh quả giận xua quân lại đánh, hai bèn đánh nhau 
gươm giáo như rừng cây, chiêng trống vang động, đánh nhau 
đến tối ngày. Nam-guân mệt moi. Bóng nhiên trời lại tdi mù, 
mưa giỏ ào ào tới (B) quân Nam phải về Nam, quân Bắc phải 
về Bắc. 

Hồ-Cụ-Trừng nói: Quân Bắc thế mạnh quả, khong thé 
đương được, [174] tốt hon tạm rut về Nghia-An, để kiếm muu 
kế khác đối phó. Trần-Đế nghe theo lời của Trừng, đang đêm 
‘bat trại rút lui. Sang ngày. sau quân Minh mới thấy, nhưng sợ 
Thắc mưu nên không dain theo, dem quân trở về. 


Trân-Bê về toi Nghia-An hội quần thân lại. bàn. 


Trân-Bê nói: Bây giờ thé giặc càng kiêu lên, các khanh 
nghĩ nên thể nào ? 


Hô-cu-Trirng noi: Bây giờ dàng biều giả xin hang dê nghỉ 
ngơi dwong-uy süc.nhué, sê lọ danh lần khác. 


Triêu.thân đều cho là kế này rất hay. 


Nhà vua y theo, sắc cho làm biéu sai Hô.ngan-Phong qua sử. 

Hoâng.Phuc đem việc nầy tàu về Bắc-Kinh. Thânh-Tô cho 
Phương-Chính đem biều qua An-Nam, dụ cho Quy-Khoáng làm 
Giao-Chi Hitu-B3.Chánh-Str, tướng ta Trần-nguyên-Tôn làm 
Tham-Chanh, Qui-Hiru làm Án.Sat Phỏ-Sử, Hé-cu-Trimg, Dáng- 
Dụng, Nguyén-canh-Di làm Bó-Chi-Huy. 


. Mua đông thang mười Phuong-Chính toi Nghia-An, Trán- 
Dé cùng các quần thần giả vờ theo lệ tiếp dài rất khiêm tổn. 


188 HOANG VIET XUAN THU 


Phươog-Chính tự thi là Thiên-Sứ nén có y lôn dé. Lê-Nhụy 
tir ngoài lon tigng ming ráng : 

May khinh nước Nam khóng có nguói sao? Vua ta dwong 
đường mot ngôi Thiên-Tử, đảu có khuất mình đề chịu tước 
nhỏ của chúa mầy, mầy phải đi gấp, không thời làm dơ lưỡi 
guom ta, 

Chinh nói: Ta là Đại-Sứ của Thiên-Triêu, chúa máy là 
tiéu-thün phải giữ 18 cung kính [175] còn chưa dám nói ngao. 

Lé-Nhuy lấy tay nắm xoáy dau tóc lôi mạnh và mắng lớn 
rang như vậy là nói ngao. | 

Chinh kêu lớn lén : Các Ong cứu tôi với (C) 

Hó-cu-Trirng liền lại khuyên giải 

Chính ôm đầu chạy. 


Chính là : 
Nguyên âm 
H ll 8 8 ŵ A 于 
KA E E t J E 


Phién ám 
Chi duy mục mục Nam Thiên-Tử 
Khi thị khu khu Bác tiều-thần 
Dịch nghĩa 
Đường đường mót dáng Nam Thiên.Tử 
Dau phái khi khu Bắc Tiều-thần 





Lời phê của tác giả 
B) Ngày trước Cânh-Di đánh với Tù-Chính cuông phong cüng nói lên, 
bây giờ Trâu-B6 danh với Móc.Thanh cũng có mưa gió tối mù, y 
trời cũng lạ mà sao lại thua. 


C) Không đảm ! Không dim! nước tôi là tiều-quốc đâu dam cứu Ông 
là Đại-Sứ Thiên-Triều. | 


HO! THU BA MUO! MOT 


Lé.Nhuy được lợi chiếm them huyén Từ- Liêm 
Han-Quan bị cướp lương tại sông Tây. Tâm 


Le-Nhuy đánh Phwong-Chinh, các người cứu giải ra, Chính 
Om dau di vë (A). 


Trân-Dé nói: Viéc nay sê khong yén duoc. 


Lê.Nhụy nói: Các tróng cũng như ba quân đều hing 
mạnh, tôi xin Bé-ha cho tôi một ngàn tráng-si, tôi sè lấy lại các 
phủ huyện về cho Bé-ha. | 


Trân-Dé khen ngoi, sic phong Le-Nhuy lâm Chinh-Bác 
Twóng-Quan dem quan dánh Giao-Chi, lai cho Nguyên-Sóc, H6- 
Cu. Trừng đánh châu Cửu.Chân, Nguyên-Cânh.Di danh sông 
Nguyệt.Thường, [176] Phan-Quý-Hữu làm Thúy.Sw Dai-Do. 
boc, Dâng.Nhw-Hy lam Thúy.Sw Phó-Bó-Bóc, dem binh thuyên 
doc theo đường bién đi thằng toi của Thần-Phù, lén đường bộ 
đánh Đông.Đô. 


Mùa xuàn, thang giéng nău thử hai Canh.Thìn (tức Minh 
Vinh-Lạc năm thứ chín) các tướng đều lãnh mệnh đem quân đi, 


Lé.Nhuy đem một ngàn khinh ky chia thành bốn đội : tiền, 
hậu, ta, hữu, ở giữa có một cây cờ vàng đề : «Khâm-Sai Chỉnh. 


Lời phê của tác-giã: - 
(A) Thiên-sử dep mặt quá. 
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Bác Dai-Twóng-Quân Lev. Vão triều ta on xong, dem quán 
nhám cháu Giao-Chi tién phát. Phàm các chó di qua, máy lóng 
cũng không phạm tới. Các thú-lánh quân huyện trông thấy 
trên cờ đề Lê Tướng.Quân nghi là quân của anh em Lê-Lợi, 
nên đều sọ-hải bỏ thanh-quach chạy trốn. Lé-Nhuy tới đâu đều 
đánh phục được, đi thing tới huyện Tir.Liêm. Khi ấy các quân- 
sĩ bảo với nhau rằng : Lê-Thiện hành-quân như trời, Thủ- 
Tướng các châu Cửu Chân, Nguyet-thwong so-hái mò thành 
dem quân chay (B). H6-Cu-Trùng, Nguyén-Cánh-Di đến dau 
không cần chiến-đấu cũng lấy được thành. 


Hoàng-Phúc è Dong Do thấy các tướng hấp-tấp chay vê 
nói: Lê-Thiện đem quân chia đường đánh tbành-trl, chúng 
tôi địch không lại thoát chết trốn về đây. | 


Hoàng-Phüc nói: Ngày xưa nghe nói anh em Lé-Loi bi dubi 
vê nhà, tam mùng trong quan duoc yén ngü Khong lo, [177] 
Không ngờ nay chúng nó được dùng lại, quân-si ta nén ngày 
dem lo lắng, chó từ lao khô, các châu quận ở ngoài bién, có 
mất cũng không đến nỗi gi, các thành-quách ở gần thời phai cần 
thủ chờ triêu-binh, không nên dê sơ-suất, Dong Do bi mất 
thời quân ta chết không có đất chôn (D). 


. Mộc-Thạnh cũng sợ thanh-thé Lé-Thién, không dám bàn 
đến việc hung-binh, chỉ y theo Hoàng-Phúc chia quân canh giữ 
các thành. 


. Loi phê của tác giả 
(B) Trước mắt thấy ảnh mà nghỉ không được, sau trận mới biết. 
(C) Cũng là thế-thủ. 
(D) Quả không có đất chôn thiệt. 


NGUYÊN HÚU QUY 191 


Hoâng-Phuc sai người dem sé vé triều tau xin vién-binh, 


Minh Thanh-Té được sé cho Trwong-Phu qua An-Nam lại, 
hội voi Chinh-Di Twóng-Quân Móc.Thanh đánh Giao.Chi. Sắc 
cho Luc-Bô-Ty An-Khanh bắt lấy tinh-binh hai van bón ngàn 
tại các tỉnh Tú-Xuyén, Ouâng-Tây, H6-Nam, Ván-Nam, Quy. 
Châu di theo Trương-Phụ qua danh, Phụ lãnh mệnh dem quán 
tién phat, | 


Mùa thu, tháng bay, Phu dem quân tới Hoa-Manb-Quan, 
nghe tiếng Lê.Thiện dong quan, tự dừng quân lại dén trú 
nghỉ - ngơi, không dam tiến đánh, Đến gần một tháng 
dò biết tưởng Trần không phải Lê. Thiện mà là Lê. 
Nhuy, liền hạ lệnh cho quán.si nửa đêm tiến phát, đêm 
đi ngày nghỉ. Khi ấy bọn Nguyễn - Phúc, Hồ- Cụ - Trừng 
thấy Bắc-quân kiên giữ không dám ra đánh, sinh ra giải 
dai không phòng-bị gi. Bóng nhiên Trương-Phụ dem dai-binh tới, 
Nguyén-Sóc, Cụ-Trừng bó Cửu - Chân chạy, Trương-Phụ nhân 


được, tiến quân đánh Nguyệt-Thường-Giang, Cânh-Di ra chống 
đánh bị thua, Trương-Phụ được luôn hai thành đem quân qua 


sông đánh ha trai [ir-Liém, Lê-Nhụy dem quân ra thành bay 
trận đánh lại, Phụ biết thành này quân-si it, Phụ cho bọn An- 
Khánh đem ba ngàn quân lén tới phục ở phía sau thành, hê thấy 
Nam.quân dem quân ra đánh, thành bỏ trong, thời đánh lén 
chiếm thành. An.Khánh lãnh mệnh đi, Phụ đánh trống trương 
cờ dem quân toi khiéu.chién với Lé-Nhuy, Lé-Nhuy cũng ra trận 
kêu Trương.Phụ dgi-thoai : Phụ không dâp lại, xua quân tới 
đánh. Nhuy múa đao tới đánh, hai bên giao-phong chưa được 
vài hiệp, chưa phân được thua, thời có tiéu.tót hô lon lên : 
thành bị bốc lửa cháy. Nhụy thất kinh chạy về, Chu-Quang 6 
bên tà xông lại chém chết Le-Nhyy, Nam-quân thua chạy. Phụ 
chiếm được các châu ở vùng Từ.Liêm, Phuc-Yên đặt quan chia 
châu, huyện trấn giữ. 
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Mùa đông, tháng mười hai, Phụ trở về Dông.Do. 


Đô-Đốc Phan.Quy.Hitu dem binh thuyền tới Thần-Phù Hải- 
Khẩu biết được Trung-Quan M3-Ky giữ đồn này, tanh ngưới 
tham - gião. Quỳ - Hữu cùng Nhự - Hý bàn với nhau giả làm 
thuyền buôn, cho si.tót cất giấu cờ trống, cầm dao nấp è trong 
thuyền, sai một người ăn nói khéo.léo đem lễ.vật châu báo dâng 
trước, sau bọn này từ từ vão. [179] Ma-Ky thấy lễ-vật nhiều rất 
mừng cho thu.tháp lễ.vật và nói : Máy ra bão chủ thuyền neo 
thuyền lại dé ta xét dà. Người về bão cho Quý-Hữu biết. Quy. 
Hữu cho đem thuyền đậu trước cửa đồn đốt pháo làm hiệu, 
phuc-binh nhây lên bờ úa vào thành, Mä-Kỳ sợ bó thành chạy, 
quân-sĩ cũng chen nhau ra hậu-thành bó chạy (D). Quy-Hitu bắt 
sống được Bắc-quân rất nhiều, Quy.Hitu ra lệnh tước hết khi. 
giới và áo quần các Bac-quan. 


. Hai tưởng lấy được Thin-Phu tiến quân tới Done Da 
Hoàng-Phúc đã cho quân phóng-bi các quan-ái kiên-cố, đánh 
không được, phải lui về hâi-dôn trú nghỉ. Nhu-Hy dem một 
trăm thuyền ra bién tuán-tién. 

Mùa xuân, tháng ba năm thứ ba Tân-Mão (tức Minh Vinh. 
Lạc năm thử mười), tướng Minh trấn-thủ Giao.Chỉ là Hàn- 
Quan ván.chuyén lương-thực cho các quân.sỉ ăn từ Quảng- 
Đông qua An-Nam. Nhu-Hy được tin cùng các tiều.tướng bàn 
rằng : f 





Lời phê của tác giả 


(B) Không biết các trân bau có đem đi được không 7 Nếu Mã-Kỷ ngày 
nay chết đi thời ngày sau không sinh chuyện EES AL nha- 
phiên nita. 
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Người khéo dùng quân thói dùng lương-thực của địch, các 
người nên lấy y-phục quân-sắc của Bác-binh bị bắt trước mặc 
vào, chính-đốn khí-giói đem thuyền đi, giả nói dối là đi hộ- 
tống, rồi nhân cơ-hội cướp đi, thời chúng nó không lương sẽ 
phải lui quân, các quân nghe theo ké-hoach, liền mở thuyền di, 
gặp Hàn-Quan ở sông Tày-Tâm. Hàn.Quan kêu lớn rằng : Binh 
thuyền ở đâu tới làm cân trở quan quân. Nhw-Hy cho người 
hàng tốt ra đứng đầu thuyền tra loi rằng: — - | 

[180] Chúng tôi vâng lệnh Truong Tông-Binh tbi dé hộ- 
tóng luong thuyén. 

Hàn-Quan thãy mót doàn thuyên dêu mãc sác.phuc Bác- 
binh, nên khong nghi ngờ gi, cho thuyền tới gần Nam-thuyén, 
Nhu.Hy cất co làm hiệu, Nam.quân nhảy lên Bác thuyền 
chém vô só Bác.binh, Hàn.Quan nhảy xuống sông, may: 
là người thiện thủy nên Nam-quân theo bắt không được. Như- 
Hy được lương trên một vạn hoc, lưu các trong dong ở Tây: 
Tâm, tự đem quân trở về Thần.Phù cho người đem vào Nghĩa. 
An nhu-dụng. 

Han-Quan bi mất lương-thực trốn chay về Dong-Do kêu khó. 

Trwong.Phu trách rằng : Máy hành quân dà nửa đời người 
mà không biết được thực giả đề cho hao quân mất lương, đề 
mầy cũng vô ích, bảo đao.phủ đẹm ra chém ngay. 

Hoàng.Phúc cố xin mới thói. 

Phụ hỏi : Giặc cướp lương ta bây giờ dê ở đâu 7 

Quan nói : Khi ấy tôi phải nháy xuống nước trổn, không 
biết chúng nó đề ở đâu. (E) | 

Phu liên cho nguói di thám.thinb, nguói vê báo: Bay gio 
tưởng giác Phan-Quy-Hitu, Ding-Nhw-Hy đều trú ở Thân-Phì,. 


Lời phê của tác-giá 
(E) An da hét rôi. 
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cho tiéu-tiréng giữ Tay-Tam, lương.thực có 18 dê tại Thần. 


Trirong.Phu ha lệnh dem dai-quán, ngày đêm đều di, thang 
tam mùa thu toi Thần-Phù, Hai tướng Phan, Dang dem quán 
tới đánh, Phu xua quân giao.chién và nghiêm thi cho các quán. 
si người nao lui lại sê bi chém, [181] quân-si so-hài tất luc 
_ Xông đánh. Nhu-Hy địch không nói quay ngựa chay, bi Lê- 
Khoan ở sau lưng đâm một giáo trúng chân ngựa, Nbu-Hy 
té ngựa bị bát sống. Phan,Quv-Hữu cũng thua chạy trốn vào 
núi Khá.Lói xin hàng, Phu cho Quý-Hữu làm An-Sat Phó.Sứ 
trấn giữ Nghia-An (H), Phụ thừa thế tiến đến Tây-Tâm. 
Giang. Nam.binh đánh thua bo chạy, Phụ được luôn hai 
thành mới biết khong có lương, tự dem quân vê Dong Da, 


Chính là : 
Nguyện âm 


dà E è * Y A 
' E a 上 # HK * 


4 A 


` 


Phiën am 
Bát phá hái bién qua giáp dông. 
Chi ưu sơn thượng quy canh hô 
"Dịch nghĩa : 
Ngoài biền lo gì qua giáp động. 
Trên non chỉ sợ qui canh ho, 
Chưa biết Trương-Phụ dem quân vé Dông-Dô thế nào, xin 
xem hồi dưới phân giải. 


Lời phê của tác giả : 
(H) Theo chức của Thành-Tỏ ngày trước. 


HOI THỨ BA MUO! HAI 


Trương-Phụ Sinh kiéu-binh bị thua 
Lé.Loi danh cwóng-t(íc thanh cong 
[189] 

Trwong-Phu dẫn quân vê Dong.Do đem Dãng.Nhw.Hy «hém 
và hội các tướng lai dé bàn việc dùng quân. 

Trwong-Phu nói: Nam-khấu Trân-Quy-Khoáng nay cũng 
như con thỏ nằm trong lưới, bắt khi nào cũng ducc. Còn anh 
em Lê.Loi như hồ trong rừng, có thé cắn phá không thường 
nếu không trừ.khử cho sớm sẽ là một đại.họa «ho Quéc-gia. 


Hoâng-Phuc nói : anh em bon nó có nhiều mưu kế, không 


phái bon tầm thường sánh kịp, nếu ta bức chúng nó, thời chúng 
nó sẽ theo Quý-Khoáng (A) đề thành lông cảnh thời khó lòng 


phá được. 

Phụ nói : Quy-Khoang đã bo không dùng thời theo sao 
được, ta nay đem quán bắt đi (B). Sau sẽ t''uàn đường đuồi bắt 
Quý-Khoáng chính là kế Bién.Trang đâm hồ (1). 





Lời phê của tác giả : 
A) Đâu có việc ấy 
B) Sợ bắt không được 


Lời chú thích | 

1) Bién-Trang là Biện-Trang-Tử chính tên là Manh-Trang-Tir làm quan 
Dai-Phu nước Lỗ, án lộc đất Biện nên gọi là Bién-Trang- tử Người có 
sức mạnh phi thường, một hôm vào núi đàm cop, người ta can rà. 
có hai con cop vừa ân một con trâu không nên vào, On. ta no: & 
có 2 con thời thé nào cũng giành nhau ăn, một chết, một bị th o : 
đâm con bị thương thời duoc cả hai. Sau này quả có giành nhau ân, 
Trang-Tử dùng kế trên đâm, con bị thương quả được2 eon. 
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Phúc nói : Bon nay dê yen vậy rồi xử trí cho khéo có thé 
thành một lương dân của ta, nếu vội vàng động đến, mà việc 
không tbành sẽ sinh ra họa, xin Tóng.binh nghi lại. 


Trương-Phụ không nghe tức thời cho điều động tâm vạn 
quân tiến tiéu. 


Mùa xuân tháng giêng năm Nhâm.Thìn tháng tư (tức Vĩnh. 
Lac nhà Minh thứ 11) Bai-binh nhắm Thanh.Hóa tiến phat. 


Hoâng-Phuc nói : Chuyến đi này sẽ gây việc binh dao, không 
yên nghỉ được. Người xưa có nói : Kiêu binh thế nào cũng 
thua, đúng vậy không nghỉ ngờ gì hết, 


Anh em ho Lê từ khi bi cách chức, về nhà vào rúng làm 
mót nhà tranh, cho nguói qua Lao-Quá [185] dem gia.quyến 
về ở trong nhà ấy, còn anh em đời ở đất Lam.Sơn, các đồ- 
đẳng khong ai na rời bo đều tình nguyện di theo. Trong khoảng 
ba bốn năm yên thường thủ phận, các thôn xóm cũng hóa 
theo, nhân đân vui vê, thành một phương tròi gió mưa hòa 
thuận, mùa màng phong nam, dân tir bang theo vé nhw chợ. 


Một hôm Lé-Loi đương án bị mất một chiến dua (C) bèn 
hỏi các tướng : không biết điềm tốt hay xấu. 


Doân-Phât bói một qué nói ring : Đây là hung.khí là môt: 
nguy tượng. Lợi còn đương nghỉ ngại, Lê-Thiện tt ngoài vào 
nói : Các ông phái chuân bi binh khí đề-phòng giặc đến. 


Lợi hỏi : Quân ở đâu đến. 
Lời phê của của tác gia 


C) Sao lại mất dụa (Z) 
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Thiện nói: Em thay co mot tran sat khi day trời, lần lần 
phủ lấp tren trại, thé não dem nay Bắc-binh cũng tới. 

Loi nói: Bây giờ làm thé não. 

Thiện nói : Hay cho các nhân dàn gia trẻ vào nap ở nui dê 
tránh tên giáo, sau dem quân chống dich. | 

Loi lap tức yết thé cho nhan dân biết rồi vào nüi dem khi 


giói vê, dánh tróng (D) thúc quan, ia day mot nira buồi 
duoc tren hai ngàn người. 


Thiện: kêu các tưởng ha lệnh rằng : Doàn-Mang dem ba 
trăm quán ra. phuc ở Bà-Son, giic đến cho di qua, đêm thời 
dot lira danh trong, ngày thói dung. cò xy cho nhiéu tai. chó 
mai phuc, cho giặc thua về đem quân đuồi danh. 


- Pham Bán dem ba ngan người phục tại Ba-Lam, 184] 
cùng làm nhw Boân.Phât. 


Triệu-Hộ. Nguyén-Té dem ba trăm người, mỗi người đều 
cầm một cây cờ, mười người một cây: trống, theo hai ben 
con đường chính đi dọc vào hang, kiếm chỗ phuc cho vắng, 
thấy giặc thua thời dựng cờ, đánh trống, đốt lửa cho ting thêm 
uy.thế, không cần đánh. Dinh-Liét, Lé.Nhi dem sau trăm quan 
ra Laim.Son, lấy có khó chất hai ben tà hữu rwoi các loại nước 
dẫn hóa như dâu cả; lưu.huỳnh chia hai bên thiết phuc nghe 
hiệu pháo thời phóng lửa đốt trước, ra đánh sau, mọi người 
nghe lệnh đi xong, lại trọn trong dân các ông giá tóc bạc năm 
sau người đặn nhỏ như: váy... như vậy... 

Anh em tự dem sau trim quán cùng với Phạm:Yến, Sung. 
Quang di. 


Loi phê cua tac gia 
D) Đánh trống dé đánh được rồi, đánh trận lắm ai 
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Trương.Phụ kéo quan đầy nui chật dong, khi đến đầu 
dia.giói Nga-Lac đã thấy có hai ba người già cả đốt hương 
đứng ở ben đường. 

Phụ hoi : Chúng máy là dàn ở dau (D) có yên vui khong ? 


Phu-lão nói : chúng tôi khong được yên vui, vi có giặc gia, 
Phụ hỏi : Ai là giặc gia, 


Phu-lão nói : Tuy khong phải giặc gia, nhưng cũng hơn giặc 
gia, anh em họ Lê từ khi bị cách chức về làng kiếm cách hút 
máu mii dân, bắt hiếp vợ con dân, nếu có ai không thuận thời 
đem giết rất là thám khốc, 


Phụ nghe nói liền kiếm lời ủy.đỗ [185] phu-lào và ‘khuyên di 
vé (E), rôi ngoánh mát lai nói vói các trong, như vậy mà Hoàng 
Thuong. Thơ can ta chó động, nếu tha khong giết thời dan của 
ta sé tan na: hét(H) Noi xong dóc quan tién lén, di qua mot 
tram tho: mặt trời dá ngậm núi, cũng thấy ba, bón kỳ-dân, 
bay án trương tàn đốt hương đặt rượu, nip lay ben đường, 


Phụ hỏi : các người là dân ở đâu ? (G) 


Kỳ-dân thưa : Chúng tôi là dàn Lam-Son, nghe Đại.Tướng 
đi qua dia-giói chúng tôi, nên tói chào mừng. 


Lời phê của tác gia 
D) Ta là Lê-Thiện bảo tới dò các ông 
E) Giảo hoạt quá 
H) Chỉ sợ quân của Tưởng-quân tan Dat | 
G) Chúng tôi Lé-Thién bào lại dô giác ` 
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Phu hoi: Lé.Loi ở nha làm gi, thién-binh tới day sao khong 
ra đón tiếp ? (K) | 
Ky-dàn nhán mày nhán tran khong dam nói (Q) 
Phu lại hoi làn nữa, 
Ky-dan trong nhau rồi nói : Rất khô, rất khó, chúng nó vô 
lương-tâm ngày thời chiêu tập bon bàt-sinh cướp bóc dân.gian, 


đêm thời tụ hội các bọn vô-lại, uống rượu đánh bạc, làm nhiều 
việc tham tàn, không sợ hại gì ai, 


Phụ hồi : Nay cò ở nha không ? 
Ky-dân nói : thưa có, | 
Phu hói : Ta lai bát bon vó-lai dó các óng có thuán khóng? 


Ky-dàn noi: Tưởng-quân thương đến lé-thir trừ diet bon 
hung-lan, cũng chinh nhu con thơ gặp được mẹ hiền, 


Phụ nói : Các ông dẫn đường đi trước, quản ta đi theo sau, 


Ky-lao vâng lời dán đường đi ước [186] canh ba thời đến 
trong hiểm Lam.Sơn thấy lửa sáng rực trói. 


Phụ hỏi : Chồ nào lửa sảng như vậy ? (M) 


Ky-dân nói: Chỗ này là nhà Lé-Loi còn đương uống rượu 
đánh bạc 


Lời phệ của tác gia 
K) Đã : huãn bị lửa đốt còn c! è trong hang núi 
L) Nhăn may trang không noi !à điêu lắm 


M) Đây là chỗ hỏa cong; tưởng quan dem binh tới mật budi nita sé 
ro thuc hu. | 
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Phu truyên lênh di gap. 


Đến gần khong thấy ky.dán ở dau, chỉ thấy vài gian nhà 
không có người è. 


Phụ biết trúng kế muốn lui ra (N) thời nghe một tiếng nồ, 
ngọn lửa bốc lên, cháy rực cả rừng, trong rừng nghe tiếng 
trống, tiếng reo vang trời, bên tả Dinh-Lé xông tới, bên hữu 
Lé.Nhai xông tới. Bon Phụ xông pha khói lửa chạy u-dãu nát 
trán (O) đến Bà-Sơn. 


Đến Ba-Son lại nghe một tiếng nd ngọn lửa bốc lên và 
trống đánh vang trời, Doan-Mang dẫn quân chan đường về, 
tướng Minh múa đao liều đánh để mở đường máu cửu Phụ 
chay đến Bái-Làm. Bên'Bai-Lâm lại nghe trống:chiêng vang 
trời ram đất. Phạm.Đán mia giáo xông ra kêu ring : Ta la 
Pham-Dan Tưởng-quân mày xuống ngựa mà chịu hàng di. 


Trương-Phụ run sợ mất hồn không biết đi dau, Pham-Bân 
mua giáo lai dám, may có Vwong-Thong chóng.cw cứu được 
 Truong-Phu, Quan si dap tren ngwoi nhau mà chay, chét khong 
xiét ké. | 

Phu chay ra tói chính-lộ thấy hai ben lửa sáng giữa có cờ 
xý trống đánh vang như sấm, [187] nghe vậy ngựa người ôm 
đầu chạy. 


Pe ss ss rt 
Loi phé cúa tác già 
| N) Tướng quân biết hư thực rồi 
o) Đại thượng khách. 
o Trước Luu-Bj ngồi an cơm vói Tào-Tliáo, nghe một tiếng sim, Luu- 
Bi giả sy hài làm mát một chiếc día, dè Tao.Thao khỏi nghỉ. 
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Den sang toi Nga-son lai nghe một tiếng nó, Phu kinh 
hoảng nging đầu lên thấy Lé-Loi dung ở đầu núi kêu nói 
rằng : 


Truong twong-quan toi co duoc vô dang khong ? 


Phu tức giận quá lấy roi ngựa chi nói rằng: May rất vò 
vỹ, ta lại hội voi mày mà mày đặt mưu làm hai ta, ta the 
giét được mày, ra lệnh cho các tưởng lên núi đảnh, 
Lẻ-Thạch đem cung bán xuống, Phu có lén ba, bốn 
lin khóng duoc. Bóng nhién Pham-Dan bén tå xông ra, bèn 
hiru Chu-Súng xông ra, Tuông-si bỏ giáp quáng giáo chay 
khóng biét bao nhiéu. Phit so phi ngwa chay vê Thần.Phù điềm 
guân-sï lại bị chết hai vạn người. Mới biết lời:nói Hoàng-Phuc 
là đúng, đem quân về Đông-Đô chinh là : 


Nguyên âm 


E 将 $ ' 2 D A 
+ Y F4 & K HR 


Phiên ám | 
Thurong-Tuóng kinh tâm do ky-hô 
Trung-quân doat khí thất dương ưng 

| Dich-nghia : 


Thượng tướng mát hồn nhu cèi hồ: 
Trung quán nhụt khi hết làm oai, 


HOI THỨ BA MUO! BA 


Thám Vuong-Thanh Triéu Lé bát dau 
Chay Nam-Mij ho Tran cáo chung. 


Lê.Lợi được tran dem trong si thu thap khi giói y-giâp, 
sai Trigu-Hó đốc quan chôn thi hài Bác.quán tử trận ở Đông. 
Son, rồi vê hội cac tuóng bàn ké-hoach, 


Doán-phát nói: Ta nên nhân Bác.quán bị thua năng dudj 
đánh đề tinh việc lớn sau này. 


Lé.Thién nói : Không được, Bắc-quân tuy mới thua một lần, 
nhưng binh tướng còn nhiều, thé khó đối địch. 

Phát nói : Nếu không thừa thế đánh nó thời phải kiếm một 
kế khác đẻ tự vệ, không thời nó lại đánh, ta làm sao dê chống 
giữ. 


Lê.Lợi nói: Lời nói-của Phát là dung. 


Thiện noi : Ta ở đây, quân ít, tưởng yếu, dân nghèo, đất 
xấu, không thê trú lâu được, nó bị thua lần trước còn căm thù 
ta, thế nào nó cũng đến bảo thù, chỉ vì chưa biết quân ta nhiều 
it thé nào, nên chưa dim tới, chi bằng nhân lúc này đem hết gia 
quyến nhân dân lui vào ở xã Lam.Giang, Tỉnh Nghia-An. chỗ 
nay có núi Thién-Nhan dài chin mươi chín đỉnh, rất là hiéra.tró 
chia đồn cư trú, tuy chúng nó có trăm vạn hùng binh cũng khó 
vượt qua được, [189] như vậy mới là vạn toàn. 
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Loi nói : Chinh hop voiy ta. 


Loi ra lénh truyèn cho trim ho cò ai muôn theo dê tranh 


giác gia thoi dem hét cà gia-quyén cùng di, nhàn dân O 
bốn phia đều tinh nguyen xin theo (A). 


Loi cho Đoàn-Phát bao ho gia-quyén và Triéu-Hó bào hộ 
các trai gái tré già trén mót van nguói di truóc. Anh em Loi 
cùng các tướng tà dem quân di sau. 


Di dén Nghia-An, Loi muón dùng quan lai bài yết 
Trần.Đế, nhưng khi đến không thấy tắm hơi gì, kêu sở-tại 
hoi thời ho nói : Trân-Dé nghe tin Trương.Phụ dem tam van 
quân tới đánh, vì sợ yếu thế nên đã dẫn quân vào Thuận. 


Xuyên rôi. 


Lợi nói : Ta muốn vào diên yết nhà Vua, may gì nhà Vua 
nghĩ lại, dé được déc lòng thờ vua, nay lại khong gặp, có lê 
là trời xui khiến. 


Lợi lại thé d-i nói Trời xanh thám thám kia, sao nó dê 
cho loan-dư chạy dien đảo, tren đường di gáp.ghénh, nước 
biếc, núi xanh, chim kêu, boa rụng, ai giúp đỡ nhà vua trong 
lủc này. 


Nói xong đem quản đăng trình, khi đi một bước một dừng; 
như có y bồi hồi không muốn rời bỏ, đi đến Thién-Nhan tho: 
trim ho dá tới trước rồi. | 





Lời phê của tác giả 
A “Trước dà được dân 
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Loi cho dôn cây làm lều tranh cho trăm họ tam túc. Lê. 
Thién tu di xem dat, cho quan-si dap thành làm trai, an theo tran 
pháp, ngoài làm tám trai mo tam cia. [190] Chua day mot 
tháng thoi trong thành ngoài trai dà làm xong xuói hét, Loi cho 
Doàn.Mang giit Chanh-Bông, Triêu-Hô giữ Bông.Nam, Pham- 
Liệu giữ Chanh-Nam, Pham-Yén giữ Tay-Nam, Süng-Quang 
giữ Chanh-Tay, Dinh.Tuán giữ Táy-Bác, Nguyên-Té giữ Chánh. 
Bác, Dáng-Bón giữ Dóng-Bác, Dinh.Lê, Lé-Tri, Pham-Dan, Lè- 

Khám, dem quan don trú chung quanh nui canh gii. 


Các nhán-dán thời cho làm nhà ở các chỗ yên lặng trong 
nui, Jai cho các người cường tráng khai khan đất núi, theo thd 
nghi trồng trọt cày bira, Nhán-dán được an-cu lae-nghiép. 


Mot hôm Lë. Loi cùng Doan-Phat và nam sáu người lén nui 
ngoạn thưởng, thấy thanh này trong vuông, ngoài tron, có cửa, 
có ngỡ, trước đồn, sau trại, có chính, có cơ, thành quách liền 
nhau, phỏng ốc nối tiếp, lương thực tích trử có chỗ, vận chuyền 
có phương, lui thời giữ được, tiến thời đánh được, y nhiên 
theo trận pháp lục-hoa, sau nhân đặt tên thành này gọi là 
Thành Luc.Hoa. 


Đoàn-Phát nói : Thiên tài như vậy mà vua Trần shong hiêt 
dung dé cho bi thua that la dang thuong. 


Lé.Thién nói: Viéc nay là phan sw ding quan khong có gi 
đáng khen, các ông đã qua lời khen ngợi, xem xong xuống núi 
về thành. 


| Thiện tir giá Lê-Lợi [191] dem các tưởng tới Châu lam-Đái 
thăm thê-thân. 
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Trần-Đế chay vào Thuán-Cháu cho Dai.Twong Nguyén.Su- . 
Cái, Nguyén.Son, Phan-Kinh toi dôn. Ai-Tir.Giang, tập tưởng 
luyện quân mưu lo việc thu phục. 


Có người về bảo Đông-Đô, Trrong.Phu nói: Ta chỉ cán 
răng lo ngại về Lé-Loi, chứ khong phải Quy-Khoang. 


Hoàng.Phüc nói: Ta đã cho người thăm đò thời anh em 
Lé.Loi nay đem quân vào Nghĩa-An, đắp thành cố giữ, đánh 
được cũng khó, chỉ bằng cho quân si đem thuyền vào Thuận. 
Châu đánh giep Quy-Khoáng, phủ trị Nam.Giao cho trăm ho. 
được yên ồn, nhân-dân đều mến theo, khi ấy dỗ anh em Lê-Lợi 
cho chúng nó quan.tước,nếu nó không theo thời đem quân hồi tội. 
nó có sinh nghề, thời thién.ha đã nhé on ta, sẽ không theo DÓ, 
bắt nó dé như trở bàn tay. 


Trurong-Phu nghe theo lói, ty dem binh thuyën hop voi Móc.. 
Thanh, Vương.Hữu và các tướng-sỉ khác vượt bién di tắt vào 
Thuán-Cháu. Khi đến Ái-Tir-Giang thấy Nam-trận bài liệt chỉnh 
tê, Nguyén.Su.Cói ở giữa, Nguyên-Son ben tả, Phan-Kinh bén 
hữu trước trận có vô số hùug-tượng. 


Phụ gọi các tướng sĩ khuyên rằng: Giặc nay dá cô cing 
vào giữa chốn này, các người vi nước ra sức, cốt lập cho được 
cóng.nghiép ghi tên đời sau. [199] Các tướng nghe nói hăm 
hở xin ra trận. | A | 


Phu cho két thuyên thành hai hàng dài truéc dé dai pháo. 
sau có cung tén, nd súng gióng tróng ghé vào bo, Nguyén-Su- 
Cối lùa voi ra dành, bi Bac quân dùng súng và nộ bán một lần, 
tượng nô trúng tên bị tế voi cũng bị trúng tên tại vòi và chân, 
bỏ chạy hỗn loạn, Bắc-binh thừa thế xông vào, tiếng reo vang 
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trời, Nguyén-Son múa dao tới đánh bi dam chết, Vương.Hữu 
bắt sống được bọn Phan.Kinh vài mươi người, Nguyễn.Sư.Cối 
thua chay, quân-sĩ chết không biết bao nhiêu mà ké, 


Mùa xuân tháng giêng Quý-Tv năm thứ năm (tức Minh 
Vinh- Lạc nim thứ mười hai) Bon Phụ thừa thắng lùa quân tới 
sóng La-Mông, huyện Chánh. Hòa, chó này đường đi quanh co, 
nhỏ hẹp, Phu và Thạnh hai người bó ngựa đi bộ vào, kiếm được 
Canh-Di trốn ở trong hang (B) bắn một tên trúng bắt 
sống được, chia quân tiến vây bốn mặt bắt sống được 
bọn Nguyễn -Sư- Cối, Đặng. Dung, Nam-guân bị thua lớn. 
Trần. Dé sợ chạy qua Lao - Quá, Lao-Quá cho quân 
bảo hộ vua Trần về nước, Không may Tướng Bắc là Đô.Chỉ-Huy 
Su-Hitu dem quân đuôi theo, Dai quân tiến lấy Lao-Qua, quân 
dàn bó chạy [193] dé vua Trần cùng thê thiếp é Nam.Mỹ, bị Bác 


tướng bát sống hết, 


Ngôi dòng họ Trần đến đây cáo chung, chính hợp với cau 
sim : 

Tuần Tây.Lịnh (tức là nói Thượng-Hoàng đi tuần Tay-Linh) 

Tàu Nan:-My (tức là chạy tơi Nam-My) 

Lâm Bắc Địa (tức là nói hai vua qua Trung-Quốc) 

Thất Đông-A (tức là họ Trần bị mất) 


Trương-Phụ đã giẹp xong họ Trần muốn đem quản về đánh 
Lê-Loi. 


Loi phê cúa tác già 
B) Nhu váy düng ké gi 
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Chinh-Di twông.guân Lirong.Biêu ra trước xin ring: Toi 
xin dem nim ngan tinh binh bat sóng dô dang Lé-Loi dem vê 
hiến déi trướng, không cần Tong Binh than di làm gi. 


Phu nói : ching né cò nhiéu mwu khong nén khinh dich. 


Biêu nói: Khi trước Thién.Sw nghe lầm bon ngu dân, nay ta 
dà biét ró chüng nó rói, có logi bát khóng duoc. 


Phu nói : Quà như vay cho máy di trước, sớm báo cho biết 
kết qua. Biéu dẫn quân di. Phu cho dem Trần-Đế về chính la. 


Nguyén àm 
w R a A 3X KK 
BI se 得 A Ra 能 
Phién 3m 
Hoàng độc ngộ thời khi lạc hồ 
Dan khầu đắc thế tiếu thần long 
Dịch nghĩa 
Nghê nhỏ gặp thời lừa lạo-hồ 
Dé giun được thế nhạo thân-long 


Chưa biết việc dem Trán-DÉ về như thé nào xin xem hồi 
duói phán giải. 


[194] Tang phu mót bai cam hoài cia Dáng-Dung. 


Nguyén âm 
证 $ 4 6 > Z tr 
BAR A_N HK 
RR K # 3 XN om b 
F 去 英雄 饮恨 $ 
Kk Xx A Mk 地 db 
A E 5 ROR ww 
n A RA o o 
Kk AER FF A A 
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Phiên âm 
The sy du du nai lao hã 
Vô cùng thiên địa nhập cam ca 
Thời lai đồ diéu thành công dj 
Sư kbứ anh hùng ầm hận da 
Trí chúa hữu hoài phù dịa-trục 
T3y binh vô lộ vạn thiên-hà 
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch 
Ky độ long-tuyền đái nguyệt ma 
Dịch nghĩa 
Việc đời còn chán đã già rồi 
Troi đất bao la cuộc hát chơi 
Đồ điều gặp thời thành viêc dê 
Anh hùng lờ ván nuốt hờn thôi 
Giúp vua trục đất khôn xay lại 
Rửa giáp sông trời kiếm néo trôi 
Nợ nước chưa đền đầu đã bạc 
Gươm tuyền mdy độ bóng tráng soi 





HO! BA MUCI BON 


Truong Quóc-Cóng ba lün hién phú 
Doan Tham.Tướng một phen dùng kế 


Trirong-Phu bắt sống được Trần.Để cùng vẫn võ trên ba mươi 
người, ban quân về Dong Dë. Hoàng-Phúc ra cửa đón tiếp [195] 
yến lao chién-si, trong thành ngoài trại đều cho các thức. rượu 
thịt đề ăn mừng việc bình định xong họ Trần, cả ngày lân đêm 
đèn đuốc sáng rực, hát xưởng vang đội, cuộc vui chơi kéo đài 
luôn ba ngày. 


Phụ cho Trần-Hạp thảo lộ bố dâng về triều và đóng cụi 
giải vua tôi Trần-Quý-Khoáng về kinh.sư, đến tháng tam thời 
Trán.Quy-Khoáng bi Minh triều hành hình, 


Phụ hội Méc-Thanh, Hoàng.Phüc bàn ring : Bay gid Nguy- 
chua da bắt được rồi, nhưng còn anh em Lê.Lợi rất là kiệt 
hiét (A) các ông có diệu kế gì đề bắt không? 


Mộc-Thạnh nói ; Không biết mới đây Lương Phó-Chinh. 
Di dã dem quán di bãt, có thanh duge viec gi không e» 


Loi phé cúa tác gía. 


A) Trước sau đều không quên anh em Lé-Lgi 
B) Lương Phé-Chinh-Di- chét rôi | 
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Hoàng.Phüc ngạc nhiên hỏi ; Di sai di rôi sao 7 


Phu nói : Khi bát duoc Quy-Khoáng muón tói bát anh em 
Lê.Lợi giết luôn, nhưng Lwong-Phó-Tuóng him hở xin di, nén 
dš cho di rôi. 


=. 


Hoàng-Phúc nói : Như vậy nguy-hiém cho Luong-Biéu 
lắm, anh em bon nd, nếu có trăm van hùng binh cũng chưa hẳn 
được chúng nó, huống gì Lương.Biều chỉ có trên năm ngàn người, 
bọn này chỉ dùng mưu kế ăn nó chứ không thể dùng sức ăn 
nó được, việc này tôi đã nhiều lần nói rôi, chic Tướng-quân 
cuna dà nghe-rôi. | 


Pbu nói : Bay gio làm thé nào. 


Phüc nói: Bay giò phái hóa-tóc gói van tho cho các phù 


huyén dem quan tói cúu Ung, may g gi cón cúu van duoc phan 
não. | 


Phu liên cho vigt văn thư cấp báo các phủ huyện. 


Lwong-Biêu dem quân đi giá danh đi phủ tiệu dân chúng 
| [196] nhắm: đường Nghia.An di tháng vào, quân vira di vira 
nghi dé cướp bóc của cái, nhân-dân dau khô, chay toi Luc-Hoa- 
Thanh cão cap. 


Lợi bồi : Bọn giặc tir đường nào tới 
Nhán.dán nói: nghe nói bắt sóng được Trân-Dê ở Thuận. 
Châu, nay đem quân đi các cbâu, huyện tiệu phủ nhân-dân, 


Loi nói : Các người cứ về trước, ta sé lo cho, nhán.dàn lay 
tạ mà ra, | 


Khi ay Lê.Thiên còn di Tam-Dii chua ve, Loi hói các Ttrong 
dé bàn. 
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Loi nói ; Bay giò giác lai dén, các Ong nghi xem nó tói làm 
gi. 


Boàn.Phát noi : Nó thé nao cüng thira thang téi dánh Chúa- 
cong, bay gid nó già vò nói di tuán tiéu dé nguói ta khói nghi 
thói, 


Loi nói : người nào dám di chống giặc. 
Phát nói : Tói xin tinh nguyén di. 


Loi nói : Óng dà khóng ké mét nhoc, thói láy mót ngàn quán 
cùng với Pham-Dan, Lê-Khâm đi trước đánh giặc, tội sẽ đi sau 
đề tiếp ứng. 


Phát nói: Không phiền Chủa-công phải đi, chủng tôi 
cũng đủ rồi, | 

Ba người linh mệnh ra di, dem quán di ra cách sáu 
mươi dim thói đóng đồn lập trại dé chó. Lrong- Biéu tiến 
quán tói dia.phán huyén Thanh.Cung, dà thíy Lé.binh phóng 
bi. Biều cũng chia quân lập thành trận thé, cho người đi dò 
xem tinh-hinh Lê.Binh, người về bão: quân số chỉ ước một 
ngàn người mà thôi. | 

Lương.Biều nói: Người Nam hay dôi trả, không thé tin 
được, khong lè thiên-binh tới đây mà chủng nó chỉ dem mot 
ngàn tièu tốt dê chóng (C) có lề bon nó giấu di, ta cũng dùng 
ké dánh lai. 

Các tướng hỏi : Tưởng quân có kế gi? 





Lời phê của tác giã 
C) Như vậy là nhiều lắm rồi 


2192 HOANG VIET XUAN THU 


Biểu nói: Cho người tới giả hang ching nó, đỗ chúng nó 
toi cróp trai ta, chúng ta sé cho dem quán lén toi sau trai 
nó cuóp lay trai là xong. 


Các trong đều khen Twóng.quán dà có thần toán. 

Biéu kéu tóng.sw Ma-Hoa dán bay ké.hoach, Ma-Hoa theo 
kế-hoạch dem vài chuc người qua đầu hang Lé.trai. Monlai 
vào báo có Bác- binh xin hàng. Phát ngim nghi mót chóc 
rồi kêu Lé-Khám lại noi nhỏ : như váy... như vậy... 

Phát cho mên.lại dẫn Ma-Hoa vào, Phát tw ra đón tiếp 
hoi ten ho mời vào chia tân chủ ngồi. 

Phát hỏi: Tướng-quân từ xa tới có gì chỉ vê không 9 

Hóa nói: Tôi bi Lwong-Biéu là người tham tàn, đến đâu 
cũng làm thương hại sinh linh, tôi đem lời nói thẳng can ngăn 
thói nó lại chưởi bởi đánh đập tôi. Nay tôi nghe Lé.Cóng 
người có nhân đức thé nào cũng thành dai-nghiép, nên tới xin 
đầu hàng, xin ngài thâu nạp cho. 

Phát mừng rỡ nhận lời (D) và nói rằng : Twông-guân thành 
tâm toi giúp, bay cho ta kế hoạch cướp trại chúng nó, nếu việc 
thành ta sé xin chúa-công tôn làm Thướng-Phủ (D). 

[198] Hòa nói : Lê-Công ở đâu cho tôi xin được gặp. 

Phát nói : Lê-Công thấy giặc tới mang bệnh mà đi, nay còn 
mệt chưa dậy. 





Lời phê của tác giã 
D) Trước thời Trung-Đông giả hàng Tir.Chinh, nay lại Ma-Hoa giả hàng 
Đoàn-Phát mới biết tin trước là nghi, mà nghi trước là tin, cho nên 
Chính nghi trước ma sau lại tin, Pkát thời tin trước mà thanh nghi. 
D) Từ Chỉnh cho Trung-Bông làm Tham-Nghi, Boân-Phât cho Ma-Hòa 
làm Thượng-Phụ trước sau đối với nhau 
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Phát dác tay Ma-Hôa ra sau trưởng xem, Ma-Hoa liéc mát | 
thãy trong trwong co mot nguói duong nim có y lo nghi. Phat 
chi hai ben ta hitu nói ring : quan khong duoc bao lim so 
danh không nói. 


Hóa nói: Binh khong quy nhiều, chi cin có mưu chước 
bay là được, tướng-quân chó lo, có tôi đây, tôi nhất dinh chém 
được Lwong-Bicu. (E) 

Phát nói: may qua. Hai nguói di xem xong vé trai. 

Ma-Hòa già vò noi: Tói xin è lai trai. 

Phát cũng già vờ ngạc nhiên nói: (ëng ouän ở lại đây 
thời ai lam nôi.wng cho. 

Hòa nói : như vậy tôi xin về, nhưng đêm nay. Twóng-quán 
lại cướp trai chở bo lở co-hôi. 

Phát vâng lời, Hòa từ xin về. 

Phạm-Đán di thẳng vào hôi: Tưởng-quân thấy giặc toi mới 
một lần đầu, chưa biết thực giả thé nào, dà vội va tin nó, dem 
nó đi xem hết, dê nó biết hư thực của ta là sao 9 

Phát nói : Tui nó dùng kế giả hàng đề lừa ta, ta giả vờ 
không biết để làm cải thuật «tương kế tựu kế» đánh lừa lại nó, 

Đán liền biết ý. 


Phát kêu Lé.Khám bao: Ông đếm ba trăm người phục hai ` 
bên trại ta, thấy giặc đến ra hiệu đánh lại. Phạm.Đán đem năm 


© Eo e Pa CERES GR PAD) PETES DO HS 


Loi phè cia tac gia 
E) Không ngò nói choi thành sy that. 
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tram nguói di duóngtát xuyén nui toi [199] Bác-trai giét bon 
phuc-binh sau mói vào cuóp trai. Phat ty dem ba trim nguoi 
phuc ở trước đường. 


Ma-Hoa về tới Bắc.trại, Lwong-Biéu hồi: Thé giặc ra sao, 
Hóa dem những việc ở Lé.trai nói hết đầu đuôi. 


Biêu nghe mirng quá cho chi.huy Nguyén-Binh dem hai ngàn 
quân phuc ở phía Đông Tay, giác đến thoi đánh. Cho Tham- 
Quân Hoang. Cứ dem hai ngàn quân qua Nam Trai mai 
phuc, chờ ben Nam-trai dem quán ra thời vào đánh lén lấy trại. 
Phân phó xong tự dẫn quân đi theo sau cứu ứng. 


Biểu đi tới Nam.trai phía trước đường nghe một tiếng nd 
lửa dó rực ro. Phát cầm giáo đứng O bên núi quát ring: Ta là 
Đoạn Tướng „ quan đây. Lương. Biểu thất kinh quay ngwa 
lại bi Doan-Phát đâm chết liền tai trận, lùa quân đuôi đánh, 
quân Bắc bị thua chạy về, Nguyễn-Binh lầm tưởng Nam-quân 
toi cướp trại, đem quân ra đánh, hai ben đánh nhau chết rất 
nhiều. Sau lưng Pham-Dân vừa tới chém Nguyén-Binh chết 
ngoài trại. Hoàng.Cử đem quân tới Nam-trại xua quân vào 
không thấy một người, sợ muốn lui thời nghe trống đánh ran 
trời, Lê-Khâm xông tới, Hoàng.Cử tháo đường chay, đi nửa 
đường gặp Đoàn.Phát đâm trúng ở [900] bụng té ngựa chết, 


Sáng hôm sau ba người được toàn thắng kéo về Luc.Hoa. 
Thành. 


Chú thích : 


1) Tương kế tựu kế: Tương-kế tựu-kế tức là lấy kế của người làm kế 
của mình, như biết người ta lira minh thói mình lợi dung lừa lại 
người la. 
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NI 
ma 
Gi 


Cac quan huyén bón phía tiép duoc van thu Truong-Phu 
dem quân tới cứu. Khi toi thời Lương-Biêu dà chết, năm ngàn 
quân cũng mất. Mạ-Hòa thoát chết về tói Dông-Dô chinh là 


Nguyên am 
B Aë 4: 能 - ZS SS + 
+ RA X & 入 iL 
' Phiện âm 


Tự thị tai năng da ngô khách 
Co lai chinh chién ky nhán hoàn 
Dich nghĩa : 


Tw thi tài náng nén là viêc | 
Xua nay chinh chiến. mẫu người i vë 


Chwa bitt Ma-Hoa di vê thé não xin xem bài dioi phån | 
giải. 


HOI THU BA MUOI LAM 


Quy.Hitu hién muu bát có-lao 
Doán-Phát danh giặc cứu tir.than 


Ma-Hoa chay ve Dông-Dô vào lay và kêu rằng : Lương. 
Phó-Chinh.Di dem quan tới Nghia-An, lâm mắc mưu giặc bi 
chết và quân si đều mất hết ' 

Hoâng-Phuc nói: Khinh giác thor. thủa, còn nói gì nữa, 

Phụ nói : Lé.Loi, dùng quân thế nào ma chung may bi 
thua (A). 

Hòa nói : Không thấy Lé-Loi chỉ thấy Doan-Phat ở dó, người - 
này dối tra trăm khoanh. 

Phụ hoi: Có phải ngày trước dà đánh nhau với Mộc- 
Twéng-Quan tại Tan-Vién không ? 


Hoa noi: Chinh la no. 


Phụ nói : Chung nó là tiều-nhân, một hàng-tướng lại dam 
làm như vậy. 


9 


Phan-Quy-Hiru nói: Boàn.Phát là nguói ở Thuần-Lộc, 
Du-Trwông, tho me rất có hiếu, ngày xwa cing Han-Thwong 


Lời phé của tác giả 
A) Cũng như ngày trước đánh tưởng quân 
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giao hau, Han.Thwong ép ra làm quan voi chức vu Hân-Lâm 
Thị-Giẳng, sau làm đến chức Tham-quân. Khi ở Ba-Bang-Thânh 
bị Lê-Thiện dùng mưu dỗ đến Tạn.Viên bắt sống được; rồi anh 
ta xin hàng, nay còn ở do. 


Mộc-Thạnh nói: Các ông thất sách, khi hội yến ở Tạn- 
Viên đề cho tôi giết đi, đâu cỏ ngày nay. 


Trwong-Phu nói ` Các ông nên biết : muốn bắt chuột thời 
phải thí đồ dùng, khi ấy giặc Hồ còn mạnh, không đề chúng nó 


lo mưu trong thời không thành việc, bây giờ đem quân đánh 
giết chúng nó là xong (B). 


Quý-Hữu nói : Nay tôi xin hiến một kế, không phải làm mệt 
“dén một con ngựa của Tưởng-quân mà chung nó tự phải bó tay 
tới xin chịu trói. 


Phụ nói ; Dùng ke gi? 


Quy.Hitu nói ; Thiện với Phát đồng mưu nbi hồ thêm cánh. 
không thè lấy sức đánh được. Tél nhất là trước cho quân di 
Tam.Đái bát Trán. Thái.Giám, sau toi Thuần:Lộc bắt me của Phát 
dem về Dong Dë ding khó hình đối đãi, [209] và viết tho đòi hai 
người ấy. Một thời vì ông Nhạc, mot thời vì mẹ già tự nhiên 
phải xin hàng, Lợi không làm sao giữ lại được. 


Phụ nói : Kế này rất diệu (C) 


Phụ liền cho Ly-Mân đem một ngàn quân tới ngoài đồng 
ruộng Tam-Dai, Vương-Hữu đem một ngàn quân tới Thuần.Lộc y 
Du-Trwong. Hai trong lênh mênh di. 
ca 

Lat phê cua tác giã 
B) «Sq giết không được 
C) Diệu thời Diệu nhưng chỉ sợ thoát mất 
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Chua duoc ba ngày Ly-Mán vé nói : Lé-Thién dà vé dem het 
gia quyến Trán-Thái-Giám di lâu rôi, 

Nguyên là Lê.Thiện sợ Bắc-Tướng nhân cùng làm càn, lụy 
đến ngoai-thân cho nên qua ban với Ly-Cong đem hêt gia.quyén 
lánh đi. Khi Thiện về các anh em đều tới thăm hỏi, 


Lé.Loi nói: Chú đi thời giặc lại đến. 

Thiện nói; Em dà biết chúng no bát được Trán.Bé thé 
nào cũng thừa tháng tới danh chúng ta, nhưng dà có Đoàn 
Tướng - quan có thé đương được. Trong khi nói chuyện 
thói có Doàn-Phát tói. Thién nói: Doan Tuong-quan chém 
được tưởng giặc, phá được ó giặc, trong lòng có yên không 7 

Đoàn Phát nói ` Tôi nhờ oai Twóng-quân sao lại không 
vên. | 

Thiện nói : Tôi thấy lénh.tir con ở làng, neu như giặc biết 
Ông giúp việc ở đây, nó tới bắt lệnh-từ thời lòng Ông có yên 
không ? | 

Phát nghe nói hoàng sợ nói rằng : [203] Xin Dai-nhan chi. 
gião cho, tói sê ve thám me tói. 

Thiệu nói : Bay giờ ông lấy ba trăm düng-si cùng Nguyễn. 
Sản, Đậu Dung di gấp, tdi sợ giờ này giặc đã tới rôi. 

. Phát. nghe mệnh dem quân vội và tới Nga-Chau, thấy người 
nhà tới cáo cấp : Lệnh.từ dá bi Bắc-quân bát đem đi. 

Phát hỏi : Khi ấy mẹ ta có nói gì không. 

Gia-nhàn nói: Chỉ cười nói ta được chết đúng chỗ rôi. 


Phát nghe nói lớn tiếng khóc lên và nói rằng : xin các ông 
cứu tôi VỚI. | | 
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Twóng-sí cám kích đều xin theo lệnh twong-quan, 


Phat khong tro vê Thuần.Lộc mà bội đao toi cửa Than. 
Phù dé chó và cho người về do tin tức. 


Người đi dò về bào: Tướng giặc Vwong-Hitu di chỉ nửa 
chốc nữa sẽ tới đây, 


Phát cho Pàu-Dung dem một tram người phuc bên tả. 
Nguyên-sân dem mót trim nguói phuc bén hüu, tw dem 


mot trim nguòi lén núi mai phuc. Vwong-Hiru vi khi bát me 
Phát khóng có ai càn tró, nén, tự y di nghénh ngang, quán 
khong có hàng ngü, di dén eo nui thoi nghe mót tiéng. no, ben 
ta Dau-Dung x6ng toi, ben hiru Nguyen- San xông toi, tren nüi 
Đoàn.Phát xuống gip Vương.Hữu, đâm Vwong-Hiru một giáo 
trúng bên vai, Hữu liều chết chạy thoát [904] Ba người giết 
được Bắc- binh rất nhiều, thao chi cứu Từ - thân Đoàn 
Phát ra. 


Phat hỏi : Bây giờ mẹ hết sợ chưa ? 


Bà mẹ cười nói : Chết, sống, sợ hãi ta không có đề vào 
trong bụng, ta xem chết như di vé, máy còn sợ gì, Ngày xưa mầy 
bị ép ra làm với Ngụy-triều, ta con nghỉ ngại, bây gio may đã gap 
Lê.Cóng người khoan hồng dai dp thật là một vị vua trưởng- 
giả. Ta định nếu qua Dong Do thời ta sè chuói Hoâng-Phuc 
Trương-Phụ một me, rồi chết đi cũng khoái, Bay giờ gap được 
mày đem vê là lòng ta toại nguyện rồi. 


Đoàn.Phát lạy dạ rồi đem quân thu lặt y giáp, bảo hộ bà 
mé cùng toàn gia về Nghia-An. 


Lạo.Mậu vé thanh tới lay ta Lé-Loi. 
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Lé-Loi nói: Lao-máu duge an.toàn là tót, ta làm gi cho 
phién. 

Bà me Phát noi: Thiép nghe nói ai cüng phái chét, nhung 
chét vói viéc nuóc thói chét mói yén, Nay thiép may có con 
được gặp minh-quán, khong ngờ giác sinh long thù, mưu đồ 
bắt tôi, chủ ý chúng nó là bắt mẹ dê dỗ con thôi, tôi cũng đã 
biết roi tự yên nhiên đi, toi Dong Do, toi trườc tiên lấy nghĩa 
lý giải bày, bảo cho biết thuận nghịch đề Tướng minh tự biết then» 
rồi sau tôi liều minh cho nước, dê con toi được hết lòng 
[205] trung thành là ý nguyện của toi, không ngờ Minh-quan 
không bo, cho tướng đi đem tôi về, mẹ con tôi được thấy lại mặt 
trời, sao lại không tạ. 


Lê.Lợi nỏi : Trung liệt của Bà má, thời Bà Từ.Thứ (1) 
me Vương.Lăng ngày xưa cũng không hơn được. 

Noi xong Loi chọn riêng một cái nhà cho bà ở. 

Vương-Hữu thua chạy chỉ đem được tàn tốt trên một trăm 
người về Dong-Do, toi Trương-Phụ xin chịu tội 

Trwong-Phy hoi: Vi sao tù pham đã không được, lại quân 
si cũng không toàn. 

Hữu nói: Tôi dà bắt đem về tới Thần.Phù, không may 
gặp bọn Đoàn.Phát nấp ở trong rừng ra đánh. Vì đường núi 


hiềm trở lực không đương nồi nên bất đắc di phải liều chết 
trốn về tới đây. 





Chó thích 


1) Tir Thŵ : Từ.Thứ là mẹ Vuong-Láng; Vương-Lãng theo Hán-Cao- 
Tô, Hang-Vô, bát bà Tir-Thú dem về bảo viết thơ cho Vuong-Lang theo 
Hang-Vô, nhung bà ấy khong chiu tự tử đề cho Vuong-Láng đứt khoát 
voi Hạng.Vồ. 
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Phu nói: Không biét bon nghich-dáng vi sao lai tói 
duoc chó này. 

Hoàng-Phúc nói : Chắc là Lé-Thién dò được tin tức, cho 
Poàn-Phàt đón đường phuc đề cướp bà me dem vê. 

Phu quà gián nói ráng : Bon giác này khóng thé tha được. 

Phúc có xin, Phụ cũng không nghe. 


Phu hạ lệnh trọn lấy mười vạn hùng binh, kién.twóng 
30 viện, ky-mä tảm nghìn, lương thực chỉnh tề, khi giới đầy 
đủ, dinh ngày Canh.thán. mùa xuân tháng giêng năm giáp 
ngo xuất quân (tức Minh Vinh-Lac thứ mười ba). san bang 
tỉnh Nghia-An, giep bon nghịch-đẳng. | 

Bóng nhién có món.lai vào bão có Thién.Sit dem chigu mang 


tới. Trương-Phụ, Hoàng.Phüc [206] thân ra cửa "—« dón tiép 
sw.gia chính la : 


Phién ám 
Tinh liét tam quán huy bach nhan 
Phong truyền cửu bé tống đơn thu 
Dịch nghĩa 
Gươm giáo ba quán bừa sáng chói 
Chiếu thư chín bé lại dem qua 
Chưa biết tiếp sŵ như sao xin xem hồi đưới phân giải. 


x 


HOI THU BA MUO! SAU 


Hoàng và Trirong dinh ché dát các tram chuyén dé 

Ma va Ly tan dán bát cóng nga voi Lóng thúy 

Truong-Phu bát được Trần.Đế, Hoàng Phuc sợ ông ta thị tài 
sinh nghề, sinh việc để kiếm công, mật tấu xin nhà vua giáng 
chỉ xuống cho Trương.Phụ, phai nghỉ việc đùng quân, lo cho dan 
an-ôn. Thânh-Tô thấy nguy.chüa đã bát được rôi, nhớ công. 
các tướng cho st mang chiếu qua An-Nam khen thưởng. Str 
đến Trương-Phụ và Hoàng-Phúc mời vào trong cung, bày đặt 


hương án rồi mò chiếu doc. 


Trong chiếu nói Trương-Phụ đã bình-định được Nam.Giao, 
ba lần bắt ngụy-chúa, uy chấn Tây Nam [907]. Nay đặc mệnh 
trấn giữ Giao.Chỉ, cho lụa năm trăm cây. Gia thắng Trân-Hap 
làm Binh.Bộ, nhưng giữ chức Tham-Tán quân.vụ. Thượng? 
Thư Hoàng.Phúc có ân uy, nhân dân Giao.Châu mến phục 
không đám làm loạn, gia thưởng năm cấp, vàng một trám 
lượng, các tưởng khác đều có tưởng thưởng. 


Lại sắc Trương. Phụ phai nghỉ việc quân, lo an dân, 
còn như anh em Lê Lợi nên lấy đức hóa, không nên uy-hiép 
(A) Vì vậy mà Phụ không đám gây hấn. 


Lời phê của tác giả 
A) Cũng do lời mật tấu của Hoâng-Phuc 
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Phu có phủ du được man-tù là Binh-Nhân-Nâm về hang, 
Phu tam cấp cho chức Trín-Di Bả.Hộ, sở tàu lén Thânh-Tô 


giáng chi y cho và ban sác mang. 


Mùa ha tháng tư năm ất - tị (tức Minh Vinh.Lac tht mười 
bốn) Phu cho Pinh-Nhân-Nâm về triều và dem ngựa cống dé 
ta on, Thânh-Tô thưởng cho tiền và lụa dem về. 


— Thang năm Hoâng-Phuc đặt nhà hoc tai các phủ, huyện, 
chau, dạy sách về âm, dương, y-thuật, tăng cương, đạo kỷ. Người 
đương thời như Lim-Thiéu-Ngai, Lê.Công-Soạn cũng tới Đông- 
Đô học với Hoâng-Phuc (B) 


Trwong.Phu tau xin đặt cung, tram, dọc đường từ. Ouâng- 
Đông, Khâm-Châu, Thiên.Tân qua Miéu-Cang dën Dụng-huân, 
Phật.Đà, từ Vạn.Minh đến Giao.Chỉ trước đều do đường thủy, 
nay đặt trạm đi đường bộ chỉ có 261 dim [908] sánh theo đường 
Ky-On trước gần hon được bảy trạm, dê dé việc qua lại, Thành. 
Tô cũng y cho, 


Phu lại đỗ thó.quan các Phủ ở Tam.Giang là Mac.Huán, Đậu- 
Duy-Trung, Bào.Hoáng về triều và cống các vật như : ngựa, vàng 
bạc, Thành-Tô đều an.ủi và hậu dài, cho Huân làm chức Hwu-B6- 
Chánh, Bâu-Duy-Trung làm chức Tham.Nghi, Đào.Hoằng làm 
chức Giao.Châu Tả-hữu-Vệ Chỉ.huy,và đều cho tiền và lua dem vê. 


Phụ cho Giâm-Sât Ngữ.Sử là Hoàng.Tôn.Tái đi tưần các hat 


ở Giao-chi. Tôn.Tái thấy phòng dc đều lợp bằng tranh, có hay 
bi hóa hoạn, ra lệnh cho Tam-Ty Mô-guan đốn cây nấu ngói dê 


Loi phê của tac giả 
B) Chỗ này là phục bút nêu ra hai Ông Lâm va. Lê hồi dưới sẽ thấy: 


224 HOANG VIET XUAN THU 


lợp các phóng ốc, chưa đầy nửa năm phòng ốc đều lợp ngói, hóa 
hoạn mới hết. 


Mùa đông tháng mười hai, Minh Thanh-T6 thấy Trương-Phụ 
đã có công kinh dinh đất Giao.Chi trên mười năm, liền hạ chiếu 
triệu vê, cho. Phong. Thành.Hàu Lé Man thay thế chức Trán-Thú 
và sức dem cấm - thư Hồng - Vo (1) cung đồ hoa của Cao-Biên 
(2) về Bắc-Kinh. 


Giáng du cho Hoàng-Phúc ring : Trâm nghe An-Nam nhiều 


kiều đất quý, Khanh là một danh.gia về ngành phong-thủy (3) 
trong khi nhàn hạ, nên dê tâm xem xét, về hình thế đem về 


trầm xem, 


Hoàng-Phúc vâng mệnh, nhưng vì nhân dân mới yên, giác 
giả chưa hết, không tiện đi xa, cho học trò [909] đi các xử 
xem xét. Các học trò đi chưa được một tuần đã về đồ 
đem về. 


Phúc bảo : Tạm về qua một bản khác. 





Chá thích 


1) Hồng Võ cấm thu: Hồng Vô là Niên-hiệu của Minh Thai-T6, Sách 
Hóng-V3 cấm-thư tập hợp.các biến chuyển tai di từ đời thượng có 
đến Lục-Quốc và các hưu citu âm duong ngü-hành do Ong Cơ - Tử 
‘soan gồm có 11 thiên, | 


2) Cao-Hiền : Cao-Biền là một vi quan đô-hộ đời Đường, tinh thóng 
về lý- học, ông làm Đô-Hộ Str ta có đề lại nhiều duy-tích. 


3) Phong.Thủy : Phong là gió, thủy là nước, học thuật phong thủy dùng 
cà gió và nước. Theo học thuyết ấy táng người chết phải theo khi 
mà khí thời có gió tan đi, có nước nging lại, nén phải ding gió 
(è cho tan khí và -đùng nước đề cho ngừng lại. 


bo 
h2 
c 
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Ly-Man lại hoi thám, thấy các bản đồ duói có đề chữ có 
vần có đối, Lý-Mân cười nói rằng : Hinh-thê địa-đạo có thê vê 
được nhu vậy sao. Ban này nếu đem ra lưu truyền thời chính 
học trò tién-sinh di làm cho-tiên-sinh lầm, rồi tiên.sinh lại làm 
cho thiên.hạ háu.thé lầm. 


Phúc nói: Chi về tạm thôi, về sau bình an sẽ đi xem 
xét lại. | 


Ly-Mán trở vê. Trung.Ouan M&Ky bàn ring : Nuóc An- 
Nam mới được liệt vào ban đồ, chúng ta khám mang tới tri 
chốn này,chwacó một vật gi dem về dàng gọi là tấm thành phụng 
thượng, nay tôi thấy xử này bâu-vât rất nhiều như ngà voi 
lông thủy, ta kiếm đem về cống đề biểu lòng thành của thân tử, 
các guân-hâu nghi xem có nên làm khong? 


Lý-Mân nói : Chính hợp ý ta, 


Hai người định lệ hàng năm nhân-dân phải cống nga voi 
lông thủy đều một vạn. 


Mùa xuân tháng giêng Ly-Mán, Má.Ky ra lệnh định lệ công 
cho nhán.dán, M&.Ky tanh tham và ác, nén định một mà lấy 
mười, yêu sách trăm họ, bắt nạp tiền bạc thay thế. Các trạm đệ 
cống bâu-vât, chạy thâu ngày đêm, nhân.dân rất khô sở, chết 
chóc đầy đường. Các Thủ.Lệnh ở quận huyện lại lợi dụng ngày 
[910]càng thêm tàn bạo, 


Khi ấy theo luật nhà Minh các quan trấn ở biên.phương 
nếu người nào đem của cải châu báu về nước, quan lại kiểm. 
soát bắt được sẽ bị tử-hình, cho nên các quan lại thu được tiên 
bạc báu vật gì, cũng không dam dem về, đem chôn giấu tại các 
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thần.từ, Phật.tự hoặc các ao giếng, go núi, phong thần dè giữ, 
ngày sau qua lấy, 


Dân An-Nam khó quá chịu không nồi, các ông phu.lão ở 
huyện, châu lén tới Thành Luc.Hoa tỉnh Nghĩa.An kêu : 


Giặc Bác tàn bao làm khó nhán.dán, xin minh.công mở 
rộng đức vua Thang vua Vô, tri tàn giết bạo cứu vớt sinh 
linh, không thời nhân.dân sê tiêu tan như cá thịt, 


Lợi nói : Tôi là một dung phàm, giặc luôn luôn bức ép, 
tôi chỉ lo kiếm kế bảo thân chưa đủ, đảm đâu bắt chước 
các dáng vwong.gia đời xưa làm việc điếu-phạt (4). 


Các phu.lao nói : Minh.Công có lênh.dŵc, ai ai cũng biết 
như việc mây phủ Lam.Son, mira xuống Kinh-Thwoc trời đều 
có y phù hộ, tuy đứa tre ba tuổi cũng biết là một vì vua cách. 
mang, cho nên thién-ha trông vào minh.cóng cũng như đại hạn 
trông mưa sao lại n bo di. 


Lợi nói : Các phụ-lạo lầm rồi, việc dẹp loạn cứu dân, trừ 
phi một vị vua anh-hùng thời không ai làm được. Lợi này đâu 
dám tính đến việc đó. (911) Các phu.lao hãy về, thé nào cũng 
có người đẹp loạn ra đời, thời thiên-hạ sẽ yên được không 
cần lo làm gi. 


Các phụ-lão khóc loc mà lui, Lợi cũng động lòng nhỏ nước 
mát cho người kêu Lé.Thién tới bàn định, Khi ấy vì Lê.Thiện 
đi ra ngoài chưa về, Lợi lui vào phòng nghỉ, treng lòng lo ngại 





Chú thích 
4) Điều phạt : Tức là diéu đân phạt tôi, đánh người có tội de cho dân 
được yên, 
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nhân.dân khó sở, nằm thôn thức khong yên, thắp den dem thần 
kinh bói quê chưa xong, thời thấy cò một người vào vén màn 
lay sụp xuống đất, Lợi tức quá toan rut gươm chem chính là: 


Nguyén âm 


o £ 4 dh RR R 
PA RA E m S S 
Phién àm 


Tám tra bí quyét tô dán mich 
De thai lương thần trợ quốc mưu 


Dịch nghĩa 


Lòng trù bi quyét cứu dán lành 
Trời cho tôi hiền giúp mưu nước 


Chưa biết người này thế nào xin xem hồi dưới phân giải. 


HOI THỨ BA MƯƠI BAY 
Nguyên-Trâi quyét chi kiếm Minh.chúa 
Lê.Lợi ban đêm được mwu.thân 


Nguyén.Trüi là con Nguyén-Phi-Khanh, người ở Thượng. 
Phúc, Nhuy.Khé, Trãi khi thơ ấu nghèo đói, thién-tw thông. 
mỉnh, khôn biết rất sớm, các thuật nhâm, cầm, độn, toán 
đều biết [219] hết, cuối đời Trần thi đậu Đại- Hoc. ST, sau khi 
Hồ - thị cướp ngôi họ Trần, bị tướng Minh đem quân qua đánh 
chiếm đất viet Nam, Trần.Thị có khi binh đánh lại, nhưng 
lrãi biết họ Trần không thé trùng hưng được, nên tránh không 
ra, muốn kiếm các người hao-kiét trong thién-ha dê mưu Jo 
khôi phục dần dần. Đi tới huyện Hoàng.Hóa thời trời tối muốn 
kiếm một chỗ dê nghỉ đêm, thấy có một cái lều tranh, liền tới 
xin trọ, Bà lạo-ầu ở trong ra nói : chỗ này già không dám tiếc, 
nhưng vì sau ngày loạn.ly có nhiều ma quỷ, các hânh-khâch 
qua bị hại nhiều lắm, Ông nên kiếm chỗ khác trọ. 

Trãi xem ra thời trời tối rồi không thé đi đâu được nữa, 
mới nói rằng : Xin cho tôi nghỉ ở đây, nếu có ma quỷ øì tôi xin 
chịu lấy. Bà lạo-ầu từ khước không được, thỏa thuận cho trọ. 


Trãi nghe bà lao - du nói chuyện nén so không dam ngủ, 
nim dën canh ba thói nghe ngoài cita có tiếng nhiều người nói 
nhỏ với nhau. | 


Mot ngudi nói : Trong nhà có môt chàng trai dep dé lim 
vào dáp mà 4m di. | 
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Mot người nói : Không được, người này là mot khai. 
quóc cóng-thán dà có ménh trói, ché có xàm pham tói, thwong- 
de se giét di. 


Trãi nghe nói rút gươm lén ra ngoài (A) các người đều chay 
chỉ còn lại một người con gái đáng dấp đẹp dê, áo quần bảnh 
bao, còn đứng ở bên đường. | 


Trai hoi : [915] Có gái nào mà đêm khuya còn đứng ở đây, 

Người con gái trả lời : Thiếp nguyên là thần-nữ ở Sùng-Sơn, 
hôm trước về triều Thượng-đế nghe đã quy định cho Lê-Lợi làm 
vua,Nguyễn-Trãi làm phu dé trân định một phương, thiếp thấy các 
con yêu muốn làm hại tưởng-quân, nên tới khuyên giải, nói 
xong bién mất. 


Trãi vừa mừng vừa sợ mang gươm vào nhà nghi. 


Sang ngày hôm sau đi tới nui Thién-Nhan ở NghTa-An thấy có 
một thành quách, phương pháp tinh nghiêm, binh cơ chỉnh túc, 
nhân-dân tụ tập rất đông, trai gâi hòa thuận, thật là một cảnh 
tượng để-vương, nhưng không biết ai là chủ, nên nghỉ lại đề 
xem. Thấy ai tới cũng được dung nạp, sĩ thời cho đọc sách, gái 
thoi may, dệt, công thời làm chuyén-nghiép, nông thời chăm 
cày bừa, ngày nào cũng vậy, ở lại trong sáu bảy tháng mà không 
biết Lê.Lợi là ai, 

Nhân một hôm có các phụ-lão tới kêu Lé-Cong, Trai theo 
mấy người phu-lào vào đề xem lén mặt của Lê-Lợi, thấy nëm, 
dung nghi oai vê co dang diéu môt dáng dé-vwong. Trong khi nói 





Loi phê cúa tác gid 
A) Thát có can dam. 
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chuyén, lai nghe các phu-lão nói dén viéc máy phi hien linh 
mua xuống che chở, thấy Loi đáng (là một đế-vương 
chịu mạng trời. Trãi lén náp ở một bên trại chờ tối ngày 
Lợi lui về nhà, Trãi lén đi theo chân, tới cửa Lợi mở khóa đi 
[914] vào rồi khóa lại, Trãi phải đi quanh ra nhà sau thấy 
trên hạ nhà có một chỗ hở vào được. Trãi trèo lên chui nhe 
nhẹ vào. Thấy Lợi ngồi trong trướng bày Thai-At xem, Trãi 


ngồi lặng chờ Lợi bày qué gần xong mò trưởng di tháng vào. 
Lợi thấy thất kinh rút gươm toan chem. 


Trãi lạy sụp xuống đất kêu ring : Xin Minh.công tạm tha 
đề cho dung-thần này bày tô một lời. 


Loi hỏi: May tên họ gi sao dám vào m 


Trái nói: Tói ho Nguyén ten Trai nguói Nhuy.Khé dau 
Tién-Si doi Trần bị giặc Minh độc dự nén phải trốn di nơi 
khác, nghe nói Minh.cóng khoan dung truóng-giá, nên tới xin 
theo, nhưng không biết do đâu dé trình bày với Minh.công, 
nay may gặp Minh.công ra nhà xét việc, tôi được trông thấy 
uy-nghi, định cúi đầu xin, nhưng lai sợ đường đột, cho nén 
nay liều chết theo vào nhà đề xin, tôi liếc trộm thấy bài 
toán Thai-At có sai chút đỉnh, xin cho tôi giải lại. 


Lê-Lợi nghe nói Tién-Si nhà Trần lòng sinh kính nề tự 
xuống giường mời len cùng ngồi và hỏi rằng : Tiên.sinh cũng 
có biết toán Thái-At xin mình giáo cho. 


Trãi lấy bàn toán theo mười sáu cung vị bày các thần 
tưởng, không sai một may, Lợi thấy rất tín phục và mừng 
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được người hiën giúp mưu như vua Han-Cao (1) duoc Trân- 
Nhu-Tŵ. 


Trii nông viêc sính nghê, nên khuyên Loi khi binh. 
Loi nói : Hiện nay món-ha tôi toàn là [915] vó-tuóng, 


manh ma khong muu. chua dam voi dong. 


Trãi nói : Minh.cóng có bốn người em, tri dung đều có đủ, 
dau phái là vò muu. 


Loi nói : Sao tiên-sinh hiét. 


Trãi nói C6 xa (2) tự nhiên bay mùi thơm, cò cần gi dem 
ra gió moi thom. 

Loi nói : Cai dao làm tướng, thuật, số, binh-thu đều phải 
biết hết, một người: đâu có thé ứng được vạn việc, Tién-sinh 
nếu không bỏ chúng toi vë chó hen yếu it Oi, thời xin chịu 
phiền day các tưởng si đề biết phần nào trong muôn một, về 
sau sẽ tỉnh đến việc lớn chưa chậm gì, Trãi lệnh mệnh lui ra, 


Chỉnh là : 
Nguyên âm 
$ É + RRM d 
将 + da dk # È A 
Chá thich 


1) Trần-nhu-Tử : Trần-Nhụ-Tử tức là Trần-Bình. một trong danh tướng 
nhà Hán, đã giúp Han-Cao-Té đánh được Tần giết được Hang. 


2) Xã: Xã là con xã, trong bao thận của nó có hương thơm bay xa cho 
nên có câu thơ Hữu xà tự nhiên hương» có hương xã tự nhiên 
thơm = © ”' | | 
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Phién ám 
Quán thin hanh khé Iwong-minh héi 
lướng sĩ tương hoan tu-tién thời 
Dịch nghĩa : 
Vua toi may gặp hội lwong-minh 
Tướng sĩ cùng mừng thời tu-tiễn, 


Chưa biết lui ra thế nào xin xem hói dưởi phân giải. 


HOI THU BA MƯƠI TAM 


Sơn.thần bdo triệu khi lam hoc-xd. 
Dan chúng cầu xin đánh đuồi Bắc-khẩu 
[216] 


Nguyễn-Trãi linh mệnh lui ra xem đất, thời chi co một chó 
ở chan núi Lam-Son có thé làm hoc.xá được, vé trình cho Lé- 
Lợi biết, 


Lê-Lợi sức cho đân só-tai phát cây đắp nền làm hoc-xá và 
báo.thi cho các twong.si trong quản cùng các nhân-dân tới hoc- 
tập với Nguyên-Trâi. Nguyễn.Trãi ra trại cùng các tưởng chuyện 
trò đến canh hai mới nghỉ, nằm vừa thiu thiu nhắm mắt thấy có 
một người con gái có chira toi trước mặt nói rằng : 


Chỗ nui này là thiếp ở, xin Twong-Quan hoân cho một tuần 
đề thiếp sinh dé xong, Twong-Quan có làm gì sẻ làm, 


Trãi tỉnh dậy mới biết là chiém-bao, liền mặc áo ra trại thời 
phương đông đã sáng rồi, chạy lại chỗ lầm học-xá ở Lam-Sơn 
thấy nhán.dàn còn đốn cày đắp nền làm binh-dai, 


Trãi hỏi ai đốn cây chó nui này có, thấy vật gì không ? 


Các người phát cây nói : Chúng tôi đốn cây đến đỉnh núi 
thấy có một con rắn vàng co chửa, chúng tôi chỉ chém được 
cái duoi mà thôi. Vì trăm họ đều cảm-phục cải đức của Lê-Lợi, 
nên -ho.rán sức làm chi vài ngày thời xong. 
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Mua thu, thang bay năm Dinh-Dau (tức Minh Vinh.Lac thứ 
mười sáu). Trái mở trường day hoc, các tuóng-si buôi sang thoi 
di hoc, tối thời vé giữ trai, con cháu các nhân.dân ở tw bang toi 
xin hoc cang ngày càng dong, tiếng hoc xen với tiéng nti 
ván-trán hóa theo van.tràn tro thành mot cânh.tri thien. 
nhiên vò cùng ngoan-myc. Nguoi sau có tho khen : 


[917] 


Nguyên àm : 
S S e JR & 7 15 
Ŵ SS kow MER 
H Ab aL 4] ø + 2 
ib ode A $ 3 — € 
# # BAT 3 a 
A dt RK A 4 z 
S dL W m. A. 4T A 
分 14t lb N4 8 F 

Phiên am : 


Lô quyền so liém ky tịch-dương. 

Y nhiên sò hưởng cách cung tường. 
Thy bài quan kiểm kinh thiên lý. _ 

Hoa lạc cầm thư tụy nhất đường. 

Bút giá cao đê vân ảnh xã. 

Nghiên trì thâm thiền nguyệt hàm quang. 
Phần long phụ phụng nhân kà tại. 
Phân phó sơn đầu thảo tự hương. 


Dịch nghĩa : 
Sương nho rem thưa may tich-dwong. 
Tai nghe tiếng vong cách cung tường. 
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Cáy bay quan kiém qua nghin dim. 

Hoa lẫn cầm thư nhóm một đường. 

Giá bút tháp cao máy an bóng. 

Lòng nghiên sâu cạn nguyệt lồng gương 
Vin rồng giúp phượng người đâu tá. 
Phó mặc đầu non đám có hương. 

Có một hôm Trai mó sách xem thấy có một giọt mau nhỏ 
trên giấy thấm đến ba trương. Trãi sợ ngành xem lại thấy có 
một con rán vàng rất lớn nằm khoanh trên xà nhà, Trai biết 
là Sơn.thần oán giận việc trước, mới nói rằng : 


Ta thừa mệnh Thien.tw toi đây dạy học, chính là vì nước 
cửu dán, chó không có ý gi hại mầy, mầy nên đi đi, không 
thời ta sẽ lấy thiên.uy đề trừ điệt chớ có phàn-nàn, nói xong 
con rắn cúi đầu di. (A) | 


Trãi tự biết rằng con rán này có thé gây họa về sau không 
it, nhưng ngày nay trời chưa cho mà thôi. Trãi cử tự nhiên 
lo việc dạy học. 


Vài hôm sau Lê-Lợi [918] thân tới xem học, quân-si và 
nhân-đân chăm-chú hoc-hanh, y nhiên một làng Trâu Lỗ (1). 


Lợi vui mừng trở về vừa gặp Lé-Thién toi. 


Lời phê của tác giả 


A) Khi xưa vua Vô qua sông con hoàng-long cui đầu vất đuôi, bây giờ 
Trãi dạy học, con hoàng-xà chỉ cúi đầu đi mà thôi cũng là một việc 
đảng cười. | 


Chú thích 


(1) Trâu là làng êng Không-Tử ở, Lỗ là làng ông Mạnh.Tử ở, hai làng 
ấy học nhiều và tiém.nhióm đạo học Không Mạnh nhiều. 
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Thiện nói : Em trước di Quâng-Oai xem son thüy (B) 
roi dén Tan-Vién, thay có cáttinh hoi voi khué-tinh, có le 
dai-huynh ở nhà có mót nguói hién-si tói giúp, báy gió 6 
dáu rói ? 

Loi nói: Không biết hién.si là ai, nhung có mot người 
rất là thông-tuệ tự xưng là Nhụy-Khê Tién.si tới xin cung 
giúp. việc, nay con day hoc O ngoai nui, 

Thiện nói : Dai-huynh gặp được hiën. st rồi 9 

Loi nói: Trãi vói chú ai hon ? 

Thién noi: Trài thién.ván, dia-ly, không có gì khong 
biết, tam. giao, cửu-lưu (2) đều. có hoc hết, hon tôi gap 
mười, tôi nghe tiếng lâu rồi nhiều khi. định tới mời mà chưa 


kịp đó, nay lại giúp cho ta là đại-sự thành được. Thiện xin ra 
gip Trãi (C). Lợi ưng thuận. 


_ Thiện đi tới hoc-xa, Trãi ra cửa vai chào, mời vào trong 
hoc-xa nói chuyện. 


Thiện hỏi : Các tướng học có tiến ích gi khong 9 


A AZ RIE 
Loi phê coa téc già 
B) Lam ké dón quan sau nay. . 


(C) Truóc Trái nghe tigng Thién làu, nay Thiện nghe tiếng Trãi lâu, 
thực là anh-hùng biết anh-hùng. 


. Chú thích 
(2) Tam-giáo : Tam.giáo là ba đạo-giáo gồm có đạo Khổng, dao Lão và 
đạo Thích 
Cửu-lưu : Cửu-lưu là chin phái, gồm có: nho-gia, dao-giao, àm. 
dương-gia, pháp-gia, danh-gia, mặc-gia, tung-hoành.gia, tap-gia, 
nông-gia. 
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Trai nói: Toi tuán lénh Minh.Cóng tói day, may gáp các 
tưởng ở dày đều thóng-minh, chưa đầy nửa tháng mà di hiểu 
hết binh. pháp, binh-thuát, trong đó có Đoàn.Phát và 
Phạm.Đán giỏi hơn hết. | 


Hai người chuyện trò một hài lâu, cùng fro về thành hỏi 
thăm Lê-Lợi. | 


Vira khi Ay cò môt s3 ky.lão vào cira khóc lay va nói rang : 
Nay Bắc-khấu bát dân kiếm lễ.vật về cóng.hién, nếu khong có 
thời bị giết rắt khó, xin Lé-Cóng dem quân danh đề cứu dan. 


Nhân khi có các tưởng về hội, Lê-Lợi mời vào dự bàn. 


Trai nói : Bay giờ chúng ta dày quân có danh-nghïa rồi, xin 
Minh.Cóng y theo dán.nguyén. 


Loi nói: Khóng diroc. 


Trãi nói: Văn.thần, vò.twéng có nhiều, binh-khí brong. 
thuc có dü sao lai khóng duoc. 


Thiện nói: Chưa được thoi. 


Trãi nói : Minh.Công đánh giặc cứu dân mà chờ cho được 
thời, thoi dàn đã tan hết rồi, còn dùng quân làm gì nữa, 


Doân-Phât nói: Người ta theo Minh.Cóng danh người có 
toi dé ciru dan là muón duoc it cong dé mo mang may mit, 
vé vang me cha, néu Minh.Cóng khong theo dán-nguyén dé 
lòng người sinh chán nan, thời ai cong-sy với Minh.Cóng. Trong 
khi đương bàn bạc thời trăm ho quần tam tụ ngũ lai cầu xin 
dậy quân, 


Lợi thấy thần dân gì cũng bức nén phải nghe theo, 
Trãi nói : Trời sinh dân có lòng tham, không có chủ thời 


loạn, xin Minh.Công lên ngôi Hoang-Dé dé chinh. vị, sê — 
quán sau, 
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Le-Loi nói : Cac Ong nói gi vay, tói có gi mà dám duong 
dwoc, 

Trãi nói : Mệnh trời tại lòng người, người theo thời trời cho 
[990] Trên người Minh-Cóng dà có mệnh trời rồi, (D) Minh-Cóng 
chớ ngại, Người xưa có nói: Mệnh trời quy về người có đức, 
nếu không đức thời làm sao theo đông như vậy, Minh.Công 
. có muốn tránh cũng không được nữa. 


Lê.Lợi cố từ không được phật áo đi, các tưởng cùng lui, 


Chính là : 
Nguyên âm 
天 
人 
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AR 
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St og 


T. 
事 
Phiên 4m 


Ký thức thiên tâm qui hữu đức. 


$t 
R 


Câm khuy nhân su thiện tôn xưng: 
Dịch nghĩa : 

Dà biét lòng trời cho ké đức. 

Dam đâu người lai tự tôn xưng. 


+ 
esse rH e 
to Hit 


HYN 
82311153 
tri! 


Lời phê của tác giả 
(D) Trãi lấy thién-ménh và nhân-tâm đề phân-phúc biện-luận cho vua 
nghe. 


HOI THỨ BA MUO! CHIN 


Nguyên.Tiên.St đặt mưu lập chúa. 
Lê.Thái.Tồ lên ngôi làm vua. 


Các tưởng đều khuyên Le-Loi lên ngôi Hoàng-Đế, Lê-Lợi 
không nghe lui ra, các tưởng cũng đều ra, 


Nguyễn-Trãi nghĩ ra một kế, tự lấy mật ong viết trên các 
cây có - thụ mấy chữ «Lê-Lợi vi vương, Nguyén-Trái vi phu» 
tức là Lé.Loi làm vua, Nguyén-Trai làm tướng (A) dê cho các 
loại sâu và kiến theo án mát ong, ăn mất vo cây loi chit ra, nhân 
dan và quán-si thấy mấy chữ truyền ra xa gần nói là có thiên- 
thư giáng xuống, tiếng đồn đến trong thành, Lê-Loi nghe mà 
không tin, nhân đêm mang gươm ra xem, thấy có hai người 
nói chuyện với nhau. 


Một người nói ; Ngày mai ta có vua mới rồi, 
[ 991] Một người hỏi : Vua mới là ai ? 
Người kia nói : Vua mời là Lê-Lợi. 
Người này nói : Lê-Lợi làm vua thời thiên.hạ yên được, 
Tính Lê-Lợi thường hay nghi-ky và ham giết, nghe nói như 


vậy rút gươm toan chém, thời thấy có luồng ánh sáng bay ra, 
lại gần xem chỉ là một tang đá. Lợi về thấy ở cây y nhiên 


Lời phê của tác giả 
A) Chiếu theo mộng triệu ngày trước. 
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co tam chữ. Loi tự nghi như váy là trời dà định trớc (D). Loi về 
trưởng nghi. 
Sang ngày sau lai thấy văn võ bá quan cùng trăm họ nhân 


dân đến xin tôn Lợi lên làm vua. Lợi nhận thấy từ các tôi đến 
nhân-dân đều khün.khoán ép làm, nén Loi nói: không dám 


làm Hoàng.Đế. 

Trãi nói : Như vậy thời Minh-Công lên vị «Vuong» dé 
yên lòng dân. 

Lợi nghe theo lời Trâi.. 


| Các. quần thần liền bàn định lập Lê-Lợi làm «Binh-Dinh- 
Vương 5. (Sau này là Lê. Triều Thâi.Tô SEH Cho si-tôt 
đắp đàn ở phía Nam. núi Thiên-Nhân, 


"Mua xuân tháng giêng nắm Mậu. Tuất Bình.Định.Vương 
nguyên niên (tức Minh Vĩnh. Lạc năm thứ mười bẩy). Các 
quán.thán văn võ lên dàn, trên dựng năm cây cò lớn ứng theo 
thé ngũ - hành, trong bày hai mươi tam thần-pháo, tượng. 
trưng hai mươi tám vị sao chính, dưới bày tam đội binh ma, 
tượng.trưng « bat-quai ». Ò giita dit môt huong-án. Nguyén. 
Trãi đứng ở phía tà, Lé.Thién đứng ở phía hữu, Lé-Thach 
đứng trước, Doan-Mang đứng sau, Văn.thần vò tướng đứng 
sắp hàng bốn phía, ` 


Le-Loi lên đàn đốt hướng chúc rằng: 


Lời phê của tác giả 
B) Thật đã bị Nguyén-Trái lừa. 
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Loi vi các quân-thân nhán.dán suy lén lam Vuong, vi 
nghĩa day quân, [999] giết người co tội dé cứu dán, xin Hoàng. 
Thiên Hâu-Thô giám lâm cho nước nhà được lâu dài hưởng 
phúc, 


C hic xong huớng vê phuong Tây lùi ba bước, lại hưởng 
về phương Nam lùi hai bước (C) rồi moi len chinh-vi, các 
quần thần đều tung-hô vạn-tuế. 


Lễ xong về thành cho Lé-Tkach làm Tuéng-Quéc, Binh. 
Lễ làm Tu-Dô, Lé.Tri làm Tu.Khóng, Boàn-Mang làm Đô.Đốc 
Thủy-Bộ Binh.Mâ, Phan-Liêu làm Tham.Nghị Lục.Thượng.Thư- 
Sự, Pham-Liêu làm Tà-Twóng.Quán, Triệu-Hộ làm Hữu-Tương- 
Quân, Sùng-Quang làm Tiên.Bŷ Pai-Tuwóng-Quán, Nóng. 
Văn-Lịch làm Hậu-Bộ Pai-Twóng Quân, Xa-Tam làm Bình. 
Khầu Tướng-Quân, Nguyễn-Tế làm Uy.Địch Tướng - Quân, 
Đặng.Đôn làm Uy.Vién Tưởng.Quân, Phạm.Đán làm Du. Kích 
Tưởng - Quân, Pham. Yến làm Đô. Chỉ - Huy - Sử, Dau. Dung, 
Nguyén-San làm Tiêu-Lwoc Twóng-Quán, Đoàn.Phát làm Thi- 
Lang kiêm Tham-Tán Quân-Vụ, Đinh-Tuấn làm Chuyén-Ván- 
Sứ, Lê-Khâm làm Điều Bát Quân-Lương, sắc Lê Thiện làm 
Chánh-Quân-Sư kiêm Chưởng Quân-Quốc Su-Vu. 


Thiện từ nói rằng : Thiện là em của Đại-Vương, không lẽ 
lại chuyên-chưởng binh-quyền, xin làm Quân-Trung Tùng-sự đủ 
rồi, xin nhường chức-vụ trên cho Nguy ên-Quân-Su kiêm chwong, 


Lời phê của tác giã 
C) Việc nhường này tuy là hu-ván mà không mất khi-twgng đế-vương: 
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Nguyễn- Trai cũng cố từ khong được, nén kiêm chưởng 
Chánh- Phó Quân-Sư. [995] Các tướng lớn nhỏ đều có thăng, 
lại cho con là Lân làm Thải-Tử, Thi-Laug Boàn-Phát làm bài 
Du, bố cáo thiên-hạ dê ai ai cũng biết, 


Du: 

天 3 á kh da 上 T w Gi w Xx 
ERA + d E j ^ TY A m 
F 4 2K a 3# < Hk. 5t d 
而 A AE 3p] KH & ins 洽 
RT 48, ARA A HF KE wi 
O 天 % 也 
4 & B] RMA £ w H RS 
K E 5 4 FS ^> & a 2 A 
PR de * cb + # BR 2 f 
五 E $ K T b £ EA m 
® AR #& j at e G RR d T 
F + XE KR # 4 X igo RR GH & 
39 A e 4, 3 v9 ab a # 7 出 
AA lê 3- X E x 9 $ & & 
K ER + | HR Kk E RA 
EB tt < * a ^ Xo A LR 

Ree EL + A.R Ri] 
È TA 2H a A £ 元 所 
ig 1 SS 2 RH KR «a + M 
人 a do A KX KF du 6 4 dt 
S Wm SZ < ñ « + A H ot + 
JE £ *% A € RKB K — B 2 
f 同情 E € sk 2 AX A kn 
E Y Ŵ ** R BB 有 # 4 RM A 


ee 
E 
d 
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Thiên sinh Tu-muc (1), tưởng Thwong-De nhi tuy tú 
phuong, quán dai thién-cóng (2), thu thir vat nhi ninh van-quóc, 
sự phi hoạch di, uy tác đồng chi. Cố ngự-long nhi giải Tan ha, 
(3) Luru-Hân (4) cứu sinh-dân ir dô thân. Dược mà nbi trừ Tay 
ngược (5) Ly-Buong (6) tô chúng thw w tiều ngao, thanh hữu dao 
diéu dân, vô tam xướng loan giá dî, 

Nga Viét.Quóc thiên khai thái.vận, địa tịch ly-phwong, hién 
thánh đốc sinh, hôi-hop Ung Ky-Son (7) chi phương, bang gia 
yên tinh, thanh-binh phù Lac-Thúy (8) chi quy. Ngũ bach niên 
dân bất tri binh, ức thiên tải quốc vô dụng chiến. Suân tư Bắc. 
khấu, xâm thử Nam-Bang, thần tử ky dân, quận huyện ky dia, lệ 
sô, rghîa cầu, giáo ký tuyệt w tr-duy (9), kiểm thu dao son, 


Chú thích : 


1) Tư mục: Tư.mục là vua lấy ở sách Tả-Truyện «Thiên sinh dán nhi 
lập chi sử tư-mục chi». 


2) Thiên-công : Công việc trời giao-phó lấy ở Kinh Thư «Thiên-công 
nhân đại chip. 


3) Tần-hà : Tần là một nước mạnh đời Xuân-Thu, đời vua Thi-“ oang: 
chánh-sách rất tàn hà nên gọi là Tần.hà. 


4) Luu-Han : Vua Hân-Cao-Tô tên Luu-Qui-Bang nên gọi Lưu-Hản. 


5) Tùy-ngược : Tùy là nhà Tùy đời vua Dương-đế chánh.sách bao, 
ngược, nên nói là Tùy-ngược. 


6) Ly-Dwông : Vua Buóng.Cao.TÓ tên Ly-Uyén nên gọi là Lỷ-Đường. 


7) Ky-Son: Ky-Son là chỗ vua Vua Văn-Vương ở có chim phượng” 
hoàng về Ứng điềm vua Văn-Vương làm vua. 


8) Lạc-Thủy : Lac.Thúy là con sông Lac đời vua Võ di trị thủy có con 
thần quy hiến Hà-đồ Lạc-thư. 


9) Tú duy : Tir-duy gồm có 18, nghĩa, liém, sĩ. 
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hinh hữu thám w ngü.nguoc (10), pháp-tão tranh đố, chính thâm 
mânh.hô chi hà. Giao-lai xâm ngư; dân bi độc-xà chi khó, Than 
nhàn cong nó, thién dia bát dung. 


Tram phấn tích Lam-Son, dôn cư Té.Thüy, duc đái hiệp 
quan liêu chỉ thỉnh, vi tai đức-pguyên, ủng bức tuân [994] chúng 
thir chi suy, quyền thao nghi.cháa. Thuận nhân-tâm nhi khói 
nghĩa, tiêm phương cừu ô hợp ư Thương-Giao, Củng thiên- 
phạt dị bình tàn, hữu triệu tinh nhan yên ư Chu. Trạch, 
Phù quân dân nhất thẻ, ngư điều đồng tình, điều tư tịnh ư phi- 
trần. Ngư khi yên tr phật.thủy, Phàm nhị hữu chúng, các thé 


Tram tám, 


Dịch nghĩa 

Trời sinh Tư-mục (1) giúp Thượng-đế mà trị bốn "— ; 
vua thay Thiên-công (2) dau mọi vật dé yên muôn nước, việc 
đến phải làm, uy có phải giữ. Cho nên người đời xưa c&i rồng dê 
đẹp Tân-Hâ (3), vua Lwu.Hân (4) cứu sinh-dân ra khói bùn than, 
Nhảy ngựa dê trừ Tùy-Ngược (9) nhà Ly.Duong (6) dem dàn. 
chúng qua con nóng bong. Các người này đều dem dao cứu 
dán, cho khong sinh long gay loan. 


Nước Nam ta trời mở vận thai, đất thuộc phương Ly 
thánh hiền ứng vận ma sinh không khác gì Ky-Son Minh.Phượng 
(7). Nhân-dân mọi bề yên tịnh phù-hợp với Lạc-Thủy thần-quy 
(8). Năm trăm năm dân không biết binh, muôn ngàn thuở nước 
không dụng võ, 


Chá thích 


10) Ngũ-ngược gồm cỏ xéo lai, mat, n.üi, bộ-phận sinh-duc, chân tay. 
Hinh phạt này do bọn Miên dân dùng đề trị người có tội. 
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Nay vi giặc Bắc xâm-chiêm nước ta, quận huyện đất đai, 
no-dich nhàn-dàn. Lê. Giáo bó khong duy. trì, binh dad them 
nhiều thảm trạng. Đặt ra pháp-tão, chánh-sách dữ hon mánh.hó, 
dùng bon giảo-lại, hinh phat khó tựa doc. xà, thiin nhàn déu 
gião, trói dat khong dung. 


Tram phán-tich đất Lam-Son, dong dôn song Té-Thüy, quan. 
liêu đồng lòng ton thỉnh, vi ở đức . nguyên, nhàn - dan mot da 
üng-suy, quyén làm nghi.chü. Thuan long nguói ma khói-nghia 
giết cừu thù ô-hợp ở Thượng-giao. Dùng thién-phat đề bình tàn, 
đem muon ho yen vui chốn Chu-trach. Vua dân một thé, chim 
cá đồng tinh, Chim thời trông bụi lặng, cá đâu © nước soi, 


Phàm các dân.chúng, thé theo lòng Tram. 


[995] Du.thw xuống, nhàn.dàn đều vui mừng noi với nhau 
rằng : Lê chan-nhan ứng theo vận mà ra, chúng ta sẽ được yên 
trên chăn gối. Các hào-trưởng cùng dem nhau về triều không 
biết là bao nhiêu, 


Các quần.thần tau xin hưng sư, Thái-tô doãn chi. 


Mùa xuân, tháng hai Thái-Tồ tới Tế.Thủy tự tay giết bạch. 
mã mà thệ quân rằng : 


Hành-quân có phép, tưởng biết tinh quan, quan theo ý tưởng, 
thấy giác chó lui, thấy lợi chở tranh, giặc cùng chó theo, mồi 
quân chó ăn, chở hiép vợ người chó cướp của dân, 
chớ hủy nhà cửa, chớ phạm lăng miếu, tướng tả Minh-triéu, bắt 
được chở dung, nếu nó đầu hàng, thời cho luc-dung, chở tha 
người có tội, chớ giết người không tội. Nếu có phạm một trong 
các điều trên, tuy có công cũng không tha (D), 





Lơi phê của tác giã 


D) Trước Minh.Thành-Tó qua Long-Giang thé chis: nay Lê-Thải.Tô 
tói Té-Thüy thé su, phang phat gióng nhau. 
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Thé xong, cho Lé.Thién cing Triéu-H6, Nguyén-Té giúp 
vói Thái.Tir giit thành Luc-Hoa. Thái Tô tw dem ba muoi sáu 
tướng quân, binh mã sáu van, theo nhà vua di đánh giặc, 


Chính là : 
Nguyén àm 
A E £ 3 E SZ 2 
É d A & $ 0 高 
Phiên ám 
Phong tuy ngoc luyén tinh ca hưởng 
Van Ung nhưng thiều kiếm bội cao. 
x Dich nghia : x 
Gió theo ngoc luyén vang lirng hát. 
Máy cuôn nhung thiéu ngon gido cao. 


Chua biét nhà vua thàn-chinh thé nào hay xem hdi dwói 


phan giai. 
Phụ them bài Binh-Ngó Dai-Cão của Nguyễn- Trãi 
Dai-Cáo : 

t&G ee & Fh AA í 
# Bek da Fk Og 1 X "mn e 
5 o W R. ZS e f 出 39 jy A 
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破 

t g w MJ SG A 7 Ok XÀ 
tras X 而 
R kh A % > 4 ca E ár 
江 Kk B2 B8 Md AH È x K de 
Ko ss + 4 o ár 


Bai nghĩa thương nhân, can khôn co hồ duc tức, trong 
khoa hậu liệm, sơn trạch mỹ hữu triết duy. Khai kim trường 
tác mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa, thể minh châu tắc 
xúc giào long nhỉ hoàn yêu nhập bải. Nhiều dân: thiết 
huyền-lộc chỉ him tỉnh, trân-vật chức thủy-cầm chỉ vọng la, 
Chu ly chi chinh đao trùng khốn, lu diem chỉ cơ trự giai không. 


bd e e * ° 3 ° o 


Yét can vi ky, dé lê chi đồ tw lap, đầu giao hưởng si 
phu tir chi binh nhãt tam. 


* 


Bô-Bâng chi đình khu điện xiét, Tra-Lan chi tric pha 
khôi phi. 


L 


Am tuong nhi ha thuy can, ma dao nhi son thach khuyét, 
nhất có nhi kinh khó ngạc đoạn, tai cò nhi điều tan huân kinh, 
Lãnh-câu chi huyệt han tiêu hồng, giang thuy vi chí minh yết, 
Đơn.xá chi thi sơn tích bạch, da tháo vi chi ban hồng, 


Dịch nghĩa 
Trải nghĩa, thương nhàn, lê trời đất hầu như muốn tắt, 
thuế nhiều khoa nặng, lợi sơn-lâm vơ vét không còn. Kẻ khai 
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mo thói bát dao non dai cát, mao lam chuong dau dám kéu 
nài, nguói lãy ngoc thói phài lin bién vwot sóng, gáp giào- 
long cũng phãi liều chết. Bắt dàn đặt bay săn hươu, trăm bề 
nhiễu hại, buộc chúng giăng lưới đánh chim, chẳng kë phiền 
hà. Châu lý điêu tàn, thuế má càng ngày càng nặng, lư 
diem đói rách, canh cwoi ngày một bó khong. 


Be cây làm cờ, nhàn.dàn bốn phương đều hợp lại, đặt rượu 
yến tiệc, tróng.s? một lòng như cha con. 


o o . e e ° e ° °” e e e ° + LÀ e ê . ç 


Quân Bó.Báng. như sim vang dien chop, giác Tra-Lan nhu 
nira ché tro bay. 


E e e ° ° ° ° 9 . ° D ° N e ° ° ° ° . 


Voi uông dü can nwóc sông, gươm mai đủ mon đá nui, 
một trận mà quét sạch kình ngạc, hai trận mà tan-tác chim 
muông. Lánh-Cáu máu cháy tuon dong, nước sóng nhuóm thám. 
Dan.Xá thay chit thành nui, có nói dam hóng. 


Sentete 
. 


TTT 
e. 


HO! THU BON MUO! 


[996] ^ Nguyễn Quân-Sư đặt kế ha thành: 
Thái hàng-tướng hiến mưu truyền hich. 


Lê-Thái-Tô đại giá đi thân-chinh, đoàn quân đi co tiền 
hô hậu ủng, tả hộ, hữu vệ, thêm vào đó là xanh, tàn hồng, việt 
vàng, cờ đỏ, đường đường có bièu-nghi một vi Thiên-tử thài- 
bình. Trăm họ thấy đoàn quân đi đều thắp hương vài chào, 
dem các thức ăn ra dâng, trai, gái chen nhau đón Vương-Sư 
“dua lại khong ngớt. Thái-Tồ đều an-ùi cho về, Các. phu-láo 
nói: Không ngờ hêm nay lại được thấy quan quân. Già trẻ 
đầy đường, xa-giá đi không được. 


L997] Trấn-Thủ Ngh?a-An là Thái-Phúc dò được tình-hình, 
phi ngựa về cáo cấp Đông-Đô và sức cho các châu, huyện 
chỉnh quân dê chống giữ. Các Thủ Lãnh đều sợ thanh.thế Thái- 
Tô không dám chống đánh, 


Nguyên-Trâi dem quân di trwoe, thẳng toi thành Nghĩa 


An, đóng trại cách thành hai mươi dặm, cho Tir- Phương vào 
thành đỗ ra hàng, 


Thái-Phúc hội chúng lại bàn rằng : Lê-Lợi thế mạnh, đánh 
và hàng bên nào lợi hơn ? 


Đô-Chỉ-Huy Chu-Quảng nói : Chưa giao chiến đã hàng là lẽ 
gì, tốt hơn là giả hàng dê xem hư thực sẽ định sau. 


Thái-Phúc cho là đúng, liền cho Thiên-Hộ Lý-Trung cùng 
Từ-Phương qua Nam-trai. 
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Tiéu.tót vào báo, Trãi kéu si-tót din nhó, dán xong 
cho Ly-Trung vào, Trai ra nghinh-tiép, hoi tén ho, rdi moi 
vào ngôi nói chuyén. 

Trung nói: Thái Trán-Thú dinh ngay mai toi hang Quân- 
Su, nén cho tóitói truóc dé woc dinh các viéc. 


Trãi nói: Thái Tưởng - Quân tới giúp phụ tức là một 
người khôn ngoan biết trước. 


| Trung nói: Thái Twóng-Quân chü.y tói Quan-Sw da lau 
roi. | 
Trai vàng da. 
Trung liéc mắt thấy tưởng-sĩ tu nhau hang ba hang năm 


uống rượu, đánh bạc, reo cười Ón-ào, gwom giáo dê ngôn- 
ngang giữa đất, trong lòng khinh dê xin từ biệt, 


Trãi đưa ra cửa dặn ring : Các ông lai cho sm, [ 998 ] tôi 
sẽ ra đón. 
Trung xin vâng, về thành đem hết tình-hình của Nam.quán 
thuật lại. 
| Chu-Quáng nói : Như vậy má Trấn.Thủ xin hàng, không 
sợ người ta cười sao, ngày mai chúng ta đánh bắt hết bọn nó, 
Thái-Phúc nghe lời. 


Cho Chu-Quáng dem môt ngan quan ra danh, Thái-Phúc 
tự đem quân tiếp-ứng. 


Nguyén.Trài đưa Ly-Trung ra cửa trở về, Phan-Liêu nói 
ring : Tưởng giặc giả hàng, Quân-Sư không nên tin, 
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| Trãi nói: Ta biết rồi, nén cho quan-si giả vờ bê-bối dé cho 
nó khinh, ta sé dùng kê bát nó, các tướng đều tin-phuc. | 


Trai keu Pham-Liéu, Pham-Yén, Dàu-Duug, Nguyén-San dán 
nhò ben tai các cong viéc, 


Sang hêm sau Trai dem mot só binh má ra ngoài thành 
kêu Thái-Phúc ra hàng. Ly-Trung đứng trên thành mắng rằng. 
Trín.Thü ta dau có hang chüng may, may nén bó tay chiu chét 
di, | 

Trãi giả giận cho tưởng si dành thành. 


Chu-Quáng mò thành ra dành, Phan-Liéu nhay ngua xông 
lai dánh, vira díu duoc bón, nim hiép, Phan.Liéu, Nguyén- 
Trãi thua chay, Chu-Quang lùa quân du6i 10i Nam.trai, nghe 
một tiếng nô, bên tá Nguyên-Sân xông lai, ben hữu Báu-Dung xông 
lại, Chu-Quáng bi mắc vây, sau lưng Thai-Phic dem quán tới 
lai bj Pham-yén xóng ra dánh lui, Phüc chay vê thành, thãy 
Pham. Liéu đứng [999] tren thành kêu rằng : Ta vàng 
lệnh Quán.Su lấy thành này dá lâu rồi, mày sao không hàng 
sớm di. Phúc thất kinh xuống ngựa xin hàng, Đậu-Dung bắt 
được Chu.Quáng trói đem về, Nguyén-Trai vào thành mở trói 
cho Quảng và phủ an trăm họ. | 


Thâi.Phuc cho người báo với Dién-Chau Thai-Thu Tâp-Tu, 
Trân-Binh. Thài.Thù Vu.Toán, Trán.Bién Thai-Thu Ló.Quí 
cüng Thiên-Hô Ly.Trung tói quàn-món dàu hàng, chi có Trà. 
Long Thái-Thú Sắt.Bành khong chiu hàng. 


Trãi tấu thiệp vé, Thái. Tô dem quan-thin tới thành Nghia. 
An, bon Thái.Phüc ra cửa lay chào, Thâi.Tô cho làm mộ.tân. 
con Chu.Quáng luru lai Quan trung giúp viéc, 
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Trãi hỏi Phúc : Nay ta muốn trước ha thành Thanh-Hóa 
rồi sau tới Đông.Đô, Tướng quân nghi thế nào ? 


Phúc nói : Thanb.Hóa thánh trì núi non hiểm trở, khó mà 
đối địch, nên truyền một hịch - thư trước dỗ chúng nó ra 
hàng, chúng nó đầu hàng thói ta không tốn một tên 
quân, nếu chúng nó không hàng, ta sê đem quản đánh, tức là, 
« Binh hữu tiên thánh nhỉ hậu thực» Binh phải có 
thánh trước mới có thực sau. Trãi nghe kế, thảo hịch truyền 


phát. 
Lời-hịch : 
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Phién 4m 
Vô-Canh (1) phiến biến An-yém, Chu-Cóng phấn đông 
chinh chi lit, Hiém.Duán (2) chỉnh cư tiều hoạch, Cát-Phú (3) 
hưng bắc phạt chí sư. Địch vương khái [950] nhỉ tâm đồng, dự 
tặc sinh nhỉ thệ bất. 


Trãi đẳng cung thừa vương mệnh, túc tương thiên-uy, hoàn 
hoàn hùng hồ (4) sương nghiêm, bồng chu.kỳ nhỉ trực chỉ, 
Oanh oanh tỳ hưu (5) vân ủng, huy bạch-nhận dị vu chỉuh, Tuy 
Hoàng-Hà chỉ thủy chưởng thiên tầm, đầu tiên (6) khả đoạn, 
nhi Xich.Huyện chỉ kim-thành thiên lý, kích tiếp năng thanh, 
Dị chí nhân phạt chí bất nhân, do thu diệp tật phong chỉ tảo, dị dai- 
nghĩa chinh dai bất nghĩa, chính xuán.hoa khó vũ chỉ thôi. Kỳ 
chỉ như sơn, Sở lâm vô địch, 


Nhị Minh.khấu tự Dono, Bố, Án, Tham-Chánh, ha chi 
Tuần-Kiềm, Thú.linh Biền.binh, các tự thủ thân, suất đồng văn 
mệnh, hồi tâm hướng hóa, thứ vô đường yến chi tai. 


Như ky chấp mé bất thuận, vu tri tự thần. Đại-tưởng tô 
chỉnh, vọng nhất trương nhỉ tận đả. Thiên qua sở chỉ, đồng tam 
xích di vô duy. Hich dão như chương, nhự giai tự miện, 


Quân-Sư Kiém Chưởng Ouân-Ou6c Sự-Vụ Nguyén.Trài 
hich, 

Dich nghia : 

Vó.Canh (1) gây biến, ông Chu.Cóng dem quân qua đồng 
Hiềm.Duẫn xâm - lang (2), ông Cát. Phủ (3) day binh danh 
bác; quyết đồng lòng dê giúp vua, thé không chung sống 
voi giác. 


#20007050 00009 CPSU LL LH OO LO PRE eege 


Ché thich 


1) Vô-Canh : Vô-Canh là con vua Truc, dem quân đánh lại nhà Chu, 
2) Hiêm-Duân : Hiềm-Duẫn là một nước ở bién.giói Trung.Hoa tức là 
Hung-Nô. 


3) Cảt.Phủ : Cát.Phú là Do&ün.Cát.Phü, một danh-tuóng nha Chu, co 
cóng dành Hiém.Duán. 
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Trai này, cung thira ménh vua yen dan, kinh dem uy troi 
dep giặc, Dùng dao-quân hùng hồ, phat cờ dô dé binh tàn, 
dem đoàn binh tỳ hưu (4) múa guom sắc mà dep loạn, 
Sông Hoàng-Hà tuy sâu nghìn tâm, gieo roi ngựa (5) cũng 
đủ lấp bằng. Thanh Xích.Huyén (6) dầu vững muôn lần, gỗ 
mái chèo (7) cũng phá tan hết. Dem chi.nhàn đánh bọn 
chí bất nhân, ngọn gió lốc quét tan cành thu-diệp. Lấy 
đại nghĩa giết bon đại bất nghĩa, trận mua gião tàn phá 
đóa xuân - hoa, Dừng lại vững như núi, đến đâu không 
ai địch. 

Minh.khấu chúng may, từ B6-H6, Bố, Án, Tham.Chánh 
đến Tuần-Kiềm, Thü-Lành, Bién-Binh đều phải ra hang, dem 
mình nghe mệnh, hồi tâm theo hóa, hầu mong tránh khỏi vạ 
yến đường (8). 


WARS e DADAAN NKO GRADD deg e e. 


Chá thich 


4)Hùng HŠ: Hùng va hó đều mánh-thú ở sơn-lâm. 

5) Ty-huu : Tỷ và hưu đều là münh-thü. Khi trước vua Hiên-viên luyện 
tập một đạo-quân có các con hùng, hồ, ty, hưu, đề đánh lại Hoàng- 
Đế. Nay nói đến đạo-quân mạnh thường dùng các chữ hùng, 
hó, ty, hưu. 

6) Đầu tiên là ném roi. Khí trước Phù.Kiên định đágh Tấn, có người can 

nói Tán có Trang-giaug hiềm-(rở cách-biệt không thé danh được. 

Phú-Kién nói : Quân ta dóng,ném roi ngựa xuống sông cũng lấp can được, 

7) Kích tiếp : Kích tiếp gó mái chéo. Tô.Dich di đánh Tán, qua sông gó 

mái chèo nói rằng : Nếu không được giặc thời không trở lại sông này 

nira. | 


8) Yến đường la yến tước xử dwg : con chim yên và con chim sé dóng 
tô trong nhà, gáp nhà cháy thói tô cüa nó cüng bj cháy. 
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Nếu còn chấp me khong theo. tu tri chóng lai, ta sé dem 
quán dánh dep, lwói dà trwong lón nhó déu quét sach, giáo dà 
chi máy may cüng khóng sót. 


Hich đến khuyến biểu, chung may pbái tự liệu. 


Quân-Sư kim Chuong Qván-Quóc Sự-Vụ Nguyễn-Trãi hich 


Hịch-thư truyền đi các nơi, Thủ-Tướng Thanh.Hóa là La- 
Thông, nhận hịch đọc xong quá tức giận, muốn đem quân 
dánh, mà vì thé quá hèn yếu không dám đánh, chi ra lệnh rào 
các ngả đường kiên giữ, 


[951] Hich truyền tới Dong Dë, Hoàng-Phúc xem rồi nói : 
Nước Nam còn nhiền nhân-tài, nó sẽ không chịu khuất, chúng 
ta khó ma ngủ yên được. 


Tóng-Binh Lý-Mân nói: Chung ta vâng mệnh vua, trấn 
giữ biên.thùy, không lê ngồi yên đề cho bọn chuột lắt làm 
nhục ta sao ? 


Hoàng Phúc nói: Ngày trước Trương-Anh Công đã mấy 
lần định đánh, tôi nghỉ nên đỗ chúng nó về với ta dê giúp 
cho ta, không ngờ chúng nó lại đem quân làm loạn, thế phải 
trừ điệt cho hết (A). | 


Ly-Màn nói : Thượng.Thư tau vé triều, tôi dem quân đánh 
dep, Liền cho Đô-Đốc Chu - Vinh, Bó.Chi-Huy Trán -Trung 
đem ba vạn quân đánh đẹp. 


Lời phê của tác giả 
A) Hoàng-Phúc bây giờ khó trả lời. 
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Khi phát quần, Ngự-Sử Hoâng-Tôn-Tâi và Tham-Tan Quân- 
Vu Ly-Man đặn rằng : Bon man-khãu dôi-trá phi-ihwong, nén 
cân-thân trong các truóng hop. Các trong nghe lénh ttre nhát 
lên đường, vượt núi qua sóng khong nề gian khồ. 


Chính là : 
Nguyên âm 
& A 4 Rd E NM 
ERA w + HR OX 


Phién am 
Ky dé chinh tran son sic ám. 
S5 thanh gióc hưởng thủy thanh hàn. 


Dich nghia 
Chinh tran bay phủ mau non biéc. 
Coi thói vang theo tiếng nước trôi. 
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